	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 2509/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 06 tháng 11 năm 2023 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH, LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 28/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1740/TTr-STP ngày 03/11/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 29 (Hai mươi chính) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

- Sửa đổi: 25 (hai mươi lăm) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 07/12/2022; Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 05/5/2023.

- Sửa đổi: 04 (bốn) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 19/01/2023.

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ sau:

- Công khai đầy đủ danh mục, nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

- Căn cứ cách thức thực hiện của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này và quy trình nội bộ đã được phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 19/01/2023; Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- TTPVHCC; Ban TCD-NC;
- Lưu: VT.1.12.33.
	CHỦ TỊCH




Lữ Quang Ngời


PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 2509 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG*
	STT
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	LĨNH VỰC HỘ TỊCH

	A. Thủ tục hành chính thực hiện tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

	1
	2.002516.000.00.00.H61
	Xác nhận thông

tin hộ tịch
	03  ngày, trường hợp phải kiểm tra, xác minh thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.
	Người có yêu cầu xác nhận thông tin hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ 
gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 8.000đồng/văn bản xác nhận về một việc hộ tịch của cá nhân đã đăng ký (4.000đồng/văn bản xác nhận về một việc hộ tịch của cá nhân đã đăng ký khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến)
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số  123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	2
	2.000635.000.00.00.H61
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
	Người có yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ 
gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 

Cơ quan giải quyết: 

- Cấp tỉnh: Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (Quầy Sở Tư pháp), địa chỉ: Số 12C, Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long. 

- Cấp huyện: Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Cấp xã: Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
	- Lệ phí: 8.000đ/bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký

(4.000đ/bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số  123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	B. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

	1
	2.000528.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
	Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
	Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 75.000đ/trường hợp

(37.500đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số  123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	2
	2.000806.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
	15 ngày
	Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 1.400.000đ/ trường hợp (700.000đ/ trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số  123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	3
	1.001766.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
	Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.
	Người có yêu cầu đăng ký khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.go

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ 
v.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 75.000đ/trường hợp

(37.500đ/ trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	4
	2.000779.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	15 ngày
	Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.vinhlong. gov.vn).
	- Lệ phí:

1.500.000đ/ trường hợp (750.000đ/ trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	5
	1.001695.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	15 ngày
	Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
	Lệ phí:

- Khai sinh: 75.000 đồng (37.500 đồng khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).
- Nhận cha, mẹ, con: 1.500.000đồng (750.000 đồng khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	6
	1.001669.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
	- 05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử. 
- 03 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên.
	Người có yêu cầu đăng ký giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.g

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ ov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 75.000đ/trường hợp (37.500 đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký giám hộ (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	7
	2.000756.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
	02 ngày làm việc
	Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.g

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ ov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 75.000đ/trường hợp (37.500 đ/ trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	8
	2.000748.000.00.00.H61
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
	- Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung thông tin hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 

- 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.
	Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.g

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ ov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 28.000đ/trường hợp (14.000đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành LuậtHộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
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	2.002189.000.00.00.H61
	Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	12 ngày
	Người có yêu cầu ghi chú kết hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 75.000đ/trường hợp (37.500đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục ghi chú kết hôn (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CPngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày

28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	10
	2.000554.000.00.00.H61
	Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	12 ngày
	Người có yêu cầu ghi chú ly hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 75.000đ/trường hợp (37.500đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục ghi chú ly hôn (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
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	2.000547.000.00.00.H61
	Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
	- Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.
	- Người có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.g

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ ov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 75.000đ/trường hợp (37.500đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh/Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT- BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
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	2.000522.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
	- 05 ngày làm việc. 

- Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.
	Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký lại khai sinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.g

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ ov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 75.000đ/trường hợp

(37.500đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	13
	1.000893.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	- 05 ngày làm việc; 
- Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.
	Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.g

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ ov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc     gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 75.000đ/trường hợp (37.500đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	14
	2.000513.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
	- 05 ngày làm việc. 
- Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.
	Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.g

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ ov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 1.000.000đ/trường hợp

(500.000đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	15
	2.000497.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
	- 05 ngày làm việc. 
- Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
	Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký lại khai tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.g

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ ov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 75.000đ/trường hợp (37.500đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT- BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	C. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

	1
	1.001022.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
	- 03 ngày làm việc. 
- Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.
	Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành    chính (https://dichvucong.vinhlong.

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/  gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công  quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)
	- Lệ phí: 10.000đ/trường hợp (5.000đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	2
	1.000689.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
	- 03 ngày làm việc. 
- Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.
	Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.
	- Lệ phí: 10.000đ/trường hợp

(5000đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí đăng ký khai sinh; người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	3
	1.004859.000.00.00.H61
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
	- 03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc. 

- Ngay trong ngày làm việc đối với yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
	Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong. gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công  quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 15.000đ/trường hợp (7.500đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký thay  đổi/cải chính/bổ sung thông tin hộ tịch (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	4
	1.004873.000.00.00.H61
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	- 03 ngày làm việc. 
- Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 23 ngày.
	Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/  gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công  quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 15.000đ/trường hợp (7.500đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	5
	1.004884.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	- 05 ngày làm việc. 
- Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.
	Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký lại khai sinh trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong. gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công  quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	-  Lệ  phí: 8.000đ/trường hợp

(4.000đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	6
	1.004772.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	- 05 ngày làm việc. 
- Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.
	Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/  gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công  quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	-  Lệ  phí: 8.000đ/trường hợp

(4.000đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	7
	1.004746.000.00.00.H61
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	- 05 ngày làm việc. 
- Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.
	Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/  gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công  quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 30.000đ/

trường hợp (15.000đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
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	1.005461.000.00.00.H61
	Đăng ký lại khai tử
	- 05 ngày làm việc; 
- Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
	Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký lại khai tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong.

 HYPERLINK https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/  gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công  quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
	- Lệ phí: 8.000đ/trường hợp

(4.000đ/trường hợp khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn lệ phí cho người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
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	Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	- Trong ngày làm việc (nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo). Cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc (đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ). 

- Thời hạn giải quyết này không tính vào thời hạn quy định đối với trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 99/2022/NĐ- CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ.
	- Tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong. gov.vn). Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc Bộ phận Một cửa cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.
	- Phí đăng ký: 80.000 đ/hồ sơ 
(40.000 đ/hồ sơ khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).

- Miễn phí: Các trường hợp sau đây được miễn phí:

+ Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; khoản 3 và 4 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

+ Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng do lỗi của cán bộ đăng ký.

+ Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật thi hành án.

+ Thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân sau khi được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

+ Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên;

+ Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.
	- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
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	Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	- Trong ngày làm việc (nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo). Cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc (đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ).
- Thời hạn giải quyết này không tính vào thời hạn quy định đối với trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 99/2022/NĐ- CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ.
	- Tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành    chính (https://dichvucong.vinhlong. gov.vn). Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc Bộ phận Một cửa cấp xã nếu có nhu cầu. 
- Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh.
	- Phí đăng ký: 60.000 đ/hồ sơ

(30.000 đ/hồ sơ khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến).
- Miễn phí: Các trường hợp sau đây được miễn phí:

+ Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; khoản 3 và 4 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

+ Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng do lỗi của cán bộ đăng ký.

+ Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật thi hành án.

+ Thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân sau khi được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

+ Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên;

+ Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.
	- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
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	Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	- Trong ngày làm việc (nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo). Cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc (đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ). 

- Thời hạn giải quyết này không tính vào thời hạn quy định đối với trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 99/2022/NĐ- CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ.
	- Tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong. gov.vn). Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc Bộ phận Một cửa cấp xã nếu có nhu cầu. 
- Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.
	- Phí đăng ký: 20.000 đ/hồ sơ (10.000 đ/hồ sơ khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến
- Miễn phí: Các trường hợp sau đây được miễn phí:

+ Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; khoản 3 và 4 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

+ Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng do lỗi của cán bộ đăng ký.

+ Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật thi hành án.

+ Thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân sau khi được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

+ Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên;

+ Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.
	- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	4
	1.01144

 HYPERLINK https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=315925&qdcbid=70510&r_url=danh_sach_tthc 4.000.00

 HYPERLINK https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=315925&qdcbid=70510&r_url=danh_sach_tthc .00.H61
	Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	- Trong ngày làm việc (nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo). Cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc (đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ). 

- Thời hạn giải quyết này không tính vào thời hạn quy định đối với trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 99/2022/NĐ- CP  ngày 30/11/2022 của Chính phủ.
	- Tổ chức, cá nhân: đăng ký nộp hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong. gov.vn). Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được chọn lựa nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc Bộ phận Một cửa cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.
	- Phí đăng ký: 70.000 đ/hồ sơ 

35.000 đ/hồ sơ khi thực hiện trực tuyến và thanh toán trực tuyến
- Miễn phí: Các trường hợp sau đây được miễn phí:

+ Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; khoản 3 và 4 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

+ Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng do lỗi của cán bộ đăng ký.

+ Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật thi hành án.

+ Thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân sau khi được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

+ Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên;

+ Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.
	- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
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Phén II
NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHIiNH

LINH VUC HO TICH

A. Thi tuc hanh chinh thyc hién tai co quan quéan ly Co sé dir liéu ho
tich dién twr

1. Xac nhan thong tin ho tich

1.1. Trinh ty thuc hién

- Néu lya chon hinh thirc ndp ho so truc tiép, nguoi cd yéu cau cip xac
nhan thong tin hd tich ndp ho so dé nghi cép xac nhan thong tin ho tich tai B
phan mdt ctra/Trung tim Phuc vu hanh chinh cong ctia Co quan quan ly Co s¢
dir liéu ho tich dién tir c6 tham quyén; ndp phi theo quy dinh phép luat.

- Néu lya chon hinh thirc ndp ho so truc tuyén, ngudi co yéu cau cap xac
nhan thong tin hd tich truy cép Cong Dich vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), déng ky tai khoan (néu chua co tai
khoan), x4c thuc ngudi dung theo huéng dan, ding nhap vao h¢ thong, xac dinh
dung Co quan quéan Iy Co sd dit liéu ho tich dién tir ¢6 thAm quyén.

Nguoi ¢6 yéu cau cip xac nhan thong tin ho tich truc tuyén cung cip
thong tin theo biéu mau dién tir tuong tac (cung cap trén Cong dich vu cong),
dinh kém ban chup hodc ban sao di¢n tur cac giéy to, tai liéu lién quan dén noi
dung dé& nghi xac nhan thong tin ho tich; ndp phi thong qua chic ning thanh
toan tryc tuyén hodc bang cach thirc khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc
nop ho so.

- Can bo tiép nhan hd so tai BO phan Mot ctra ¢6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhat, hop 1é cta ho so.

(i) Truong hop hd so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hoic gui ngay Glay tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tu hodc gui tin nhin hen tra két qua qua dién thoai di dong cho
nguoi cod yéu cu (neu nguoi co yéu cau lua chon hinh thuc nop hd so truc
tuyén), dong thoi chuyén ho so dé cong chirc 1am cong tac ho tich xur 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thirc nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mdt ctra thyc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tir
trén hé thong thong tin, co so dir lidu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh d3 duoc s6 hoa theo quy dinh.

(i1) Truong hop hé so chua day du, hop 1€ thi c6 thong bao cho nguoi yéu
cau bo sung, hoan thién hé so, néu rd loai glay to, noi dung can bo sung dé

nguoi co yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duge bd sung, thyuc hién lai
budc (1);




https://dichvucong.gov.vn/
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(iii) Truong hop ngudi c6 yéu cau cap xac nhan thong tin ho tich khong
b6 sung, hoan thién dugc ho so thi bao cao Trudng Bo phan Mot ctra co thong
béo tir chdi gidi quyét yéu cau xac nhan thong tin ho tich.

- Cong chuc 1am cong tac ho tich tham tra hd so (thAm tra tinh thong nhat
hop 18 clia cac thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuét
trinh hodc dinh kém).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi B6 phan Mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thue hién lai bude (ii) hodc (iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do chdm
tra két qua va thot gian hen tra két qua, chuyén Bo phan Mot cira dé tra cho
nguoi co yéu cu (neu nguoi c6 yéu cau lua chon hinh thirc ndp ho so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhan qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi cd yéu cau lya
chon hinh thitc ndp ho so truc tuyén).

Truong hop can xac minh, cong chirc 1am cong tac hd tich béo cdo Thu
truong Co quan quan Iy Co so dir liéu ho tich dién tir c6 van ban dé nghi co
quan cong an, cac co quan khac co lién quan xac minh theo quy dinh tai Khoan
3 Piéu 13 Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP. Truong hop két qua xéc minh khong
c6 thong tin hodc thong tin khong thong nhat véi gidy to nguoi yéu cau cung cap
thi tir chbi cdp Vian ban xac nhan thong tin h tich.

Pdi véi yéu cau x4c nhan thong tin ho tich ctia ca nhan, néu théy thong tin
ho tich ctia c4 nhan khéng c6 sy thay d6i thi cong chic 1am cong tac ho tich bao
c4o Thu trudng Co quan quan 1y Co sé dir liéu ho tich dién tir khong cp Van
ban x4c nhan thong tin ho tich ma huéng din ngudi yéu cau 1am thi tuc cp ban
sao Glay khai sinh hodc ban sao trich luc h¢ tich twong tmg, trir truong hop co
quan, to chirc c6 tham quyén dé nghi cap vin ban xac nhan dé giai quyét vu viéc
lién quan dén ca nhén.

+ Néu thay ho so day du, hop 18, ding quy dinh, thong tin trong Co s¢ dit
liéu ho tich di¢n tir va thong tin dé nghi xac nhan 1a ding, truong hop tiép nhan
hod so cap xac nhan thong tin ho tich theo hinh thiic truc tiép, thi cong chirc 1am
cong tac ho tich in Van ban xdc nhan thong tin hd tich, trinh Thu truéong Co
quan quan ly Co s¢ dir li€u ho tich dién tir ky, chuyén té61 BO phan mot ctra dé
tra két qua cho ngu’c‘)’i ¢ yéu cau.

Truong hop tiép nhan hd so xin cdp xac nhan thong tin ho tich theo hinh
thire tryc tuyén, cong chire 1am cong tac ho tich gui lai bleu mau Xac nhan
thong tin ho tich dién tir véi thong tin day du cho ngudi yéu cau qua thu dién tir
hogc thiét bj sb.

Nguoi yéu ciu co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua céc
thong tin trén biéu mau X4c nhan thong tin hg tich dién tr va xac nhan (téi da
mot ngay).
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Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, ddy du hoic
khong c6 phan hdi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich in
Van ban xac nhén thong tin ho tich, trinh Thu truéng Co quan quan ly Co s¢ dix
liéu ho tich dién tir ky cap Vin ban xac nhén thong tin ho tich, chuyén B6 phan
mot cira tra két qua cho ngu:m 6 yéu cau.

- Ngudi ¢6 yéu cau cap xac nhan théng tin ho tich dwoc nhan két qua theo
mot trong cac phuong thiurc sau day:

+ Nhéan ban dién tor Van ban xac nhan thong tin hd tich g1 qua thu di¢n
tir, Kho quan ly dir liéu dién tir cia t6 chirc, ca nhan do;

+ Nhéan ban dién t&r Van ban xac nhan thong tin ho tich gui vao thiét bi sb,
thong qua phuong phap truyén sd liéu phit hop, dam bao an toan, bao mat théng
tin;

+ Nhan két qua la Van ban xac nhan thong tin hd tich qua dich vu buu
chinh cong ich;

+ Nhan két qua 12 Van ban xac nhan thong tin ho tich tai co quan ding ky
hd tich.

1.2. Cach thirc thye hién: Nop hd so truc tiép hodc qua dich vu buu
chinh céng ich hodc truc tuyén trén Cong dich wvu cong qudc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé théng thong tin gidi quyét tha tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

1.3. Thanh phén, s6 lrgng hd so
a) Thanh phan ho so:
‘ - T khai dé nghi xac nhan thong tin ho tich theo mau (néu ngudi ¢ yéu
cau lya chon ndp ho so theo hinh thirc truc ti€p);
- Biéu miu dién tir twong tac yéu cau cdp van ban x4c nhan thong tin ho
tich (do nguoi yéu cau cung cap thong tin theo hudng dan trén Cong dich vu
cong, néu ngudi co yéu cau lya chon ndp ho so theo hinh thirc tryc tuyén);

- Nguoi co yéu cau xac nhan thong tin hd tich thuc hién viéc nop/xuét
trinh (theo hinh thirc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thuc truc tuyén) cac giay
to sau:

Gidy to phai nop:

+ Gidy to, tai liéu c6 lién quan dén ndi dung dé nghi xac nhan thong tin
ho tich;

+ Van ban uy quyén (duoc ching thue) theo quy dinh cua phap luét trong
truong hop uy quyén thue hién viée xin cap xac nhan thong tin ho tich. Truong
hop ngudi duge uy quyén 13 ong, ba, cha, me, con, vg, chong, anh, chi, em rudt
ctia ngudi iy quyén thi vin ban iy quyén khong phai chimg thuc.

Gidy to phai xudt trinh:

+ Ho chiéu hoic thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan co tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chtng minh vé nhan than cua ngudi co yéu cau cdp xac nhan thong tin ho tich.




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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Truong hop cac thong tin ca nhéan trong cac gidy to ndy di c6 trong Co so dir
litu quoc gia vé dan cu (CSDLQGVDC), Co s¢ dit liéu ho tich dién t
(CSDLHTDT), dugc hé théng dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh
thirc truc tuyén);

+ Gidy to ¢6 gia tri chimg minh thong tin vé cu tra trong trudng hop co
quan quan 1y Co s& dit liéu ho tich dién tr khong thé khai thac duoc thong tin vé
noi cu tri cia cong dan theo cac phuong thic quy dinh tai khoan 2 Piéu 14
Nghi dinh s 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cta Chinh phu. Truong hop
cac thong tin Ve gidy to chimg minh noi cu tra da duge khai thac tir Co s¢ dir
lidu quoc gia vé dan cu bang cac phuong thirc nay thi ngudi co yéu cau khong
phai xuit trinh (theo hinh thic truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén).

Truong hop gui hd so qua dich vu buu chinh cong ich thi phai giri kém
theo ban sao c6 chtng thuc cac gidy to phai xuét trinh néu trén.

Luuy:

- Dbi voi gidy to ndp, xudt trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hodc ghi lai thong tin dé luu trong ho so va tra lai cho ngudi
xuat trinh, khong duoc yéu cau ndp ban sao hoic ban chup gidy to do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé nop ban sao chtng thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir so goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé d6i chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi ngudi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau nguoi di dang ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Ngudi tiép nhan co trach nhiém tiép nhan dung, du ho so dang ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat hé tich, khong duge yéu cau nguoi ding ky ho
tich nop thém gidy t& ma phép luat ho tich khong quy dinh phai ndp.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu nguoi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tuyén:

+ Ban chup cac gidy to gui kém theo ho so cip xac nhan thong tin ho tich
truc tuyén phai bao dam rd nét, dﬁy du, toan ven vé ndi dung, la ban chup bﬁng
may anh, dién thoai hodac duoc chup, dugc quét br?mg thiét bj dién tu, tir giéy to
dugc cap hop 18, con gia tri sir dung.

+ Truong hop nhan két qua (Van ban xac nhén thong tin ho tich) tai co
quan dang ky ho tich, ngudi co yéu cau cap x4c nhan thong tin ho tich xuét trinh
gidy to tuy than; ndp ban chup céac gidy to, tai liéu co lién quan dén noi dung de
nghi xac nhan thong tin ho tich theo quy dinh phap luat hé tich. Truong hop gidy
to, tai liGu phai guii kem trong hé so cp xac nhin théng tin ho tich tryc tiép hoic
truc tuyen da co ban sao dién tir hoac da co ban dién tir glay to ho tich thi nguoi
yéu cau duoc sir dung ban dién tir nay.
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- Giéy td do co quan c6 thim quyén ctia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop dugce mién theo diéu
udc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

b) S6 lugng ho so: 01 bd

1.4. Thoi han giai quyét: 03 ngay; truong hop phai kiém tra, xdc minh
thi thoi han c6 thé kéo dai nhung khong qué 10 ngay lam viéc.

1.5. Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Co quan, t6 chirc, c4
nhan.

1.6. Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan quan ly Co s¢ dir liéu ho tich dién tir: Bo Tu phap, S¢ Tu phap,
Phong Tu phap céac huyén, thi xa, thanh pho.

- Co quan phéi hop: Co quan cdng an, cic co quan khac cé lién quan.

1.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Vin ban xac nhan thong tin
ho tich.

1.8. Phi, 1¢ phi

L¢ phi

- 8.000 ’dél}g/vén ban x4c nhan vé mot viée ho tich cua ca phén da dang
Ky (Nghi quyét so 22/2022/NQ-HPND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan dan
tinh Vinh Long).

- 4.000 déng/vdn lgdn xdc nhan vé mot viég ho tich cua ,cd phdn da dang
ky khi thuc hién truc tuyén va thanh toan truc tuyén (Nghi quyeét so 06/2023/NQ-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhdn dan tinh Vinh Long).

1.9. Méu don, miu to khai

- To khai dé nghi xac nhan thong tin h tich (néu ndp ho so theo hinh thic
truc tiep);

- Biéu mﬁu dién tr trong tac yéu cz‘iru cap van ban xac nhan thong tin ho
tich (n€u ndp ho so theo hinh thuc tryc tuyén).

1.10. Yéu cau, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khong co.

1.11. Can cw phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh sé‘ 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mdt s6 di€u va bién phép thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s& 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh
vé Co s¢ dir liéu hd tich dién tur, dang ky ho tich truc tuyén,;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cta Chinh phu stra doi,
bd sung mot s6 di€u cua cac nghi dinh lién quan dén viéc ndp, xuat trinh s6 ho
khau, s6 tam tra gidy khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu 36’04/2020/TT—BTP, ngay 28/5/2020 cua B truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mdt s6 diéu cuia Luat HO tich va Nghi dinh so




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phii quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phép thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu sb 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cua Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi ‘hanh Nghi dinh
s0 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh vé Co so dit liéu ho
tich dién tu, dang ky ho tich truc tuyen

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B truong Bo Tai
chinh quy dinh muc thu, ché d thu, ndp, quan 1y va st dung phi khai théc, st
dung thong tin trong co s& dit liéu ho tich, phi xac nhan co quéc tich Viét Nam,
phi xac nhan 1a nguoi géc Viét Nam, 1€ phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 cta Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1& phi thudc thim quyén quyét dinh cua Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung wong;

- Thong tu 50 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra d6i, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 ctia Bo Tai chinh huéng dan vé phi va 1¢ phi thudc tham quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung wong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bd sung mot sd diéu ciia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ctiia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va str dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh;

- Nghi quyét so 06/2023/ NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan
ddn tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢é phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chi: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc stra d6i, bo sung.
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2. Thii tuc cip ban sao Trich luc hd tich

2.1 Trinh ty thyc hién

- Néu lya chon hinh thirc nop hd so truc tiép, nguoi cd yéu cau cép ban
sao Trich luc ho tich ndp ho so dé nghi cép ban sao Trich luc ho tich tai Trung
tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh; ndp phi, 1€ phi theo quy dinh phap luat.

Truong hop co quan, to chirc c6 thim quyén dé nghi cip ban sao Trich luc
ho tich ctia ca nhan thi giri vin ban yéu cau néu 1 1y do cho Co quan quéan 1y Co
so dir li¢u ho tich dién tir.

- Néu lyra chon hinh thtrc nép hd so truc tuyén, ngudi cé yéu cau cap ban
sao Trich luc ho tich truy cap Coéng Dich vu cong qudc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng théng tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), dang ky tai khodn (néu chua co6 tai
khodan), x4c thuc ngudi dung theo hudng dan, ding nhap vao hé thong, xac dinh
ding Co quan quan ly Co s dir liéu ho tich dién tir c6 tham quyen

Nguoi ¢6 yéu cau cap ban sao Trich luc ho tich truc tuyén cung cép thong
tin theo biéu mau dién tir twong tac cip ban sao Gidy khai sinh, ban sao Trich
luc ho tich (cung cip trén Cong dich vu cong), dinh kém ban chup hodc ban sao
dién tir cac gidy to, tai lidu lién quan dén ndi dung dé nghi cap ban sao Trich luc
ho tich; ndp phi, 1é phi thong qua chirc nang thanh toan truc tuyén hodc bang
cach thirc khac theo quy dinh phap luat, hoan tit viéc ndp hd so.

- Can bo tiép nhén hé so tai Bo phan mot cura ¢6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhat, hop 1é cta ho so.

(i) Trudong hop ho so day du, hop 1€ thi tiép nhan ho so; néu tiép nhan ho
so sau 15 gio thi co Gidy tlep nhan ho so va hen tra ket qua cho nguoi c6 yéu
cau trong ngay lam viéc tiép theo (neu nguoi co yeu cau lwa chon hinh thtrc nop
hd so truc tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua qua thu
dién tir hen tra két qua hoic qua dién thoai di dong cho ngudi ¢6 yéu cau (néu
ngudi ¢6 yéu cau lua chon hinh thic ndp hd so tryc tuyén); chuyén hod so dé
cong chuc lam cong tac ho tich xur 1y.

- Sau khi tiép nhan hd so theo hinh thic nop truc tiép, can bo tiép nhan hd
so tai B phan mdt ctra thyc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tu
trén hé thong thong tin, co so dir liéu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh d3 duoc s6 hoa theo quy dinh.

(i) Truong hop hd so chua day du, hop 18 thi c6 théng bao cho ngudi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai gidy td, ndi dung can bd sung dé
nguoi co yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hod so duge bd sung, thyc hién lai
budc (1);

(iii) Truong hop nguoi co yéu cau cap ban sao Trich luc ho tich khong bo
sung, hoan thién duoc ho so thi bio cao Trudng bd phan mot cira c6 thong bao
tir chdi giai quyét yéu cau cap ban sao Trich luc hé tich.




https://dichvucong.gov.vn/
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- Cong chuc lam cong tac ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thong nhat
hop 18 ctia céc thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuét
trinh hodc dinh kém).

+ Truong hop ho so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong béo vé tinh trang hd so téi B phan Mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thue hién lai budc (ii) hoic (iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 13i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu 16 1y do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén Bo6 phan Mot cira dé tra cho
nguoi c6 yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thire ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di déng cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

+ Néu thay ho so day du, hop 18, ding quy dinh, truong hop tiép nhan ho
so cp ban sao Trich luc ho tich theo hinh thic truc tiép, thi cong chirc lam cong
tac hd tich in ban sao Trich luc ho tich trinh Thu truéong Co quan quan 1y Co s&
dir li¢u ho tich dién tr ky, chuyén té61 BO phan mdt cura dé tra két qua cho nguoi
c6 yéu cau.

Truong hop tiép nhan ho so xin cip ban sao Trich luc ho tich theo hinh
thie tryc tuyén, cong chire 1am cong tac ho tich gt lai ndi dung biéu mau Trich
luc ho tich dién tir twong Gmg voi thong tin day du cho nguoi yéu cau qua thu
dién tir hogc thiét bi so.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cia cac
thong tin trén biéu mau Trich luc ho tich dién tir va xac nhan (téi da mot ngay).

Néu ngudi co yéu cap ban sao Trich luc ho tich di théng nhat, day du
hozc khong c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich
in ban sao Trich lyc ho tich, trinh Thu truong Co quan quan ly Co so dir liéu ho
tich dién tir ky, chuyén téi B6 phan mot cira dé tra két qua cho ngudi c6 yéu cau.

- Nguoi co yéu cau cap ban sao Trich luc ho tich duoc nhan két qua theo
mot trong cac phuong thure sau day:

+ Nhan ban dién tur lgén sao Trich luc ho tich guri qua thu dién tur, Kho
quan 1y dir liéu dién tir ctia t6 chirc, ¢ nhan do;

+ Nhan bén‘diél} tir ban sao Trich luc ho tich guri vao thiét bi sb, thong qua
phuong phap truyén so6 liéu phu hop, dam bdo an toan, bao mat thong tin;

+ Nhan két qua 13 ban sao Trich luc ho tich qua dich vu buu chinh cong
ich;

+ Nhan két qua la ban sao Trich luc ho tich tai co quan dang ky hd tich.

2.2 Cach thire thuc hién

Ngudi ¢6 yéu cau cap ban sao Trich lyc hd tich trye tiép thuc hién hodc
uy quyén cho ngtg:ﬁri khac thuc hién ndp ho so truc ti€p hodc qua dich vu buu
chinh cong ich dén Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh, dia chi: S6 12C,
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duong Hoang Thai Hiéu, phuong 1, thanh pho Vinh Long, tinh Vinh Long) hodc
ndop hd so tryc tuyén trén Cong Dich  vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

2.3 Thanh phén, s6 lrgng hd so

a) Thanh phan ho so

- TO khai dé nghi ban sao Trich luc hd tich theo mau trong trudng hop
ngudi yéu ciu 1 ca nhan hodc Vin ban yéu cau cap ban sao Trich luc h¢ tich

néu rd 1y do trong truong hop nguoi yéu cau la co quan, t6 chirc (néu ngudi co
yéu cau lua chon ndp hd so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu miu dién tur tuong tac cép ban sao Gidy khai sinh, ban sao Trich
luc ho tich (do ngudi yéu cau cung cap thong tin theo hudng dan trén Cong dich
vu cong, néu ngudi cd yeu cau Iya chon ndp ho so theo hinh thire truc tuyén);

- Ngudi ¢6 yéu cau cap ban sao Trich luc ho tich thuc hién viéc nop/xuat
trinh (theo hinh thirc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc truc tuyén) cac gidy
to sau:

* Gidy to phai ndp:

Van ban uy quyen theo quy dinh ctua phap luét trong truong hop uy
quyén thue hién yéu cau cap ban sao Trich luc ho tich. Trudng hop nguoi duoc
uy quyen 1a ong, ba, cha, me, con, vo, chdng, anh, chi, em rudt ciua nguoi ty
quyén thi van ban uy quyen khong phai chirng thuc.

* Gidy tO phai xuét trinh:

Ho chiéu hodc thé can cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va théng tin Ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chtng minh vé nhan than cua ngudi co yéu cau ~cap xac nhan thong tin ho tich.
Truong hop cac thong tin ca nhéan trong cac gidy to ndy di cé trong Co sé dit
litu qudc gia vé dan cu (CSDLQGVDC), Co s¢ dir liéu ho tich dién tor
(CSDLHTDT), duoc hé théng dién ty dong thi khong phai xuat trinh (theo hinh
thire truc tiép) hoic tai 1én (theo hinh thirc tryc tuyén);

Truong hop gui hd so qua dich vu buu chinh ¢6ng ich thi phai giri kém
theo ban sao c6 ching thuc cac gidy to phai xuét trinh néu trén.

*Luuy

- Pi voi gidy to ndp, xuat trinh néu ngudi yéu cau ndp ho so theo hinh
thue truc tiép:

+ Pbi voi giéy t& xuat trinh khi dang ky ho tich, nguoi tiép nhan co trach
nhiém kiém tra, d6i chiéu voi théng tin trong to khai, chup lai hodc ghi lai thong
tin dé luu trong ho so va tra lai cho nguoi xudt trinh, khéng duoc yéu cau nop
ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao ching thuc tir ban
chinh hoic ban sao dugc cap tir s6 gbc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé ddi chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, di chiéu ban chup véi ban
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chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau nguoi di dang ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Ngudi tiép nhén o6 trach nhiém tiép nhan ding, du hd so ding ky ho
tich theo quy dinh cua phap luat ho tich, khéng dugc yéu cau ngudi ding ky ho
tich ndp thém gidy t& ma phéap lut ho tich khong quy dinh phai ndp.

- DBéi voi gidy to giri kém theo néu nguoi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire tryc tuyén:

+ Ban chup cac gidy to gui kem theo ho so cap ban sao Trich luc hd tich
truc tuyén phai bao dam rd nét, ddy du, toan ven vé noi dung, 1a ban chup bang
may anh, di¢n thoai hodc dugc chup, dugce quet bang thiét bi dién tir, tir gidy 2y
dugc cap hop 18, con gia tri str dung; néu 1a gidy to do co quan co thAm quyén
nudc ngoai cap thi phai dugc hop phap hoa lanh su, dich sang tiéng Viét theo
quy dinh, trir trudng hop dugc mién hop phap hoéa lanh su.

+ Truong hop nhan két ‘qua (ban sao Trich luc h¢ tich) tai co quan dang
ky ho tich, nguoi co yéu cau cap ban sao Trich luc hd tich phai xut trinh gidy to
tuy than; ndp cac gidy to, tai liéu 1a thanh phan hd 50 cap ban sao Trich luc ho
tich theo quy dinh phap luat ho tich. Truong hop gidy to, tai liéu phai gui kém
trong hd so cap ban sao Trich luc ho tich truc tiép hoic truc tuyen da c6 ban sao
dién tor hoac da co ban dién tur glay to ho tich thi nguoi yéu cau dugc st dung
ban dién tir nay.

b) S lwong ho so: 01 bd

2.4. Thoi han giai quyet Ngay trong ngay tlep nhéan hd so; truong hop
nhan ho s0 sau 15 gio ma khong giai quyét dugc ngay thi tra két qua trong ngay
lam viéc tiép theo.

2.5. Pdi twong thye hién thii tuc hanh chinh: Cé nhan, to chirc

2.6. Co quan thye hién tha tuc hanh chinh: Co quan quan ly Co s¢ dir
liéu ho tich dién tir.

2.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Ban sao trich luc ho tich

2.8. Phi, Lé phi

L¢ phi:

- 8.000 ddng/ban sao Trich luc/sy kién ho tich da dang ky (Nghi quyét s6
22/2022/NQ-HDPND ngay 15/7/2022 ctia Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).

- 4.000 dong/ban sao khi thue hién truc tuyén va thanh todn truc tuyén
(Nghi quyét s6 06/2023INQ-HPND ngay 12/10/2023 ciia Héi dong nhdn dan
tinh Vinh Long).

- Mién 1é phi cho nguoi thudc gia dinh c¢6 cong voéi cich mang; nguoi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.

2.9. Mau don, mau to khai:

- To khai cép ban sao Trich luc ho tich theo mau d6i vai truong hop
ngudi yéu cau 1a ca nhan (néu ndp hod so theo hinh thirc truc tiép);
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- Van ban yéu cau cip ban sao trich luc ho tich néu rd 1y do trong truong
hop ngudi yéu cau 1a co quan, to chirc (néu nop hé so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu mau ho tich dién tur tuong tac cap ban sao Glay khai sinh, ban sao
Trich luc hé tich (néu ndp hd so theo hinh thirc truc tuyén).

2.10. Can cir phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 ctua Chinh phi quy
dinh chi tiét mot s diéu va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ciia Chinh phu quy dinh
vé Co s¢ dit liéu h tich dién tr, dang ky h tich truc tuyén;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ciia BO Tu phap quy dinh
chi tiét thi hanh mot sd diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh sé 123/2015/ND-CP
ngay 15/11/2015 cta Chinh phii quy dinh chi tiét mot sé dicu va bién phéap thi
hanh Luat HQ tich;

- Théng tu sd 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 ctia Bo Tu phap quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh s6 87/2020/ND-
CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh vé Co s& dir liéu ho tich dién ti,
dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctua Bo Tai chinh quy
dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, sir dung thong
tin trong co s& dir 1iéu ho tich, phi xac nhan cé quéc tich Viét Nam, phi xac nhan
1a nguoi gbe Viét Nam, 18 phi quoc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ctia Bo Tai chinh huéng
dan vé phi va 1& phi thudc thim quyén quyét dinh cua Hoi dong nhan dan tinh,
thanh phd truc thudce Trung wong;

- Thong tu s6 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo Tai chinh sira
d6i, bd sung mot sé diéu cia Thong tu sé 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019
cia BO Tai chinh hudng dan vé phi va 18 phi thudc tham quyén quyét dinh cta
Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thuéc Trung wong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long sua d6i, bd sung mot sd diéu ciia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ctiia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va str dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh;

- Nghi quyét so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cuia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi ch: Noi dung in nghiéng 13 phan stra d6i, b6 sung




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

’ TO KHAI
CAP BAN SAO TRICH LUC HO TICH
Kinh giri: ..covvvviiiiiniiiiiiiiiiniiennn. W
Ho, chit dém, tén nguoi yéu CALL © et
Nqi (010 41 4 | T @
GIAY tO 10y thAN: ...oeeeee et ®

Quan hé véi nguoi duoc cip ban sao Trich luc ho tich:

Dé nghi co quan cip ban sao trich [ue™ ..o,
cho nguo1 co tén dudi day:

Ho, chit d€m, ten: ... ..o e,

Ngay, thang, nam sinh:.............oooiiiiiiii e,

Giditinh: ... Dan toc: ............ Quéc tich:..............

NOT CU T Lot e @

Glay tOtUy than ... ..o ®

S6 dinh danh c4 nhan (néu co):

ba dang ky tai: O ngay.......... thang ........... nam ..............
SO, QuYEnN SO: v,

S6 lrong ban sao yéu CAu CAP:........ceveveennn.. ban®.

To61 cam doan nhitng nd1 dung khai trén day 1a dung sy that va chiu trach
nhiém trudc phap luat vé cam doan ctia minh.

Lam tai: ........ , hgay..... thang....... nam.....
Ngudi yéu cau
(ky va ghi ro ho, chit dém, tén)

Chd thich:

@ Ghi tén co quan dé nghi thuc hién viéc cép ban sao Trich luc ho tich.

@ Ghi theo noi ding ky thuong tri; néu khéng c6 noi diang ky thuong trd
thi ghi theo noi dang ky tam tra; truong hop khong c6 not dang ky thuong tra va
noi dan ky tam tru thi ghi theo noi dang sinh song.

% Ghi thong tin vé glay to tuy than cua nguoi di dang ky, ghi 16 s, co
quan cip, ngay cap ho chiéu, chimg minh nhan dén hodc gidy to hop 1¢ thay thé

Vi du: Chirmg minh nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh phd Ha Noi
cap ngay 20/10/2004.

“ Ghi 15 loai viéc ho tich da ding ky trudc dy, nay d& nghi cip ban sao
Trich luc ho tich.
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®) Ghi 10 tén co quan déa dang ky h tich trude day. ’
Vi du: Uy ban nhan dan phuong Dién Bién, quan Ba Dinh, thanh pho Ha
NOoi.
Uy ban nhan dan quan Hoan Kiém, thanh phé Ha Noi
S¢ Tu phap tinh Hoa Binh
©) Ghi 15 s6 luong ban sao dé nghi cip
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B. Thii tuc hanh chinh thudc thim quyén giai quyét ciia Uy ban nhén
dan cap huyén

1. Thi tuc déing ky khai sinh ¢ yéu t6 nwéc ngoai

1.1. Trinh ty thyc hién

- Néu lya chon hinh thirc ndp hd so truc tiép, nguoi 6 yéu cau dang ky
khai sinh nop hd so ding ky khai sinh tai B6 phan Mot cira cip huyén; nop 1¢
phi néu thudc truong hop phai ndp 1¢ phi dang ky khai sinh; ngp phi cap ban sao
Gidy khai sinh néu ¢ yéu cau cip ban sao Gidy khai sinh.

- Néu lya chon hinh thire nop hd S0 truc tuyén, ngudi ¢ yéu cau ding ky
khai sinh truy cap Cong Dich vu cong quéc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoac
Hé théng théng tin  giai quyét tha tuc hanh  chinh
(https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), déng ky tai khoan (néu chua c6 tai
khoan), xac thuc nguoi dung theo huong dan, dang nhap vao h¢ théng, xac dinh
dung Uy ban nhan dan cap huyén co thAm quyén.

Nguoti ¢o yéu cau dang ky khai sinh truc tuyén cung cap thong tin theo
biéu miu dién tir twvong tic ding ky khai sinh (cung cap trén Cong dich vu
cong), dinh kém ban chyup hodc ban sao dién tir cac giady to, tai li€u theo quy
dinh; nop phi, 1¢ phi thong qua chtic ning thanh toan truc tuyén hoic bang cach
thure khac theo quy dinh phép luat, hoan tat viec nop ho so.

- Can bo tiép nhan hd so tai Bo phan Mot ctra ¢6 trach nhi¢m kiém tra tinh
chinh xéc, day du, thong nhat, hop 1¢ cia ho so.

(i) Truong hop ho so day du, hop 1€ thi tiép nhan ho so; néu tiép nhan ho
so sau 15 gio thi co Giay tlep nhan ho so va hen tra ket qua cho nguoi co yéu
cau trong ngay lam viéc tiép theo (neu nguoi co yéu cau lya chon hinh thtrc nop
ho so truc tiép) hodc gui ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua qua thu
dién tir hodc qua dién thoai di dong cho nguoi ¢ yeu cau (neu nguoi c¢o yéu cau
Iwra chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén); chuyén ho so dé cong chirc lam cong
tac ho tich xur 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thirc nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai BO phan mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh ta1 li¢u dién tr
trén hé thong thong tin, co so dit liéu) va ky sb vao tai liéu, hd so giai quyét thu
tuc hanh chinh da duoc sd héa theo quy dinh.

(i1) Truong hop ho so chua day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bb sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bo sung, thuc hién lai
budce (1);

(ii1) Truong hop nguoi co yéu cau dang ky khai sinh khong bo sung, hoan
thién dugc ho so thi bao cao Truong Bo phan Mot ctra ¢6 thong bao tir chdi giai
quyét yéu cau dang ky khai sinh.

- Cong chirc 1am cong tac ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thdng nhat
hop 18 ctia cac thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu ciu ndp, xuit
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hodc khong du diéu kién giai




https://dichvucong.gov.vn/
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quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang ho so t6i Bo phan Mot cira dé
thong bao cho nguoi ndp hd so — thuc hién lai bude (i1) hoac (iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc lam cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do chdm
tra két qua va thot gian hen tra két qua, chuyén Bo phan Mot cira dé tra cho
nguoi co yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lwa chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

+ Néu thay ho so dy du, hop 18, ding quy dinh, truong hop tiép nhan hd
so ding ky khai sinh theo hinh thtc truc tiép, thi cong chirc 1am cong tac ho tich
thuc hién viéc ghi vao SO dang ky khai sinh, cap nhat thong tin dang ky khai
sinh trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung, luu chinh thic
va chuyén thong tin dén Co so dir liéu qubc gia vé dan cu (CSDLQGVDC) dé
ldy S6 dinh danh c4 nhan.

Truong hop tiép nhan ho so dang ky khai sinh theo hinh thire truc tuyén,
cong chic lam cong tac ho tich gui lai biéu mau Gidy khai sinh dién tu voi
thong tin day du cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sd.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, day du cua céc
thong tin trén biéu mau Gidy khai sinh dién tir va xac nhan (t6i da mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, day di hodc
khong c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi noi dung vao S6 dang ky khai sinh, cap nhat thong tin dang ky khai
sinh va luu chinh thitc trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tr ding
chung. Trudng hop cha, me lya chon quéc tich Viét Nam cho con thi chuyén
thong tin dén CSDLQGVDC dé ldy S6 dinh danh c4 nhén.

- Sau khi CSDLQGVDC tra vé S6 dinh danh c4 nhan, cong chirc lam
cong tac ho tich in Gidy khai sinh, trinh Lanh dao UBND ky, chuyén t6i Bo
phan Mot cira dé tra két qua cho ngudi c6 yéu cau.

- Nguoi ¢6 yéu cau ding ky khai sinh kiém tra thong tin trén Gidy khai
sinh, trong S6 dang ky khai sinh va ky tén vao S6 ding ky khai sinh, nhan Gidy
khai sinh.

1.2. Cach thirc thyce hién: Nop ho so truc tiép hoic qua dich vu buu
chinh céng ich hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

1.3. Thanh phan, s6 lrong hd so

a) Thanh phan ho so

- To khai dang ky khai sinh theo mau (néu ngudi ¢ yéu cau lua chon nop
hd so theo hinh thue tryc tiép);

- Biéu mau dién tr tuong tac dang ky khai sinh (do nguoi yéu cau cung
cap thong tin theo huéng dan trén Cong dich vu cong, néu ngudi co yéu cau luwa
chon ndp hd so theo hinh thirc tric tuyén);




https://dichvucong.gov.vn/
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- Ngudi ¢6 yéu cau ding ky khai sinh thuc hién viéc nop/xuat trinh (theo
hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thic truc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Giy chtng sinh.

Truong hop khoéng c6 Gidy chung sinh thi thay thé bang: van ban cua
ngudi lam ching xac nhan vé viéc sinh, néu khong cé van ban cia nguoi lam
chtng thi thay thé bang van ban cam doan vé viéc sinh;

Truong hop tré em sinh ra tai nudc ngoai thi nop Gidy ching sinh hodc
gidy t& khac do co quan c6 thim quyén nudc ngoai cAp xac nhan vé viée tré em
dugc sinh ra & nudc ngoai va quan hé me - con;

+ Truong hop cha hodc me hodc ca cha, me 1a ngudi nudc ngoai thi phai
ndp van ban thoa thuan ctua cha, me vé viéc lua chon quéc tich cho con. Truong
hop cha, me lya chon quéc tich nudc ngoai cho con, thi ngoai van ban thda
thuan lya chon quéc tich con phai c6 xac nhan ctia co quan c6 thim quyén cia
nudc ma tré dugc lya chon mang quéc tich vé viéc tré ¢ quéc tich la phu hop
quy dinh phap luat cia nudc do;

+ Vin ban uy quyén (dugc ching thuc) theo quy dinh cta phép luét trong
truong hop Uy quyén thuc hién viéc ding ky khai sinh. Truong hop nguoi di
dang ky khai sinh cho tré em la 6ng, ba, nguoi than thich khac thi khong phai c6
van ban Uy quyén cta cha, me tré em, nhung phai thong nhat véi cha, me tré em
vé ndi dung khai sinh;

Gidy to phai Xuat trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé can cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chting minh vé nhan than ciia nguoi c6 yéu cau dang ky khai sinh. Truong hop
cac thong tin c4 nhan trong cic gidy td ndy di c6 trong CSDLQGVDC, Co so
dir liéu ho tich dién tr (CSDLHTDT), dugc hé thdng dién tu dong thi khong
phai tai 1én (theo hinh thirc tryc tuyén);

+ Gidy to ¢ gia tri ching minh thong tin vé cu tra trong trudng hop co
quan ding ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tra cua cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh sé
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to ching minh noi cu tra da dugc khai thac tir Co s¢ dir lieu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thire nay thi nguoi co yéu cau khong phai Xuat trinh
(theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thire tryc tuyen)

+ Giay chung nhan két hon néu cha, me di diang ky két hon. Truong hop
da co6 thong tin vé viéc két hon cua cha, me trong CSDLHTDT, CSDLQGVDC
thi khéng phai xuat trinh (theo hinh thurc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén);

+ G1ay to chang minh viée tré em nhap canh hop phap vao Viét Nam
(nhu: ho chiéu, gidy to co gia tri di lai qudc té, co dau xac nhan nhap canh cia
co quan quan 1y xuat, nhap canh) va vin ban x4c nhan ciia co quan cong an cd
tham quyén vé viéc tré em dang cu tra tai Viét Nam trong truong hop tré em
sinh ra & nudc ngoai, c6 cha hoac me 1a cong dan Vi¢t Nam hoac cha va me déu
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la cong dan Viét Nam, chua dugc dang ky khai sinh & nudc ngoai, vé cu tru tai
Viét Nam.

Trudong hop gui ho so qua hé thong buu chinh thi phai gui kém theo ban
sao c6 chimg thuc cac gidy to phai xudt trinh néu trén.

Luuy:

- Pbi véi gidy to nop, xuét trinh néu nguoi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu voi thong tin trong
to khai, chup lai hoac ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao chimg thuc tir ban
chinh hodc ban sao dugc cap tir s6 gbe hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé ddi chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi ngudi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau ngudi di ding ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan co trach nhiém tiép nhan dung, du hd so ding ky ho
tich theo quy dinh cua phap luat ho tich, khong duoc yéu cau ngudi ding ky ho
tich nop thém gidy t& ma phép luat ho tich khong quy dinh phai ndp.

- PBéi voi gidy to giri kém theo néu nguoi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire tryc tuyén:

+ Ban chup cac giéy to gui kém theo hé so ding ky khai sinh tryc tuyén
phai bao dam 1 nét, day di, toan ven vé noi dung, la ban chyp bang may anh,
dién thoai hodc duoc chup, dugc quét bang thiét bi dién tu, tir gidy to duoc cip
hop 1€, con gia tr1 st dung.

+ Truong hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong ho so dang ky khai sinh
truc tuyén da co ban sao dién tir hoac da c6 ban dién tir giéy to ho tich thi nguoi
yéu cau duge st dung ban dién tir nay.

+ Khi dén co quan ding ky ho tich nhan két qua (Gidy khai sinh/ban sao
Gidy khai sinh) nguoi c6 yéu cau dang ky khai sinh phai ndp ban chinh Gidy
chtng sinh; xuét trinh gidy to tuy than; ban chinh Giay ching nhan két hon (néu
cha me tré da dang ky két hon va thong tin vé viéc két hon chua cé trong
CSDLQGVDC, CSDLHTDT).

- Giéy td do co quan c6 thim quyén ctia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop dugce mién theo diéu
udc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Truong hop nguoi yéu cﬁu dang ky khai sinh khong cung cap duoc gidy
t& néu trén theo quy dinh hodc gidy to nop, Xuat trinh bi tay x6a, stra chira, lam
gia thi co quan dang ky ho tich c6 tham quyén huy bé két qua dang ky khai sinh.

- Béi véi viéc xac dinh ho, dan tdc, qué quan, dat tén cho tré:
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+ Vige xac dinh ho, dan tdc, dat tén cho tré em phai phu hop voi phap luét
va yéu cau gitt gin ban sac dan tdc, tip quén, truyén thong vin hoa tot dep cua
Viét Nam; khong dat tén qua dai, kho st dung.

+ Truong hop cha, m¢ khong thoa thuan duogc vé ho, dan toc, qué quan
cua con khi diang ky khai sinh thi ho, dan tdc, qué quan cua con dugc xac dinh
theo tap quan nhung phai bdo dam theo ho, dan tdc, qué quan cia cha hoac me.

b) S6 lugng ho so: 01 bd

1.4, Thoi han giai quyet Ngay trong ngay t1ep nhan hd so; truong hop
nhan hd 80 sau 15 gio ma khong giai quyét dugc ngay thi tra két qua trong ngay
lam viéc tiép theo.

1.5. Pdi tweng thwe hién thii tuc hanh chinh: C4 nhan

1.6. Co quan gii quyét thii tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thAm quyén quyét dinh:

+ Uy ban nhan dan cép huyén noi cu trd cia nguoi cha hodc nguot me
thuc hién dang ky khai sinh do1 voi tré em sinh ra ¢ Viét Nam trong céac truong
hop:

++ Cha hodc me 1a cong dan Viét Nam con nguoi kia la nguoi nude ngoai
hoac ngudi khong qudc tich.

++ Cha hodc me 1a cong dan Viét Nam cu tri ¢ trong nudc con nguoi kia
la cong dan Viét Nam dinh cu & nudce ngoai.

++ Cha va me¢ la cong dan Viét Nam dinh cu & nudc ngoai.

++ Cha va me la ngudi nude ngoai hodc ngudi khong qudc tich.

+ Uy ban nhan dan cap huyén noi cu tra cia tré em, c6 cha hodc me hoac
ca cha va me 1a cong dan Viét Nam, thuc hién dang }(}'I khai sinh do61 véi tré em
sinh ra & nudc ngoai, chua dugc dang ky khai sinh, vé€ cu tra tai Viét Nam.

- Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh: Phong Tu phap tiép nhan hd
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phéi hep: Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

1.7. Két qué thye hién thii tyc hanh chinh: Gidy khai sinh (ban chinh);
ban sao Gidy khai sinh (truong hop yéu cau cap ban sao Gidy khai sinh).

1.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 75.000dong/truong hop (Nghi quyét so 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 ctia Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long)

- 37.500 d:é‘ng,/tru’&ng hop khi thuc hién truc tuyén va thanh tgdn truc
tuyéen (Nghi quyet so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1& phi cho nguoi thudc gia dinh c6 cong voi cach mang; nguoi
thudc ho ngheéo; ngudi khuyét tat.

- Phi cép ban sao Gidy khai sinh (néu c6 yéu cau) thuc hién theo quy dinh
tai Thong tu s0 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia Bo Tai chinh.

1.9. MAu don, miu to khai
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- To khai dang ky khai sinh (néu ndp hd so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu mﬁu dién tir tuong tac dang ky khai sinh (néu ndp ho so theo hinh
thire truc tuyén).

1.10. Yéu céu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khong c6.

1.11. Can cuw phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh sé‘ 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mgt s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh

ve Co s¢ dir liéu ho tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh 50 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cta Chinh  phu stra 601
bd sung mot s6 dleu ctia cac nghi dinh lién quan dén viéc nop, xudt trinh s6 ho
khau, so tam tru gidy khi thyc hién thi tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ciia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh phii quy dinh chi tiét mot sd diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ctia Chinh pht quy dinh vé Co s dir liéu hod
tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, str
dung thong tin trong co 8¢ dir li¢u ho tich, phi xac nhan co quoc tich Viét Nam,
phi xac nhan 1a ngu’cn gbc Viét Nam, 18 phi quc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thudc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung uong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh huéng dan vé phi va 1¢ phi thudc thaim quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, b sung mot sd diéu ciia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDPND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va stir dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh,;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhadn
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 13 ndi dung sira d6i, bo sung.




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI DPANG KY KHAI SINH
Kinh gl

Ho, chit dém, tén nguo1 yéu CALL vttt et r e
INOT CU T 1ttt e e st e e e nsbee e e enbees @)
GHAY 1O Y ThAIL ..ottt e st n s en e en s en e ®)
Quan h¢ vo1 nguoi duge khai sinh: ..o
Dé nghi co quan ding ky khai sinh cho nguoi dudi day:
Ho, chit d€m, tEN: ..oiiiiiiii i
Ngay, thang, nam sinh: .............c.occeeeee. ghi bang chili....coovovvvveeeeeeeeians
Gidi tinh:........c..ooee.. Dan toc:....ccovveeeenieen. Qudc tich: oo,
INOT SINN ot )
(@ 1N =N [V o OSSPSR
Ho, chit dém, t€n NEUOT ME: .....vvviiiiiiiiiiiie e
Nam sinh: ..o, Dan toc:.......vvvvvnnnes Quéc tich: ...........ocee
NG G g s st s s 1 s @)
Ho, chit dém, ten ngUuo1 Cha: .......oooiiiiiiiiii e
Nam sinh: @, Dan toc:....ccovveennneen. Qudc tich: ....ccovveneee..
A ————— 7))
To6i cam doan ndi dung dé nghi dang ky khai sinh trén day 1a dung su that,
duogc su thoa thuan nhét tri cia cac bén lién quan theo quy dinh phép luét.
To1 chiu hoan toan trach nhiém trudc phap luat vé noi dung cam doan cua
minh.

Lamtai: ................... , Ngay ......... thang ........ nam ...........
Nguwoi yéu cau
Dé nghi cip ban sao®: C6 [, Khong L (Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)
SO lugng:....... ban
Chd thich:

@ Ghi 16 tén co quan dang ky khai sinh.

@ Ghi theo noi dang ky thudng tra; néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi ghi theo noi
dang ky tam tr(; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam trt thi
ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiy than cta ngudi di dang ky, ghi rd sb, co quan cip, ngay cip
ho chiéu, ching minh nhan dan hoic gidy to hop 1¢ thay thé (Vi du: Ching minh nhan dan
s6 001089123 do Cong an thanh pho Ha Noi cap ngay 20/10/2014).

@ Truong hop sinh tai co s6 y té thi ghi rd tén co sd v té va dia chi tru s co sd y té do.

Vi du: - Bénh vién Phy san Ha N1, duong La Thanh, phuong Ngoc Khanh, quan Ba Dinh,
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Ha Noi
- Tram y té x3 Dinh Béang, huyén Tt Son, tinh Bic Ninh.
Truong hop sinh ra ngoai co sé y té thi ghi dja danh ctia 03 cip hanh chinh (x4, huyén,
tinh), noi sinh ra.
Vi du: xa Dinh Bang, huyén Tir Son, tinh Bac Ninh.
®) Ghi day du ngay, thang sinh cua cha, me (neu co).
© pé nghi danh du X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd s6 luong..
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2. Thi tuc ding ky két hon c6 yéu té nwéc ngoai

2.1. Trinh tu thuc hién

- Néu lya chon hinh thuc nop hd so truc tiép, nguodi co yéu ciu dang ky
két hon nop ho so ding ky két hon tai B6 phan Mot cira cap huyén; ndp 16 phi
néu thudc truong hop phai nop 1é phi dang ky két hon.

- Néu lya chon hinh thire nop hd S0 truc tuyén, nguoi ¢ yéu cau dang ky
két hon truy cap Cong Dich vu cong qudc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoac
Hé théng théng tin  giai quyét tha tuc hanh  chinh
(https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), déng ky tai khoan (néu chua c6 tai
khoan), xac thyc nguoi dung theo huong dan dang nhap vao hé théng, xac dinh
dung Uy ban nhan dan huyén c6 tham quyén.

Nguoi co yéu cau dang ky két hon truc tuyén cung cip thong tin theo biéu
mau dién tir twong tac dang ky két hon (cung cap trén Cong dich vu cong), dinh
kém ban chup hoac ban sao di¢n tir cac giéy to, tai liéu theo quy dinh; ndp phi,
1& phi thong qua chtic ning thanh toan tryc tuyén hodc bang cach thirc khac theo
quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can b tiép nhan ho so tai B6 phan Mot cira ¢6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhat, hop 1é cta ho so.

(i) Truong hop ho so day du, hop 18 thi tiép nhan ho so, 6 Glay tiép nhan
ho so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi ¢6 yéu cau lua chon
hinh thirc ndp ho so truc tiép) hoic giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tor hodc qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (neu
ngudi ¢6 yéu cau lya chon hinh thirc ndp ho so truc tuyén), chuyén ho so dé
cong chuc lam cong tac ho tich xur 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thuc nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B§ phan Mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tir
trén hé thong thong tin, co so dir lidu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc sd héa theo quy dinh.

(ii) Truong hop hd so chua day du, hop 1€ thi c6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi co yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hod so duge bd sung, thyc hién lai
budce (1);

(ii1) Truong hop nguoi co yéu cau dang ky két hon khong bod sung, hoan
thién duoc ho so thi bao cédo Truong bd phan mot cira co thong bao tir chdi giai
quyét yéu cau ding ky két hon.

- Cong chuc lam cong tac ho tich tham tra hd so (thAm tra tinh thong nhat
hop 18 ctia cac thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do nguoi yéu cau ndp, xuit
trinh hodc dinh kém).

+ Trudng hop ho so can bo sung, hoan thién hodc khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang ho so tdi Bo phan Mot clra dé
thong bao cho ngudi ndp ho so — thuc hién lai bude (ii) hoic (iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, xac minh 1am 13 hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian di hen thi cong chirc 1am cong tac
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ho tich 13p Phiéu xin 18i va hen lai ngay tré két qud, trong d6 néu rd 1y do cham
tra két qua va thot gian hen tra két qua, chuyén Bo phan Mot cua dé tra cho
nguoi co yéu cu (neu ngudi cd yéu cau liwa chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc gui Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tr hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

Truong hop co6 khiéu nai, t6 cao viéc két hon khong du diéu kién két hon
theo quy dinh ctia Luat Hon nhan va gia dinh hodc xét thay c6 van dé can lam rd
vé nhan than cia bén nam, bén nit hoic gidy td trong hd so dang ky két hon,
cong chirc 1am cong tac ho tich bao cao Truong phong Tu phap dé phdi hop vai
co quan 0 lién quan xac minh lam rd. Trong qua trinh tham tra, xac minh hd so,
néu thay can thiét, thi lam viéc truc tlep véi cac bén dé lam 16 vé nhan than, su
tu nguyén két hon, muc dich két hon.

+ Néu thay ho so day du, hop 18, cac bén c6 du dicu kién két hon theo quy
dinh ctia Luat Hon nhan va gia dinh, khong thudc truong hop tir chdi dang ky
két hon theo quy dinh, trudng hop tiép nhan hod so dang ky két hon theo hinh
thire truc tiép, thi cong churc 1am cong tac ho tich thuc hién viéc ghi vao SO dang
ky két hon, cap nhat thong tin ding ky két hon trén Phan mém dang ky, quan 1y
ho tich dién tir dung chung, luu chinh thuec.

Truong hop tiép nhan hd so ding ky két hon theo hinh thirc truc tuyén,
cong chirc 1am cong tac ho tich giri lai biéu miu Gidy ching nhan két hon dién
tir voi thong tin day du cho ngudi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sd.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua cac
thong tin trén biéu mau Giéy chimg nhan két hon dién tir va xac nhan (téi da
mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, diy du hoic
khong c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi noi dung vao S6 dang ky két hon, cap nhat thong tin dang ky két
hén va luu chinh thic trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tor dung
chung.

- Cong chirc lam cong tac ho tich in Giéy ching nhan két hén, trinh Lanh
dao UBND ky, chuyén t6i Bo phan mét ctra dé tra két qua cho ngudi co yéu cau.

- Nguoi cd yéu cau ding ky két hon (hai bén nam, nit phai c6 mat, xut
trinh gidy to tuy than dé dbi chiéu) kiém tra thong tin trén Gidy ching nhén két
hén, trong S6 ding ky két hon, khang dinh su tu nguyén két hon va ky tén vao
S6 ding ky két hon, ky tén vao Gidy ching nhan két hon, mdi bén nam, nit nhan
01 ban chinh Gidy ching nhan két hon.

Truong hop mot hodc hai bén nam, nir khong thé c6 mat dé nhan Giéy
ching nhan két hon thi theo dé nghi bang van ban cia ho, cong chirc 1am cong
tac ho tich bao cao Truong phong Tu phap thuc hién gia han thoi gian trao Giay
ching nhan két hon nhung khong qua 60 ngay, ké tir ngay Chii tich Uy ban nhan
dan cap huyén ky Gidy chimg nhan két hon.
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Hét 60 ngdy ma hai bén nam, nit khong dén nhan Giay chuing nhan két
hén thi cong chire 1am cong tac ho tich bao cdo Chu tich Uy ban nhan dan cap
huyén huy Gidy chimg nhan két hon da ky. Néu sau d6 hai bén nam, nir van
mudn két hon véi nhau thi phai tién hanh thu tuc dang ky két hon tir dau.

2.2. Cach thire thue hién: Nop hd so truc tiép hodc truc tuyén trén Cong
Dich vu cong qudc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé thdng thong tin giai
quyét thu tuc hanh chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

2.3. Thanh phan, s6 lwgng ho so

a) Thanh phan ho so

- To khai dang ky két hon theo mau, co du thong tin cla hai bén nam, nit.
Hai bén nam, nir c6 thé khai chung vao mot To khai dang ky két hon (néu nguoi
c6 yéu cau lya chon ndp ho so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu mau dién tr tvong tac dang ky két hon (do nguoi yéu cau cung cap
thong tin theo hudéng dan trén Cong dich vu cong, néu ngudi co yéu cau lya
chon ndp hd so theo hmh thirc truc tuyen)

- Nguoi ¢o yéu cau diang ky két hon thuc hién viéc nop/xuat trinh (theo
hinh thire truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc truc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Gidy xéac nhan cta t6 chic y t& c6 thim quyén cua Viét Nam hodc nudc
ngoai xac nhan cac bén két hon khong mic bénh tdm than hodc bénh khac ma
khong c6 kha nang nhan thirc, lam chu dugc hanh vi ctia minh;

+ Gidy to chimg minh tinh trang hén nhan ciia ngudi nudc ngoai do co
quan c6 thAm quyén ctia nudc ma ngudi d6 1a cong dan cap con gia tri su dung,
xac nhan hién tai nguoi do khong c6 vo hodc khong co chong, truong hop nudc
ngoai khong cap xac nhan tinh trang hon nhan thi thay bang gidy to do co quan
c6 tham quyén nudc ngoai xac nhan ngudi do co du diéu kién két hon theo phap
luat nude do.

Gia tri sir dung cua gidy to ching minh tinh trang hén nhan ctia nguoi
nudc ngoai duoc xac dinh theo thoi han ghi trén gidy to do. Truong hop gidy to
ching minh tinh trang hon nhan khong ghi thoi han sir dung thi giay to nay va
gidy xac nhan cua td chirc y té c6 gia trj trong thoi han 06 thang, ké tir ngay cap.

+ Nguoi nude ngoai, cong dan Viét Nam dinh cu & nude ngoai phai ndp
ban sao ho chiéu/gidy td c6 gia tri thay thé ho chiéu.

+ Gidy x4c nhan tinh trang hon nhan cuia cong dan Viét Nam cu tra trong
nudc. Truong hop da co thong tin tinh trang hon nhan trong CSDLHTDT,
CSDLQGVDC thi khong phai xuét trinh (theo hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én
(theo hinh thuc truc tuyén).

Ngoai gidy to néu trén, tuy ting truong hop, bén nam, bén nit phai nop
gidy to tuong tng sau day:

+ Cong dan Viét Nam da ly hon hodc hay viéc két hon tai co quan co
tham quyén ctiia nudc ngoai phai ndp ban sao trich luc ho tich vé viée da ghi vao
s6 viéc ly hon hodc huy viéc két hon trai phap luat (Trich luc ghi chi ly hon);
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+ Cong dan Vi¢t Nam la cong churc, vién chire hodc dang phuc vu trong
luc lugng vii trang phai ndp van ban cua co quan, don vi quan ly xac nhén viéc
két hon v6i ngudi nude ngoai khong trai voi quy dinh cta nganh do;

+ Trudng hop nguoi yéu cau ding ky két hon dang cong tac, hoc tap, lao
dong c6 thoi han & nudc ngoai thi phai ndp Gidy xac nhan tinh trang hon nhan
do Co quan dai dién ngoai giao, Co quan dai di¢n Ianh sy cua Viét Nam & nudc
ngoai cap.

Gidy to phéi xudt trinh:

+ Ho chiéu hoic thé can cude cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thoéng tin ca nhan do co quan c6 thAm quyén cép, con gia tri st dung dé
chtng minh vé nhan than cta cong dan Viét Nam. Trudng hop céc théng tin ca
nhan trong cic gidy to ndy di c6 trong CSDLQGVDC, CSDLHTPDT, dugc hé
théng dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thuc truc tuyén);

+ Ngudi nudce ngoai xuét trinh ban chinh ho chiéu dé ching minh vé nhan
than; truong hop nguoi nude ngoai khong 6 hd chiéu dé xuat trinh thi c6 thé
xudt trinh glay to di lai qudc té hodc thé cu tri;

+ Gidy to ¢ gia tri ching minh thong tin vé cu tra trong trudng hop co
quan ding ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tra cua cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh sé
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to ching minh noi cu tra da dugc khai thac tir Co so dir liéu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thirc nay thi ngudi c6 yéu cau khong phai xuat trinh
(theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thic truc tuyén).

Luuy:

- Dbi voi gidy to ndp, xuit trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, doi chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hoac ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao chimg thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir so goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to de dbi chiéu. Truong hop nguoi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi ngudi tiép nhan co trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ban chup v0i ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau nguoi di dang ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhén c6 trach nhiém tiép nhan dung, du hd so ding ky ho
tich theo quy dinh cua phap luat ho tich, khéng duoc yéu cau ngudi ding ky ho
tich nop thém giéy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai ndp.

- PBéi voi gidy to giri kém theo néu nguoi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tuyén:

+ Ban chup cac gidy to giri kém theo hd so dang ky két hon truc tuyén
phai bao dam 1 nét, day di, toan ven vé ndi dung, 1a ban chup bang may anh,
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dién thoai hodc dugc chup, dugc quét béng thiét bj dién tur, tur giéy to duoc cép
hop 1€, con gia tri stir dung

+ Truong hop gidy t0, tai liéu phai gui kém trong ho so ding ky két hon
truc tuyen d3 c6 ban sao dién tir hodc di c6 ban dién ttr gidy to ho tich thi nguoi
yéu cau dugc st dung ban dién tir nay.

+ Khi dén co quan dang ky ho tich nhan két qua (Gidy chimg nhan két
hén), nguoi c6 yéu cau dang ky két hon phai ndp ban chinh Gidy xac nhan tinh
trang hon nhan (néu thong tin vé tinh trang hén nhan chua co trong
CSDLQGVDC, CSDLHTDT), gidy to ching minh tinh trang hon nhan, gidy
xéac nhan cua t chirc y té.

- Glay td do co quan c6 thim quyén cta nudc ngoai cp, cong chimg hoic
xéac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, tru truong hop dugce mién theo diéu
udc quoc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Truong hop ngudi yéu cau ding ky két hon khong cung cap dugc gidy
t& néu trén theo quy dinh hodc gidy to ndp, xuat trinh bi tiy x6a, stra chira, lam
gia thi co quan ding ky ho tich c6 tham quyén hity bo két qua ding ky két hon.

b) S lwong ho so: 01 bd

2.4. Thoi han giai quyét: 15 ngay.

2.5. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan

2.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén noi
cu tra ctia céng dan Viét Nam thuc hién dang ky két hon giita cong dan Viét
Nam v61 ngudi nude ngoai; gitta cong dan Viét Nam cu tri & trong nude voi
cong dan Viét Nam dinh cu & nudc ngoai; gitta cong dan Viét Nam dinh cu &
nudc ngoai véi nhau; gitta cong dan Viét Nam dong thoi co qudc tich nudce
ngoai voi cong dan Viét Nam hodc voi ngudi nude ngoai.

Truong hop ngudi nude ngoai cu trd tai Viét Nam co yéu cau dang ky két
hon thi Uy ban nhan dan cap huyén noi cu trii ciia mot trong hai bén thyc hién
dang ky két hon.

- Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh: Phong Tu phap tiép nhan hd
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dén huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phdi hep: Co quan quan 1y CSDLQGVDC, co quan c6 lién
quan.

2.7. Két qua thye hién tha tuc hanh chinh: Gidy chtmg nhan két hon
(02 ban chinh), mo6i bén v, chong 01 ban.

2.8. Phi, Lé phi

L¢ phi:

- 1.400.000d0ng/truong hop (Nghi quyét so 22/2022/NQ-HDND ngay
15/7/2022 ctia Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long)







99

- 700.000 déng/trwdng hop khi thuc hién truc tuyén va thanh tgdn truc
tuyen (Nghi quyet so 06/2023/NO-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan
dan tinh).

- Mién 1é phi cho nguoi thudc gia dinh ¢6 cong voi cach mang; nguoi
thudc hd nghéo; nguoi khuyeét tat.

2.9. Mau don, miu to khai

- To khai dang ky két hon (néu ndp ho so theo hinh thic truc tiép);

- Biéu ,mﬁu dién tir trong tac dang ky két hon (néu ndp hd so theo hinh
thure tryc tuyén).

2.10. Yéu cau, diéu kién thure hién thii tuc hanh chinh

- Nam tir dt 20 tudi tr 1én, nir tir da 18 tudi trd 1én;

- Viéc két hon do nam va nit ty nguyén quyét dinh;

- Cac bén khong bi mat nang lyc hanh vi dan su;

- Cong dan Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai phai co gidy td cho phép cu
trd do co quan c6 tham quyén nudc ngoai cap.

- Viéc két hon khong thudc mot trong cac truong hop cam két hon theo
quy dinh tai cac diém a, b, ¢ va d khoan 2 Diéu 5 cta Luat Hon nhan va gia
dinh, gom:

+ Két hon gia tao;

+ Tao hon, cudng ép két hon, lira dbi két hon, can tro két hon;

+ Nguoi dang co vo, ¢o chong ma két hon vo1 nguoi khac hodc chua co
vg, chua c6 chong ma két hon voi1 ngudi dang c6 chong, cé vo;

+ Két hon giira nhitng nguoi ciing dong méau vé truc hé; giira nhitng nguoi
c6 ho trong pham vi ba doi; gitta cha, me¢ nudi voi con nudi; gitta nguoi da ting
1a cha, me nudi v6i con nudi, cha chéng véi con dau, me vo véi con ré, cha
duong vai con riéng cua vg, me ké v&i con riéng cua chong

Nha nudce khong thira nhan hon nhan gitra nhitng ngudi cung gidi tinh.

2.11. Can cir phap ly

- Luat Hon nhén va gia dinh ndm 2014;

- Luat HO tich nam 2014;

- Nghi dinh sé‘ 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mdt s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh sO 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ciia Chinh phu quy dinh
v€ Co so dir liéu hd tich dién tur, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cta Chinh phu stra doi,
bd sung mot s6 di€u cua cac nghi dinh lién quan dén viéc ndp, xuat trinh s6 ho
khau, s6 tam tra gidy khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu 36’04/2020/TT—BTP’ ngay 28/5/2020 cua B truong Bo Tu
phap quy dinh chi ti€t thi hanh mdt s6 di€u cua Luét HO tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cua Chinh phu quy dinh chi tiét mot so diéu
va bién phap thi hanh Luét Ho tich;
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- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ctia Chinh pht quy dinh vé Co so dit liéu hod
tich dién tu, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, sur
dung thong tin trong co s¢ dir liéu ho tich, phi xac nhén c6 qudc tich Viét Nam,
phi x&c nhan la ngu’m gbc Viét Nam, 1é phi quéc tich;

- Théng tu sé 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 cua Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1& phi thudc thim quyén quyét dinh cua Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung vong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua B§ truong Bo Tai
chinh stra doi, bé sung mot s6 diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 ctia Bo Tai chinh huéng dan vé phi va 1¢ phi thudc thAm quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, b sung mot sd diéu ciia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HPND ngay 07/7/2020 ctia Hoi dong nhan dan
tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va sir dung cac khoan phi, 1& phi
trén dia ban tinh.

- Ngh; quyét s6 06/2023/NQ-HPND ngay 12/10/2023 ciia Hi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sir dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Phan in nghiéng 12 ndi dung sira doi, bo sung
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do — Hanh phic

TO KHAI PANG KY KET HON

) @

Kinh gui: TS

Thoéng tin Bén nir Bén nam

Ho, chir d&m, tén

Ngay, thang, ndm sinh

Dan toc

Qudc tich

Noi cu tra @

Gidy to tiy than ©

Két hon lan tht may

Chung t6i cam doan nhiing 10i khai trén day 1a dung su that, viéc két hon cua
chung t61 1a ty nguyén, khong vi pham quy dinh cua Luat hon nhan va gia dinh Viét
Nam.

Chung toi chiu hoan toan trach nhiém truéc phap luat vé ndi dung cam doan
cua minh.

Pé nghi Quy co quan ding ky.

............................ , ngay ........thadng ........... ndm............
Bén nir Bén nam
(Ky, ghi 16 ho, chit dém, tén) (Ky, ghi 16 ho, chit dém, tén)

Dé nghi cap ban sao(6): C6 , Khong
S6 luong:....... ban

Chd thich:

W@ Tryong hop lam tha tyc dang ky két hon c6 yéu td nude ngoai, thi phai dan anh
cua hai bén nam, nir.

®) Ghi 1 tén co quan dang ky két hon.

“) Ghi theo noi dang ky thuong trii, néu khong c6 noi ding ky thudng tra thi ghi theo
noi dang ky tam trd; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
tra thi ghi theo noi dang sinh song.

©) Ghi thong tin vé gidy to tiiy than nhu: ho chleu ching minh nhén dan hodc glay to
hop I¢ thay thé (vi du: Chirng minh nhan déan s6 001089123 do Cong an thanh phd Ha
Noi cap ngay 20/10/1982).

© pg nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cap ban sao va ghi rd s6 lugng
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3. Thii tuc ding ky khai tir c6 yéu té nuéc ngoai

3.1. Trinh tu thuc hién

- Néu lya chon hinh thtrc ndp hd so truc tiép, nguoi co yéu cau ding ky
khai tir nop hé so dang ky khai tir tai B phan Mot ctra cap huyén; nop 1¢ phi
néu thudc truong hop phai nop 1¢ phi dang ky khai tir; ndp phi cap ban sao Trich
luc khai tir néu c6 yéu cau cap ban sao Trich luc khai tir.

- Néu lya chon hinh thuc ndp hd so truc tuyén, nguoi co yéu ciu dang ky
khai tir truy cap Cong Dich vu cong qudc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoic
Hé théng théng tin  giai quyét thd  tuc  hanh  chinh
(https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), ding ky tai khoan (néu chua c6 tai
khoan), xac thyc nguoi dung theo hudng dan, dang nhap vao h¢ thong, xac dinh
dung Uy ban nhan dan cap huyén c6 thim quyen.

Nguoi c6 yéu cau diang ky khai tir truc tuyén cung cap thong tin theo biéu
mau dién tir tuong tac dang ky khai tir (cung cap trén Cong dich vu cong), dinh
kém ban chup hodc ban sao dién tir cac gidy to, tai liéu theo quy dinh; ndp phi,
I& phi thong qua chirc ning thanh toan truc tuyén hodc bang cach thirc khac theo
quy dinh phap luat, hoan tat viéc nop ho so.

- Can bo tiép nhan hd so tai BO phan Mot ctra c6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(i) Trudong hop ho so day du, hop 1€ thi tiép nhan ho so; néu tiép nhan ho
s0 sau 15 gio thi co Gidy tlep nhan ho so va hen tra ket qua cho nguoi co yéu
cdu trong ngay lam viéc tiép theo (neu nguoi co yéu cau lwa chon hinh thtrc nop
hé so truc tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua qua thu
dién tu hodc qua dién thoai di dong cho nguoi c6 yéu cau (neu ngudi co yéu cau
Iwra chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén); chuyén ho so dé cong chirc lam cong
tac ho tich xur 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thirc nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh ta1 li¢u dién tr
trén hé thong thong tin, co so dir liéu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(ii) Truong hop ho so chua day du, hop 1¢ thi c6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bb sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thuc hién lai
budce (1);

(i) Truong hop nguoi cd yéu cau dang ky khai tir khong bod sung, hoan
thién duoc ho so thi bdo cao Trudng Bo phan Mot ctra ¢6 thong béo tir chdi giai
quyét yéu cau dang ky khai tir.

- Cong chirc 1am cong tac ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thong nhat,
hop 1& cua cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liu do ngudi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi B6 phan Mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thue hién lai bude (i) hoic (iii);




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/





103

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong the tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd 1y do chdm
tra két qua va thot gian hen tra két qua, chuyén Bo phan Mot cira dé tra cho
nguoi co yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thire ndp hd so truc tiép),
hozc guri Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tr hodc qua dién
thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi ¢ yéu cau lya chon hinh thirc
ndp ho so tryc tuyén).

+ Néu thay ho so day du, hop 18, ding quy dinh, trudng hop tiép nhan ho
so dang ky khai tir theo hinh thirc truc tiép, thi cong chire 1am cong tac ho tich
thuc hién viéc ghi vao S6 ding ky khai tir, cap nhat thong tin dang ky khai tir va
lwu chinh thtrc trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

Truong hop tiép nhan hd so ding ky khai tir theo hinh thirc truc tuyén
cong churc l1am cong tac hd tich gui lai biéu mau Trich luc khai tr dién to véi
thong tin day da cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua céc
thong tin trén biéu mau Trich luc khai tir dién tr va xac nhan (t6i da mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, diy du hoic
khong c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi ndi dung vao S6 dang ky khai tr, cap nhét thong tin dang ky khai
tor va luu chinh thic trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir dung
chung.

- Cong chuc lam cong tac hd tich in Trich lyc khai tr, trinh Lanh dao
UBND ky, chuyén Bo phan mot cira tra két qua cho ngudi ¢ yéu cau.

- Ngudi co yéu cau dang ky khai tir kiém tra thong tin trén Trich luc khai
tir, trong SO ddng ky khai tir va ky tén vao S6 dang ky khai tir, nhan Trich luc
khai tur.

3.2. Cach thirc thwe hién: Nop hd so truc tiép hoic qua dich vu buu
chinh céng ich hodc tryc tuyén trén Coéng Dich vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

3.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

a) Thanh phan ho so

- T& khai dang ky khai tir theo mau (néu ngudi c6 yéu cau lya chon nop

hé so theo hinh thire truc tiép);

- Biéu mau dién tir twong tac dang ky khai tur (do nguoi yéu cau cung cap
thong tin theo huéng dan trén Cong dich vu cong, néu nguoi co yéu cau lya
chon ndp hd so theo h1nh thire truc tuyén);

- Nguoi ¢6 yéu cau ding ky khai tr thuc hién viée nop/xuat trinh (theo
hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thtc truc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Gidy bao tir hodc gidy to thay thé Gidy bao tir do co quan c6 tham
quyén cap;
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+ Gidy to, tai liéu, chting cr do co quan, td chirc ¢ tham quyén cap hodc
xac nhan hgp 1€ chimg minh sy kién chét d6i véi truong hop dang ky khai tur
cho ngudi chét di lau, khong ¢ Gidy bao tir hodc gidy to thay thé Gidy bao tir;

+ Vin ban uy quyén (dugc chimg thuc) theo quy dinh cua phép luét trong
truong hop ty quyén thuc hién viéc dang ky khai tur. Truong hop nguoi co trach
nhiém dang ky khai tir uy quyén cho ngudi khac thuc hién viée diang ky khai tir
ma nguoi dugc uy quyén la ong, ba, cha, me, con, vo, chdng, anh, chi, em rudt
cua nguol Uiy quyén thi van ban Gy quyén khong phai chimg thuc.

Gidy to pha1 xuét trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé can cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chtng minh vé nhan than cta ngudi 6 yéu cau dang ky khai tir. Truong hop cac
thong tin ca nhan trong cac gidy to ndy did c6 trong CSDLQGVDC,
CSDLHTPT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén);

+ Gidy to co gia tri ching minh thong tin vé cu tra {trong trudng hop co
quan dang ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tra cua cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh 50
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phi. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to chimg minh not cu tri dé duge khai thac tur Co so dur liGu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thirc ndy thi nguoi co yéu cau khong phai xuét trinh
(theo hinh thurc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thuc truc tuyén).

Trudong hop gui ho so qua hé thong buu chinh thi phai gui kém theo ban
sao co ching thuc cac gidy to phai xuat trinh néu trén.

Luuy:

- Pdi voi gidy to ndp, xuat trinh néu ngudi yéu cau ndp ho so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hoac ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy t& do.

+ Ngudi yéu cau dang ky h¢ tich co thé nop ban sao ching thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir so goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé d6i chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau nguoi di dang ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém tiép nhan ding, du hd so diang ky ho
tich theo quy dinh cua phap luat ho tich, khong duoc yéu cau ngudi ding ky ho
tich ndp thém gidy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- PBéi voi gidy to giri kém theo néu nguoi yéu cau ndp hod so theo hinh
thire tryc tuyén:

+ Ban chup cac gidy to giri kém theo hd so dang ky khai tir truc tuyén
phai bao dam 1 nét, day di, toan ven vé ndi dung, 1a ban chup bang may anh,
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dién thoai hodc dugc chup, dugc quét béng thiét bj dién tur, tur giéy to duoc cép
hop 1€, con gia tri st dung.

+ Trudng hop giy t0, tai liéu phai giri kém trong ho so dang ky khai tir
truc tgyén da c6 ban sao dién tir hodc da c6 ban dién tir giay to ho tich thi nguoi
yéu cau dugc str dung ban dién tir nay.

+ Khi d&n co quan dang ky ho tich nhan két qua (Trich luc khai tu/ban sao
Trich lyc khai tir), nguoi co yéu cau dang ky khai tir phai xuat trinh giay to tuy
than, ndp ban chinh cac giay to 1a thanh phan ho so dang ky khai tr theo quy
dinh phép luat ho tich.

- Giéy td do co quan c6 thim quyén ctia nudc ngoai cip, cong ching hoic
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop dugce mién theo diéu
udc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Truong hop nguoi yéu céu dang ky khai tir khong cung cap dugc gidy to
néu trén theo quy dinh hoac glay to nop, xuat trinh bi tay x6a, stra chita, lam gia
thi co quan ding ky ho tich c6 thim quyén hay bo két qua dang ky khai t.

b) S lwong ho so: 01 bo

3.4. Thoi han giai quyét: Ngay trong ngay tiép nhan ho so; truong hop
nhan ho so sau 15 gio ma khong giai quyét dugc ngay thi tra két qua trong ngay
lam viéc tiép theo. Trudng hop can xac minh thi thoi han giai quyét khong qué
03 ngay lam viéc.

3.5. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan

3.6. Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thaim quyén quyét dinh:

+ Uy ban nhéan dan cip huyén noi cu trd cudi cing ciia ngudi chét thuc
hién viéc dang ky khai tir cho nguoi nude ngoai hodc cong dan Viét Nam dinh
cu 0 nudc ngoai chét tai Viét Nam;

+ Qy ban nhan dan cp huyén noi ngudi d6 chét hoic noi phat hién thi thé
nguoi chét thyc hién viéc dang ky khai tur trong truong hop khoéng xac dinh
duoc noi cu tri cudi cung cua nguoi chét.

- Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Tu phép tiép nhan ho
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phéi hep: Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

3.7. Két qua thuc hién tha tuc hanh chinh: Trich lyc khai tir (ban
chinh); ban sao Trich luc khai tir (trudng hop yéu cau cap ban sao Trich luc khai
tu).

3.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 75.000dong/truong hop (Nghi quyét so 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 ctia Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).
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- 37.500 dong/triecong hop khi thuc hién truc tuyén va thanh todn truc
tuyén (Nghi quyét so 06/2023/NQ-HDPND ngay 12/10/2023 ciia Héi dong nhan
dan tinh Vinh Long) .

- Muc 1€ phi cu thé do Hoi dé)ng nhan dan tinh, thanh phé truc thudc
Trung uong quyét dinh.

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh c6 cong voi cadch mang; ngudi
thudc hg nghéo; nguoi khuyét tat.

- Phi cép ban sao Trich luc khai tir (néu c6 yéu cau) thyc hién theo quy
dinh tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B Tai chinh.

3.9. Mau don, miu to khai:

- To khai dang ky khai tir (néu ndp hd so theo hinh thuc truc tiép);

- Biéu miu dién tir trong tac ding ky khai tir (néu ndp ho so theo hinh
thire truc tuyén).

3.10. Yéu ciu, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh: Khong c6

3.11. Can cir phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phi quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phéap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ciia Chinh phu quy dinh
vé Co sé dit liéu ho tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ctia Chinh phu stra doi,
bo sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée nop, xuét trinh s6 ho
khau, s6 tam tra giéy khi thyuc hién thu tuc hanh chinh, cung cép dich vu cong;

- Théng tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ctia Bo trudng Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cia Luat Ho tich va Nghi dinh s
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh pht quy dinh chi tiét mét sé diéu
va bién phap thi hanh Luét Ho tich;

- Thong tu s 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh pht quy dinh vé Co s dit liéu hod
tich dién ttr, ddng ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co s& dit liéu ho tich, phi xac nhan co quéc tich Viét Nam,
phi x4c nhan 1a nguoi géc Vi¢t Nam, 1€ phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 cta Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thudc thim quyén quyét dinh cua Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phd tryc thudc Trung wong;

- Thong tu 5O 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh huéng dan vé phi va 1¢ phi thudc thdm quyén
quyét dinh ciia Hoi dong nhan dén tinh, thanh phé truc thudc Trung wong;
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- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi d6ng nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bd sung mot sd diéu ctia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDPND ngay 07/7/2020 ctiia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va st dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh.

- Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 1a ndi dung sira ddi, bo sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI DPANG KY KHAI TU

Kinh @iz

Ho, chit dém, tén NGl YU CAU .......o.oveeeeeeeeeeeeeeeeee e
INOT CU UL ettt nns @
GHAY 1O 1Y thAN: ..ottt ®)
Quan h¢ voi nguoi da ChELE e
pé nghi co quan dang ky khai tir cho nguwoi co tén dudi day:
Ho, chir dém, teN: ........c.oooiiiiiie e
Ngay, thang, nam SINh: ........cccoeiiieiieice e
Gidi tinh: .....ccoeeeneee Dan toc:.....ccvveenvennns Quéc tich: ...
NOT CU T CUSGE CUNE: .vvovveveeeeveeeseseeeeess et eetenees s esesseesenesssess e @)
GAY O tUY thAN . ...cvocvceeeeeeeeeee ettt @)
P chét vao luc: ....gio .... phdt, ngay .....thang ....... NAM .oovveriennne
NOT CHEL: oottt
NgUYEN NhAN CHEL: ...t
S6 Gidy béo ti/ Gidy to thay thé Gidy bao ta: Pdo ..o, cap
ngay....... thang .....nam........
T61 cam doan nhiing ndi dung khai trén day la dung sy that va chiu trach
nhiém trudc phép lut vé cam doan ciia minh.
Lam tqi............... , hgay ....thang ....nam
Ngudi yéu cu
(Ky, ghi 10 ho, chir dém, tén)

Dé nghi cip ban sao®: C6 ] Khéng L s
SO lugng:....... ban
Chu thich:

Y Ghi 15 tén co quan dang ky khai tir.

@ Ghi theo noi dang ky thudng tri; néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi
ghi theo noi dang ky tam trd; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tri va noi dang
ky tam tra thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tity than nhu: hd chleu chirng minh nhin dén hoac
gidy to hop 1¢& thay thé (vi du: Ching minh nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh
phd Ha Noi cap ngay 20/ 10/2004).

) Neu ghi theo Glay bdo ttr, thi gach cum tir “Glay to thay thé Gidy bao tt”; néu
ghi theo s Gidy to thay thé Gidy bao tur thi ghi 16 t€n, s gidy to' va gach cum tur “Glay
bao tu”; truong hop khong c6 thi myc nay de trong

©) Pé nghi danh dau X vao 6 néu c6 yéu cau cip ban sao va ghi 16 s luong
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4. Thii tuc ding ky nhan cha, me, con c6 yéu té nwéc ngoai

4.1. Trinh ty thyc hién

- Néu lya chon hinh thuc nop hd so truc tiép, nguodi co yéu ciu dang ky
nhan cha, me, con ndp hd so dang ky nhan cha, me, con tai B phan Mot ctra
cap huyén; ndp 1& phi néu thudc trudng hop phai ndp 1¢ phi ding ky nhan cha,
me, con; nOp phi cép ban sao Trich luc dang ky nhéan cha, me, con néu co yéu
cdu cap ban sao Trich luc ding ky nhan cha, me, con.

- Néu lyra chon hinh thirc ndp hé so truc tuyén, ngudi co yéu cau dang ky
nhin cha, me, con truy céap Cong Dich vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng théng tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov. vn), dang ky tai khoan (neu chua co tai
khoan), xac thuc nguoi dung theo huong dan, dang nhap vao h¢ thdng, xac dinh
dung Uy ban nhan dan cap huyén co tham quyén.

Nguoti ¢6 yéu cau dang ky nhan cha, me, con truc tuyén cung cap thong
tin theo biéu mau dién tir twong tac ding ky nhan cha, me, con (cung cap trén
Cong dich vu cong), dinh kem ban chup hoac ban sao di¢n tir cac giay to, tai licu
theo quy dinh; ndp phi, 1¢ phi thong qua chirc ning thanh toan tryc tuyén hodc
bang cach thirc khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can bo tiép nhén hé so tai Bo phan mot cura ¢6 trach nhi€ém kiém tra tinh
chinh xéc, day du, thong nhat, hop 1¢ cia ho so.

(i) Truong hop ho so day du, hop 1é thi tiép nhan ho so, c6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi ¢o yéu cau lua chon
hinh thirc ndp ho so truc tiép) hoic giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tor hoac qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (neu
nguoi cd yéu cau lua chon hinh thic ndp hd so truc tuyén); chuyén hd so dé
cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thirc nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mdt ctra thyc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh ta1 licu dién tur
trén hé thong thong tin, co so dir liéu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc sd héa theo quy dinh.

(i1) Truong hop ho so chua day du, hop 1€ thi c6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thuc hién lai
budce (1);

(iif) Truong hop nguoi c6 yéu cau ding ky nhan cha, me, con khong bd
sung, hoan thién dugc ho so thi bdo cao Truong bd phan mdt cura c6 thong bao
tir chdi giai quyét yéu cau dang ky nhan cha, me, con.

- Cong chuc lam cong tac ho tich tham tra hd so (tham tra tinh théng nhat
hop 18 ctia cac thong tin trong hd so, gidy td, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuét
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so cin bd sung, hoan thién hodc khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so t6i Bo phan mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude (ii) hoic (iii);
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+ Trudng hop can phai kiém tra, xac minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong the tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do chdm
tra két qua va thot gian hen tra két qua, chuyén Bo6 phan mot cira dé tra cho
nguoi c6 yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thire ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

+ Cong chirc lam cong tac ho tich xac minh, niém yét viéc nhan cha, me,
con tai try s& Uy ban nhan dan cip huyén trong thoi gian 07 ngay lién tuc, dong
thoi giri van ban dé ngh1 Uy ban nhén dan cap xd noi thuodng tri cua nguoi duge
nhén la cha, me, con niém yét trong thoi gian 07 ngay lién tyc tai try sd Uy ban
nhan dan cap xa.

+ Néu théy viéc nhan cha, me, con 1a ding va khong cé tranh chép, ho so
day du, hop 18, dung quy dinh, truong hop tiép nhan ho so dang ky nhan cha,
me, con theo hinh thirc truc tiép, thi cong churc lam cong tac hg tich thyc hién
viéc ghi vao SH dang ky nhan cha, me, con, cap nhat thong tin dang ky nhan cha,
me, con va luu chinh thirc trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung
chung.

Truong hop tiép nhan ho so ding ky nhan cha, me, con theo hinh thirc
tryc tuyén, cong chirc 1am cong tac ho tich gui lai biéu mau Trich luc dang ky
nhén cha, me, con dién tir v6i thong tin day di cho nguoi yéu cau qua thu dién
tir hodc thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua céc
thong tin trén biéu mau Trich luc dang ky nhan cha, me, con di¢n tr va xac nhan
(t6i da mot ngay).

Néu nguoi ¢6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, diy du hoic
khéng c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién vi¢c ghi nd1 dung vao SO dang ky dang ky nhan cha, me, con, cap nhat
thong tin dang ky nhan cha, me, con va luu chinh thic trén Phan mém ding ky,
quan 1y hd tich dién tir dung chung.

- Cong chuc lam cong tac ho tich in Trich luc dang ky nhan cha, me, con,
trinh Lanh dao UBND kY, chuyén téi Bo phan mot cira dé tra két qua cho ngudi
c6 yéu cau.

- Nguoi co yéu cau dang ky nhan cha, me, con (ca hai bén phai c6 mat,
xudt trinh gidy to tuy than dé d6i chiéu) kiém tra thong tin trén Trich luc ding ky
nhan cha, me¢, con, trong SO dang ky nhan cha, me, con va ky tén vao SH dang
ky nhan cha, me, con, nhan Trich luc dang ky nhan cha, me, con.

4.2. Cach thirc thue hién: Nop ho so truc tiép hoic truc tuyén trén Cong
Dich vu cong qudc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé thong thong tin giai
quyét thu tuc hanh chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

4.3. Thanh phan, so lwong ho so

a) Thanh phan ho so
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- To khai dang ky nhan cha, me, con theo miu (néu ngudi cd yéu cau lya
chon ndp ho so theo hinh thire truc tiép);

- Bleu mau dién tr tuong tac dang ky nhan cha, me, con (do nguoi c6 yéu
cau cung cap thong tin theo hudéng dan trén Cong dich vu cong, néu nguodi cod
yéu cau lua chon ndp hd 50 theo hinh thure truc tuyén);

- Nguoi ¢ yéu cau dang ky nhan cha, me, con thuc hi¢n viéc n(f)p/xuét
trinh (theo hinh thirc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thire truc tuyén) cac gidy
to sau:

Gidy to phai nop:

+ Chtng ctr chirng minh quan h¢ cha, con hoac quan hé me, con gém mot
trong cac gidy to, tai liéu sau day:

+ Vin ban cta co quan y té, co quan gidm dinh hodc co quan, t6 chiic
khac c6 tham quyén ¢ trong nudc hodc nudc ngoai xac nhan quan hé cha con,
quan hé me con.

+ Truong hop khong c6 ching ctr chiing minh quan hé cha, me, con néu
trén thi phai c6 van ban cam doan cua cac bén nhan cha, me, con, c¢ it nhat hai
nguoi lam ching vé mbi quan h¢ cha, me, con.

+ Truong hop dang ky nhan cha, me, con gitta cong dan Viét Nam véi
nguoi nudc ngoai hodc gitra ngudi nude ngoai voi nhau thi ngudi nude ngoai
phai ngp ban sao h chiéu hodc gidy to c6 gia tri thay ho chiéu dé ching minh
v€ nhan than.

Gidy to phai Xuat trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé can cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va théng tin ca nhan do co quan co tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chting minh vé nhan than cta ngudi co yéu ciu dang ky nhan cha, me, con.
Truong hop cac thong tin ca nhan trong cac gidy to nay da cd trong
CSDLQGVDC, CSDLHTDT, dugc hé thdng dién tu dong thi khong phai tai 1én
(theo hinh thirc truc tuyén);

+ Gidy to ¢ gia tri ching minh thong tin vé cu tra Ltrong trudng hop co
quan ding ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tra cua cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Piéu 14 Nghi dinh sé
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to ching minh noi cu tra da dugc khai thac tir Co s¢ dir lieu quoc gia vé
dan cu bang cic phuong thirc ndy thi nguoi ¢ yéu cau khong phai xuat trinh
(theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thic truc tuyén).

Luuy:

- Dbi voi gidy to ndp, xudt trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu v6i thong tin trong
to khai, chup lai hoac ghi lai thong tin dé luu trong ho so va tra lai cho nguoi
xuat trinh, khong duoc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao chimg thuc tir ban
chinh hodc ban sao duoc cap tir s6 goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé ddi chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
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gidy to thi nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, di chiéu ban chup véi ban
chinh va ky x4c nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém tiép nhan ding, di hd so dang ky ho
tich theo quy dinh cua phap luat h tich, khong dugc yéu cau ngudi ding ky ho
tich nop thém gidy to ma phap luét ho tich khong quy dinh phai ndp.

- b6i vOi gidy to gui kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tuyén:

+ Ban chup cac glay to gui kém theo hd so dang ky khai tir truc tuyén
phai bao dam rd nét, day du, toan ven vé nodi dung, la ban chyp bang may anh,
dién thoai hodc duoc chup, duoc quét bang thiét bi dién tu, tir gidy to dugc cap
hop I¢, con gia tri st dung.

+ Truong hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong hd so dang ky nhan cha,
me, con truc tuyén da c6 ban sao dién tir hoac da c6 ban dién tir giéy to hd tich
thi ngudi yéu cau duoc st dung ban dién tir ndy.

+ Khi dén co quan ding ky ho tich nhan két qua (Trich luc dang ky nhan
cha, me, con/ban sao Trich luc ding ky nhan cha, me, con) nguoi co yéu cau
dang ky nhan cha, me, con phai xuét trinh gidy to tuy than dé xac dinh nhan
than; ndp ban chinh gidy to, tai liéu 1a ching ctr ching minh quan hé cha, con
hoac quan hé me, con.

- Giéy td do co quan c6 tham quyén ciia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xéac nhan dé sir dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, tru truong hop dugce mién theo diéu
wdc qudc té ma Viét Nam la thanh vién.

- Truong hop ngudi yéu cau ding ky nhan cha, me, con khong cung cap
dugc gidy to néu trén theo quy dinh hodc gidy to nop, xuét trinh bi tay x0a, stra
chira, 1am gia thi co quan dang ky ho tich c6 tham quyén hity bo két qua dang ky
nhan cha, me, con.

- Truong hop cho phép nguoi yéu cau ding ky ho tich 1ap van ban cam
doan vé noi dung yéu cau dang ky ho tich thi co quan dang ky ho tich phai giai
thich & cho ngudi 1dp vin ban cam doan vé trach nhiém, hé qua phap 1y cua
viéc cam doan khong diung su that.

Co quan ding ky ho tich tir chdi giai quyét hodc dé nghi co quan c6 tham
quyén huy bo két qua dang ky ho tich, néu c6 co sé xac dinh ndi dung cam doan
khong ding sy that.

b) S6 lugng hd so: 01 bo

4.4. Thoi han giai quyét: 15 ngay.

4.5. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan

4.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén noi
cu tra cua nguoi dugce nhén la cha, me, con thyc hién dang ky nhéan cha, me, con
gitra cong dan Viét Nam v4i ngudi nude ngoai; gitta cong dan Viét Nam cu tri
¢ trong nudc voi cong dan Viét Nam dinh cu & nude ngoai; gilta cong dan Viét
Nam dinh cu ¢ nudc ngoai véi nhau; gilta cong dan Viét Nam dong thoi c6 quoc
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tich nudc ngoai véi cong dan Vit Nam hodc voi ngudi nudc ngoai; gitra nguoi
nudc ngoai véi nhau ma mot hodc ca hai bén thuong tra tai Viét Nam.

- Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Tu phap tlep nhan hd
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan déan cap huyen xem xét, quyét dinh.

- Co quan phdi hop: Uy ban nhan dan cip x4 noi cu tri ciia ngudi duoc
nhan la cha, me, con; Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

4.7. Két qua thuwe hién thii tuc hanh chinh: Trich luc ding ky nhan cha,
me, con (bén chinh); ban sao Trich luc dang ky nhan cha, me, con (trudng hop
yéu cau cap ban sao Trich luc dang ky nhan cha, me, con).

4.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 1.500.000d0ng/truong hgp (Nghi quyét so 22/2022/NQ-HDND ngay
15/7/2022 ctia Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).

- 750.000 Q’éng/trwo‘ng hop khi thuc hién truc tuyén va thanh tgdn truc
tuyen (Nghi quyet so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hgi dong nhdn
dan tinh Vinh Long) .

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh c¢6 cong voi cach mang; nguoi
thudc ho nghéo; ngudi khuyét tat.

- Phi céip ban sao Trich luc déng ky nhan cha, me, con (néu cO y€u cﬁu)
thuc hién theo quy dinh tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cua
B0 Tai chinh.

4.9. Miu don, miu to khai

- To khai dang ky nhan cha, me, con (néu nop hd so theo hinh thic
truc ti€p).

- Biéu mau dién,tfr tuong tac dang ky nhan cha, me, con (néu nop hd so
theo hinh thirc truc tuyén).

4.10. Yéu ciu, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh: Khong c6

4.11. Can cir phap ly

- Luat Hon nhén va gia dinh ndm 2014;

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh sé‘ 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phu quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bi¢n phép thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh
vé Co so dit liéu ho tlch dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh ‘so 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu stra vd(x)i,
bo sung mot sO dié,u cua cac nghi dinh lién quan dén viéc nc}p, xuat trinh s6 ho
khau, s6 tam tra gidy khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu s6’04/2020/TT-BTIf ngay 28/5/2020 cua B¢ truong Bo Tu
phap quy dinh chi ti€t thi hanh mot s6 diu cua Luat HO tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cua Chinh phu quy dinh chi tiét mot so diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ctia Chinh pht quy dinh vé Co so dit liéu hod
tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B truong Bo Tai
chinh quy dinh muc thu, ché d thu, ndp, quan 1y va st dung phi khai thac, su
dung thong tin trong co s& dir li€u ho tich, phi x4c nhan cé quéc tich Viét Nam,
phi x4c nhan 13 nguoi gbe Viét Nam, 1 phi qudc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 cta Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thudc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung wong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong B Tai
chinh stra d6i, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thudc thAm quyén
quyét dinh cia Hoi dong nhan dan tinh, thanh pho tryc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long sua d6i, bd sung mot sd diéu ciia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HPND ngay 07/7/2020 ctia Hoi dong nhan dan
tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va sir dung cac khoan phi, 18 phi
trén dia ban tinh;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Phan chit in nghiéng 13 ndi dung stra d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc l1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY NHAN CHA, ME, CON

Ho, chir dém, tén nguoi yéu ciu:

Noi cu tra: @

Gidy to tuy than: @

Quan h¢ vé1 nguoi nhan cha/me/con: @)

Pé nghi co quan cong nhin nguoi co tén duoi day:

Ho, chir dém, tén:

Ngay, thang, nam sinh:

Gidi tinh:.......ccooeeeiiiine. Dan toc:.....ccceeenneee Qudc tich:
Noi cu tru:
Glay to tuy than: |

Ho, chitr dém, tén:

Ngay, thang, nam sinh:

Gidi tinh:......occeeees Dan toC:......coovvrninenn, Qudc tich: ..o,

Noi cu tra:

Gidy to tuy than: @

To61 cam doan viéc nhan.............cccevveeeiiennnne. noi trén la dung su that, tu
nguyén, khong co tranh chap va chiu trach nhiém trudc phap luat vé cam doan ciia
minh.

Lam t@i.......ccoouvevennnnn. ngay ....... thang......... nam........
Nguoi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)

Y kién ciia nguoi hién dang 12 me hoic cha®

Chu thich:
@ Ghi 1 tén co quan dang ky nhan cha, me, con;
@ Ghi theo noi dang ky thudng tr; néu khong c6 noi dang ky thudng tré thi ghi theo noi

Dé nghi cép ban sao ©: Co D Khoéng D
S6 lugng:.......... ban
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dang ky tam tra; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam trt thi
?hl theo noi dang sinh song.

% Ghi thong tin vé gidy to tuy than nhu: ho chiéu, chimg minh nhan dan hoic gidy t& hop
1¢ thay thé (vi du: Chimg minh nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh phé Ha Noi cap
ngay 20/10/2004).

“) Chi khai trong trudng hop ngudi khai khong dong thoi 1a ngudi nhan cha/me/con.

®) Chi khai trong truong hop cha hodc me nhan con chwa thanh nién hodc nguoi da thanh
nién nhung mat ning lyc hanh vi dan sy, ghi y kién ctia ngudi cha néu me 1a nguoi yéu
cau, ¥ klen ngudi me néu cha 1a ngudi yéu cau (trir trudng hop ngudi d6 da chét, mat
tich, mat ning luc hanh vi dan su hodc han ché nang luc hanh vi dan su).

© pg nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cap ban sao va ghi rd s6 lugng.
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5. Thi tuc diing ky khai sinh két hop diing ky nhin cha, me, con c6
yéu td nwéc ngoai

5.1. Trinh tu thuc hién

- Nguoi co6 yéu ciu dang ky khai sinh va nhan cha, me, con nop ho so
dang ky khai sinh va dang ky nhén cha, me, con tai Bo phan Mot ctra cap huyén;
ndp 1¢ phi néu thuode truong hop phai ndp 1€ phi dang ky khai sinh, dang ky nhan
cha, me, con; nop phi cap ban sao Glay khai sinh, Trich luc dang ky nhan cha,
me, con néu ¢ yéu cau cap ban sao Giay khai sinh, Trich luc ding ky nhan cha,
me, con.

- Can bo tiép nhén ho so tai BO phan Mot ctra c6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, ddy du, théng nhét, hop 1é cta hd so.

(i) Truong hop ho so day du, hop 18 thi tiép nhan ho so, c6 Gidy tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau, dong thoi chuyén hd so dé cong
chtrc 1am cong tac ho tich xur 1y.

Sau khi tiép nhan ho so, can bd tiép nhan ho so tai BO phan Mot cura thuc
hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tr trén hé théng thong tin, co
so dit liéu) va ky s vao tai liéu, hd so giai quyét thil tuc hanh chinh da dugc sd
hoa theo quy dinh.

(ii) Truong hop ho so chua day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yeu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thuc hién lai
budce (1);

(iii) Truong hop nguoi ¢ yéu cau dang ky khai sinh va nhan cha, me, con
khong bo sung, hoan thién duoc ho so thi bao cdo Truéng Bo phan Mot cura co
thong bao tir chdi giai quyét yéu cau ding ky khai sinh va nhan cha, me, con.

- Cong chuc lam cong tac ho tich tham tra hd so (thAm tra tinh thong nhat
hop 18 ctia cac thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuét
trinh hoac dinh kém).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi B6 phan Mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude (ii) hoic (iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chiic 1am cong tac
ho tich 1ap Phiéu xin 13i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd 1y do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén Bo phan Mot cira dé tra cho
nguoi cd yéu cau;

+ Cong chirc 1am cong tac ho tich xac minh, niém yét viéc nhan cha, me,
con tai try s& Uy ban nhan dan cip huyén trong thoi gian 07 ngay lién tuc, dong
thoi giri van ban dé nghi Uy ban nhan dan cap xa noi thuong tri cua nguoi dugc
nhan la cha, me, con niém yét trong thoi gian 07 ngay lién tuc tai tru s& Uy ban
nhan déan cép xa.

+ Néu théy viéc nhan cha, me, con la ding va khong c6 tranh chép, thong
tin khai sinh dﬁy da va phu hop, thi cong chirc 1am cong tac hd tich thuc hi¢n
viéc ghi vao S6 dang ky nhan cha, me, con, So dang ky khai sinh, cap nhat
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thong tin dang ky khai sinh, ddng ky nhé@n cha, me, con va luu chinh thirc trén
Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir ding chung. Truong hop cha, me Iya
chon quéc tich Viét Nam cho con thi chuyén thong tin dén CSDLQGVDC dé
ldy Sb dinh danh c4 nhan.

- Sau khi CSDLQGVDC tra vé Sb dinh danh c4 nhan, cong chirc lam
cong tac ho tich in Giéy khai sinh, Trich luc dang ky nhan cha, me, con, trinh
Lanh dao UBND kY, chuyén t&i Bo phan mét cira tra két qua cho ngudi co yéu
cau.

- Nguoi ¢ yéu cau dang ky khai sinh va nhan cha, me, con (ca hai bén
phai c6 mit, xuit trinh gidy to tuy than dé dbi chiéu) kiém tra thong tin trén
Trich lyc dang ky nhén cha, me, con, Gidy khai sinh, trong S6 ddng ky nhan cha,
me, con, S6 diang ky khai sinh va ky tén vao S6 ding ky nhan cha, me, con, S6
dang ky khai sinh, nhan Trich luc dang ky nhan cha, me, con, Gidy khai sinh.

5.2. Cach thirc thwe hién: Nop ho so truc tiép tai Bo phan Tiép nhan va
tra két qua thudc Vian phong HDND va UBND cap huyén.

5.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

a) Thanh phan ho so

Gidy to phai nop:

- T khai ding ky khai sinh theo mau;

- To khai ding ky nhan cha, me, con theo mau;

- Gidy chung sinh.

Truong hop khong co Glay chiing sinh thi n0p van ban cua nguoi lam
chimg xac nhan vé viéc sinh; néu khong c6 van ban cua nguoi lam chung thi
phai co gidy cam doan vé viéc sinh.

Truong hop tré em sinh ra tai nudc ngoai thi np Gidy ching sinh hoac
gidy to khac do co quan c6 thim quyén nudc ngoai cap xac nhan ve vi¢e tré em
dugc sinh ra & nudc ngodi va quan hé me - con (néu co);

Truong hop cha hodac me hoac cd cha, me 1a ngudi nude ngoai thi phai
ndp van ban thoa thuan cua cha, me vé viéc lua chon quéc tich cho con. Truong
hop cha, me lya chon quéc tich nudc ngoai cho con, thi ngoai van ban théa
thuan lya chon quéc tich con phai c6 xac nhan cia co quan co tham quyén nudc
ma tré duge chon mang quéc tich vé viée tré ¢ qudc tich phu hop quy dinh cua
phap luat nudc do.

- Chung cur chtrng minh quan hé cha, con hodc quan hé me, con gém mot
trong cac gidy to, tai liéu sau day:

+ Van ban cua co quan y té, co quan giam dinh hodc co quan khac cé
tham quyén & trong nudc hodc nudc ngodi xac nhan quan hé cha con, quan hé
me con.

Truong hop khong cé chiing cir ching minh quan hé cha, me, con néu
trén thi phai c6 van ban cam doan cua cac bén nhan cha, me, con, c6 it nhat hai
ngudi lam chimg vé moi quan hé cha, me, con.
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Truong hop dang ky nhan cha, me, con gitrta cong dan Viét Nam véi
nguoi nudc ngoai hodc gitra ngudi nudc ngoai voi nhau thi ngudi nudc ngoai
phai ndp ban sao ho chiéu hodc gidy td c6 gia tri thay ho chiéu dé chimg minh
vé nhan than.

Gidy to phai xudt trinh;

- Ho chiéu hodc Thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chtng minh vé nhan than cta ngudi c6 yéu cau diang ky khai sinh két hop dang
ky nhén cha, me, con;

- Giy to o gié tri ching minh thong tin vé cu tri trong truong hop co
quan ding ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tra cia cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh sé
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to ching minh noi cu tri da duoc khai thac tr Co so dur li€u quoc gia vé
dan cu bang cic phuong thirc ndy thi nguoi ¢ yéu cau khong phai xuat trinh
(theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thuc truc tuyén).

Truong hop tré em sinh ra & nudc ngoai, cd cha hoac me la cong dan Viét
Nam hodc cha va me déu 1a cong dan Vi¢t Nam, chua dugc dang ky khai sinh ¢
nudc ngodi, vé cu tra tai Viét Nam thi xuat trinh glay to' chimg minh viée tr¢ em
da nhap canh hop phap vao Viét Nam (nhu: ho chiéu, gidy to c6 gia tri di lai
qudc té c6 ddu xac nhan nhap canh cua co quan quan ly xuat, nhap canh) va vin
ban xac nhan ctia co quan cong an c6 tham quyén vé viéc tré em dang cu trd tai
Viét Nam.

Luuy

- Béi véi glay td ndp, xuét trinh:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, doi chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hodc ghi lai thong tin dé luu trong ho so va tra lai cho ngudi
xudt trinh, khong duogc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Ngudi yéu cau dang ky h¢ tich co thé nop ban sao ching thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir so goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé d6i chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau ngudi di ding ky ndp ban sao gidy td
do.

+ Nguoi tiép nhén c6 trach nhiém tiép nhan dung, du hd so ding ky ho
tich theo quy dinh cua phap luat ho tich, khong duoc yéu cau ngudi ding ky ho
tich nop thém gidy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai ndp.

- Truong hop cho phép nguoi yéu cau dang ky ho tich 1ap van ban cam
doan vé ndi dung yéu cau ding ky ho tich thi co quan dang ky ho tich phai giai
thich rd cho ngudi 1ap vin ban cam doan vé trach nhiém, hé qua phap 1y cua
viéc cam doan khong dung su that.

Co quan dang ky ho tich tur chéi giai quyét hodc dé nghi co quan c6 tham
quyén hity bo két qua ding ky ho tich, néu ¢6 co s¢ xac dinh ndi dung cam doan
khong dung su that.
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- P6i v6i viée xac dinh ho, dan toc, qué quéan, dat tén cho tré:

+ Vige xac dinh ho, dan tdc, dat tén cho tré em phai phu hop voi phap luéat
va yéu cau gilr gin ban sac dan tdc, tdp quan, truyén thong van hoa tot dep cia
Vi¢t Nam; khong dat tén qua dai, kho st dung.

+ Truong hop cha, m¢ khong thoa thuan dugc vé ho, dan toc, qué quan
cua con khi dang ky khai sinh thi ho, dan tdoc, qué quan cua con dugc xac dinh
theo tap quén nhung phai bao dam theo ho, dan tdc, qué quan cua cha hodc me.

b) S6 lugng ho so: 01 bd

5.4. Thoi han giai quyét: 15 ngay.

5.5. Poi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan

5.6. Co quan giai quyet thi tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan huyén noi cu tri
cuia nguoi cha hoac nguoi me 1a cong dan Viét Nam thuc hién dang ky khai sinh
két hop nhan cha, me, con ma mgt bén c6 yéu cau la nguoi nudc ngoai, cong
dan Viét Nam dinh cu & nudc ngoai.

- Co quan thue hién thii tuc hanh chinh: Phong Tu phap tiép nhan ho
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phéi hop: Uy ban nhan dan cip x4 noi cu trii ciia ngudi duoc
nhan la cha, me, con; Co quan quan ly CSDLQGVDC.

5.7. Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy khai sinh, Trich luc
dang ky nhan cha, me, con (ban chinh); ban sao Gidy khai sinh, ban sao Trich
luc ding ky nhan cha, me, con (trudng hop yéu cau cap ban sao Gidy khai sinh,
ban sao Trich luc dang ky nhan cha, me, con).

5.8. Phi, 1€ phi:

L¢ phi:

- Khai sinh:

+ 75.000dong (Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDPND ngay 15/7/2022 cta
Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).

+ 37.500 déng khi thuc hién truc tuyén va thanh toan truc tuyén (Nghi
quyét sé 06/2023/NO-HPND ngay 12/10/2023 ciia Hi dong nhén dan tinh Vinh
Long).

- Nhan cha, me, con:

+ 1.500.000 dong (Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HPND ngay 15/7/2022
ctia Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).

+ 7.500.000 dong khi thuc hién truc tuyén va thanh todn triec tuyén (Nghi
quyét s6 06/2023/NO-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hi dong nhdn dan tinh Vinh
Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh co cong voi cach mang; nguoi
thugc ho ngheo; nguoi khuyet tat.

- Phi cap ban sao Giay khai sinh, ban sao Trich luc dang ky nhan cha, me,
con (néu c6 yéu cau) thyc hién theo quy dinh tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC
ngay 14/11/2016 ctia B Tai chinh

5.9. Mau don, miu t& khai: To khai ding ky khai sinh, To khai ding ky
nhan cha, me, con.
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5.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh

- Bén nhan va bén duoc nhan 1a cha, me, con déu con séng;

- Viéc nhan cha, me, con khong c6 tranh chap.

5.11. Can cir phap ly

- Luat Hon nhan va gia dinh nam 2014;

- Luat HO tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh pha quy
dinh chi tiét mot sb dléu va bién phap thi hanh Luét Ho tich;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ctia Chinh  phu sua d01
bd sung mot sO dleu ctia cac nghi dinh lién quan dén viéc nop, xuét trinh s6 ho
khau, s6 tam tra glay khi thyc hién thu tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ctia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cia Luat Ho tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh pht quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luét Ho tich;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, sir
dung thong tin trong co s& dit liéu ho tich, phi xac nhan co quéc tich Viét Nam,
phi xac nhan 1a nguoi géc Viét Nam, 1€ phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 cia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1& phi thudc thim quyén quyét dinh cua Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong;

- Thong tu 5O 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 ctia Bo Tai chinh huéng dan vé phi va 1¢ phi thudc thaim quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét sb 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi d6ng nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bo sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va stir dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1¢é phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI DPANG KY KHAI SINH

Kinh @Ui: ..o ™)

Ho, chit dém, tén NGUOT YU CAU: .....oo.ovevieeeeeeeeeeeeeeee e
INOT CU UL ottt ettt e bt ab e e et e e esb e e bn e e enneeennnas @)
GHAY 1O 1Y thANS oottt st s e ene et ®)
Quan h¢ vo1 ngudi duoc khai sinh: ..o,
Pé nghi co quan ding ky khai sinh cho ngudi dwéi diy:
Ho, chit d@€m, teN:.........oiiiiiiiiiei e
Ngay, thang, nam sinh: ........................ ghi bang chilt......coovveveeverieeeeseereees
Gidi tinh:................... Dan toc:......oo......e. QubE tCh: oo,
e 3 55 o PR )
(@ 11 = o [U - o SRR
Ho, chir dém, tén n@uwoi MeE: .........cooiiiiiiie e
Nam sinh: @ Dan toc:.....ccceeeueeee. Qudc tich: ..oooovveeernn
NG GUE L] e 2
Ho, chir dém, tén nguwdi cha: ...
Nam sinh: @, Dan toc:............ Quéc tich: v.ovvvveriinn.
NG GUE L[ e @
T6i cam doan ndi dung dé nghi dang ky khai sinh trén day 1a dung su that, duoc su
thoa thuan nhét tri cta cac bén lién quan theo quy dinh phap luat.
T6i chiu hoan toan trach nhiém trudc phap luat vé ndi dung cam doan ctia minh.

Lamtai: ................... , ngay ....... thang ...... nam .........

Ngudi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)
Df% nghi cap ban sao®: C6 L], Khéng []

Chd thich:
@ Ghi 16 tén co quan dang ky khai sinh.
@ Ghi theo noi dang ky thuong tra; néu khong c6 noi dang ky thuong tri thi ghi theo noi
dang ky tam tr(; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam trua thi
ghi theo noi dang sinh séng
®) Ghi thong tin vé gidy to tiy than cia nguoi di dang ky, ghi rd s6, co quan cap, ngay
cap ho chiéu, ching minh nhan dan hoic gidy to hop I¢ thay thé (Vi du: Ching minh nhan
dan s6 001089123 do Cong an thanh pho Ha Noi cap ngay 20/10/2014).

“ Truong hop sinh tai co s¢ y té thi ghi rd tén co s& y té va dia chi tru s6 co so y té
do.
Vi du: - Bénh vién Phu san Ha Noi, duong La Thanh, phuong Ngoc Khanh, quan Ba
Dinh, Ha Noi

- Tram y té xd Dinh Bang, huyén Tir Son, tinh Bic Ninh.
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Truong hop sinh ra ngoai co sé y té thi ghi dja danh cia 03 cap hanh chinh (x4, huyén,
tinh), noi sinh ra.

Vi du: x3 Dinh Bang, huyén Tir Son, tinh Bic Ninh.

®) Ghi day du ngay, thang sinh cua cha, me (neu cO).

© pé nghi danh du X vao 6 néu c6 yéu ciu cap ban sao va ghi rd s6 lugng.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY NHAN CHA, ME, CON

Kinh gtri: B e
Ho, chi dém, tén NZUOT YU CAU ....c..cvvvrercicece e
INOT CU T ettt e et e et e e s e e e nnnbe e e s anneeeennnas @)
GIAY 1O 1Y thAN 1.ttt sttt e ®)
Quan h¢ vo1 ngudi nhan cha/me/Con: .....oiviiiiiiiiiii i @
D& nghi co’ quan cdéng nhin ngudi ¢ tén dudéi day:
HO, Chit G@m, T8N .eiiiiiie i
Ngay, thang, NAM SINN:......c.oiiiii s
Giditinh....ooooovieieie Dan tdc:...ccvviiiiiieiieee QLTS TR IT) N
INOT CU T ettt et e e it e e e bt e e e anb b e e e sab e e e anre e e e @
GHAY 1O tUY thAN . cvveeviecveees ettt sttt st ®)
LA e, cia nguoi c6 tén dwdi day:
| (O Te] 4 LV £ 5's TAR 1< o RPN
Ngay, thang, ndm sinh:
Gidi tinh:.......coovveeennn.. Dan toc:...cuvvveviiiiiiieenns QUAEC tHCH: vveeeeeeeeeeeeeeeeen,
INOT CU T ettt e b e et e e et e e s enbe e e e nnneeennes @)
To61 cam doan viéc nhan...........cccceeeeeeviiiiieeeeeennne, noi trén la dang su that, tu nguyén,
khong co tranh chap va chiu trach nhiém truéc phap luat vé cam doan ciia minh.

Lam tai.................. ngay ........ thang......... nam........
Nguwoi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chit dém, tén)

Y kién ciia ngudi hién dang 1a me hoic cha®

Chu thich:

@ Ghi rd tén co quan dang ky nhan cha, me, con;

@ Ghi theo noi dang ky thuong tr; néu khong c6 noi dang ky thudng tri thi ghi theo
noi dang ky tam trd; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
tru thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiiy than nhu: ho chleu ching minh nhén dén hoac glay to
hop 1¢ thay thé (vi du: Ching minh nhan dan s6 001089123 do Céng an thanh phd Ha
Noi cAp ngay 20/10/2004).

“) Chi khai trong trudong hop nguoi khai khong ddng thoi 1a ngudi nhan cha/me/con.
®) Chi khai trong trudong hop cha hoac me nhéan con chua thanh nién hoac nguoi da

Dé nghi cép ban sao ©: Co D Khoéng D
S6 lugng:.......... ban
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thanh nién nhung mat nang luc hanh vi dan sy, ghi y klen ctia ngudi cha néu me 1a
nguoi yéu cau, y | kién ngudi me néu cha 13 ngudi yéu ciu (trir truong hop nguoi do da
chét, mét tich, mat nang lyc hanh vi dan su hodc han ché nang lyc hanh vi dan su).

© pg nghi ddnh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cap ban sao va ghi rd s6 lugng.
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6. Thi tuc ding ky giam hd c6 yéu td nwéc ngoai

6.1. Trinh tu thuc hién

- Néu lya chon hinh thurc nop hd so truc tiép, nguoi co yéu ciu dang ky
giam hd nop ho so dang ky giam ho tai BO phan M{t ctra cép huyén; ndp I¢ phi
néu thudc trudng hop phai ndp 16 phi ding ky gidm ho; ndp phi cip ban sao
Trich luc ding ky gidm ho néu c6 yéu cau cap ban sao Trich luc ding ky giam
ho.

- Néu lya chon hinh thuc ndp hd so truc tuyén, nguoi co yéu cau dang ky
giam ho truy cap Cong Dich vu cong qubc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoic
Hé théng thong tin giai quyét tha tuc hanh chinh (https://dichvucong.vinhlong).
gov.vn), dang ky tai khoan (neu chua co tai khoan), xac thuc nguoi dung theo
hudng dan, dang nhap vao hé thong, xac dinh dung Uy ban nhan dan cap huyén
c6 tham quyén.

Nguoti co yéu cau dang ky giam ho truc tuyen cung cap thong tin theo
biéu mau dién tir tvong tac dang ky giam ho (cung cép trén Cong dich vu cong),
dinh kém ban chup hodc ban sao dién tur cac gidy t0, tai liéu theo quy dinh; nop
phi, 1€ phi thong qua chirc nang thanh toan tryc tuyén hodc bang cach thirc khac
theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can bo tlep nhén hé so tai Bo phan mot cura ¢6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(1) Truong hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tr hoac qua dién thoai di dong cho nguoi co yeu cau (neu
nguoi co yéu cau lua chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén); chuyén hd so dé
cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thic nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B§ phan Mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tur
trén hé thong thong tin, co so dit lidu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(i1) Truong hop ho so chua day dua, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thuc hién lai
budce (1);

(ii1) Truong hop nguoi co yeu cau dang ky giam ho khong bd sung, hoan
thién dugc ho so thi bao cdo Truong bd phan mot cira co thong bao tir chdi giai
quyét yéu cau dang ky giam ho.

- Cong chirc 1am cong tac ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thong nhat,
hop 1& cia cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hodc khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so t6i Bo phan mot ctra dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thue hién lai bude (ii) hoic (iii);




https://dichvucong.gov.vn/
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+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua dung thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do chém
tra két qua va thot gian hen tra két qua, chuyén Bo phan Mot cira dé tra cho
nguoi c6 yéu cau (neu ngudi ¢6 yéu cau lya chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodic giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thtc ndp hd S0 tryc tuyén).

+ Néu thay yéu cau dang ky giam ho du diéu kién theo quy dinh phap
luat, ho so day du, hop 1¢, dang quy dinh, truong hop tiép nhan hd so dang ky
g1am ho theo hinh thirc truc tiép, thi cong chirc lam cong tac ho tich thuc hién
viéc ghi vao S6 dang ky giam h¢, cap nhat thong tin dang ky giam ho va luu
chinh thtrc trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tr ding chung.

Truong hop tiép nhan ho so ding ky giam ho theo hinh thurc truc tuyén,
cong chirc lam cong tac ho tich gui lai bleu mau Trich luc dang ky giam h¢ dién
tor voi thong tin day da cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cia cac
thong tin trén biéu mau Trich lyc ding ky giam ho dién tir va xac nhan (t6i da
mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, ddy du hoic
khong c6 phan hoi sau thdi han yéu cau thi cong churc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi ndi dung vao So6 dang ky giam ho, cap nhat thong tin dang ky giam
hé va luu chinh thirc trén Phin mém diang ky, quan 1y ho tich dién tir dung
chung.

- Cong chure 1am cong tac ho tich in Trich luc dang ky giam h¢, trinh
Lanh dao UBND ky, chuyen B0 phan mét cira tra két qua cho nguoi cd yéu cau.

- Nguoi ¢6 yéu cau ding ky giam ho kiém tra thong tin trén Trich luc
dang ky giam ho, trong SO dang ky ding ky giam ho, ky tén vao S6 dang ky
giam ho, nhan Trich luc dang ky giam ho.

6.2. Cach thirc thwe hién: Nop hd so truc tiép hoic qua dich vu buu
chinh ¢bng ich hoic truc tuyén trén Cong dich wvu cong quéc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

6.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

a) Thanh phan ho so

- To khai dang ky gidm hg theo mau (néu nguoi yéu cau lya chon nop hd
so theo hinh thuc truc tiép);

- Biéu mAu dién tir tuong tac dang ky giam ho (do nguoi yéu cau cung cip
thong tin theo hudng dan trén Cong dich vu cong néu nguoi cé yéu cau lya chon
ndp hd so theo hinh thu:c tryc tuyén);

- Nguoi ¢6 yéu cau dang ky giam ho thuc hién viée nop/xuat trinh (theo
hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thtc truc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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+ Van ban cu ngu:0’1 giam h¢ theo quy dinh cua Bo luat Dan sy dbi voi
truong hop dang ky giam ho cu; gidy to ching minh diéu kién giam ho duong
nhién theo quy dinh ctia B luat Dan su ddi v6i truong hop ding ky giam ho
duong nhién; truong hop c6 nhidu nguoi cung da diéu kién 1am giam ho duong
nhién thi ndp thém van ban théa thuan vé viéc clr mot nguoi lam gidam ho
duong nhién;

+ Vian ban y quyén (dugc chimg thuc) theo quy dinh cua phép luét trong
truong hop Uy quyén thuc hién dang ky giam ho. Truong hop nguoi duoc ty
quyén la 6ng, ba, cha, me, con, vo, chéng, anh, chi, em rudt ciia nguoi uy quyén
thi vin ban ty quyén khong phai chimg thuc.

Gidy to phai xuét trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac ¢6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri st dung dé
ching minh vé nhan than cia ngudi ¢ yéu cau dang ky giam ho. Truong hop
cac thong tin ca nhan trong cac gidy to nay dd cd trong CSDLQGVDC,
CSDLHTPT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén);

+ Gidy to ¢ gia tri ching minh thong tin vé cu tra trong truong hop co
quan dang ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tri ciia cong
dan theo cac phuong thic quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh sé
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to chimg minh not cu tri dé dugc khai thac tr Co so' dir liéu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thirc nay thi ngudi c6 yéu cau khong phai xuét trinh
(theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thuc truc tuyén).

Truong hop gt ho so qua hé thong buu chinh thi phai gtri kém theo ban
sao ¢ chimg thuc cac gidy to phai xudt trinh néu trén.

Luuy:

- Pi voi gidy to ndp, xuat trinh néu ngudi yéu cau ndp ho so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hoac ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy t& do.

+ Nguoi yéu cau dang ky h¢ tich co thé ndp ban sao chimg thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir so goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé d6i chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan co trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky ndp ban sao gidy td
do.

+ Nguoi tiép nhan co trach nhiém tiép nhan ding, du ho so dang ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat ho tich, khong dugc yéu cau ngudi diang ky ho
tich ndp thém gidy t& ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire tryc tuyén:
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+ Ban chup cac giéy to gui kem theo hé so dang ky giam ho truc tuyén
phai bao dam 1 nét, day di, toan ven vé noi dung, la ban chyp bang may anh,
dién thoai hodc duoc chup, duoc quét bang thiét bi dién tu, tir gidy to dugc cip
hop 1€, con gid tr1 st dung.

+ Trudng hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong hd so ding ky giam ho
truc tuyén da co ban sao dién tir hoac da c6 ban dién tur giéy to ho tich thi nguoi
yéu cu duoc st dung ban dién tir nay.

+ Khi dén co quan diang ky ho tich nhan két qua (Trich lyc dang ky giam
ho/ban sao Trich luc dang ky giam h9), nguoi co yéu cau dang ky giam ho Xudt
trinh gidy to tuy than, ndp ban chinh cac gidy to 1a thanh phan hd so ding ky
giam hg theo quy dinh phéap luat ho tich.

- Giéy td do co quan c6 thim quyén ctia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop dugce mién theo diéu
udc quoc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Truong hgp nguodi yéu cau dang ky giam ho khong cung cap duoc giay
td néu trén theo quy dinh hodc gidy to nop, xudt trinh bi tiy x6a, stra chita, lam
gia thi co quan ding ky ho tich c6 tham quyén huy bo két qua dang ky giam ho.

b) S6 lugng hd so: 01 b

6.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc dbi véi viée dang ky giam ho
ct, 03 ngay lam viéc do1 voi viée dang ky gidm ho duong nhién.

6.5. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan, phap nhan.

6.6. Co’ quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan huyén noi cu tri
cua nguoi dugc giam ho hodc nguoi giam ho thuc hién dang ky giam ho gitia
cong dan Viét Nam va nguoi nudce ngoai cung cu tra tai Viét Nam.

- Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Tu phép tiép nhan ho
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phoi hop: Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

6.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Trich luc dang ky giam ho

(ban chinh), ban sao Trich luc dang ky giam ho (truong hop yéu cau cap
ban sao Trich luc dang ky giam hg).

6.8. Phi, I¢ phi:

L¢ phi:

- 75.000dong/truong hop (Nghi quyét so 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 ctia Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).

- 37.500 dto”‘ngr/trwo‘ng hop khi thuc hién truc tuyén va thanh tgdn truc
tuyen (Nghi quyet so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hgi dong nhdn
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh c¢6 cong voi cach mang; nguoi
thudc hd nghéo; nguoi khuyét tat.
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- Phi cdp ban sao Trich lyc dang ky giam ho (néu co yéu cau) thuc hién
theo quy dinh tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cua BJ Tai
chinh.

6.9. Mau don, mau to khai

-T& khai ding ky giam ho (néu ndp hd so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu ’mﬁu dién tir twong tac diang ky giam ho (néu ndp hd so theo hinh
thire truc tuyén).

6.10. Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh

- Viéc giam hd gitra cong dan Viét Nam va ngudi nudc ngoai cung cu tra
tai Viét Nam.

- Ca nhan c6 du cac diéu kién sau day co thé lam ngudi giam ho:

+ C6 nang lyc hanh vi dan sy day dua.

+ C6 tu cach dao duc tot va cac diéu kién can thiét dé thuc hién quyén,
nghia vy cuia nguoi giam ho.

+ Khong phai la nguoi dang bi truy ctru trach nhiém hinh sy hodc nguoi

bi két an nhung chua duoc xo4 an tich vé mot trong céc t6i ¢cd ¥ xAm pham tinh
mang, strc khoe, danh dy, nhan pham, tai san ctia nguoi khac.

+ Khong phai 12 nguoi bi Toa an tuyén bd han ché quyén ddi véi con chua
thanh nién.

- Phap nhén c6 du cac diéu kién sau ddy c6 thé 1am ngudi giam ho:

+ C6 nang lyc phap luat dan sy phu hgp véi viée giam ho.

+ C6 diéu kién can thiét dé thyc hién quyén, nghia vu ctia nguoi giam ho.

6.11. Can cwr phap ly

- Luat HO tich nam 2014;

- B luat Dan sy nam 2015;

- Nghi dinh sé‘ 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mdt so diéu va bién phap thi hanh Luét Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh
vé Co so dit liéu ho tlch dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ctia Chinh phu stra doi,
bd sung mot sd diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viéc ndp, xuét trinh s6 ho
khau, s6 tam tra giéy khi thyuc hién thu tuc hanh chinh, cung cép dich vu cong;

- Théng tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cia Luat Ho tich va Nghi dinh s
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phu quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luét Ho tich;

- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 ciia B¢ trudng Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi ‘hanh Nghi dinh
s0 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh vé Co s dir lidu ho
tich dién tu, dang ky hd tich truc tuyen

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cua Bo truong B Tai
chinh quy dinh muc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va si dung phi khai thac, su




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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dung thong tin trong co s¢ dir liéu ho tich, phi xac nhén co qudc tich Viét Nam,
phi xac nhan la ngu’(n gbc Viét Nam, 18 phi qudc tich;

- Théng tu sé 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 cua Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thuéc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung wong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua B truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cia Bo Tai chinh huéng dan vé phi va 1¢ phi thudc thAm quyén
quyét dinh ctia Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong.

- Nghi quyét sb 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi ddng nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bo sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDPND ngay 07/7/2020 ctiia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va st dung cac khoan phi, 1€ phi
trén dia ban tinh,

- Nghi quyét so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn triec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY GIAM HQ

Kinh gUri: coovveiii, ™)

Ho, chit dém, t8N NEUWOT VAU CAUS ..o
INOT CU UL 1ttt nn e nreene s @
GHAY 1O TIY thANT ovoveeeeeieeeesee et sn e ®)

Pé nghi co quan ding ky viéc giam h giira nhirng ngudi c6 tén dwdi day:

NGuwoi @AM M0z

| (O Te] 4 L[5 5's TOR 1< o O SEER

Gi6itinh: ......ooovneennnne DAan toC:......ccovveevnnnnn. QUAC HHEN: v,
D2 g 3 TSRS @)
(©)
Nguwoi dwge iam hQ:..........ccooiiii s
HO, chit G8m, tEN: . ....viiiii i
Ngay, thang, n8m SINh: ......cccoiiiiiii

Giditinh: ..o Dan toc:.....oeeeeennnen.. Qudc tich: v,
()

Ly do dang ky giam ho:
To61 cam doan nhitng ndi dung khai trén day la dung su that va chiu trach nhiém trudc
phap luat vé cam doan ctia minh.
Lam tqi: ................ ,ngay......thang......... nam...
Ngudi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)

D’é nghl Cép bén Sa0(4): Cé |:|’ Khﬁng |:| ...........................................
SO luong:....ban
Chu thich:

@ Ghi rd tén co quan dang ky gidm hd.

@ Ghi theo noi dang ky thuong tr, néu khong c6 noi dang ky thuong tri thi ghi theo
noi dang ky tam tri; trudng hop khong c6 noi1 dang ky thuong tra va noi dang ky tam
tra thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tily than nhu: ho chiéu, chimg minh nhan dan hoic gidy to
hop 1¢ thay thé (vi du: Ching minh nhan dan s6 001089123 do Céng an thanh ph6 Ha
Noi cap ngay 20/10/2014).

@ pé nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cap ban sao va ghi rd s6 lugng.







133

7. Thii tuc ding ky cham dit giam hd c6 yéu td nwéc ngoai

7.1. Trinh tu thuc hién

- Néu lya chon hinh thuc nop hd so truc tiép, ngudi co6 yéu cau dang ky
chidm dut giam ho nop hd so dang ky chidm dut giam ho tai BO phan Mdt cua
cap huyén; nop 18 phi néu thudc trudng hop phai nop 1¢ phi dang ky chém dut
giam ho; ndp phi cap ban sao Trich luc dang ky chdm dut giam ho néu c6 yéu
cau cap ban sao Trich lyc diang ky chdm dit gidm ho.

- Néu Iyra chon hinh thire ndp hé so truc tuyén, ngudi co yéu cau dang ky
chim dat giam ho truy cdp Coéng Dich vu cong qubc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov. vn), dang ky tai khoan (néu chua co tai
khoan), xac thuc nguoi dung theo huong dan, dang nhap vao h¢ thong, xac dinh
dung Uy ban nhan dan cap huyén c6 tham quyén.

Nguoi ¢ yéu cau dang ky cham duat giam ho truc tuyén cung cap thong
tin theo biéu mau dién tir twong tac ding ky cham dut giam ho (cung cap trén
Cong dich vu cong), dinh kém ban chup hodc ban sao dién tir cac gidy to, tai ligu
theo quy dinh; ndp phi, 1¢ phi thong qua chirc nang thanh toan truc tuyén hoic
bang cach thirc khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can bo tlep nhan ho so tai BO phan Mot ctra ¢6 trach nhi¢m kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(1) Truong hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi c6 yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhan hd so va hen tra két
qua quéa qua thu dién tir hodc qua dién thoai di dong cho ngudi cé yéu cau (néu
nguoi cd yéu cau lya chon hinh thirc nop hd so truc tuyén), chuyén ho so dé
cong chirc lam cong tac ho tich xur 1y;

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thic nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tur
trén hé thong thong tin, co so dir liéu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(i1) Truong hop ho so chua day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hé so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thue hién lai
budce (1);

(iii) Truong hop nguoi cd yéu cau dang ky chdm dat giam ho khong bd
sung, hoan thién dugc hd so thi bao cdo Trudng bd phan mot cira cd thong bao
tir chdi giai quyét yéu cau dang ky cham dirt giam ho.

- Cong chirc 1am cong tac ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thong nhat,
hop 1& cia cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

- Trudng hop hd so can bo sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so t6i B phan mot ctra dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thue hién lai bude (ii) hoic (iii);




https://dichvucong.gov.vn/
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- Trudng hop can phai kiém tra, xac minh 1am rd hoic do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua dung thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén B6 phian mot cira dé tra cho
nguoi c6 yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thire ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi cd yéu cau lua
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

- Néu thay hé so day du, hop 18, ding quy dinh, truong hop tiép nhan hd
so dang ky cham dut glam ho theo hinh thirc tryc tiép, thi cong chirc lam cong
tac ho tich thuc hién vi¢c ghi vao SO dang ky chim dut giam ho, cap nhat thong
tin dang ky cham dut giam ho va luu chinh thirc trén Phan mém dang ky, quan
1y ho tich dién tr dfmg chung.

Truong hop tiép nhan hd so dang ky chdm dut giam h¢ theo hinh thirc
tryc tuyén, cong chirc 1am cong tac ho tich gui lai biéu mau Trich luc dang ky
cham dut giam ho dién tir voi thong tin day du cho ngudi yéu cau qua thu dién
tir hodc thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, day du cua céc
thong tin trén biéu mau Trich luc dang ky chidm dit giam ho dién tir va xac nhan
(t6i da mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, ddy du hoic
khéng c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi céng chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi ndi dung vao SO dang ky cham dut gidm hd, cap nhat théng tin
dang ky chim dat giam ho va luu chinh thirc trén Phan mém ding ky, quan 1y ho
tich dién tur dung chung.

- Cong chirc 1am cong tac ho tich in Trich lyc dang ky chadm dit giam ho,
trinh Lanh dao UBND ky, chuyén Bo phan Mot cira tra két qua cho ngudi c6
yéu cau.

- Nguoi di dang ky cham dut giam ho kiém tra thong tin trén Trich luc
dang ky cham dut giam ho, trong S6 dang ky dang ky chidm dat giam ho, ky tén
vao SO dang ky cham dirt giam ho, nhan Trich luc dang ky cham dirt giam ho.

7.2. Cach thire thye hién: Nop hd so truc tiép hoic qua dich vu buu
chinh céng ich hoic truc tuyén trén Cong dich wvu cong qudc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai quyét tha tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

7.3. Thanh phﬁn, s0 lwong ho so

a) Thanh phan ho so

- To khai dang ky cham durt giam ho theo mau (néu ngudi yéu cau lya
chon ndp ho so theo hinh thuc tryuc tiép);

- B1eu mau dién tr twong tac _dang ky cham dat giam ho (do nguoi yéu
cau cung cip thong tin theo huong dan trén Cong dich vu cong néu ngudi cd yéu
cau Iyra chon ndp ho so theo hinh thuc truc tuyén);




https://dichvucong.gov.vn/
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- Nguoi ¢6 yéu cau ding ky cham dit giam ho thuc hién viéc ndp/xuét
trinh (theo hinh thirc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thuc truc tuyén) cac gidy
to sau:

Gidy td phai nop:

+ Giéy to 1am can it chdm dut giam hg theo quy dinh ctia Bg luat Dan sy.

+ Van ban uy quyén (dugc ching thue) theo quy dinh cta phap luat trong
truong hop uy quyén thue hién dang ky cham duat giam ho. Trudong hop nguoi
dugc uy quyén la 6ng, ba, cha, me, con, vg, chdng, anh, chi, em rudt cua ngudi
iy quyén thi van ban tuy quyén khong phai chimg thuc.

Gidy to phai xuét trinh:

Ho chiéu hodc Thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thoéng tin ca nhén do co quan co thAm quyen cap, con gia tri su dung dé
ching minh vé nhan than cta ngudi co yéu ciu dang ky cham dat giam ho.
Truong hop cac thong tin ca nhan trong cac gidy to nay da cd trong
CSDLQGVDC, CSDLHTPT, duoc hé théng dién tu dong thi khong phai tai 1én
(theo hinh thire truc tuyén).

Truong hop giri hd so qua hé théng buu chinh thi phai giri kém theo ban
sao ¢ chimg thuc cac gidy to phai xudt trinh néu trén.

Luuy

- Dbi véi gidy to ndp, xuit trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thuc truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, doi chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hodc ghi lai thong tin dé luu trong ho so va tra lai cho ngudi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy t& do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao ching thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir so goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to de dbi chiéu. Truong hop nguoi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi ngudi tiép nhan co trach nhiém kiém tra, d6i chiéu ban chup v0i ban

chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau nguoi di dang ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhén co trach nhiém tiép nhan dung, du hd so ding ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat ho tich, khong duoc yéu cau ngudi ding ky ho
tich nop thém gidy t& ma phép luat ho tich khong quy dinh phai ndp.

- Péi voi gidy to giri kém theo néu nguoi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tuyén:

+ Ban chup cac gidy to gui kem theo hd so dang ky cham dut giam ho
tryc tuyén phai bao dam rd nét, ddy du, toan ven vé ndi dung, la ban chup bang
may anh, dién thoai hodc dugc chup, duge quét bang thiét bi dién tur, tir gidy to
duoc cap hop 1€, con gia tri st dung.

+ Truong hop gidy to, tai lidu phai gii kém trong hd so ding ky cham dut
giam ho truc tuyén da c6 ban sao dién tir hoac da c6 ban dién tir gi?iy to ho tich
thi ngudi yéu cau duoc st dung ban dién tir nay.
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- Khi dén co quan ding ky ho tich nhan két qua (Trich luc dang ky chdm
dut giam ho/ban sao Trich luc dang ky chdm dit giam ho), ngudi cd yéu cau
dang ky cham dirt giam ho xuét trinh gidy to tuy than, ndp ban chinh cac gidy to
1a thanh phan hd so ding ky chdm dut giam ho theo quy dinh phap luat ho tich.

- Gléy td do co quan c6 thim quyén cta nudc ngoai cp, cong ching hoic
xac nhan dé str dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop dugce mién theo diéu
wdc quéc té ma Viét Nam 1a thanh Vlen

- Truong hop ngudi co yéu cau dang ky cham dut giam ho khong cung
cap dugc gidy to néu trén theo quy dinh hodc gidy to nop, Xuat trinh bi tay x0a,
stra chira, 1am gia thi co quan ding ky ho tich c6 thim quyén hiy bo két qua
dang ky chém dut giam hd.

b) S6 lugng ho so: 01 bd

7.4. Thoi han giai quyét: 02 ngay lam viéc.

7.5. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan, phéap nhan.

7.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén noi
da dang ky giam ho thyc hién dang ky chdm dat gidm ho.

- Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh: Phong Tu phap tiép nhan hd
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phéi hep: Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

7.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Trich luc ding ky cham dut
giam ho (ban chinh), ban sao Trich luc dang ky cham dut giam ho (trudng hop
yéu cau cap ban sao Trich luc dang ky cham dirt giam ho).

7.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 75.000dong/trudong hop (Nghi quyét sd 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 cta Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long)

37.500 dong/truong hop khi thwc hién triwc tuyén va thanh todn truc
tuyén (Nghi quyét so 06/2023/NQ-HPND ngdy 1211012023 cia Hoi dong nhdn
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho ngudi thudc gia dinh c6 cong voi cach mang; ngudi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.

- Phi cdp ban sao Trich luc ding ky chdm dut giam ho (néu co yéu cau)
thuc hién theo quy dinh tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia
B0 Tai chinh.

7.9. Mau don, miu to khai

- To khai dang ky cham dit giam ho (néu ndp ho so theo hinh thirc truc
tiép);

- Biéu mau dién tir twong tac ding ky chdm dit giam ho (néu ndp ho so
theo hinh thirc truc tuyén).

7.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khong c6
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7.11. Can cr phap ly

- Luat HO tich nam 2014;

- BO luat Dan sy nam 2015;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 ctua Chinh phi quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phéap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh pha quy dinh
vé Co so dit liéu ho tich dién tir, ding ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/NB-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phii sira doi,
bo sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée nop, xuét trinh s6 ho
khau, s6 tam tra giéy khi thyc hién thu tuc hanh chinh, cung cép dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ctia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cia Luat Ho tich va Nghi dinh s
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phti quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ctia Chinh phu quy dinh vé Co s dir liéu hod
tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co s& dit li¢u ho tich, phi xac nhan co quéc tich Viét Nam,
phi xac nhan 1a nguoi gde Viét Nam, 18 phi quéc tich.

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thuéc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot s6 diéu cia Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thudc thAm quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 ctua Hoi ddng nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bo sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va sir dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh.

- Nghi quyét so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cuia Hoi dong nhadn
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chti: Phan in nghiéng 1a noi dung sira ddi, bo sung.




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY CHAM DUT GIAM HO

Kinh glri: oo, @
Ho, chit dém, tén Nnguoi YU CAUS.........ooovveeeereeecereeeees e
INOT CU UL vttt st et e et e e e snb e e e nnbeeenreeas @)
GAY 1O Y thAN: c..vevieeecesee et nsesnes ®)
Peé nghi co quan ding ky chim diet viéc giam h giira:
Ngwoi glam h: ......cooooiiii
HOQ, chit d€m, teN:.....cooiiiiiiiie e
Ngay, thang, nam SINN:.........cccceiiiiiiccce e
G101 tinh: ..o Dan toc:.....ccceeeeneennnns Qudc tich: ...............
INOT CU TP et
GIAY 1 tUY thAN: ..ot s s ®)
Nguwdi duwge giam hQ: ...
HO, Chit d€m, t€N: ...
Ngay, thang, nam SINh:........cccoiiiiii e
Gidi tinh: ... Dan toc:.....ccovvveeennnne. Qudc tich: woeovvvveeeieenns
INOT CU AP et
Gidy khai sinh/Gidy t0 tiry than @ ....o.oooovieeeeceeeee e,
ba dang ky giam ho tai et
ngay ....... thang ......... nam ......... 1 OO quyén so:
Ly do cham dirt VIee SIAM NO: ......o.cooveeieieeeieeeeeee s

To61 cam doan nhitng ndi dung khai trén day la ding su that va chiu trach nhiém
trudc phap luat vé cam doan ctia minh.

Lam tqi............... , Ngay ....thang .....nam .......
Nguwoi yéu cau
P& nghi cip ban sao®: €6 L, kKhong L] (Ky, ghi ro ho, chir dem, ten)

S6 lugng:...ban

Chd thich:
@ Ghi 16 tén co quan dang ky cham dut giam ho.
@ Ghi theo noi dang ky thuong tr, néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi ghi theo
noi dang ky tam tr; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
tra thi ghi theo noi dang sinh song.
®) Ghi thong tin vé gidy to tiiy than nhu: ho chleu ching minh nhan dan hoac glay to
hop I¢ thay thé (vi du: Chirng minh nhéan déan s 001089123 do Cong an thanh phd Ha
Noi cap ngay 20/10/2014).
“) Ghi 1 tén co quan dang ky giam hg trudce day (so ngay thang ndm dang ky).

®) pé nghi danh du X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd s6 luong.
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8. Thii tuc thay d6i, cai chinh, b6 sung thong tin hé tich, xac dinh lai
dan toc

8.1. Trinh ty thyuc hién

- Néu lya chon hinh thuc nop hd so truc tiép, nguodi co6 yéu ciu dang ky
thay ddi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc ndp hd so thay
ddi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan tdc tai B phan Mdt
cap huyén; nop 18 phi néu thudc truong hop phai ndp 1& phi thay doi, cai chinh,
bo sung thong tin hd tich, xac dinh lai dan toc; nop phi cép ban sao Trich luc
thay ddi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc néu co yéu
cau cép ban sao Trich luc thay ddi, cai chinh, bo sung thong tin hg tich, xac dinh
lai dan toc.

- Néu lua chon hinh thirc ndp ho so truc tuyén, nguoi co yéu cau thay doi,
cai chinh, bd sung thong tin ho tich, x4c dinh lai dan toc truy Cong Dich vu cong
qudc gia (https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé thong thong tin giai quyet tha tuc
hanh chinh (https:/dichvucong.vinhlong.gov.vn), dang ky tai khoan (neu chua
c6 tai khoan), xac thuc nguoi dung theo huong dan, .dang nhép vao h¢ thong, xac
dinh ding Uy ban nhan dan cip huyén c6 thim quyén.

Nguoi cb yéu cau dang ky thay 601 cai chinh, bd sung thong tin ho tich,
xac dinh lai dan toc truc tuyen cung cap thong tin theo biéu méu dién tir twong
tac thyc hién dang ky thay dbi, cai chinh, b6 sung thong tin ho tich, xac dinh lai
dan toc (cung cap trén Cong dich vu cong), dinh kém ban chyup hoic ban sao
dién tir cac gidy t0, tai liéu theo quy dinh; ndp phi, 18 phi thong qua chirc ning
thanh toan tryc tuyén hodc bang cach thirc khic theo quy dinh phap luat, hoan
tat viéc nop ho so.

- Can bo tiép nhan hd so tai BO phan Mot ctra c6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 1é cta ho so.

(i) Truong hop ho so day di, hop 18 thi tiép nhan ho so; ¢ Gidy tiép nhan
ho so va hen tra két qua cho ngudi co yéu cau thay doi, cai chinh thong tin ho
tich, xac dinh lai dan toc, bd sung thong tin ho tich (néu tiép nhan ho so bd sung
thong tin h¢ tich sau 15 gio) (neu ngudi c6 yéu cau lya chon hinh thic ndp ho so
truc tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua qua thu dién tur
hodc qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (neu ngudi co yéu cau lua
chon hinh thtrc ndp hd so truc tuyén); chuyén hd so dé cong chirc lam cong tac
ho tich xtr 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thic nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mdt ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tr
trén hé thong thong tin, co s& dit lidu) va ky s6 vao tai lidu, ho so giai quyét thi
tuc hanh chinh d3 duoc sd héa theo quy dinh.

(ii) Truong hop hd so chua day da, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé

nguoi co yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duge bd sung, thyuc hién lai
buoc (i);




https://dichvucong.gov.vn/
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(iii) Truong hop ngudi ¢ yéu cau ding ky thay doi, cai chinh, bd sung
thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc khong bo sung, hoan thién duoc ho so thi
bao cdo Trudng bd phan mot cira ¢ thong bao tir chdi giai quyét yéu cau dang
ky thay ddi, cai chinh, bd sung thong tin h tich, xac dinh lai dan toc.

- Cong chuc lam cong tac ho tich tham tra hd so (thdm tra tinh thong nhat
hop 18 ctia cac thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuit
trinh hodc dinh kém).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so toi Bd phan Mot cira dé
thong bao cho nguoi ndp hd so — thuc hién lai bude (i1) hoac (iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua dung thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 13i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do chdm
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén Bo phan Mot cira dé tra cho
nguoi co yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguol ¢ yeu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

+ Néu thay viéc thay d6i, cai chinh, bo sung thong tin ho tich, xac dinh lai
dan toc 1a c6 co so, phu hop voi quy dinh cua phap luat dan sy va phap luat co
lien quan, ho so day du, hop 1€, dung quy dinh, truong hop tiép nhan hd so ding
Ky thay (‘101 cai chinh, bo sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan tdc theo hinh
thire truc tlep, thi cong chirc lam cong tac ho tich thyc hién viéc ghi vao SH dang
ky thay doi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc, cap nhat
thong tin ding ky thay d6i, cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan
toc va luu chinh thic trén Phan mém diang ky, quan 1y ho tich dién tir ding
chung.

Truong hop tiép nhan hd so ding ky thay doi, cai chinh, bd sung thong
tin ho tich, xac dinh lai dan toc theo hinh thuc truc tuyén, cong churc lam cong
tac ho tich gui lai biéu mau Trich luc thay d6i, cai chinh, bd sung thong tin ho
tich, xac dinh lai dan toc dién ttr voi thong tin day du cho ngudi yéu cau qua thu
dién tir hodc thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, day du cua céc
thong tin trén biéu mau Trich luc thay ddi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich,
xac dinh lai dan tdc dién tir va xac nhan (téi da mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, ddy du hoic
khéng c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi ndi dung vao So dang ky thay d6i, cai chinh, bd sung thong tin ho
tich, xac dinh lai dan toc, cap nhat thong tin ding thay doi, cai chinh, bd sung
thong tin ho tich, x4c dinh lai dan tdc va luu chinh thic trén Phan mém dang ky,
quan ly ho tich dién tr dung chung.
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- Cong chirc 1am cong tac ho tich in Trich luc thay doi/cai chinh/bd sung
thong tin h¢ tich/xac dinh lai dan toc tuwong ung, trinh Lanh dao UBND ky,
chuyén Bo phin mot cu’a tra két qua cho ngu’ol c6 yéu cau.

- Ngudi ¢6 yéu cau dang ky thay doi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich,
xac dinh lai dan toc kiém tra thong tin trén Trich luc thay ddi/cai chinh/bd sung
thong tin hd tich/x&c dinh lai dan tdc, trong Sb dang ky thay ddi, cai chinh, bo
sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc, ky tén vao S6 dang ky thay doi, cai
chinh, b6 sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan tdc, nhan Trich luc thay doi/cai
chinh/b6 sung thong tin ho tich/xac dinh lai dan toc.

8.2. Cach thirc thye hién: Nop hé so truc tiép hodc gii qua dich vu buu
chinh cong ich hodc tryc tuyén trén Cong dich vu cong qudc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng théng tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

8.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so

- To khai dang ky thay doi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac dinh
lai dan toc theo mau (néu ngudi cd yéu cau lya chon ndp hd so theo hinh thic
truc tiép);

- Biéu mau dién tr twong tac thuc hién ding ky thay doi, cai chinh, bd
sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc (do ngudi yéu cau cung cap thong tin
theo huong dan trén Cong dich vu coéng, néu nguoi co yéu cau lya chon ndp ho
so theo hinh thirc truc tuyen),

- Ngudi ¢ yéu cau dang ky thay doi, cai chinh, b6 sung thong tin ho tich,
xac dinh lai dan toc thyc hién viéc nop/xuat trinh (theo hinh thirc truc tiép) hodc
tai 1én (theo hinh thire truc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Giéy to lién quan dén viéc thay ddi, cai chinh, bo sung thong tin hg tich,
xac dinh lai dan tdc;

+ Van ban uy quyén (duoc ching thuc) theo quy dinh cua phap luét trong
truong hop Gy quyén thuc hién viéc ding ky thay doi, cai chinh, bo sung thong
tin hd tich, xac dinh lai dan toc. Truong hop ngudi duoc uy quyen la ong, ba,
cha, me, con, vo, chong, anh, chi, em rudt ctia ngudi Gy quyén thi van ban uy
quyén khong phai chtng thuc.

Gidy to phai xuat trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cude cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri sir dung dé
chtrng minh vé nhan than ctia ngudi c6 yéu cau ding ky thay doi, cai chinh, bd
sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc. Truong hop cac thong tin cad nhan
trong cac gidy to nay da co trong CSDLQGVDC, CSDLHTDT, duoc hé thong
dién tu déng thi khong phai tai Ién (theo hinh thuc tru:c tuyén);

+ Gidy to c6 gia tri ching minh thong tin vé cu trl trong trudng hop co
quan dang ky ho tich khong thé khai thac dugc thong tin vé noi cu tri cia cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh s6




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to chimg minh noi cu tra da dugc khai thac tr Co s¢ dir liéu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thirc nay thi nguoi c6 yéu cau khong phai xuét trinh
(theo hinh thire truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thtrc truc tuyén).

Trudong hop gui ho so qua hé thong buu chinh thi phai gui kém theo ban

sao c6 chimg thuc cac gidy to phai xudt trinh néu trén.
Luuy:

- Dbi v6i gidy to ndp, xudt trinh néu ngudi yéu cau ndp ho so theo hinh
thire tryc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hodc ghi lai théng tin dé luu trong hd so va tra lai cho ngudi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy td do.

+ Nguoi yéu cau dang ky h¢ tich co thé ndp ban sao ching thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir s0 goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé d6i chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi ngudi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan co6 trach nhiém tiép nhan dung, du hd so diang ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat ho tich, khong duge yéu cau ngudi ding ky ho
tich ndp thém gidy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thuc truc tuyén:

+ Ban chup céc gidy to gui kém theo ho so dang ky thay doi, cai chinh, bo
sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc truc tuyén phai bao dam rd nét, day
du, toan ven vé ndi dung, 1a ban chup bang may anh, dién thoai hodc dugc chup,
dugc quét bang thiét bi dién tir, tr gidy to dugc cap hop 18, con gia tri str dung.

+ Truong hop gidy t0, tai liéu phai gui kém trong hd so dang ky thay doi,
cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc truc tuyen da co ban
sao dién tir hoac da co ban dién tur glay to hd tich thi ngudi yéu cau duoc st
dung ban dién t nay.

+ Khi dén co quan ding ky ho tich nhan két qua (Trich luc thay doi/cai
chinh/ bd sung thong tin hd tich/xac dinh lai dan tdc/ban sao Trich luc thay dbi/
cai chinh, bd sung thong tin ho tich/ xac dinh lai dan toc), nguoi co yéu cau dang
ky thay d6i, cai chinh, bd sung théng tin ho tich, xac dinh lai dan tdc xuat trinh
gidy to tuy than, ndp ban chinh cac gidy to 1a thanh phan hd so dang ky thay doi,
cai chinh, bd sung thong tin hd tich, xac dinh lai dan toc theo quy dinh phap luét
ho tich.

- Giéy td do co quan c6 tham quyén ciia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop dugce mién theo diéu
udc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.
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- Trudng hop ngudi ¢ yéu cau dang ky thay d6i, cai chinh, bd sung thong
tin h¢ tich, xac dinh lai dan toc khong cung cap dugc gidy to néu trén theo quy
dinh hodc gidy to ndp, xuat trinh bi tay x0a, stra chira, lam gia thi co quan dang
ky ho tich c6 tham quyén huy bo két qua ding ky thay doi, cai chinh, bd sung
thong tin ho tich, x&c dinh lai dan tdc.

* S luong hd so: 01 bod

8.4.Thoi han gidi quyét

- Ngay trong ngay lam viéc dbi v6i viéc bd sung thong tin ho tich, truong
hop nhan hd so sau 15 gio ma khong giai quyét duoc ngay thi tra két qua trong
ngay lam viéc tiép theo.

- 03 ngay lam viéc ddi v6i viée thay d6i, cai chinh ho tich, xac dinh lai
dan toc. Truong hop can phai xac minh thi thoi han duoc kéo dai khong qua 06
ngay lam viéc.

8.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan

8.6. Co’ quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh:

+ Uy ban nhan dan cap huyén noi da dang ky ho tich trudce day hodc noi
cur tri cuia ngudi nudc ngoai giai quyét viéc cai chinh, bo sung thong tin ho tich
clia ngudi nudc ngoai di dang ky ho tich tai co quan co thim quyén cia Viét
Nam.

+ Uy ban nhan dan cip huyén noi dd dang ky ho tich trudc day giai
quyét viéc thay d6i, cai chinh, bo sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc cho
nguoi Viét Nam dinh cu ¢ nude ngoai.

+ Uy ban nhan déan c4p huyén noi d3 dang ky ho tich trudc day hodc noi
cur tra cua ca nhan giai quyét viéc thay d6i, cai chinh ho tich cho céng dan Viét
Nam tir du 14 tudi trd 1én cu tra trong nudc; xac dinh lai dan tdc.

+ Uy ban nhan déan cap huyén noi di dang ky khai tir trudc ddy thuc hién
viéc cai chinh ndi dung diang ky khai tir trong Trich luc khai tir hodc Gidy chung
tu.

Truong hop thay doi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan
toc ma viéc ho tich trude day dugce dang ky tai S& Tu phéap thi thAm quyén giai
quyét duoc xac dinh nhu sau:

- Truong hop nguoi yéu cau la cong dan Viét Nam cu tri ¢ nudc ngoai thi
Uy ban nhan dan cip huyén noi cu tr trude khi xuat canh thuc hién thay doi,
cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc.

- Truong hop ngudi yéu cau 13 ngudi nudc ngoai cu tr tai Viét Nam thi
Uy ban nhan dan cip huyén noi cu tréi ciia ngudi d6 thuc hién cai chinh, b sung
thong tin ho tich.

- Truong hop nguoi yéu cau la ngudi nudc ngoai khong cur tra tai Viét
Nam thi Uy ban nhan dan cap huyen noi co tru s¢ cua S& Tu phap da dang ky
viéc hd tich trude day thuc hién cai chinh, bd sung thong tin ho tich.
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- Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh: Phong Tu phap tiép nhan ho
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phdi hop: Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

8.6. Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Trich luc thay doi/cai
chinh/bd sung thong tin ho tich/xac dinh lai dan toc (ban chinh), ban sao Trich
luc thay d01/ca1 chinh/bé sung thong tin ho tich/xac dinh lai dan toc (trudng hop
yéu cau cap ban sao Trich luc thay d6i/cai chinh/bd sung thong tin ho tich/xéac
dinh lai dan toc).

8.7. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 28.000d6ng/trudng hop (Nghi quyét sb 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 ctia Hoi dong nhén dén tinh Vinh Long)

- 14.000 dong/triecong hop khi thuc hién truc tuyén va thanh todn truc
tuyén (Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HPND ngay 12/10/2023 ciia Héi dong nhdn
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh c6 cong voi cach mang; ngudi
thudc ho nghéo nguoi khuyét tat.

- Phi cép ban sao Trich lyc ding ky thay d6i, cai chinh, bo sung thong tin
ho tich, xac dinh lai déan toc (néu co yéu cau) thuc hién theo quy dinh tai Thong
tu s0 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia Bo Tai chinh.

8.9. Mau don, miu to khai

- To khai dang ky thay ddi, cai chinh, bd sung thong tin hg tich, xac dinh
lai dan toc (néu ndp hd so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu mau dién tr twong tac thuc hién dang ky thay d6i, cai chinh, bo
sung thong tin hd tich, xac dinh lai dan toc (néu nop hd so theo hinh thtre truc
tuyén).

8.10.Yéu ciu, diéu Kién thue hién thi tuc hanh chinh

- Viéc cdi chinh hd tich chi duogc giai quyét sau khi xac dinh c6 sai sot
trong dang ky ho tich; khong cai chinh noi dung trén gidy to ho tich da duoc cap
hop 1¢ nham hop thic hoa thong tin trén ho so, gidy to ca nhan khéc.

- Glay td ho tich duoc cap hop 1¢ ke tir ngay 01/01/2016 ma thong tin ho
tich con thleu thi duoc bo sung, néu cé gidy to, tai liéu do co quan, to chirc c6
tham quyén cap hop 1¢ ching minh.

Yéu cau ghi b6 sung qubc tich Viét Nam chi thyc hién doi voi gidy to hd
tich duoc cap ké tir ngay 01/01/2016, sau khi da xac dinh nguoi yéu cau dang co
quéc tich Viét Nam theo quy dinh cua Luat Quéc tich Viét Nam.

8.11. Can cwr phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh pha quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phéap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh phii quy dinh
vé Co so dir liéu ho tich dién tir, ddng ky ho tich truc tuyén;




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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- Nghi dinh s6 104/2022/NB-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phii sira doi,
bo sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée ndp, xuét trinh s6 ho
khAu, s6 tam tra giéy khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cép dich vu cong;

- Théng tu sb 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 cua Bo trudng Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh sb
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phu quy dinh chi tiét mot sé didu
va bién phap thi hanh Luét Ho tich;

- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot sé diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ctia Chinh phii quy dinh vé Co s& dir liéu ho
tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, str
dung thong tin trong co s& dit li¢u ho tich, phi xac nhan co quéc tich Viét Nam,
phi xac nhan 13 nguoi gbc Viét Nam, 1& phi qudc tich.

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thudc tham quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dén tinh, thanh phd truc thudc Trung wong;

- Thong tu s6 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cta Bo truong Bo Tai
chinh stra d6i, bd sung mot s6 diéu cta Théng tu sb 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 ciia Bo Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thuoc thim quyén
quyét dinh cta Hoi déng nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung wong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bo sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va str dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh;

- Nghi quyét so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhadn
ddn tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn triec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

~ TO KHAI PANG KY VIEC THAY DOI, CAI CHINH,
BO SUNG THONG TIN HOQ TICH, XAC PINH LAI DAN TQC

Kinh @i ..o, ™)
Ho, chit dém, tén NGOl YU CAUL.........c.ov.veeeieeeeeeeeeeee e
INOT CU T ettt ettt et e et e e sbe e e et e e e st e e et e e snes @
GHAY 10 tUY THAN: ..ottt @)

Quan hé voi nguodi dugc thay ddi, cai chinh, xac dinh lai dan tdc, bo sung thong
tin ho tich:

Pé nghi co quan diAng Ky Viée ©.....cooovvevervicieeeieenns “ cho ngudi co tén
dwéi day:

Ho, chit d€m, teN: ...t
Ngay, thang, nam SINN: ......coooiiiiiiiiiie e
Gidi tinh:................ Dan tocC:...ccovveeiiiiiiiieeeeen, Qudc tich: woovveeeeeienn,
INOT CU UL ottt sttt sae et e e e snbe e e s beeennas @
GIAY 1 tUY thAN: ...eeveeeeeeces et ®)
Pa dang ky @ oo (71 DO RRR ngay...... thang ...... nam...... s0:
....... Quyén sb:........

INOT AUNE: ..o ©)
0V o [ S

To61 cam doan nhitng nd1 dung khai trén day la ding sy that va chiu trach nhiém
trudc phap luat vé cam doan ctia minh.
Dé nghi cip ban sao”: C6 L], Khong [ 8 lugng:........... ban'”.
Lam tai:......, ngay ...... thang .... nam .......
Ngudi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)

Y kién cua nguoi dugc thay ddi ho, chir dém,
tén (néu ngudi do tir du 9 tudi trd 1én); xéac
dinh lai dan toc (néu ngudi d6 tir da 15 tudi
dén dudi 18 tudi)

Y kién cta cha va me (néu thay doi ho, chir
dém, tén cho nguoi dudi 18 tudi)

W Ghi rd tén co quan dang ky viéc thay dbi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac
dinh lai dan toc.
@ Ghi theo noi ding ky thuong tra; néu khong ¢6 noi dang ky thuong tra thi ghi theo
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noi dang ky tam tru; truong hgp khong cé noi dang ky thuong tri va noi dang ky tam
tru thi ghi theo noi dang sinh séng.
®) Ghi thong tin vé gidy to tiy than, ghi rd s6, co quan cip, ngay cap ho chiéu, ching
minh nhan déan hodc gidy to hop 1é thay thé (V7 du: Chirng minh nhan déan sb
001089123 do Cong an thanh phé Ha Noi cap ngay 20/10/2004).
“ Ghi 15 noi dung loai viéc d& nghi ding ky.
Vi du: thay ddi ho, tén/ cai chinh ph?m khai vé chir dém cua nguoi me/ xac dinh lai dan
toc/ bo sung phan khai vé nam sinh cta nguoi cha.
®) Ghi rd loai viéc ho tich da dang ky trude day co lién quan.
Vi dy: Da dang ky khai sinh tai UBND x& Ha Hoi, huyén Thuong Tin, thanh phd Ha
Noi ngay 05 thang 01 nam 2015, s6 10 quyén sé 01/2015.
© Ghi rd noi dung thay dbi, cai chinh ho tich, bd sung thong ho tich, xac dinh lai dan
toc
Vi du: - Puoc thay d6i ho tir Nguyén Vin Nam thanh Vi Vin Nam.

- Puoc cai chinh nam sinh ttr 1975 thanh 1976
N pé nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu cau cap ban sao va ghi rd s6 lugng.
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9. Thii tuc ghi vao S6 hd tich viéc két hon ciia cong dan Viét Nam da
dwoc giai quyét tai co quan c6 thim quyén ciia nuée ngoai

9.1. Trinh ty thwe hién

- Néu Iwra chon hinh thirc ndp hod SO’ truc tiép, nguoi co yéu cau ghi vao SO
ho tich viéc két hon da duoc giai quyét tai co quan c6 thAm quyén cia nudc
ngoai (sau day goi la ghi chu két hon) ndp hd so ghi cha két hon tai Bo phan
Mot cap huyén; nop 1€ phi néu thudc truong hop phai ndp 1€ phi ghi cha két hon,
ndp phi cdp ban sao Trich luc ghi chi két hén néu c6 yéu cau cp ban sao Trich
luc ghi cha két hon.

- Néu lya chon hinh thtrc nop ho 80 truc tuyén, nguoi co yéu cau ghi chi
két hon truy cap Cong Dich vu cong qudc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoic
Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh (https://dichvucong.vinhlong.
gov.vn), dang ky tai khoan (neu chua co tai khoan), xac thuc nguoi dung theo
hudng dan, dang nhép vao hé théng, xac dinh dung Uy ban nhan dan cap huyén
c6 tham quyén.

Nguoi ¢6 yéu cau ghi cha két hon truc tuyén cung cap thong tin theo biéu
mau dién tu tuong tac ghi vao S6 hd tich viéc két hon (cung cép trén Céng dich
vu cong), dinh kem ban chup hodc ban sao dién tur cac giéy to, tai licu theo quy
dinh; nop phi, 1¢ phi thong qua chtic ning thanh toan truc tuyén hoic bang cach
thire khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can bo tiép nhén hé so tai Bo phan mot cura ¢6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(1) Truong hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tr hodc qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (neu
ngudi ¢6 yéu cau lya chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén), chuyén hd so dé

cong chtrc lam cong tac ho tich xur 1y;

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thirc nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh ta1 li¢u dién tu
trén hé thong thong tin, co so dit 1iéu) va ky sb vao tai liéu, hd so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(i1) Truong hop ho so chua day dua, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bb sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thuc hién lai
budce (1);

(iif) Truong hop nguoi c6 yéu cau ghi cht két hon khong bd sung, hoan
thién duoc ho so thi bao cdo Truong bd phan mot cira co thong béo tir chdi giai
quyét yéu cau ghi chu két hon.

- Cong chtrc 1am cong tac ho tich tham tra ho so (tham tra tinh thong nhat

hop 18 ctia cac thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuit
trinh hodc dinh kém).




https://dichvucong.gov.vn/
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+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi Bo phan Mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp ho so — thue hién lai bude (ii) hodc (iii);

+ Trudng hop can phai kiém tra, x4c minh 1am 13 hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua dang thoi gian dd hen thi cong chirc 1am cong tac
ho tich lap Phiéu xin 13i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu ro ly do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén B6 phan mét ctra dé tra cho
nguoi co yéu cu (néu ngudi co yéu cau lwa chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc gui Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tr hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lua
chon hinh thirc nop ho S0 truc tuyen)

+ Néu thay yéu cau ghi cht két hon du diéu kién, khong thudc truong hop
tir chdi ghi vao s viéc két hon theo quy dinh, truong hop tiép nhan ho so ghi
chti két hon theo hinh thire truc tlep, thi cong chirc 1am cong tdc ho tich thuc
hién viéc ghi vao S0 ding ky két hon, cap nhat thong tin ghi chi két hon trén
Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

Truong hop tiép nhan hd so ghi chu két hon theo hinh thire truc tuyén,
cong chuc lam cong tac ho tich g lai biéu mau Trich luc ghi cha két hon dién
tir voi thong tin day du cho ngudi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sd.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua céc
thong tin trén biéu mau Trich lyc ghi cha két hon dién tir va x4c nhan (toi da mot
ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, day du hoic
khong c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi ndi dung vao S6 ding ky két hon, cap nhat thong tin ghi chi két
hon va luu chinh thic trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir ding
chung.

- Cong chirc 1am cong tac ho tich in Trich luc ghi chu két hon, trinh Lanh
dao UBND k¥, chuyén B6 phan mot cira dé tra két qua cho ngudi co yéu cau.

- Ngudi ¢ yéu cau ghi cha két hon duoc nhan két qua theo mot trong céc
phuong thuc sau day:

+ Nhan ban dién ttr Trich luc ghi chi két hon giri qua thu dién tir, Kho
quan 1y dir liéu dién tr ciia c& nhan do;

+ Nhan ban dién tir Trich luc ghi cha két hén gui vao thiét bi sb, thong
qua phuong phap truyén s lidu phu hop, dam bao an toan, bao mat thong tin;

+ Nhan két qua 13 Trich luc ghi chu két hon qua a dich vu buu chinh c6ng
ich;

+ Nhan két qua 1a Trich luc ghi cha két hon tai co quan dang ky ho tich.

9.2. Cach thirc thyc hién: Nop héd so truc tiép hodc qua dich vu buu
chinh cong ich hodc truc tuyén trén Cong dich wvu cong quéc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé théng thong tin giai quyét tha tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

9.3. Thanh phén, s6 lwong ho so




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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* Thanh phan ho so

- T& khai ghi chu két hon theo mau (néu nguoi ¢6 yéu ciu lya chon ndp
hé so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu mau dién tir trong tac ghi vao S6 ho tich viée két hén (do nguoi
yéu cau cung cap thong tin theo huong dan trén Cong dich vu céng néu nguoi cd
yéu cau lua chon ndp hd so theo hinh thire truc tuyén);

- Ngudi ¢6 yéu cau ghi chii két hon thuc hién viéc ndp/xuét trinh (theo
hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thtc tric tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Ban sao gidy t& ching nhan viéc két hon do co quan c6 thdm quyén cua
nudc ngoai cap;

+ Néu cong dan Viét Nam di ly hon hodc huy viée két hon tai co quan co
tham quyén nudc ngoai thi phai ndp Trich luc vé viée da ghi vao S6 hé tich viée
ly hon hodc hay viée két hon (Trich luc ghi chu ly hén).

+ Van ban uy quyén (dugc ching thuc) theo quy dinh cua phap luét trong
truong hop uy quyén thyuc hién viée ghi chu két hon. Truong hop nguoi dugc uy
quyén la ong, ba, cha, me, con, vo, chong, anh, chi, em rudt ciia ngudi iy quyén
thi van ban oty quyén khong phai chimg thuec.

Gidy to phai xuat trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé can cude cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chtng minh vé nhan than ctia ngudi c¢6 yéu cau ghi cha két hon. Trudng hop céc
thong tin ca nhan trong cic gidy to nay da cO trong CSDLQGVDC,
CSDLHTDT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén);

+ Gidy to ¢ gi tri ching minh thong tin vé cu tra trong trudng hop co
quan ding ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tri cia cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh sé
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to ching minh noi cu tra da dugc khai thac tr Co s¢ dir liéu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thire nay thi nguoi co yéu cau khong phai xuat trinh
(theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thuc truc tuyén).

Truong hgp gt ho so qua hé thong buu chinh thi phai gtri kém theo ban
sao c6 chung thuc cac gidy to phai xuat trinh néu trén.

Luuy:

- Dbi véi gidy to ndp, xuit trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thue truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu véi thong tin trong
t& khai, chup lai hodc ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho ngudi
xudt trinh, khong duoc yéu cau ndp ban sao hoic ban chup gidy to do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao chimg thuc tir ban
chinh hodc ban sao duoc cip tir s6 goc hodc ban chup kém theo ban chinh gidy







151

to Idé dbi chiéu. Truong hop nguoi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhén co6 trach nhiém ki€m tra, doi chiéu ban chup vaéi ban
chinh va ky x&c nhan, khong duoc yéu cau nguoi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhdn c6 trach nhiém tiép nhén ding, du ho so dang ky ho
tich theo quy dinh cua phap luat h tich, khéng dugc yéu cau nguoi dang ky ho
tich nop thém gidy t& ma phap luat ho tich khong quy dinh phai ndp.

- b6i vOi gidy to gui kém theo néu ngudi yéu cau ndp hod so theo hinh
thure truc tuyén:

+ Ban chup cac giéy to gui kem theo hd so ghi chi két hon truc tuyén
phai bao dam 1 nét, day di, toan ven vé noi dung, la ban chup bang may anh,
dién thoai hodc duoc chup, duoc quét bang thiét bi dién tu, tir gidy to dugc cap
hop 1€, con gia tri sir dung.

+ Truong hop gidy t0, tai liéu phai giri kém trong I}é so ghi chu két hon
truc tuyén dé co ban sao dién tur hodc dd c6 ban dién tir gidy to ho tich thi nguoi
yéu cau dugc str dung ban dién tur nay.

+ Truong hop nhan két qua (Trich luc ghi chu két hon/ban sao Trich lyc
ghi chu ket hoén) tai co quan dang ky h¢ tich, nguoi co yéu cau ghi cht két hon
phai xuét trinh gidy td tuy than, nop cac gidy to, tai liéu 1a thanh phan ho so ghi
chu két hon theo quy dinh phap luat ho tich.

- Giéy td do co quan ¢6 thim quyén ctia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xéac nhan dé sir dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, tru truong hop dugce mién theo diéu
udc quoc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

* 3§ luong ho so: 01 bd

9.4. Thoi han giai quyét: 12 ngay.

9.5. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan

9.6. Co’ quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén noi
cu tri cua cong dan Viét Nam.

- Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Tu phap tiép nhan hd
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phéi hep: Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

9.7. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Trich luc ghi chi két hon
(ban chinh); ban sao Trich lyc ghi cha két hon (truong hop yeu cau cap ban sao
Trich luc ghi chu két hon).

9.8. Phi, I€ phi:

L¢ phi:

- 75.000d6ng{tru€yng hop (Nghi quyét sd 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 ctia Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).
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- 37.500 déng/trwo"ng hop khi thuc hién truc tuyén va thanh toan truc
tuyén (Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HPND ngay 12/10/2023 ciia Héi dong nhdn
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1é phi cho ngudi thudc gia dinh cé cong voi cach mang; ngudi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.

- Phi cép ban sao Trich luc ghi chii két hon (néu ¢ yéu cau) thuc hién
theo quy dinh tai Thong tu sb 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta Bo Tai
chinh.

9.9. Mau don, mau t¢ khai:

- To khai ghi cht két hon (néu ndp ho so theo hinh thire truc tiép);

- Biéu mau dién tu tuong tac ghi vao Sb ho tich viéc két hon (néu nop hd
so theo hinh thirc truc tuyén).

9.10. Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh

- Viéc két hon gitta cong dan Viét Nam voi nhau hodc voi nguoi nudce
ngoai da duogc giai quyet tai co quan co tham quyen cia nudc ngoai & nudc
ngoai dugc ghi vao S6 ho tich néu tai thoi diém két hon, cac bén dap tng du
diéu kién két hon va khong vi pham diéu cam theo quy dinh ciia Luat Hon nhan
va gia dinh Viét Nam.

- Néu vao thoi diém dang ky tai co quan c6 tham quyén nudc ngoai, viée
két hon khong dap ung diéu kién két hon, nhung khong vi pham dleu cam theo
quy dinh ctia Luat Hon nhan va gia dinh, nhung vao thoi diém yéu cau ghi vao
S6 ho tich viéc két hon, hau qua da dugc Khéc phuc hoic viéc ghi chi két hon 1a
nham bao vé quyén loi ctia cong dan Viét Nam va tré em, thi viéc két hon cling
dugc ghi vao S6 ho tich.

* Yéu cau ghi chu két hon bi tir chdi trong cac truong hop sau

- Viéc két hon vi pham diéu cAm theo quy dinh cta Luat Hon nhan va gia
dinh.

- Cong dan Viét Nam két hon v6i ngudi nude ngoai tai co quan dai dién
ngoai giao, co quan dai dién 1anh sy nudc ngoai tai Viét Nam.

9.11. Can cwr phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh pha quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh
vé Co so dit liéu ho tlch dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cia Chinh phi sira doi,
bo sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée nop, xuét trinh s6 ho
khau, so tam tra giéy khi thyc hién thu tuc hanh chinh, cung cép dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ctia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sd diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh phit quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ctia Chinh pht quy dinh vé Co so dit liéu hod
tich dién tu, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia B truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co s¢ dir liéu ho tich, phi xac nhén c6 qudc tich Viét Nam,
phi x&c nhan la ngu’m gbc Viét Nam, 1é phi quéc tich.

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 cua Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thuéc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung wong;

- Thong tu s6 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cta B truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot s6 diéu ctia Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 ciia Bo Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thudc thim quyén
quyét dinh cta Hoi déng nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, b sung mot sd diéu ciia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HPND ngay 07/7/2020 ctia Hoi dong nhan dan
tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va sir dung cac khoan phi, 18 phi
trén dia ban tinh;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Phan in nghiéng 12 ndi dung sira doi, bo sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI GHI CHU KET HON

Kinh glri: oo, ™)
Ho, chit dém, t&n NG YU CAUS .....oooovvcvvrevceee e,
INOT CU UL ottt sttt st e e bt e et e e st e e e nnbeeebeeas @)
GIAY 1O Y thAN: c.oveveveeeeeeeeeseeee st @)
Dé nghi co quan ghi vao so viéc két hon sau day:
Ho, chir dém, tén bén nir: Ho, chir dém, tén bén nam:
Ngay, thang, nam sinh: Ngay, thang, nam sinh:
Dan tdc: Quoc tich: Dan tdc: Quoc tich:
Noi cu trii: @ Noi cu tri: @
Gidy to tuy than: @ Gidy to tiy than: @

D3 dang ky két hon £l o SOueeen . cip ngay... thang .... nim

Trude khi két hon 1an nay chua timg két hon/da timg két hon nhung hon nhan da
cham dirt®”:

T61 cam doan nhiing ndi dung khai trén day 1a dung su that va chiu trach nhiém
trudc phap luat vé cam doan ctia minh.

Lam tai: ... ..., ngay ... thang .... nam ........
Dé nghi cap ban sa0®: C6 L], Nguoi yéu cau
Khéng [] (Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)
S6 luong: ....... ban
Chu thich:

™ Ghi 15 tén co quan thuc hién ghi chu két hon.

@ Ghi theo noi dang ky thuong tr; néu khong c6 noi dang ky thudng tri thi ghi theo noi
dang ky tam trd; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam tra thi
?hl theo noi dang sinh song.

% Ghi thong tin v& gidy to tiy than nhu: ho chleu chirng minh nhan dan hodc glay to
hop 1é thay thé (vi du: Chimg minh nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh phé Ha
Noi cap ngay 20/10/2004).

“) Ghi tén co quan, tén qudc gia nude ngoai da dang ky két hon, tén loai gidy chung
nhan viée ket hén do co quan c6 tham quyén nudc ngoai cap, sb (neu cd) va ngay, thang
nam cap gidy to d6. Vi du: Pang ky két hon tai Cong hoa Phap, Gidy ching nhan két hon
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s6 0A3456 cap ngay 08/3/2016.

©) Truong hop chua ting két hon thi ghi rd “Chua timg két hon”. Trudng hop da ting
két hon thi ghi 18 cin ctr chdm dut quan hé hon nhan. Néu cin cir chim dut quan hé hon
nhan 1a ly hon thi ghi r6 hinh thirc van ban ly hon, ngay c6 hiéu lyc, tén co quan cap.

© pé nghi danh du X vao 6 néu c6 yéu ciu cap ban sao va ghi rd s6 lugng.
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10. Thi tuc ghi vao S6 hd tich viéc ly hon, hity viéc két hon cia cong
dan Viét Nam da dworc giai quyét tai co quan c6 tham quyén ciia nwéc ngoai

10.1.Trinh ty thuc hién

- Néu lwa chon hinh thire nop hd so truc tiép, nguoi co yéu cau ghi vao SO
ho tich viée ly hon, huy viéc két hon da duoc giai quyét tai co quan c6 tham
quyén ctia nudc ngoai (sau day goi 1a ghi cht ly hon) nop hd so ghi cha ly hén
tai B phan Mot ctra/ cap huyén; ndp 1€ phi néu thudc truong hop phai ndp 1€
phi ghi cht ly hdn, ndp phi cap ban sao Trich luc ghi chu ly hon néu c6 yéu cau
cap ban sao Trich luc ghi cha ly hén.

- Néu lua chon hinh thire nop hd so truc tuyén, nguoi co yéu cau ghi chu
ly hon truy cap Cong Dich vu cong qubc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoic
Hé thong thong tin giai quyét tha tuc hanh chinh(https://dichvucong.vinhlong.
gov.vn), dang ky tai khoan (néu chua co tai khoan), xac thuc nguoi dung theo
hudng dan, dang nhép vao h¢ thong, xac dinh dung Uy ban nhan dan cap huyén
c6 tham quyén.

Nguoi ¢6 yéu cau ghi chu ly hon truc tuyén cung cip thong tin theo biéu
mau dién tir trong tac ghi vao S6 ho tich viée ly hon (cung cap trén Cong dich
vu cong), dinh kem ban chyp hodc ban sao dién tir cac giéy to, tai liéu theo quy
dinh; nop phi, 1¢ phi thong qua chtic nang thanh toan truc tuyén hoic bang cach
thire khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan Mot ctra c6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(1) Truong hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hodc giri ngay Glay tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tir hodc on hinh thirc ndp ho so truc tuyén), chuyén hd so dé
cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thirc nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mdt ctra thuc hi¢n s6 hoa (sao chup, chuyén thanh ta1 li¢u dién tur
trén hé thong thong tin, co so dir liéu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(i1) Truong hop ho so chua day du, hop 1€ thi co thong bao cho nguoi yeu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi co yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duge bd sung, thyc hién lai
budce (1);

(iii) Néu nguoi co yéu cau ghi cha ly hon khong bo sung, hoan thién
dugc hd so thi bdo cdo Trudng bd phén tiép nhan hod so ¢ van ban tir chdi giai
quyét yéu cau ghi chu ly hén.

- Cong chuc lam cong tac ho tich tham tra ho so (tham tra tinh thong nhat
hop 1& cua cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liéu do nguoi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh keém).




https://dichvucong.gov.vn/
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+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chi thi giri thong bao vé tinh trang ho so téi Bo phan mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thue hién lai bude (ii) hodc (iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
ho tich lap Phiéu xin 13i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu ro ly do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén B6 phan Mot cira dé tra cho
nguoi co yéu cu (néu ngudi cd yéu cau liwa chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc gui Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tr hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lua
chon hinh thirc nop ho S0 tryc tuyén).

+ Néu thay yéu cau ghi cha ly hon 1a pha hop quy dinh phap luat, viéc ly
hén, huy viéc két hon khong thudc truong hop c6 don yéu cau thi hanh tai Viét
Nam hodc c6 don yéu cau khong cong nhan tai Viét Nam dugc dang tai trén
Cong thong tin dién tr cia Bo Tu phap, truong hop tiép nhan ho so ghi chu ly
hon theo hinh thirc truc tiép, thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc hién viéc
ghi vao S6 ghi cha ly hon, cap nhat thong tin ghi chd ly hén trén Phan mém
dang ky, quan ly ho tich dién tr dung chung.

Truong hop tiép nhan ho so ghi chl ly hén theo hinh thtrc truc tuyén,
cong chirc 1am cong tac ho tich giri lai biéu mau Trich luc ghi chd ly hon dién tir
v6i thong tin day da cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sd.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua céc
thong tin trén biéu mau Trich luc ghi chu ly hon dién tir va xadc nhan (téi da mot
ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, diy du hoic
khong c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi ndi dung vao S6 _ghi chl ly hon, cép nhat thong tin ghi chd ly hon
va luu chinh thtc trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

- Cong chue lam cong tac ho tich in Trich lyc ghi chu ly hon, trinh Lanh
dao UBND ky, chuyén Bo phan Mot ctra dé tra két qua cho nguoi co yéu cau.

+ Nguoi ¢6 yéu cau ghi cha ly hén lglem tra thong tin trén Trich luc ghi
cha ly hon, trong So6 ghi chd ly hén va ky So6 ghi chu ly hon.

- Ngudi ¢6 yéu cau ghi chii ly hon duge nhan két qua theo mot trong céc
phuong thuc sau day:

+ Nhan ban dién ti Trich luc ghi chu ly hén gui qua thu dién tir, Kho
quan 1y dir liéu dién tir cia ¢4 nhan do;

+ Nhén bén dién tir Trich luc ghi chu ly hén giri vao thiét bi so, thong qua
phuong phap truyén so liéu phu hop, ddm bao an toan, bao mat thong tin;

+ Nhan két qua 1a Trich luc ghi chu ly hon thong qua dich vu buu chinh
cong ich;

+ Nhan két qua 1a Trich luc ghi cha ly hon tai co quan dang ky ho tich.

10.2. Cach thirc thue hién: Nop hd so truc tiép hoic qua dich vu buu
chinh cong ich hodc tryc tuyén trén Cong dich vu cong qudc gia
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(https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

10.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so

- T khai ghi chu ly hon theo mau (néu ngudi cd yéu cau lua chon ndp hd
so theo hinh thuc truc tiép);

- Bleu mau dién tir tuong tac ghi vao S6 ho tich viéc ly hén (do ngudi yéu
cau cung cip thong tin theo huong dan trén Cong dich vu cong néu ngudi cd yéu
cau lyra chon ndp ho so theo hinh thirc truc tuyén).

- Ngudi c6 yéu cau ghi chi ly hon thyuc hién viée ndp/xut trinh (theo hinh
thire truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc tryc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Ban sao Ban an, quyét dinh ly hon, huy két hon, vin ban thoa thuan ly
hén hodc gidy to khac cong nhan viée ly hon do co quan c6 tham quyén cia
nudc ngoai cép da co hi¢u lyc phap luat;

+ Van ban uy quyén (duoc ching thuc) theo quy dinh cta phap luat trong
truong hop uy quyén thuc hién viéc ghi cha ly hon. Truong hop nguoi dugce uy
quyén la 6ng, ba, cha, me, con, vo, chong, anh, chi, em rudt cia nguoi Gy quyén
thi vin ban ity quyén khong phai chimg thyc.

Gidy to phéli xuét trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cude cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan co tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chtng minh vé nhén than cta nguoi ¢ yéu cau ghi chi ly hon. Truong hop cac
thong tin ca nhdn trong cic gidy to ndy dia cO trong CSDLQGVDC,
CSDLHTPT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén);

+ Gidy to ching minh noi cu tr de xac dinh thim quyén (trong truong
hop cong dan Viét Nam tir nude ngoai vé thudng tra tai Viét Nam c6 yéu cau
ghi chi ly hon, cong dan Viét Nam khong thuong tra tai Viét Nam yéu cau ghi
chu ly hon tai Uy ban nhan dan cdp huyén noi cu tra trude khi xudt canh) trong
truong hop co quan dang ky ho tich khong thé khai thac duoc thong tin v€ noi
cu tri cua cong dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi
dinh s 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ctua Chinh phu. Truong hop cac
thong tin Ve gidy to chirng minh noi cu tra da dugc khai thac tir Co so dur licu
Quoc gia vé dan cu bang cac phuong thirc nay thi nguoi co yéu cau khong phai
xudt trinh (theo hinh thirc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc truc tuyén).

Truong hop giri hd so qua hé théng buu chinh thi phai giri kém theo ban
sao cO ching thuc céac giay to phai xuat trinh néu trén.

Luuy:

- Pbi voi gidy to ndp, xuat trinh néu ngudi yéu cau ndp ho so theo hinh
thure truc tiép:




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu v6i thong tin trong
to khai, chyp lai hodc ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Nguoi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao ching thuc tir ban
chinh hodc ban sao dugc cap tir s6 gbe hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé ddi chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, di chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhén co6 trach nhiém tiép nhan ding, du hd so diang ky ho
tich theo quy dinh cua phap luat ho tich, khoéng dugc yéu cau ngudi ding ky ho
tich ndp thém gidy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thuc truc tuyén:

+ Ban chup cac gidy to gui kem theo ho so ghi cha ly hon truc tuyén phai
bao dam rd nét, day du, toan ven vé ndi dung, la ban chyp bang may anh, dién
thoai hodc duoc chup, dugc quét bang thiét bi dién tu, tir gidy to duoc cap hop
1€, con gia tr1 st dung.

+ Truong hop gidy t0, tai liéu phai gii kém trong hd so ghi cha ly hon
truc tuyén da co ban sao dién tir hoac da c6 ban dién tur giéy to ho tich thi nguoi
yéu cau dugc sir dung ban dién tir nay.

+ Truong hop nhan két qua (Trich luc ghi cha ly hon/ban sao Trich luc
ghi chi ly hén) tai co quan dang ky ho tich, nguoi co yéu cau ghi chu ly hon
xuét trinh gidy to tuy than, ndp cc gidy to 1a thanh phan ho so ghi cha ly hén
theo quy dinh phép luat ho tich.

- Giéy td do co quan c6 tham quyén ciia nudc ngoai cap, cong chimg hoic
xéac nhan dé sir dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luét, tru truong hop dugce mién theo diéu
wdc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

* S luong ho so: 01 bd

10.4. Thoi han giai quyét: 12 ngay.

10.5. P6i twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan

10.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan cé tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén noi
da dang ky két hon hodc ghi vao S6 ho tich viéc két hon trude day thuc hién ghi
cha ly hon.

Truong hop viée két hon hodc ghi chi viée két hon trude day thuc hién tai
S Tu phap thi viéc ghi cha ly hon do Uy ban nhan dan cdp huyén noi cu tra cua
cong dan Viét Nam thuc hién.

Truong hop viée két hon trude day duoc dang ky tai Uy ban nhan dan cap
x4 thi viéc ghi chti ly hon do Uy ban nhan dan cip huyén cép trén thuc hién.
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Truong hop cong dan Viét Nam khong thuong tra tai Viét Nam thi viéce
ghi chii Iy hon do Uy ban nhan dan cip huyén noi cu trl trude khi xuét canh cta
cong dan Vi€t Nam thuc hi¢n.

Cong dan Viét Nam tir nude ngoai vé thuong tra tai Viét Nam co yéu cau
ghi cha ly hon ma viéc két hon trude day duoc ding ky tai Co quan dai dién
hoic tai co quan c6 thim quyén nudc ngoai thi viéc ghi cht ly hon do Uy ban
nhan dan cép huyén noi cong dan Vi¢t Nam thuong tra thyc hién.

Cong dan Viét Nam cu trii & nudc ngoai co yéu cau ghi cha ly hon dé két
hén méi ma viéc két hén trude day duoc dang ky tai Co quan dai dién hoac tai
co quan co tham quyén nudc ngoai thi viéc ghi chu ly hon do Uy ban nhan dan
cap huyén noi tiép nhan hd so két hon mai thyc hién.

Truong hop cong dan Viét Nam khong thuong tra tai Viét Nam c6 yéu
cau ghi vao S6 h¢ tich viée ly hon dé 1am thu tuc dang ky két hon moi tai co
quan co tham quyen cua Viét Nam, thi thuc hién tai Uy ban nhan dan cap huyén
noi da dang ky ket hon trude day hodc not1 dang ky két hon mai.

- Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh: Phong Tu phap tiép nhan hd
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phoi hop: Co quan quan Iy CSDLQGVDC

10.7. Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Trich lyc ghi chu ly hon
(ban chinh), ban sao Trich luc ghi chu ly hon (truong hop yéu cau cap ban sao
Trich luc ghi cht ly hon).

10.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 75.000d0ng/trudng hop (Nghi quyét so 22/2022/NQ-HDPND ngay
15/7/2022 ctia Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).

- 37.500 a:’éng/trwd’ng hop khi thue hién truc tuyén va thanh toan truc
tuyéen (Nghi quyet so 06/2023/NQ-HDND ngay 1211012023 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh c6 céng voi cach mang; nguoi
thudc ho nghéo; ngudi khuyét tat.

- Phi c4p ban sao ‘Trich luc ghi cha ly hon (néu c6 yéu cau) thuc hién theo
quy dinh tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia Bo Tai chinh.

10.9. MAu don, miu to Kkhai:

- To khai ghi cht ly hon theo mau (néu ndp hd so theo hinh thirc tryc
tiép);

- Biéu mau dién tir tuong tac ghi vao S6 ho tich viéc ly hon (néu ndp hod
so theo hinh thtrc truc tuyén).

10.10. Yéu cau, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh

- Bén 4n, quyét dinh ly hon, hity két hon, van ban thoa thuan ly hon da c6
hiéu lyc phap luat hoac gidy to khac cong nhan viéc ly hon do co quan c6 tham
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quyén cua nudc ngoai cip khong vi pham quy dinh ctia Luat Hon nhéan va gia
dinh.

- Vige ly hén, huy lgét hén cta cong dan Viét Nam do co quan ¢ tham
quyén nude ngoai giai quyet khong thude truong hgp c6 don yeu céu thi hanh tai
Vi¢t Nam hodc ¢6 don yéu cau khong cong nhan tai Viét Nam.

- Cong dan Viét Nam da ly hon, huy viéc két hon & nude ngoai, sau d6 Ové
nudc thuong tri hodc 1am thu tuc dang ky két hon mdi tai co quan c6 tham
quyén cua Viét Nam thi phai ghi chi ly hon. Truong hop da nhi€u lan ly hon
hodc huy viée két hon thi chi lam thu tuc ghi cha lan ly hon, huy viée két hon
gan nhat.

10.11. Can cir phap ly

- Luat HO tich nam 2014;

- Nghi dinh sé‘ 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mdt s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh sd 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cia Chinh phu quy dinh
vé Co so dir liéu hd tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh ‘sé 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu stra qdéi,
bo sung mot sO diép cua cac nghi dinh lién quan dén viéc n@p, xuat trinh s6 hd
khau, so6 tam tru giay khi thyc hién thu tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu s6’04/2020/TT-BTP, ngay 28/5/2020 cua Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi ti€t thi hanh mot s6 diéu cua Luat HO tich va ’Nghi diph §6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 ctua Chinh phu quy dinh chi tiét mot s dicu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu 0 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cua Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot sé diéu va bién phap thi ‘hanh Nghi dinh
s0 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh vé Co so dit liéu ho
tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, su
dung thong tin trong co so dir liéu ho tich, phi xac nhan co quoc tich Viét Nam,
phi x4c nhan 1a ngu:0’1 gbc Viét Nam, 18 phi qudc tich.

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thuéc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dén tinh, thanh phd truc thudc Trung wong;

- Thong tu 5O 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thudc thdim quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long stra do6i, bo sung mot sd diéu cta quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va sir dung cac khoan phi, 18 phi
trén dia ban tinh;
- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhan

dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chti: Phan in nghiéng 13 noi dung sira d6i, bd sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI GHI CHU LY HON

Ho, chir dém, t8n NEUWOT YEU CAU: .....ooovvieieeeeeeeeeeeee e

INOT CU T ottt et e et e e s e e e snnbe e e snnreeennes @)

GHAY 1O TIY thAN..cveveeceeeveeseeeee et nssnees @)

Quan h¢ voi nguoi dugce ghi chu:

DPé nghi ghi vao s‘ﬁ ho tich viéc ..o, dia dwoc giai quyét tai co
quan c6 tham quyén ctia nudc ngoai cho ngudi dudi day:

Ho, chir d@m, teN: ........coooiiiii

Ngay, thang, Nam SINN: ....cceeiiiiiii

Gi6i tinh:.......coeveeenn Dan toc:............. QUOC HCh: oo

GHAY 1O Y ThAIN: +veveeeeeeeeeeeeeeee et ee st ®)
2

Ho, chit d€m teN: .......cvviiiiiii i
Ngay, thang, NAm SINN: ....ccveiiiie
Giditinh: ..o Dan tOC:.....covveeeeeeennnne, Qudc tich: wovvvveveeeenne.
GHAY O TIY thAN: ovovescreieeeeeeeeeeeee st )

Theo ..cccocvvviiie S YT do® .. cap ngay......... thang ........

T61 cam doan nhitng nd1 dung khai trén day la dung su that va chiu trach nhiém trudc
phép ludt vé cam doan ctia minh.

Lam tqi: ............, ngay .... thang ...... nam .....
D& nghi cip ban saol: C6 D, Khéng Nguoi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)
S6 lugng: ....... ban
Chu thich:

@ Ghi 16 tén co quan thue hién ghi cha ly hon.

@ Ghi theo noi dang ky thuong tra; néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi ghi theo
noi dang ky tam tru; truong hgp khong co noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
tra thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiy than nhu: ho chiéu, ching minh nhan dan hodc gidy t&
hop 16 thay thé (vi du: Chtrng minh nhan dan s6 001089123 do Céng an thanh phd Ha
Noi cap ngay 20/10/2004).
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“ Ghi r5 loai viéc thyue té: ly hon hoac hay viéc két hon
®) Ghi 15 tén loai gidy to (Ban an/quyét dinh/ thoa thuan/cac hinh thirc khac), sd, tén co
quan ngay thang nim cép gidy t& chimg minh vi¢c ly hon/huy viéc két hon.
°) Ghi 15 tén co quan nudc ngoai dé giai quyet ly hon/huy két hon.
(7) Pé nghi danh diu X vao 6 néu c6 yéu cau cip ban sao va ghi 1 s luong.
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11. Thi tuc ghi vao So hé tich viéc hd tich khac ciia cong dan Viét
Nam da dwoe giai quyét tai co' quan c6 thAm quyén ciia nwée ngoai (khai
sinh; giam hg; nhan cha, me, con; xac dinh cha, me, con; nuéi con nuoi;
khai tir; thay doi ho tich)

11.1. Trinh ty thyc hién

- Néu Iyra chon hinh thirc ndp hd so truc tiép, ngudi cé yéu cau ghi vao So
ho tich viéc khai sinh; gidm hQ; nhan cha, me, con; xac dinh cha, me, con; nudi
con nudi; khai tir; thay d6i ho tich da duoc giai quyét tai co quan c6 thAm quyén
cua nudc ngoai (sau day goi la ghi vao S6 ho tich cac viéc ho tich ’khac) nop ho
s0' ghi vao S6 ho tich cac viéc ho tich khac tai Bo phén Mot cura cap huyén; ndp
1¢ phi néu thugc truong hop phai nop 1€ phi ghi vao So ho tich cac viéc ho tich
khac; nop ph1 cap ban sao Trich luc ho tich twong ung néu co yéu cau.

- Néu lya chon hinh thirc ndp hd so truc tuyen ngudi co yéu cau ghi vao
S6 ho tich cac viéc ho tich khac truy cap Cong Dich vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), déng ky tai khoan (neu chua co6 tai
khoan), xac thyc nguoi dung theo huong dan, dang nhép vao h¢ thong, xac dinh
dung Uy ban nhan dan cap huyén c6 thim quyén.

Nguoi co yéu cau ghi vao Sb ho tich cac viée ho tich khac truc tuyén cung
cap thong tin theo Biéu mau dién tir twong tic ghi vao SO ho tich viéc khai
sinh/khai tir/nudi con nudi/giam hd, nhan cha, me,con/Biéu miu dién tu tuong
tac ghi vao S6 ho tich cac viéc ho tich khac (cung cap trén Cong dich vu cong),
dinh kém ban chup hoac ban sao dién tir cac giéy to, tai liéu theo quy dinh; nop
phi, 1é phi thong qua chirc ning thanh toan truc tuyén hodc bang cach thirc khac
theo quy dinh phap luat, hoan tat viée nop ho so.

- Can b tiép nhan hd so tai B6 phan Mot cira c6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhat, hop 1é ctia ho so.

(i) Truong hop ho so day du, hop 1€ thi tiép nhan ho so; néu tiép nhan ho
so sau 15 gid thi co Giay tlep nhan hd so va hen tra ket qua cho nguoi co
yéu cau trong ngay lam viéc tiép theo (neu nguoi co yéu cau lua chon hinh thirc
ndp ho so truc tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua qua
thu dién tur hodc qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (neu nguoi co yéu
cau lya chon hinh thirc nop hd so truc tuyen), chuyen ho so dé cong chirc lam
cong tac ho tich xur 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thic nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mét ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tr
trén hé thong thong tin, co s& dit lidu) va ky s6 vao tai lidu, hd so giai quyét thi
tuc hanh chinh d3 duoc sd héa theo quy dinh.

(ii) Truong hop hd so chua day da, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé

nguoi co yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duge bd sung, thyuc hién lai
buoc (i);




https://dichvucong.gov.vn/
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(iii) Truong hop ngudi c6 yéu cau ghi vao S6 ho tich cac viéc ho tich
khac khong bo sung, hoan thién dugc hd so thi bao céo Trudéng bd phan mdt cira
c6 thong bao tir chdi giai quyét yéu cau ghi vao So ho tich c4c viée ho tich khac.

- Cong chuc 1am cong tac ho tich tham tra h so (thAm tra tinh théng nhat

hop 18 ctia cac thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuit
trinh hoac dinh kém).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tu chdi thi gui thong bao vé tinh trang ho so t6i Bo phan MGt ctra dé
thong bao cho nguoi ndp hd so — thuc hién lai bude (i1) hoac (iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén B6 phian mot cira dé tra cho
nguoi co yéu cau (neu ngudi co yéu cau lira chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguol ¢ yeu cau (néu ngudi cd yéu cau lua
chon hinh thirc ndp ho 50 truc tuyén).

+ Néu thay yéu cau ghi vao S6 ho tich du diéu kién, phu hop quy dinh
phép luat, truong hop tiép nhan hod so ghi vao S6 ho tich cac viéc ho tich khac
theo hinh thirc truc tiép, thi cong chirc lam cong tac ho tich thuc hién viéc ghi
ndi dung ghi cha vao S6 ho tich, cap nhat thong tin ghi vao S6 ho tich cac viée
hé tich khac va luu chinh thirc trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir
dung chung.

Truong hop tlep nhan ho so ghi vao So6 ho tich cac viéc ho tich khac theo
hinh thirc truc tuyén, cong chic 1am cong tac ho tich gui lai biéu mau Trich luc
ghi vao S6 ho tich viéc khai sinh/Trich luc ghi vao S6 ho tich cac viée ho tich
khac dién tir cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hoac thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua cac
thong tin trén biéu mau Trich luc ghi vao s6 ho tich viéc khai sinh/Trich luc ghi
vao sO ho tich cac viée ho tich khac dién tir va xac nhan (t6i da mot ngay).

Néu nguoi ¢6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, day di hodc
khong c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi ndi dung ghi chu vao S6 hd tich, cap nhat thong tin ghi vao S6 hod
tich cac viéc ho tich khac va luu chinh thirc trén Phan mém dang ky, quan 1y ho
tich dién tor dung chung.

- Cong chtrc 1am cong tac ho tich in Trich luc ghi vao S6 ho tich viéc khai
sinh/Trich luc ghi vao S6 ho tich cac viée ho tich khac, trinh Lanh dao UBND
ky, chuyén toi B6 phan Mot cira dé tra két qua cho ngudi ¢ yéu cau.

- Nguoi co yéu cu ghi vao S6 ho tich cac viée ho tich khac duge nhan két
qué theo mot trong cac phuong thure sau day:

+ Nhan ban dién tir Trich luc ghi vao S6 ho tich viéc khai sinh/Trich luc
ghi vao S6 ho tich cac viée ho tich khac gui qua thu dién tur, Kho quan ly dir liéu
dién tir cia ca nhan do;
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+ Nhan ban dién tir Trich luc ghi vao S6 ho tich viée khai sinh/Trich luc
ghi vao S6 ho tich cac viéc ho tich khac guri vao thiét bi sb, thong qua phuong
phap truyén sb liéu pht hop, dam bao an toan, bao mat thong tin;

+ Nhan két qua la Trich luc ghi vao S6 ho tich viéc khai sinh/Trich luc ghi
vao S6 ho tich céc viéc hd tich khac thong qua h¢ théng buu chinh;

+ Nhan két qua 1a Trich luc ghi vao S6 ho tich viéc khai sinh/Trich luc ghi
vao SO ho tich cac viée ho tich khac tai co quan dang k}'/ ho tich.

11.2. Cach thirc thye hién: Nop ho so truc tiép hodc qua dich vu buu
chinh cong ich hodc tryc tuyén trén Cong dich vu cong qudc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng théng tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

11.3. Thanh phén, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so

- To khai ghi vao Sb ho tich viée khai sinh/To khai ghi vao S6 ho tich
viéc khai ti/To khai ghi vao S6 ho tich viéc nudi con nudi/To khai ghi vao So
ho tich viéc gidm hQ, nhan cha, me, con/T¢ khai ghi vao S6 hé tich cac viée hd
tich khac theo mau (néu ngudi c6 yéu cau lua chon nop hod so theo hinh thirc
truc tiép);

- Biéu mAu dién tir tuong tac ghi vao S6 ho tich viéc khai sinh/khai
ti/nudi con nudi/giam ho,nhan cha, me,con/Biéu méu dién tur tuong tac ghi vao
S6 ho tich cac viéc ho tich khac (do nguoi yéu cau cung cap thong tin theo
huéng din trén Cong dich vu cong néu ngudi co yéu cau lya chon ndp hd so
theo hinh thirc tric tuyén).

- Ngudi co yéu cau ghi vao S6 ho tich cac viée hd tich khac thuc hién viée
ndp/xuat trinh (theo hinh thirc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thuc tryc tuyén)
cac gidy to sau:

Gidy to phai ngp:

+ Ban sao gidy to chirmg minh viéc ho tich dd duoc giai quyét tai co quan
c6 tham quyén ctia nudc ngoal

+ Van ban uy quyén (duoc ching thuc) theo quy dinh cta phap luat trong
truong hop uy quyén thuc hién viéc ghi chu. Truong hop nguoi duge uy quyén
la 6ng, ba, cha, me, con, vo, chdng, anh, chi, em rudt cia nguoi iy quyén thi van
ban iy quyén khong phai chimg thuc.

Gidy to phéli xudt trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cude cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri sir dung dé
chting minh vé nhan than cta ngudi ¢ yéu cau ghi vao So ho tich céac viéc ho
tich khac. Truong hop cac thong tin ca nhan trong cac gidy to nay da c6 trong
CSDLQGVDC, CSDLHTDT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én
(theo hinh thtc truc tuyén).

+ Gidy to ¢ gia tri ching minh thong tin vé cu tra Ltrong trudng hop co
quan ding ky ho tich khong thé khai thac duoc thong tin vé noi cu tra cua cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh s




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to chimg minh noi cu tra da dugc khai thac tr Co s¢ dir liéu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thirc nay thi nguoi c6 yéu cau khong phai xuét trinh
(theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thtrc truc tuyén).

Trudong hop gui ho so qua hé thong buu chinh thi phai gui kém theo ban
sao c6 chimg thuc cac gidy to phai xudt trinh néu trén.

Luuy:

- Dbi v6i gidy to ndp, xuit trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire tryc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hodc ghi lai théng tin dé luu trong hd so va tra lai cho ngudi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Nguoi yéu cau dang ky h¢ tich co thé ndp ban sao chimg thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir s0 goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé d6i chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, di chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan co6 trach nhiém tiép nhan dung, du hd so diang ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat ho tich, khong duge yéu cau nguoi ding ky ho
tich ndp thém gidy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thuc truc tuyén:

+ Ban chup céc gidy to giri kém theo ho so cau ghi vao S6 ho tich cac viéc
ho tich khac truc tuyén phai bao dam rd nét, day du, toan ven vé ndi dung, 1a ban
chup bang may anh, dién thoai hodc dugc chup, duge quét bang thiét bi dién ti,
tir gidy to duoc cp h0’p 1€, con gid tr1 st dung.

+ Truong hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong ho so ghi vao S6 ho tich
cac viéc ho tich khac truc tuyén da co ban sao dién tir hodac da co ban dién tur
gidy to ho tich thi nguoi yéu cau duoc sir dung ban dién tir nay.

+ Trudng hop nhan két qua (Trich luyc ghi vao S6 ho tich viéc khai
sinh/Trich luc ghi vao S6 ho tich céac viéc ho tich khac/ban sao Trich luc ghi vao
S6 ho tich viéc khai sinh/ban sao Trich luc ghi vao S6 ho tich cac viéc ho tich
khac) tai co quan dang ky ho tich, nguoi co yéu cau ghi vao S6 ho tich cac viéc
ho tich khac phai xuat trinh gidy to tuy than, ndp cac gidy to 1a thanh phan ho so
ghi vao S6 ho tich cac viée ho tich khac theo quy dinh phap luat ho tich.

- Giéy td do co quan c6 thim quyén ciia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop dugc mién theo diéu
wdc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

* S6 luong ho so: 01 bd

11.4. Thoi han giai quyét: Ngay trong ngay tiép nhan ho so, trudng hop
nhan ho so sau 15 gio ma khong giai quyét duoc ngay thi tra két qua trong ngay
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lam viéc tiép theo. Trong truong hop phai xac minh thi thoi han giai quyét
khong qué 3 ngay lam viéc.

11.5. Poi twong thwe hién thii tuc hanh chinh: C4 nhén

11.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh:

+ Uy ban nhan dan huyén noi cu tri ciia cong dan Viét Nam ghi vao So
ho tich viéc khai sinh; gidm ho; nhan cha, me, con; xac dinh cha, me, con; nuoi
con nudi; thay d6i ho tich da duoc giai quyét tai co quan co tham quyén cia
nudc ngoai.

+ Uy ban nhan dan huyén noi cu tri cia nguoi ¢ trach nhiém khai tir ghi
vao SO ho tich viéc khai tir 43 duoc giai quyét tai co quan c6 tham quyén cia
nudc ngoai.

- Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh: Phong Tu phap tiép nhan ho
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phdi hep: Co quan quan Iy CSDLQGVDC

11.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Trich luc ghi vao S6 ho
tich viéc khai sinh/Trich luc ghi vao SO ho tich cac viée hod tich khac (ban
chinh), ban sao Trich lyc ghi vao S6 ho tich viéc khai sinh/ban sao Trich luc ghi
vao S6 ho tich cac viéc ho tich khac (trudng hop yéu cau cap ban sao Trich luc
ghi vao S6 ho tich viéc khai sinh/ban sao Trich luc ghi vao S6 hd tich cac viéc
ho tich khéc).

11.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 75.000d6ng/truong hop (Nghi quyét sé 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 cta Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).

- 37.500 dongltriecong hop khi thuc hién truc tuyén va thanh todn truc
tuyén (Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HPND ngay 12/10/2023 ciia Hi dong nhdn
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho ngudi thudc gia dinh c6 cong véi cach mang; nguoi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.

- Phi cép ban sao Trich luc ghi vao Sb ho tich viéc khai sinh/Trich luc ghi
vao S6 h tich cac viéc ho tich khac (néu co yéu céu) thuc hién theo quy dinh tai
Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta Bo Tai chinh.

11.9. MAu don, miu to khai

- To khai ghi vao S6 ho tich viée khai sinh; To khai ghi vao Sb ho tich
viéc khai tir; TO khai ghi vao S6 ho tich viéc nudi con nudi; To khai ghi vao S6
ho tich viéc giam hg, nhan cha, me, con; To khai ghi vao S6 ho tich cac viéc hd
tich khac (néu nop ho so theo hinh thirc truc tiép).

- Biéu mAu dién tir tuong tac ghi vao S6 ho tich viéc khai sinh/khai
ti/nudi con nudi/gidm hd, nhan cha, me,con/Biéu mau dién tir tuong tac ghi vao
S6 ho tich cac viée ho tich khac (néu nop ho so theo hinh thirc truc tuyén).

11.10.Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khdng c6
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11.11. Can c&x phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh sé‘ 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 ctua Chinh phu quy
dinh chi tiét mdt so6 diéu va bién phap thi hanh Luét Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh
vé Co so dit liéu ho thh dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/NB-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phii sira doi,
bd sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée ndp, xuét trinh s6 ho
khau, s6 tam tra giéy khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cép dich vu cong;

- Théng tu sb 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 cua Bo trudng Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh sb
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phu quy dinh chi tiét mot sé didu
va bién phép thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu sb 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cua B¢ truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot sé diéu va bién phap thi ‘hanh Nghi dinh
s0 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh phu quy dinh vé Co so dir lidu ho
tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co 8¢ dir liéu ho tich, phi xac nhan co quoc tich Viét Nam,
phi x&c nhén 1a ngu’m gbc Viét Nam, 18 phi quéc tich.

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thudc tham quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dén tinh, thanh phd truc thudc Trung wong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra d6i, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh huéng dan vé phi va 1¢ phi thudc thaim quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long sua d6i, b sung mot sd diéu ciia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ctiia Hoi dong nhan dan
tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va sir dung cac khoan phi, 18 phi
trén dia ban tinh;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhdn
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 1a noi dung sira ddi, bo sung.




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI GHI VAO SO HQ TICH VIEC GIAM HOQ, NHAN CHA, ME, CON

Kinh glri:...ooooiiiiiiiiiiinnn,

Ho, chit dém, tén Nguoi YeU CAU: ....ooovvevveevereceeceececeee e,
INOT CU T ettt et e et e e bt e e et e e e bt e e e bee e sans
Glay tO tUY thAn:....ooii
Pé nghi co quan ghi vao S6 hd tich Vlgc( ) e cho nguoi
dwéi day:

Ho, chit d@my, tEN: ..........ooiiiiiii i
Ngay, thang, nam sinh:

Gidi tinh:......ccooeeenneenn, Dan toc:.....ccoevvviinnnnnn QUAC tiCh: .,
INOT CU T ettt ettt e et e e esb e e bt e e e ne e e e
Gidy to tiy EHANE ettt
LA ©) s cia nguoi c6 tén dwdi day:
Ho, chit @8m, tE€N: ..ocooiiii i
Ngay, thang, nam SINh: ..o
Gi61 tinh:.................. Dan tocC:.....ccoveriiinnnne QUOC HCh: v,
INOT CU LT it e s b e e e eneees @

GAY 1O Y thAN: c..voiveeeeies et ®)

b3 duoc giai quyét theo @ .......coo.ec, s O,
cip ngdy.......... thang ........ nam............

To1 cam doan nhitng ndi dung khai trén day 1a dung su that va chiu trach nhiém
trudc phéap luat vé cam doan ctia minh.

Lam tai: ......... ., ngay ...thang .... nam ..
Ngum yéu cau
Dé nghi cap ban sao®: C6 L] (Ky, ghi 18 ho, chit dém, tén)
Khong L]
S6 lugng:....... ban 00 e,
Chu thich:

@ Ghi 15 tén co quan thyc hién ghi vao S6 ho tich.

@ Ghi theo noi dang ky thuong tri; néu khong ¢ noi dang ky thuong tré thi ghi theo
noi dang ky tam tr; truong hop khong co noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
tra thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy td tiy than nhu: ho chleu ching minh nhan dan hodc gidy to
hop 1€ thay thé (vi du: Chirng minh nhéan déan s6 00108912345 do Cong an thanh ph
Ha Noi cap ngay 20/10/2004).

“) Ghi 15 loai viéc ho tich da dugc giai quyét tai co quan c6 tham quyén ciia nude
ngoai (gidm hg, nhan cha, me, con).

©) Ghi rd méi quan hé: 1a cha/me/con/ngudi giam hd.

© Ghi 1 tén gidy to chirng minh sy kién ho tich da dugc co quan c6 thim quyén cua
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nudc ngoai cap.
) Ghi 15 tén co quan nudc ngoai da giai quyet su kién ho tich.
® pé nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd sb lugng.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI GHI VAO SO HQ TICH VIEC NUOI CON NUOI

Kinh guii....oooiiiiii e )
Ho, chir dém, t8n NEWOT YAU CAUS ....c..oeovieeieeeeeeeeee e,
INOT CU UL 1ottt e e e s e e e e e bbb e e e e e et e e e e e s nnrnees @)
GHAY 1O Y ThANT +oveveeeeeeeeeee e eeee et e et e e es et s s es s s e eeneeees ®)

D& nghi co quan ghi viao S6 hd tich viéc nudi con nudi cho ngudi cé tén dwéi day:
HOQ, chit d€m, t8N: ........ooeiiiie
Ngay, thang, NAm SINN: ....ccvviiiii s

Gidi tinh:........o.ooonnn. Dan toc:....ooeeeeerieeenn, QUAC tHCh: e,

INOT CU I ettt ettt et e et e e s be e sbe e sbeesbe e beesaeesbeesneesbeesnnesnnesneens @)
Gidy khai sinh/Giay to thy thAN: .....c.eveeveeeevieeseeees s enes s, @)

LA COM MUOT CUA......cooiiiiiiiiii i a e enees

Ho, chir dém, ten Me: ..........oooiiiiiiii s
Ngay, thang, nam sinh: ........................ Dan tdc: ..ooveveenee. Qudc tich: ....oun..

INOT CU T ettt ettt b e b e e bt e b e e e s e e ann e e snneesnneens @)

Ho, chir dém, tén cha:................coooiiii

Ngay, thang, nam sinh: .................... Dan toc: ......cuo........ Qudc tich: ..o,

INOT CU LT ettt b e et e bt et e e nbn e e e nb e e nnneenneas @)
Theo @ oo, L W do@®)-rr cap ngay ..... thang ...... nam .........

T61 cam doan nhitng nd1 dung khai trén day la dung sy that va chiu trach nhiém trudc
phap luat vé cam doan cua minh.

Lamtai: ............., ngay ..... thang ..... nam ....
Nguwoi yéu cau
D& nghi cip ban sao®: C6 D, Khdng (Ky, ghi r6 ho, chir dém, tén)
S6 lugng:....... ban
Chd thich:

™ Ghi 16 tén co quan thyuc hién ghi vao S6 ho tich viée nudi con nudi.

@ Ghi theo noi dang ky thuong tri; néu khong ¢ noi dang ky thuong tré thi ghi theo
noi dang ky tam tr; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
tra thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiy than nhu: ho chleu chimg minh nhan dan hoic gidy to
hop 1é thay thé (vi du: Ching minh nhan dan s 00108912345 do Cong an thanh ph
Ha Nbi cap ngay 20/10/2004).

“) Ghi 13 tén gidy to chirng minh viéc nudi con nudi do co quan c6 thim quyén cua
nudc ngoadi cap.

©) Ghi 15 tén co quan nudc ngoai da giai quyet viéc nuodi con nuoi.

© pé nghi danh du X vao 6 néu c6 yéu ciu cap ban sao va ghi rd s6 lugng.
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12. Thi tuc déing Ky lai khai sinh c6é yéu t6 nwéc ngoai

12.1. Trinh tu thuc hién

- Néu lya chon hinh thuc nop hd so truc tiép, nguoi co6 yéu cau dang ky
lai khai sinh ndp hd so ding ky lai khai sinh tai B phan Mot cua/Trung tam
hanh chinh céng cia UBND cip huyén c6 tham quyén; nop 1¢ phi néu thude
truong hop phai ndp 1€ phi dang ky lai khai sinh; ndp phi cap ban sao Gidy khai
sinh néu c6 yéu cau cip ban sao Gidy khai sinh.

- Néu lyra chon hinh thac ndp hé so tryuc tuyén nguoi co yéu cau dang ky
lai khai sinh truy cap Cong Dich vu cong quoc gia (https:/dichvucong.gov.vn)
hodc Hé théng thong tin  giai quyét tha tyc  hanh
chinh(https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), dang ky tai khoan (néu chua co6 tai
khoan), xac thuc nguoi dung theo huong dan, dang nhap vao h¢ thong, xac dinh
dung Uy ban nhan dan cap huyén c6 thim quyén.

Nguoi co yéu cau dang ky lai khai sinh tryc tuyén cung cap thong tin theo
biéu mau dién tir twong tac dang ky lai khai sinh (cung cap trén Cong dich vu
cong), dinh kém ban chup hodc ban sao dién tir cac gidy to, tai lidu theo quy
dinh; ndp phi, 1¢ phi thong qua chirc nang thanh toan truc tuyén hodc bang cach
thirc khac theo quy dinh phép luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can bo tlep nhén hé so tai Bo phan mot cura ¢6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(1) Truong hop hé so day du, hop 1é thi tiép nhan hd so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tr hodc qua dién thoai di dong cho nguoi c¢6 yéu cau (néu
ngudi co yéu cau lira chon hinh thic ndp ho so truc tuyén), dong thoi chuyén hd
so dé cong chire 1am cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thic nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B§ phan Mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tir
trén hé thong thong tin, co so dir liéu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(i1) Truong hop ho so chua day dua, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thuc hién lai
budce (1);

(iii) Néu nguoi co yéu cau dang ky lai khai sinh khong bod sung, hoan
thién dugc ho so thi béo cdo Trudng bd phan tiép nhin hd so co vin ban tir chdi
giai quyét yéu cau ding ky lai khai sinh.

- Cong chirc 1am cong tac ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thong nhat,
hop 1& cua cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi B6 phan Mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thue hién lai bude (ii) hoic (iii);
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+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong the tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu 15 ly do chdm
tra két qua va thot gian hen tra két qua, chuyén Bo phan Mot cira dé tra cho
nguoi c6 yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thire ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lua
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

Truong hop viée dang ky khai sinh trudc day dugc thyc hién tai Uy ban
nhan dan cap xa hoic S& Tu phap thi Phong Tu phap c6 vin ban dé nghi Uy ban
nhan dan cap x4/S¢ Tu phéap noi thuc hién viéc dang ky khai sinh trudc day
kiém tra, xac minh vé viéc luu gitr S6 ho tich.

Sau khi nhan dugc van ban dé nghi, Uy ban nhan dan/S¢ Tu phap da dang
ky khai sinh trudc ddy tién hanh kiém tra, xdc minh va tra 10i bang vin ban vé
viéc con luu gitr hodc khong luu gitlr duoc S6 ho tich.

Truong hop gidy to ctia ngudi yéu cau dang ky lai khai sinh khong c6
thong tin chimg minh quan hé cha, me, con thi co quan dang ky hg tich c6 van
ban dé nghi co quan cong an c6 thim quyén xac minh. Truong hop co quan
cong an tra 10i khong c6 thong tin thi co quan dang ky ho tich cho ngudi yéu cau
dang ky lai khai sinh 14p van ban cam doan vé thong tin cua cha, me va xac dinh
nd1 dung khai sinh theo van ban cam doan.

+ Sau khi nhin dugc két qua xac minh vé viéc khong con luu giit duge S6
h¢ tich tai noi da dang ky khai sinh hodc sau thoi han 20 ngay ke tur ngay gui
van ban yéu cau xac minh ma khong nhan duoc van ban tra 101, néu thdy hd so
day du, hop 18, ding quy dinh, trudng hop tiép nhan ho so ding ky lai khai sinh
theo hinh thirc truc tiép, thi cong chirc lam cong tac ho tich thyc hién viéc ghi
vao So dang ky khai sinh, cap nhat thong tin dang ky lai khai sinh va luu chinh
thirc trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

Truong hop tiép nhan hd so dang ky lai khai sinh theo hinh thtic tryc
tuyén, cong chirc 1am cong tac ho tich gui lai biéu mau Giéy khai sinh dién tir
v6i thong tin day da cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, day du cua céc
thong tin trén biéu maiu Gidy khai sinh dién ttr va xac nhan (t6i da mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin dd thong nhat, ddy du hoic
khéng c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi ndi dung vao SO ding ky khai sinh, cap nhat thong tin dang ky khai
sinh va luu chinh thic trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir dung
chung.

- Cong chuc lam cong tdc ho tich in Glay khai sinh, trinh Lanh dao
UBND ky, chuyén t6i Bo phan Mot ctra dé tra két qua cho ngudi ¢6 yéu cau.

- Nguoi co yéu cau ding ky lai khai sinh k1vem tra thong tin trén Gidy khai
sinh, trong S6 ddng ky khai sinh va ky tén vao S6 ding ky khai sinh, nhan Giay
khai sinh.
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12.2. Cach thirc thwe hién: Nop ho so truc tiép hodc qua dich vu buu
chinh cong ich hodc truc tuyén trén Cong dich wvu cong qudc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

12.3. Thanh phan, s6 lwong ho so
* Thanh phan ho so:
- TO khai dang ky lai khai sinh theo mau, trong d6 c6 cam doan cua nguoi

yéu cau vé viéc dd nop du cac glay to hién c6 (néu ngudi co yéu cau lua chon
ndp ho so theo hinh thie tryc tiép);

- Biéu mau dién tir trong tac dang ky lai khai sinh, trong d6 ¢6 cam doan
cac thong tin cung cap 1a dung su that, khong con ban chinh Gidy khai sinh, da
nop du cac gidy to hién c6 va chiu hoan toan trach nhiém truéc phap luat veé noi
dung cam doan cua minh (do nguoi yéu cau cung cap thong tin theo hudng dan
trén Cong dich vu coéng néu ngudi cd yéu cau lya chon ndp ho so theo hinh thirc
truc tuyén).

- Ngudi ¢6 yéu cau ding ky lai khai sinh thyc hién viéc ndp/xuét trinh
(theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thuc truc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Ban sao toan bo hd so, gidy to ciia ngudi yéu cau hodc ho so, gidy to, tai
liéu khac trong d6 c6 thong tin lién quan dén ndi dung khai sinh, gom:

++ Ban sao Gidy khai sinh do co quan c6 tham quyén cta Viét Nam cap
hop 1& (ban sao dugc chimg thuc tir ban chinh, ban sao duge cip tir S6 dang ky
khai sinh); ban chinh hodc ban sao gidy to co gia tri thay thé Gidy khai sinh
dugc cap trude nim 1945 & mién Béc va trudc ném 1975 & mién Nam.

++ Truong hop nguoi yéu cau khéng c6 gidy to néu trén thi phai nop ban
sao gidy to do co quan c6 tham quyén ctia Viét Nam cap hop 1& nhur: Gidy ching
minh nhan dan, Thé can cude cong dan hoac HO chiéu; gidy to ching minh vé
noi cu tra; Bang tot nghiép, Glay chtng nhéan, Chimg chi, Hoc ba, ho so hoc tap
do co quan c6 thim quyén cip hodc xac nhan; Gidy t& khac co thong tin vé ho,
tén, ngay, thang, nam sinh cua ca nhan.

Nguoi yéu cau dang ky lai khai sinh ¢6 trach nhiém nop day du ban sao
cac gidy to néu trén (néu cd) va phai cam doan di ndp du cac gidy to minh co;
chiu trach nhiém, hé qua cta viéc cam doan khong dtng su that.

+ Vin ban uy quyén theo quy dinh cua phéap luat trong truong hop uy
quyén thuc hién viéc dang ky lai khai sinh. Truong hop nguoi dugc iy quyén la
ong, ba, cha, me, con, vo, chong, anh, chi, em rudt ctia ngudi iy quyén thi van
ban ty quyén khong phai chimg thuc.

Gidy to phai xuat trinh:

+ Ho chiéu hoac Thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri str dung dé
ching minh vé nhan than cua ngudi co yéu cau dang ky lai khai sinh. Truong
hop cac thong tin ca nhan trong cac giay to nay da c6 trong CSDLQGVDC,
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CSDLHTDT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén).

Truong hop giri hd so qua hé théng buu chinh thi phai giri kém theo ban
sao ¢ chimg thuc cac gidy to phai xudt trinh néu trén.

Luuy:

- Dbi v6i gidy to ndp, xuit trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu vai thong tin trong
to khai, chup lai hodc ghi lai thong tin dé luu trong ho so va tra lai cho nguoi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Nguoi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao ching thuc tir ban
chinh hodc ban sao dugc cap tir s6 gbe hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to de dbi chiéu. Truong hop nguoi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan co trach nhiém kiém tra, doi chiéu ban chup v0i ban

chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau nguoi di ding ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan co trach nhiém tiép nhan dung, du hd so ding ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat ho tich, khong duge yéu cau nguoi ding ky ho
tich ndp thém gidy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire tryc tuyén:

+ Ban chyp céac gidy to giri kém theo hé so dang ky lai khai sinh tryc
tuyén phai bao dam rd nét, day du, toan ven vé ndi dung, 1a ban chup bang may
anh, dién thoai hodc dugc chup, dugc quet bang thiét bi dién tir, tir gidy to duoc
cap hop 18, con gia tri sir dung.

+ Truong hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong ho so ding ky lai khai
sinh truc tuyén da c6 ban sao dién tr hoac da co ban dién tir giéy to ho tich thi
nguoi yéu cau dugc st dung ban dién tur nay.

+ Khi dén co quan ding ky h¢ tich nhén két qua (Gidy khai sinh/ban sao
Gidy khai sinh), nguoi c¢o yéu céu dang ky lai khai sinh phai xuat trinh gidy to
tuy than, ndp cac gidy to la thanh phan ho so dang ky lai khai sinh theo quy dinh
phap luat ho tich.

- Giéy td do co quan c6 thim quyén ctia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luét, tru truong hop dugce mién theo diéu
wdc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Truong hop ngudi co yéu cau ding ky lai khai sinh khong cung cép
dugc gidy to néu trén theo quy dinh hodc gidy to ndp, xuat trinh bi tiy x6a, sta
chira, 1am gia thi co quan dang ky ho tich c6 tham quyén huy bo két qua dang ky
lai khai sinh.

Truong hop cho phép ngudi yéu cau ding ky ho tich 1ap vin ban cam
doan vé ndi dung yéu cau ding ky ho tich thi co quan ding ky ho tich phai giai
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thich r5 cho ngudi 1ap vin ban cam doan vé trach nhiém, hé qua phap 1y cua
viéc cam doan khong diung su that.

Co quan dang ky ho tich tir chdi giai quyét hodc dé nghi co quan ¢ tham
quyén huty bo két qua ding ky ho tich, néu co co sd xac dinh ndi dung cam doan
khong ding su that.

* S6 lugng ho so: 01 bd

12.4. Thoi han giai quyét: 05 ngdy lam viéc. Truong hop phai co vin
ban xac minh thi thoi han giai quyét khong qua 25 ngay.

12.5. Pi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: C nhan

12.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén noi
da dang ky khai sinh trudc day thuc hién dang ky lai khai sinh.

Truong hop viéc khai sinh truée day duoc dang ky tai Uy ban nhan dan
cap xa thi viéc ding ky lai khai sinh do Uy ban nhan dan cip huyén cap trén
thuc hién.

Truong hop khai sinh trude day duge dang ky tai Uy ban nhan dan cap
tinh hodc S6 Tu phap thi viéc dang ky lai khai sinh do Uy ban nhan dan cip
huyén noi cu tra cua nguoi yéu cau thuc hién; néu nguoi d6 khong cu tra tai
Viét Nam thi do Uy ban nhan dan cdp huyén noi c6 tru sé hién nay cua So Tu
phap thyc hién.

- Co quan thwe hién thii tuc hanh chinh: Phong Tu phép tiép nhan ho
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phdi hop: Co quan quan ly CSDLQGVDC; Uy ban nhén dan
cap xa/S& Tu phap noi ngudi yéu céu dang ky lai khai sinh dd dang ky khai sinh
trude ddy; Co quan cong an c6 tham quyén.

12.7. Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Gidy khai sinh (ban chinh);
ban sao Gidy khai sinh (truong hop yéu cau cp ban sao Gidy khai sinh).

12.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 75.000d6ng/trudng hop (Nghi quyét sé 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 ciia Hoi dong nhan déan tinh Vinh Long)

- 37.500 dong/trieong hop khi thuc hién truc tuyén va thanh todn truc
tuyén (Nghi quyét so 06/2023/NQ-HPND ngay 12/10/2023 cia Hji dong nhin
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh c6 cong voéi cach mang; nguoi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.

- Phi c4p ban sao Gidy khai sinh (néu c¢6 yéu cau) thuc hién theo quy dinh
tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia Bo Tai chinh.

12.9. Mau don, mau to khai

- To khai dang ky lai khai sinh (néu ndp ho so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu mAu dién tr twong tac ding ky lai khai sinh (néu ndp hé so theo
hinh thtrc truc tuyén).
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12.10. Yéu ciu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh

- COng dan Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai hodc nguoi nudc ngoai da
ding ky khai sinh tai co quan c6 thAm quyén cua Viét Nam trudc ngay
01/01/2016 nhung S6 dang ky kha1 sinh va ban chinh Glay khai sinh déu bi mat.

- Ngudi co yeu cau con séng tai thoi diém yéu cau dang ky lai khai sinh.

- Ngudi yéu cau cé trach nhiém ndp ddy di ban sao gidy to, tai liéu c6 noi
dung lién quan dén viéc dang ky lai khai sinh.

12.11. Can cir phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh pha quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phéap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ciia Chinh phu quy dinh
vé Co so dir liéu ho tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ctia Chinh phu stra doi,
bo sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée nop, xuét trinh s6 ho
khau, so tam tru gidy khi thyc hién thi tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu sd 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 cua Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phil quy dinh chi tiét mot sd diéu
va bién phap thi hanh Luét Ho tich;

- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh pht quy dinh vé Co s& dit liéu hod
tich dién tu, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 09/2022/TT-BTP ngay 30/12/2022 cia Bo truong Bo Tu
phap bii bé mdt s6 ndi dung tai cac Thong tu trong linh vuc tro gitip phéap 1y, ho
tich do B truong BO Tu phéap ban hanh,;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, sur
dung thong tin trong co so dir liéu ho tich, phi xac nhan co quoc tich Viét Nam,
phi xac nhan la ngu:0’1 gbc Viét Nam, 1é phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thuéc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thudc tham quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét sb 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi d6ng nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bo sung mot sd diéu cia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDPND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan
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tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va str dung cac khoan phi, 18 phi
trén dia ban tinh;
- Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cuia Hoi dong nhan

dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY LAI KHAI SINH

Kinh gl ..o, @

Ho, chit dém, tén NGl YU CAU: .....o.ovveeeieeeieeeeeeeeee e
INOT CU UL ottt ettt nbe e s n e e nre e @
GHAY 1O 1Y thAN: ..ot ®)
Quan h¢ vo1 ngudi duoc khai sinh: ...
Pé nghi co quan ding ky lai khai sinh cho nguoi cé tén duéi day:
Ho, chit d@€my, t€N: ........ooiiiiiiiiii e
Ngay, thang, nam sinh: ........................ ghi bang Chifi i
Gidi tinh:.................. Dan toc: ........... Qudc tich: woeeeeeeeeeeeeeee,
INOT SNt )
(@ 11 = o [U - o OSSPSR
Ho, chitr dém, tén n@uwoi Me:...........occovviiiiiiii i
Nam sinh: @) Dan toc:................. Québc tich:.............
INOT CU T ettt e e sbe et e e st e e e anneeenneeas
Ho, chir dém, tén nguwoi cha:...............ocooviiiii e,
Nam sinh: @ Dan toc:................ Qubc tich:...ovveen.
INOT CU T ettt et esbe e e et e et e e e nnneesnneees
Da dang ky khai SInh tai: ..o ©)
Gidy khai sinh s6: D e, , quyén sb D ngay /.......... [oviiiiin,
T61 cam doan nhing ni dung khal trén day la ding sy that va da np du cac
gidy to hién co. T6i chiu trach nhiém trudc phap luat vé viéc cam doan cia
minh.

Lamtai: ................ ,ngay ....thang ... nam ........

Nguoi yéu cau
(Ky, ghi o ho, chir dém, tén)

Dé nghi cip ban sao®: C6 L1
Khong L
SO lugng:....... ban

Chu thich:

@ Ghi 16 tén co quan dang ky lai khai sinh

@ Ghi theo noi dang ky thuong tra; néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi ghi theo
noi dang ky tam tr; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
trd thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiy than cla nguoi di dang ky, ghi rd sd, co quan cap, ngdy
cap ho chiéu, chirmg minh nhan dan hoic gidy to hop 18 thay thé (Vi du: Chirng minh
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nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh phé Ha Noi cap ngay 20/10/2004).

@ Truong hop sinh tai co so y té thi ghi 16 tén co s0' y té va dia chicosoy té do;
treong hop sinh ra ngoai co sé y té thi ghi dja danh ctia 03 cip hanh chinh (x4, huyén,
tinh) noi sinh ra; truong hop khong rd noi sinh day du thi chi ghi dia danh hanh chinh
cap tinh.
®) Ghi day du ngay, thang sinh cia cha, me (néu co).
©) Ghi tén co quan da dang ky khai sinh trudc day.

() Chi khai trong truong hop biét r5.
® pé nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd sb lugng.
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13. Thii tuc diing ky khai sinh c6 yéu t6 nwéc ngoai cho ngudi da cé
hé so, gidy to ca nhan

13.1. Trinh ty thuc hién

- Néu lya chon hinh thirc ndp hd so truc tiép, nguoi 6 yéu cau ding ky
khai sinh nop hd so ding ky khai sinh tai B4 phan Mot cira cap huyén; ndp 1¢
phi néu thudc truong hop phai ndp 1€ phi dang ky khai sinh; ndp phi cap ban sao
Gidy khai sinh néu c6 yéu cau cap ban sao Gidy khai sinh.

- Néu lya chon hinh thire ndp ho S0 truc tuyén, nguoi c¢6 yéu cau ding ky
khai sinh truy cép Cong Dich vu cong quéc gia (https://dichvucong.gov.vn) hodc
Hé théng théng tin  giai quyét tha tuc hanh  chinh
(https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), dang ky tai khoan (néu chua co tai
khoan), xac thuc nguoi dung theo huong dan, dang nhap vao h¢ thong, xac dinh
dung Uy ban nhan dan cap huyén c6 tham quyén.

Nguoi ¢co yéu cau diang ky khai sinh truc tuyén cung cap thong tin theo
biéu miu dién tir tuong tic dang ky khai sinh (cung cap trén Cong dich vu
cong), dinh kém ban chyup hodc ban sao dién tir cac giady to, tai li€u theo quy
dinh; ndp phi, 1¢ phi thong qua chirc nang thanh toan truc tuyén hodc bang cach
thirc khac theo quy dinh phép luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can bo tlep nhan ho so tai BO phan Mot ctra c6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(1) Truong hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi co yeu cau lya chon
hinh thirc ndp hod so truc tiép) hodc gui ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tr hoac qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (neu
ngudi co yéu cau lua chon hinh thirc ndp hod so truc tuyén), chuyén hd so dé
cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thic nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B§ phan Mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tr
trén hé thong thong tin, co so dir lidu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(i1) Truong hop ho so chua day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thue hién lai
budce (1);

(ii1) Truong hop nguoi co yéu cau dang ky khai sinh khong bd sung, hoan
thién dugc ho so thi bao cdo Truong bd phan mot cira co thong béo tir chdi giai
quyét yéu cau dang ky khai sinh.

- Cong chirc 1am cong tac ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thong nhat,
hop 1& cia cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so can bo sung, hoan thién hodc khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri théng bao vé tinh trang hd so t6i B6 phan Tiép nhan




https://dichvucong.gov.vn/
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va tra két qua dé thong bdo cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai buéc (i1) hoac
(iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 13i va hen lai ngay tra két qua, trong do néu rd Iy do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén Bo phin mot cira dé tra cho
nguoi co yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lwa chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc gui Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tr hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lua
chon hinh thurc nop ho SO truc tuyén).

Truong hop gidy to ciia ngudi yéu cau ding ky khai sinh khong c6 thong
tin chimg minh quan h¢ cha, me, con thi co quan dang ky hd tich c6 van ban dé
nghi co quan cong an ¢ tham quyén xac minh. Trudng hop co quan cong an tra
101 khong c6 thong tin thi co quan ding ky ho tich cho ngudi yéu cau dang ky
khai sinh 1ap van ban cam doan vé thong tin ctia cha, me¢ va xac dinh noi dung
khai sinh theo van ban cam doan.

+ Sau khi nhan duogc két qua xac minh hodc sau thdi han 20 ngay ké tir
ngay gui van ban yéu cau xac minh ma khong nhan duoc vin ban tra 10i, néu
thay ho so day du, hop 18, ding quy dinh, truong hop tiép nhan ho so ding ky
khai sinh theo hinh thuc truc tiép, thi cong chtrc lam cong tac ho tich thuc hién
viéc ghi vao So6 dang ky khai sinh, cap nhat thong tin diang ky khai sinh va luu
chinh thirc trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

Truong hop tiép nhan hd so ding ky khai sinh theo hinh thire truc tuyén,
cong chirc 1am cong tac ho tich giri lai biéu miu Gidy khai sinh dién tr véi
thong tin day du cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, day du cua céc
thong tin trén biéu miu Gidy khai sinh dién tir va xac nhan (t6i da mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cdu xac nhan thong tin da thong nhat, ddy du hoic
khéng c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi céng chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi ndi dung vao SO ding ky khai sinh, cap nhat thong tin ding ky khai
sinh va luu chinh thitc trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir dung
chung.

- Cong chirc lam cong tac ho tich in Giéy khai sinh, trinh Lanh dao
UBND ky, chuyén t6i Bo phan mot cira dé tra két qua cho ngudi co yéu cau.

- Nguoi ¢6 yéu cau dang ky khai sinh kiém tra thong tin trén Gidy khai
sinh, trong SO dang ky khai sinh va ky tén vao S6 ding ky khai sinh, nhan Giay
khai sinh.

13.2. Cach thirc thye hién: Nop hd so truc tiép hodc qua dich vu buu
chinh cong ich hodc truc tuyén trén Codng dich vu cong quéc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng théng tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

13.3. Thanh phén, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so
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- To khai dang ky khai sinh theo mau (néu ngudi ¢ yéu cau lya chon nop
hd so theo hinh thirc truc tuyén);

- Biéu mau dién tir tuong tac dang ky khai sinh (do nguoi yéu cau cung
cap thong tin theo huéng dan trén Cong dich vu céng néu ngudi cd yéu cau lya
chon ndp ho so theo hinh thire truc tuyén).

- Ngudi ¢6 yéu cau ding ky khai sinh thyc hién viéc ndp/xuét trinh (theo
hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thuc tric tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Vian ban cam doan vé Viéc chua dugc dang ky khai sinh;

+ Ban sao toan bo ho so, gidy to cua nguoi yéu cau hodc hd so, glay to, tai
lidu khac trong d6 c6 théng tin lién quan dén ndi dung khai sinh, gom: Gidy
ching minh nhan dan, Thé can cudc cong dan hoac Ho chiéu; gidy to ching
minh vé noi cu tr; Bing tét nghiép, Glay ching nhan, Ching chi, Hoc ba, ho
so hoc tép do co quan ¢ thAm quyén cap hoic xac nhin; Gidy to khac c6 thong
tin vé ho, tén, ngay, thang, nam sinh cta ca nhén.

Nguoi yéu cau dang ky khai sinh ¢ trach nhiém nop dy du ban sao cac
gidy to néu trén (néu c6) va phai cam doan da ndp du cac gidy to minh co; chiu
trach nhiém, hé qua cua vi¢c cam doan khong ding sy that.

+ Van ban uy quyén (duoc ching thuc) theo quy dinh cta phap luat trong
truong hop uy quyén thyc hién viéc dang ky khai sinh. Truong hop nguoi dugce
uy quyén la ong, ba, cha, me, con, vg, chdng, anh, chi, em rudt cua nguoi ty
quyén thi vin ban uy quyén khong phai ching thuc.

Gidy to phéi xudt trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac ¢6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan co tham quyen cap, con gia tri st dung dé
ching minh vé nhan than cta ngudi c0 yéu cau dang ky khai sinh. Truong hop
cac thong tin ca nhan trong cac gidy to nay di co trong CSDLQGVDC,
CSDLHTDT, duoc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thurc
truc tuyén);

+ Gidy to co gia tri ching minh thong tin vé cu tra trong trudng hop co
quan dang ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tra cua cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh 50
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to ching minh noi cu tri da duoc khai thac tir Co so dur li€u quéc gia vé
dan cu bang cic phuong thirc ndy thi nguoi co yéu cau khong phai xuét trinh
(theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thuc truc tuyén).

Truong hop gt ho so qua hé thong buu chinh thi phai g1 kém theo ban
sao ¢ chimg thuc cac gidy to phai xut trinh néu trén.

Luuy:
- Bo61 véi gidy to ndp, xuat trinh néu nguoi yéu cau ndp hd so theo hinh
thure truc tiép:
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+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hoac ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Nguoi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao ching thuc tir ban
chinh hodc ban sao dugc cap tir s6 gbe hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé ddi chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, di chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém tiép nhan ding, du hd so ding ky ho
tich theo quy dinh cua phap luat ho tich, khéng dugc yéu cau ngudi ding ky ho
tich ndp thém gidy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Péi voi gidy to giri kém theo néu nguoi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire tryc tuyén:

+ Ban chyp cac giéy to gui kem theo ho so ding ky khai sinh tryc tuyén
phai bao dam 1 nét, day du, toan ven vé nodi dung, la ban chyp bang may anh,
dién thoai hoic duoc chup, duoc quét bang thiét bi dién ti, tir gidy to duoc cap
hop 1€, con gia tr1 st dung.

+ Truong hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong hd so ding ky khai sinh
truc tuyén da co ban sao dién tir hoac da c6 ban dién tur giéy to ho tich thi nguoi
yéu cau dugc sir dung ban dién tir nay.

+ Khi dén co quan dang ky ho tich nhan két qua (Gidy khai sinh/ban sao
Gidy khai sinh), nguoi ¢ yéu cau dang ky khai sinh phai xuét trinh gidy to tuy
than, ndp cac gidy to 1a thanh phan ho so diang ky khai sinh theo quy dinh phap
luat ho tich.

- Giéy td do co quan c6 tham quyén cuia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xéac nhan dé sir dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luét, tru truong hop dugce mién theo diéu
wdc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Trudng hop ngudi yéu cau ding ky khai sinh khong cung cap duoc gidy
t& néu trén theo quy dinh hodc gidy td ndp, xuat trinh bi tiy x6a, stra chira, lam
gia thi co quan ding ky ho tich c6 tham quyén huy bo két qua dang ky khai sinh.

- Truong hop cho phep nguoi yéu cau dang ky ho tich 1ap van ban cam
doan vé ndi dung yéu cau ding ky ho tich thi co quan dang ky ho tich phai giai
thich & cho ngudi 1dp vin ban cam doan vé trach nhiém, hé qua phap 1y cua
viéc cam doan khong diung sy that.

Co quan dang ky h¢ tich tur chéi giai quyét hodc dé nghi co quan c6 tham
quyén hity bo két qua dang ky ho tich, néu co co sé xac dinh ndi dung cam doan

khong dung su that.

* S6 luong hd so: 01 bd

13.4. Thoi han giai quyet 05 ngay lam vi¢c. Truong hop phai c6 van
ban x4c minh thi thoi han giai quyét khong qua 25 ngay.

13.5. Po6i twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan
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13.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan cé thAm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén noi
cu tru trude khi xuat canh cia ngudi Viét Nam dinh cu tai nude ngoe‘li

- Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh: Phong Tu phap tiép nhan ho
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyet dinh.

- Co quan phoi hop: Co quan quan ly CSDLQGVDC, Uy ban nhan dan
cap xa noi nguoi yéu cau dang ky khai sinh cu tra trude khi xuit canh; Co quan

cong an ¢ tham quyén.

13.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Gidy Khai sinh (ban chinh),
ban sao Giay khai sinh (truong hop yéu cau cap ban sao Giay khai sinh).

13.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 75.000d/truedmg hop (Nghi quyet s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022
cta Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long)

- 37.500 dong/trieong hop khi thuc hién truc tuyén va thanh todn truc
tuyén (Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HPND ngay 12/10/2023 ciia Héi dong nhdn
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh ¢6 cong voi cach mang; nguoi
thudc ho ngheo; nguoi khuyeét tat.

- Phi cép ban sao Gidy khai sinh (néu c6 yéu cau) thuc hién theo quy dinh
tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B Tai chinh.

13.9. Mau don, miu to khai

- To khai dang ky khai sinh (néu ndp hd so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu ;nﬁu dién ttr tuong tac dang ky khai sinh (néu ndp ho so theo hinh
thure truc tuyén).

13.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh:

Nguot Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai, chua duge dang ky khai sinh tai
co quan c6 thAm quyén Viét Nam, co hd so, gidy to ca nhan (ban chinh hodc ban
sao dugc chung thuc hop 1€) nhu: glay to tiy than; gidy to khac do co quan nha
nuéc c6 tham quyén cua Viét Nam cip, trong d6 ¢ ghi noi sinh tai Viét Nam.

13.11. Can cwr phap ly

- Luat HO tich nam 2014;

- Nghi dinh sé‘ 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mgt s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s& 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh
vé Co sé dir liéu ho tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghj dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cta Chinh phu sira doi,
bd sung mot ) dié,u cua cac nghi dinh lién quan dén viéc nop, xuét trinh s6 ho
khau, s6 tam tra gidy khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu s6’04/2020/TT-BTP’ ngay 28/5/2020 cua B truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cua Luat HO tich va Nghi dinh so




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh phii quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu sb 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cua Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi ‘hanh Nghi dinh
s0 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ctia Chinh pht quy dinh vé Co s¢ dir liéu ho
tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 09/2022/TT-BTP ngay 30/12/2022 cia Bo truong B Tu
phap bii bo mdt s6 ndi dung tai cac Thong tu trong linh vuc tro gitip phéap 1y, ho
tich do Bg truong B6 Tu phéap ban hanh;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co s dir liéu ho tich, phi xac nhén c6 qudc tich Viét Nam,
phi x&c nhan 1a ngu’orl gbc Viét Nam, 1é phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thudc tham quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung uong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra d6i, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 ctia Bo Tai chinh huéng dan vé phi va 1¢ phi thudc tham quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bd sung mot sd diéu ciia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HPND ngay 07/7/2020 ctia Hoi dong nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va str dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh;

- Nghi quyét so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhadn
ddn tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn triec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Phan in nghiéng 12 ndi dung sira doi, bo sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tuw do - Hanh phuc

TO KHAI DPANG KY KHAI SINH

Kinh gUri: oo W

Ho, chit dém, tén NGUuoi YU CAU: .....c..oveveieeeieeeeeeeeeee e,
INOT CU L ettt e e b e e s e e b b e e b e e sens @
GHAY O tUY hANL c.ovecviceeeeseseeeeee et esee ettt sentan s nsanens )
Quan hé vo1i ngudi dugc khai sinh:

Pé nghi co quan ding ky khai sinh cho ngudi dwéi diy:

HQ, chir d€m, teN:..........ooiiiiiii e
Ngay, thang, nam sinh: .............cccoeeeneeeee. ghi bang chil: ..oooovvvvrvieieieene,
Gidi tinh:.................. Dan toc:....cccoveeeeennnenn. Qudc tich:...ovveeeenne,
INOT SINN: i rnes )

Ho, chir dem, tén nguwoi me:

Nam sinh: @, Dan toc:.......... Qubc tich: .ovvveeeenn.

INOT CU T ettt ettt sie e et e e s e e e s neeenees @

Ho, chir dém, tén nguoi cha:

Nam sinh: @, Dan toc............ Quéc tich: ...cooevene...

INOT CU Tttt et e et e e e e e bt e e e e snneeeeas @
T6i cam doan ndi dung dé nghi dang ky khai sinh trén day 1a dung su that, duoc
su thoa thuan nhét tri cia cac bén lién quan theo quy dinh phap luat.

T6i chiu hoan toan trach nhiém trudc phap luat vé ndi dung cam doan ctia minh.

Lamtai: ................ ,ngay .....thang ..... nam .........
Nguwoi yéu cau
D,é nghi cp ban sao®: C6 L] Khong [] (Ky, ghi r6 ho, chir dém, tén)
SO lugng:....... ban
Chu thich:

@ Ghi 16 tén co quan dang ky khai sinh.
@ Ghi theo noi dang ky thuong tra; néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi ghi theo
noi dang ky tam tr; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam tra
thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tly than ciia ngudi di dang ky, ghi ro sO, co quan cap, ngay
cap ho chleu ching minh nhan dan hodc giay to hop 1¢ thay thé (Vi du: Ching minh
nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh phé Ha Noi cap ngay 20/10/2014).

, “ Truong hop sinh tai co s¢ y té thi ghi rd tén co sé y té va dia chi tru s6 co sd y
te do.
Vi du: - Bénh vién Phu san Ha No6i, duong La Thanh, phuong Ngoc Khanh, quan Ba
Dinh, Ha Noi
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- Tram y té x4 Dinh Bang, huyén Tur Son, tinh Bic Ninh.
Truong hop sinh ra ngoai co sé y té thi ghi dja danh ctia 03 cip hanh chinh (x4, huyén,
tinh), noi sinh ra.
Vi du: xa Dinh Bang, huyén Tir Son, tinh Bac Ninh.
®) Ghi day du ngay, thang sinh cua cha, me (neu o).
© pé nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd s6 luong.







191

14. Thi tuc déing Ky lai két hon c6 yéu t6 nuéc ngoai

14.1. Trinh tu thuc hién

- Néu lya chon hinh thuc nop hd so truc tiép, nguodi co6 yéu ciu dang ky
lai két hon nop hd so dang ky lai két hon tai B phan Mot ctra cép huyén; nop 1€
phi néu thudc trudng hop phai nop 1é phi dang ky lai két hon.

- Néu lya chon hinh thire ndp hé so truc tuyén, ngudi co yéu cau dang ky
lai két hon truy cap Céng Dich vu céng qudc gia (https://dichvucong.gov.vn)
hoic Hé théng thong tin giai quyét tha tyc hanh chinh
(https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), dang ky tai khoan (néu chua co tai
khoan), xac thyc nguoi dung theo hudng dan, dang nhép vao h¢ thng, xac dinh
dung Uy ban nhan dan cap huyén c6 tham quyén.

Nguoi c6 yéu cau dang ky lai két hon truc tuyén cung cap thong tin theo
biéu miu dién tir tuong tac dang ky lai két hon (cung cap trén Cong dich vu
cong), dinh kém ban chup hodc ban sao dién tir cac giay to, tai liéu theo quy
dinh; ndp phi, 1¢ phi thong qua chire nang thanh toan truc tuyén hoic bang cach
thire khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can b tiép nhan ho so tai Bo phan mot ctra ¢ trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, ddy du, théng nhét, hop 1é cta hd so.

(i) Truong hop ho so day du, hop 18 thi tiép nhan ho so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hoic giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tr hoac qua dién thoai di dong cho nguoi co yeu cau (neu
nguoi co yéu cau lua chon hinh thirc ndp hod so truc tuyén), chuyén hd so dé
cong chuc lam cong tac ho tich xur 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thic nop truc tiép, can bd tiép nhén hod
so tai B phan mét ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tur
trén hé thong thong tin, co so dir lidu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(ii) Truong hop hd so chwa day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho ngudi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thue hién lai
budce (1);

(ii) Néu ngudi co yéu cau dang ky lai két hon khong bd sung, hoan thién
duoc hd so thi bao cao Truong bo phan tiép nhan hod so cd van ban tir chdi giai
quyét yéu cau ding ky lai két héon.

- Cong chtrc 1am cong tac ho tich tham tra ho so (tham tra tinh thong nhat
hop 1& cua cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liu do ngudi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi B6 phan Mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp ho so — thuc hién lai bude (ii) hoic (iii);

+ Trudng hop can phai kiém tra, x4c minh lam rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian di hen thi cong chirc 1am cong tac
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ho tich 1ap Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu 1 1y do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén B9 phan mot ctra dé tra cho
nguoi co yéu cu (neu ngudi cd yéu cau lwa chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc gui Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tr hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

Truong hop viée dang ky két hon trude day thuc hién tai Uy ban nhan dan
cap xa hodc S& Tu phap thi cong chirc lam cong tac ho tich bao cdo Truong
phong Tu phap c6 van ban dé nghi Uy ban nhén dan cap x3/S¢ Tu phap noi
dang ky két hon trude ddy kiém tra, xdc minh vé viéc luu giit S6 ho tich.

Sau khi nhan duoc vin ban dé nghi, S6 Tu phap/Uy ban nhéan dan cip xa
tién hanh kiém tra, x4c minh va tra 101 bang vin ban vé viéc con luu giit hodc
khong luu gitr dugc S6 ho tich.

+ Sau khi nhin dugc két qua xac minh vé viéc khong con luu giit duge S6
h¢ tich tai noi da dang ky két hon hodc sau thoi han 20 ngay ke tur ngay gui van
ban yéu cau xac minh ma khéng nhan dugc van ban tra 101, néu thay ho so day
du, hop 1¢, ding quy dinh, truong hop tiép nhan hd so dang ky lai két hon theo
hinh thirc tryc tiép, thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc hién viéc ghi vao S6
dang ky két hon, cap nhat thong tin dang ky lai két hon va luu chinh thirc trén
Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

Truong hop tiép nhan ho so dang ky lai két hon theo hinh thire truc tuyén,
cong chirc 1am cong tac ho tich giri lai biéu miu Gidy ching nhan két hon dién
tir voi thong tin day du cho ngudi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sd.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, day du cua céc
thong tin trén biéu mau Giéy chiig nhan két hon dién tir va xac nhan (téi da mot
ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da théng nhat, diy du hodc
khéng c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc lam cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi vao S6 dang ky két hon, cip nhat thong tin dang ky lai két hon va
lwu chinh thtrc trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tr dung chung.

- Cong chirc lam cong tac ho tich in Giéy ching nhan két hén, trinh Lanh
dao UBND ky, chuyén t6i Bo phan mét ctra dé tra két qua cho ngudi co yéu cau.

- Nguoi c6 yéu cau ding ky lai két hon (hai bén nam, nir phai c6 mat, xuit
trinh gidy to tuy than dé ddi chiéu) kiém tra thong tin trén Gidy ching nhéan két
hén, trong SO dang ky két hon va ky tén vao S6 dang ky két hon, ky tén vao
Giéy chirng nhan két hon, mdi bén nam, nit nhan 01 ban chinh Giéy chig nhan
két hon.

14.2. Céch thirc thwe hién: Nop hd so truc tiép hodc truc tuyén trén
Cong dich vu cong qubc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé théng thong
tin giai quyét thu tuc hanh chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

14.3. Thanh phén, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/





193

- To khai dang ky lai két hon theo mau (néu nguoi c6 yéu cau lya chon
ndp hd so theo hinh thuc truc tiép);

- Biéu mau dién tir twong tac dang ky lai két hon, trong d6 c¢6 cam doan
cac thdng tin cung cip la dung sy that, khong con ban chinh Gidy chimg nhan
két hoén, da ndp du cac gidy to hién c6 va chiu hoan toan trach nhiém trudc phap
luat vé ndi dung cam doan ctia minh (do nguoi yéu cau cung cap thong tin theo
huéng din trén Cong dich vu cong néu ngudi c¢d yéu cau lua chon nop hod so
theo hinh thtc truc tuyén).

- Ngudi ¢6 yéu cau ding ky lai két hon thyc hién viée ndp/xuét trinh (theo
hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thtc truc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Ban sao Gidy chung nhan két hon dugc cip trude ddy. Néu khong co
ban sao Gidy chirng nhan két hon thi ndp ban sao hd so, gidy to ca nhan c¢6 cac
thong tin lién quan dén nodi dung dang ky két hon.

Gidy to phéi xudt trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan co tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chtrng minh vé nhan thin cta ca hai bén c6 yeu cau dang ky lai két hon. Truong
hop céac thong tin c4 nhan trong cac gidy to nay da c6 trong CSDLQGVDC,
CSDLHTPBT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén).

Luuy:

- Pi voi gidy to ndp, xuat trinh néu ngudi yéu cau ndp ho so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hoac ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy t& do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé nop ban sao ching thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir so goc hodc ban chup kém theo ban chinh gidy
to de dbi chiéu. Truong hop nguoi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi ngudi tiép nhan co trach nhiém kiém tra, doi chiéu ban chup v0i ban

chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau nguoi di dang ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhén co trach nhiém tiép nhan dung, du hd so ding ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat hé tich, khong duge yéu cau nguoi ding ky ho
tich ndp thém gidy t& ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire tryc tuyén:

+ Ban chuyp cac giéy to guri kém theo ho so ding ky lai két hon truc tuyén
phai bao dam 1 nét, day di, toan ven vé noi dung, la ban chyp bang may anh,
dién thoai hodc duoc chup, duoc quét bang thiét bi dién tur, tir gidy to duoc cap
hop 1€, con gia tr1 st dung.
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+ Truong hop gidy to, tai lidu phai giri kém trong hd so ding ky lai két
hén truc tuyén dd co ban sao dién tir hodc di c6 ban dién tir gidy to ho tich thi
ngudi yéu cau duge sir dung ban dién tir nay.

+ Khi d&én co quan dang ky ho tich nhan két qua (Glay ching nhan két
hon) nguoi c6 yéu cau dang ky lai két hon xuat trinh gidy to tuy than, ndp cac
gidy to 13 thanh phan ho so dang ky lai két hon theo quy dinh phap luat ho tich.

- Giéy td do co quan ¢6 thim quyén ctia nudc ngoai cap, cong ching hoic
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir trudng hop duge mién theo diéu
udc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Trudng hop nguoi yéu ciu ding ky lai két hon khong cung cap duoc
giéy to néu trén quy dinh hodc giéy to ndp, xuét trinh bi téy x0a, stra chira, lam
gia thi co quan diang ky ho tich c6 thim quyén hay bo két qua ding ky lai két
hon.

* 86 lugng ho so: 01 bd

14.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay 1am viéc; truong hop phai xac minh
thi thoi han giai quyét khong qua 25 ngay.

14.5. P6i twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan

14.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

Co quan cé thAm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén noi da
dang ky két hon trude day.

Truong hop viée két hon trude day dugc dang ky tai Uy ban nhan dan cap
x4 thi viéc dang ky lai do Uy ban nhan dan cip huyén cap trén thuc hién.

Truong hop viée két hén trude day duoc ding ky tai Uy ban nhan dan cap
tinh hoac S¢ Tu phap thi viéc dang ky lai do Uy ban nhan déan cap huyén noi cu
tri ciia nguo1 yéu cau thuc hién; néu ngudi dé khong cu tra tai Viét Nam thi do
Uy ban nhéan dan cip huyén noi ¢6 tru so hién nay ctia S¢ Tu phap thuc hién.

- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh: Phong Tu phap tiép nhan ho
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phdi hep: Co quan quan Iy CSDLQGVDC; Uy ban nhén dan
cap x4/So Tu phéap noi ding ky két hon trude day.

14.7. Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Gidy chting nhan két hon
(ban chinh), mdi bén vo, chong 01 ban.

14.8. Phi, L¢ phi

L¢ phi:

- 1.000.000d6ng/truomg hop (Nghi quyét sd 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 cta Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).

- 500.000 déng/trwo‘ng hop khi thuc hién truc tuyén va thanh toan truc
tuyén (Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HPND ngay 12/10/2023 ciia Héi dong nhdn
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh c6 cong voi cach mang; ngudi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.
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14.9. Miu don, miu to khai

- To khai dang ky lai két hon (néu ndp hd so theo hinh thire truc tiép);

- Biéu mau dién tir twong tac ding ky lai két hon (néu ndp hd so theo hinh
thire truc tuyén).

14.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh

- Viéc két hon di duge dang ky tai co quan c6 tham quyén cua Viét Nam
trude ngay 01/01/2016 nhung S6 ding ky két hon va ban chinh Gidy ching nhan
két hon deéu bi mat.

- C4 hai bén yéu cu dang ky lai két hon con sdng vao thoi diém yéu cau
dang ky lai két hon.

14.11. Can cir phap ly

- Luat Hon nhan va gia dinh nam 2014;

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh pha quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/NB-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phi quy dinh
vé Co so dir liéu ho tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh 50 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cta Chinh _phu sua 601
bd sung mot s6 dleu ctia cac nghi dinh lién quan dén viéc nop, xudt trinh s6 ho
khau, so tam tru gidy khi thyc hién thi tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 cia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét mot sb diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cia Bo truong B Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh pha quy dinh vé Co sé dit liéu ho
tich dién tu, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co s¢ dir liéu ho tich, phi xac nhan c6 quoc tich Viét Nam,
phi xac nhan 1a ngu’cn gbc Viét Nam, 18 phi quc tich.

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1& phi thudc thim quyén quyét dinh cua Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong;

- Thong tu sd 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thudc thAm quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long sta d6i, bo sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan
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tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va str dung cac khoan phi, 18 phi
trén dia ban tinh;
- Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhan

dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY LAI KET HON

Kinh Uiz .ooceeiiiiee @

Ho, chit dém, tén NGl YU CAUS ....c..ovveieeeieeeieeeeeee e
INOT CU UL ettt sttt iee e e e e e e e e @

(©)
Pé nghi co quan ding ky lai két hon theo ndi dung duwéi day:

Ho, chit dém, ten CUA VO ......coooiiiiiiiiiiii e
Ngay, thang, nam sinh: .............cceeeneeene. Dan toc: ............ Quéc tich: ...........
INOT CU Tt e et e e e s b e e eneees @

Ho, chit dém, t&n clia ChONG: .......cocoovveveeieeeeeeeeeeee e,
Ngay, thang, nam sinh: ...........ccccceeveeeen Dan toc: ......oe...... Quéc tich: .......
INOT CU Tttt e et e b e e e e ner e e e enees @
GIAY 1 tUY thAN ....e.eeeeeeeeees ettt ®)
D3 dang ky két hon tai: @i ngay ..... thang .....nam.............
Theo Gidy chtng nhan két hon s6: ® , QUYEN SO .o,
T61 cam doan nhitng ndi dung khai trén day 1a dung su that va chiu trach nhiém
trudc phap luat vé cam doan ctia minh.
Lamtqi: ............. , Ngay .....thang ..... nam .............
Nguoi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)

P& nghi cap ban sa0®: €6 L], Khang [

S6 luong:....... ban
@ Ghi 16 tén co quan dang ky lai két hon.
@ Ghi theo noi dang ky thudng tri; néu khong c6 noi diang ky thuong tra thi ghi theo
noi dang ky tam tr(; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam tra
thi ghi theo noi dang sinh séng.
®) Ghi thong tin vé gidy to tily than nhu: ho chiéu, chimg minh nhan dan hoic gidy to
hop 1¢ thay thé (vi du: Ching minh nhan dan s6 001089123 do Céong an thanh phd Ha
Noi cap ngay 20/10/2004).
“) Ghi r& tén co quan di dang ky két hon trude day.
®) Chi khai trong trueong hop biét rd.
© pé nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd s6 luong.
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15. Thi tuc déing Ky lai khai tir cé yéu t6 nwéc ngoai

15.1. Trinh ty thyuc hién

- Néu lya chon hinh thirc nop hd so truc tiép, nguoi 6 yéu cau ding ky
lai khai tir ngp ho so dang ky lai khai tir tai Bo phan Mot cira cap huyén; nop 1&
phi néu thudc truong hop phai ndp 18 phi dang ky lai khai tir; ndp phi cap ban
sao Trich luc khai tr néu c6 yéu cau cip ban sao Trich lyc khai tt.

- Néu lyra chon hinh thtrc nop hd so truc tuyén ngudi co yéu cau dang ky
lai khai tur truy cap Cong Dich vu cong quéc gia (https://dichvucong.gov.vn)
hoic Hé théng thong tin giai quyét tha tuc hanh chinh
(https://dichvucong.vinhlong.gov.vn)., dang ky tai khoan (néu chua c6 tai
khoan), xac thyc nguoi dung theo hudng dan, dang nhap vao h¢ thong, xac dinh
dung Uy ban nhan dan cap huyén c6 tham quyén.

Nguoi c6 yéu cau ding ky lai khai tir true tuyén cung cip thong tin theo
biéu mau dién tr twong tac dang ky lai khai tir (cung cép trén Cong dich vu
cong), dinh kém ban chup hodc ban sao dién tir cac gidy to, tai liéu theo quy
dinh; nop phi, 1¢ phi thong qua chtic nang thanh toan truc tuyén hoic bang cach
thire khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc nop ho so.

- Can bo tiép nhan hd so tai BO phan Mot ctra ¢6 trach nhi¢m kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(1) Truong hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi c6 yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hoic giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tor hodc qua dién thoai di dong cho ngudi co yéu cau (néu
nguoi co yéu cau lya chon hinh thirc nop ho so truc tuyén), déng thot chuyén hd
so dé cong chirc 1am cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thitc ndp truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mét ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tur
trén hé thong thong tin, co so dir lidu) va ky sb vao tai liéu, hd so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(ii) Truong hop hd so chwa day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi ¢ yéu cau bo sung, hoan thién. Sau khi hd so dugc bod sung, thuc hién lai
budce (1);

(iii) Néu ngudi co yéu cau dang ky lai khai tir khong bd sung, hoan thién
duoc hd so thi béo céo Truong bo phan tiép nhan ho so ¢ van ban tir chi giai
quyét yéu cau ding ky lai khai ti.

- Cong chuc lam cong tac ho tich tham tra ho so (tham tra tinh thong nhat
hop 1& cia cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chdi thi giri thong bao vé tinh trang hd so t&i Bo phan Mot cira dé

thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude (11) hodc (i11);
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+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong the tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chire lam cong téc
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén Bo phan mot cira dé tra cho
nguoi c6 yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

+ Néu thay ho so day du, hop 18, dang quy dinh, truong hop tiép nhan ho
so dang ky lai khai ttr theo hinh thirc truc tiép, thi cong chitrc lam cong tac hod
tich thuc hién viéc ghi vao SO dang ky khai tir, cap nhat thong tin dang ky lai
khai tir va Iuu chinh thirc trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir dung
chung.

Truong hop tiép nhan ho so dang ky lai khai tir theo hinh thirc truc tuyén,
cong chirc 1am cong tac ho tich gt lai biéu mau Trich luc khai tr dién tir v6i
thong tin day du cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua céc
thong tin trén biéu mau Trich luc khai tir dién tir va xac nhan (téi da mdt ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, diy du hoic
khéng c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc 1am cong tac ho tich thuc
hién viéc ghi noi dung vao So dang ky khai tur, cap nhat thong tin dang ky lai
khai tir va luu chinh thirc trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir dung
chung.

- Cong chuc lam cong tac hd tich in Trich luc khai tr, trinh Lanh dao
UBND ky, chuyén t6i Bo phan mét cira dé tra két qua cho ngudi c6 yéu cau.

- Nguoi ¢6 yéu cau dang ky lai khai tir kiém tra thong tin trén Trich luc
khai tir, trong S6 dang ky khai tir va ky tén vao So dang ky khai tir, nhan Trich
luc khai tu.

15.2. Cach thirc thue hién: Nop hé so tryc tiép hodc qua dich vu buu
chinh cong ich hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

15.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan hd so

- To khai dang ky lai khai tr theo mAu (néu nguoi co yéu cau lya chon
ndp ho so theo hinh thuc truc tiép);

- Biéu mau dién tir tuong tic dang ky lai khai tr, trong d6 c6 cam doan
cac thong tin cung cip 1a ding su that, khong con ban chinh Gidy chimg
tu/Trich luc khai tw, da ndp du cac gidy to hién ¢ va chiu hoan toan trach nhiém
trudc phap luat vé ndi dung cam doan ciia minh (do ngudi yéu cau cung cip
thong tin theo hudng dan trén Cong dich vu cong néu nguoi co yéu cau lra chon
ndp ho so theo hinh thuc truc tuyén).




https://dichvucong.gov.vn/
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- Ngudi ¢6 yéu cau dang ky lai khai tir thuc hién viée nop/xuat trinh (theo
hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc truc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop

+ Ban sao Gidy chtng tir trude day dugce cap hop 18. Néu khong c6 ban
sao Gidy chung tir trude day duoc cip hop 1€ thi ndp ban sao hé so, gidy to lién
quan c6 ndi dung chimg minh su kién chét.

+ Vin ban uy quyén theo quy dinh cua phép luat trong truong hop uy
quyén thuc hién ding ky lai khai tir. Truong hop nguoi duge uy quyén la 6ng,
ba, cha, me, con, vo, chdng, anh, chi, em rudt ctia ngudi ty quyén thi vin ban uy
quyén khong phai ching thuc.

Gidy to phéi xuét trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé can cude cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 thAm quyen cap, con gia tri st dung dé
chtg minh vé nhén than cta ngudi c¢6  yéu céu dang ky lai khai tir. Truong hop
cac thong tin ca nhan trong cac gidy to nay da cd trong CSDLQGVDC,
CSDLHTDT, dugc h¢ théng dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén).

Trudong hop gui ho so qua hé thong buu chinh thi phai gui kém theo ban
sao ¢ chimg thyuc cac gidy to phai xuat trinh néu trén.

Luuy:

- Dbi voi gidy to ndp, xuit trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire tryc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, doi chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hoac ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xuat trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy t& do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé nop ban sao ching thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir so goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé d6i chiéu. Truong hop ngudi yéu ciu ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau nguoi di dang ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhdn ¢ trach nhiém tiép nhan dung, du hd so dang ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat ho tich, khong duoc yéu cau ngudi ding ky ho
tich nop thém gidy t& ma phép luat ho tich khong quy dinh phai ndp.

- PBéi voi gidy to giri kém theo néu nguoi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tuyén:

+ Ban chup céc giéy to guri kém theo hd so ding ky lai khai tir truc tuyén
phai bao dam rd nét, day du, toan ven vé noi dung, la ban chyp bang may anh,
dién thoai hodc duoc chup, duoc quét bang thiét bi dién tu, tir gidy to dugc cap
hop 1€, con gia tr1 st dung.

+ Truong hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong hd so ding ky lai khai
tr truc myén da co ban sao dién tir hoac da c6 ban dién tur giéy to ho tich thi
nguoi yéu cau dugce su dung ban dién tir nay.
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+ Khi dén co quan ding ky ho tich nhan két qua (Trich luc khai tir/ban sao
Trich luc khai t&r), ngudi c6 yéu cau ding ky lai khai tir phai xuat trinh gidy to
tuy than, nop cac gidy to 1a thanh phan ho so dang ky lai khai tir theo quy dinh
phap luat ho tich.

- Gléy td do co quan c6 thim quyén cta nudc ngoai cip, cong ching hoic
xéac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop dugce mién theo diéu
wdc quéc té ma Viét Nam 1a thanh Vlen

- Truong hop ngudi co yéu cau dang ky lai khai tu khong cung cap duogc
gidy to néu trén theo quy dinh hodc gidy td ndp, Xuat trinh bi tay x0a, sta chira,
lam gia thi co quan ding ky ho tich c¢6 thim quyén hiy bo két qua ding ky lai
khai ta.

* $6 luong hd so: 01 bd

15.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc; trudng hop phai tién hanh
xac minh thi tho1 han khong quéa 10 ngay lam viéce.

15.5. Po6i twong thwe hién thii tuc hanh chinh: Ca nhan

15.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén noi
dang ky khai tir cho ngudi nude ngoai, cong dan Viét Nam dinh cu tai nude
ngoai trudc day thuc hién viéc dang ky lai khai tir.

Truong hop viéc dang ky khai tir trude day thuc hién tai Uy ban nhan dan
cap x4 thi Uy ban nhan dan cap huyén cap trén thuc hién ding ky lai khai tur.

Truong hop viée dang ky khai tir trude day thu’c hién tai Uy ban nhan dan
cap tinh hodc S Tu phap thi Uy ban nhan dan cap huyén noi cu tri ctia nguoi
yéu cau the hién; néu nguoi yéu cau khong cu tra tai Viét Nam thi Uy ban nhan
dan cip huyén noi co tru s¢ hién nay cua S Tu phép thuc hién dang ky lai khai
tu.

- Co quan thwe hién thii tuc hanh chinh: Phong Tu phép tiép nhan ho
so va tham muu Chu tich Uy ban nhan dan huyén xem xét, quyét dinh.

- Co quan phdi hop: Co quan quan Iy CSDLQGVDC

15.7. Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Trich luc khai tir (ban
chinh), ban sao Trich luc khai tir (truong hop yéu cau cap ban sao Trich luc khai
t).

15.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 75.000d6ng/truong hop (Nghi quyét sé 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 cta Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long)

- 37.500 déng/triecong hop khi thuc hién truc tuyén va thanh todn truc
tuyén (Nghi quyét so 06/2023/NQ-HPND ngay 12/10/2023 ciia Hji dong nhdn
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh c6 cong voi cach mang; ngudi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.
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- Phi cdp ban sao Trich luc khai tir (néu c6 yéu cau) thuc hién theo quy
dinh tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia B Tai chinh.

15.9. MAu don, miu to khai

- To khai dang ky lai khai tir (néu nop ho so theo hinh thuc truc tiép).

- Biéu mau dién tir tuong tac dang ky lai khai tir (néu ndp hd so theo hinh
thire truc tuyén).

15.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thii tuc hanh chinh: Viéc khai tir
cua cong dan Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai hodc ctia ngudi nudc ngoai da
dang ky tai co quan c6 thim quyén cta Viét Nam trudc ngay 01/01/2016 nhung
S6 dang ky khai tir va ban chinh Gidy ching tir déu bi mat.

15.11. Can cir phap ly

- Luat HO tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 ctua Chinh phi quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phéap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/NB-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phi quy dinh
vé Co sé dit liéu ho tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ctia Chinh phu stra doi,
bo sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée nop, xuét trinh s6 ho
khau, s6 tam tra giéy khi thyuc hién thu tuc hanh chinh, cung cép dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 cua Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cia Luat Ho tich va Nghi dinh s
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh pht quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh pha quy dinh vé Co sé dit liéu ho
tich dién tu, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co so dir liéu ho tich, phi xac nhan co quoc tich Viét Nam,
phi xac nhan la ngu:0’1 gbc Viét Nam, 1é phi quéc tich.

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thuéc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thudc tham quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét sb 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Ho1 ddng nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bo sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDPND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123





203

tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va str dung cac khoan phi, 18 phi
trén dia ban tinh;
- Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhan

dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY LAI KHAI TU

Kinh @iz oo W)
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Giéy tc‘), tl‘ly thﬁn: ......................................................................................................................................
Quan hé voi nguoi di chét:

Pé nghi co quan ding ky lai khai tir cho ngudi c6 tén duwéi diy:
Ho, chit d@m, teN: ........oooiiiiiiiiii s

Ngay, thang, nam SINN: ...

@

GIAY 10 Y thANE 1.oveeveeeeeeeeesee et sneas )
P chét vao luc: ....gio ... phit, ngay .....thang ..... nim......
INOT CHEL: oottt en sttt
NGUYEN NHAN ChEL: ... )
ba dang ky khai tir tai: O e, ngay .......... thang
.......... nam
Gidy chimg to/Trich luc khai trsé: © ... ,quyénsd: @ ...
T61 cam doan nhitng ndi dung khai trén day 1a dung su that va chiu trach nhiém
trudc phap luat vé cam doan ctia minh.
Lamtqi: ............. , hgay ....thang .... nam ......
Ngudi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)

D;é nghi cip ban saol”: Co D, Khéng []
SO lugng:....... ban

Ghi 10 tén co quan dang ky lai khai tir.

@ Ghi theo noi ding ky thuong tra; néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi ghi
theo noi dang ky tam tra; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tri va noi dang ky
tam tra thi ghi theo noi dang sinh séng.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiry than nhu: ho chiéu, chirng minh nhan dan hozc
gidy to hop 1& thay thé (vi du: Ching minh nhéan dan s6 001089123 do Cong an thanh
Phé Ha Noi cap ngay 20/10/2004).

4 Trudng hop chua xac dinh duoc thi dé tréng.

®) Ghi rd tén co quan da dang ky khai tir trude day.

©) Chi khai trong trudng hop biét ro.

Npd nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd s6 lugng.
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C. Thii tuc hanh chinh thudc tham quyén giii quyét ciia Uy ban nhén
dan cap xa

1. Thi tuc diang ky nhan cha, me, con

1.1. Trinh tu thuwe hi€én

- Néu lya chon hinh thtrc ndp hd so truc tiép, ngudi ¢ yéu cau ding ky
nhan cha, me, con ndp hd so dang ky nhan cha, me, con tai B phan M{t cura
ctia UBND cap xa ndp 1¢ phi néu thudc truong hop phai ndp 18 phi dang ky nhan
cha, me, con; ndp phi cip ban sao Trich luc dang ky nhan cha, me, con néu co
yéu cau cép ban sao Trich luc dang ky nhan cha, me, con.

- Néu lya chon hinh thire ndp hé so truc tuyén, ngudi co yéu cau dang ky
nhin cha, me, con truy céap Cong Dich  vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé thdng thong tin giai quyet thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), dang ky tai khodn (neu chua co6 tai
khoan), xac thyc nguoi dung theo hudng dan, dang nhap vao hé thong, xac dinh
dung Uy ban nhan dan x3 c6 tham quyén.

Nguoti ¢6 yéu cau dang ky nhan cha, me, con truc tuyén cung cap thong
tin theo biéu miu dién tir twong tac ding ky nhan cha, me, con (cung cap trén
Cong dich vu cong), dinh kém ban chup hodc ban sao dién tir cac gidy to, tai liéu
theo quy dinh; nop phi, 1 phi théng qua chirc ning thanh toan truc tuyén hoac
bang cach thirc khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can b tiép nhan hd so tai B6 phan Mot cira c6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhat, hop 1é cta ho so.

(i) Truong hop ho so day du, hop 18 thi tiép nhan ho so, 6 Glay tiép nhan
ho so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi ¢6 yéu cau lua chon
hinh thirc ndp ho so truc tiép) hoic giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tr hodc gui qua dién thoai di dong cho ngudi co yéu cau (néu
nguoi ¢ yéu cau lira chon hinh thirc ndp ho so truc tuyén), dong thoi chuyén hd
so dé cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thire nop truc tiép, can bd tiép nhan ho
so tai BO phan mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh ta1 li¢u dién tr
trén hé thong thong tin, co so dir lidu) va ky s6 vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc sd héa theo quy dinh.

(ii) Truong hop hd so chwa day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi co yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duge bd sung, thyc hién lai
budce (1);

(iii) Truong hop nguoi co yéu cau dang ky nhan cha, me, con khong bo
sung, hoan thién dugc ho so thi bao céo Trudng bd phan mot cura c6 thong bao
tir chdi giai quyét yéu cau dang ky nhan cha, me, con.

- Cong chuc tu phap - ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thong nhat
hop 18 ctia cac thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do nguoi yéu cau ndp, xuit
trinh hodc dinh kém).




https://dichvucong.gov.vn/
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+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chdi thi giri thong bao vé tinh trang ho so t6i Bo phan mot ctra dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thue hién lai bude (ii) hodc (iii);

+ Trudng hop can phai kiém tra, x4c minh 1am 13 hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
ho tich lap Phiéu xin 13i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd 1y do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén B6 phan mét ctra dé tra cho
nguoi co yéu cu (néu ngudi cd yéu cau lra chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu nguodi co yéu cau lwa
chon hinh thirc nop hd so truc tuyén).

+ Néu thay viéc nhan cha, me, con la ding va khong c6 tranh chép, ho so
day du, hop 18, dung quy dinh, truong hop tiép nhan hd so ding ky nhan cha,
me, con theo hinh thirc truc tiép, thi cong chuc tu phap - ho tich thuc hién viéc
ghi vao SO dang ky nhan cha, me, con, cap nhat thong tin dang ky nhan cha, me,
con va luu chinh thic trén Phdn mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung
chung.

Truong hop tiép nhan ho so ding ky nhan cha, me, con theo hinh thuc
truc tuyén, cong chuc tu phap - ho tich gui lai biéu mau Trich luc dang ky nhan
cha, me, con dién tir voi thong tin diy du cho nguoi yéu ciu qua thu dién tu
hodc thiét bi so.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua céc
thong tin trén biéu mau Trich luc dang ky nhan cha, me, con di¢n tr va xac nhan
(t6i da mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, diy du hoic
khong c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chite tu phap - ho tich thuc hién
viéc ghi ndi dung vao S6 ding ky dang ky nhan cha, me, con, cap nhat thong tin
dang ky nhan cha, me, con va luu chinh thic trén Phan mém dang ky, quan Iy
ho tich dién tir dung chung.

- COng chure tu phap - ho tich in Trich luc dang ky nhan cha, me, con,
trinh Lanh dao UBND ky, chuyén Bo phan mot ctra tra két qua cho nguoi ¢o yéu
cau.

- Nguoi co yéu cau dang ky nhan cha, me, con (ca hai bén phai c6 mat,
xudt trinh gidy to tuy than dé d6i chiéu) Kiém tra thong tin trén Trich luc ding ky
nhan cha, me¢, con, trong SO dang ky nhan cha, me, con va ky tén vao SH dang
ky nhan cha, me, con, nhan Trich luc dang ky nhan cha, me, con.

1.2. Cach thire thue hién: Nop ho so truc tiép hodc tryc tuyén trén Cong
dich vu coéng quéc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé thong thong tin giai
quyét thi tyc hanh chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

1.3. Thanh phan, s6 lwrong hd so

* Thanh phan hd so

- To khai dang ky ding ky nhan cha, me, con theo miu (néu ngudi c¢6 yéu
cau lua chon nop hd so theo hinh thuc truc tiép).




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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- Bleu mau dién tr tuong tac dang ky nhan cha, me, con (do nguoi c6 yéu
cau cung cap thong tin theo hudng dan trén Cong dich vu cong, néu nguoi cod
yéu cau lua chon ndp hd so theo hinh thire truc tuyén).

- Nguoi ¢ yéu cau dang ky nhan cha, me, con thuc hi¢n viéc n(f)p/xuét
trinh (theo hinh thirc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thire truc tuyén) cac gidy
to sau:

Gidy to phai nop:

+ Chung ctr ching minh quan h¢ cha, con hodc quan h¢ me, con gém:

+ Vin ban cla co quan y té, co quan giam dinh hodc co quan khac co
tham quyén xac nhan quan hé cha con, quan hé me con.

Truong hop khong c6 van ban néu trén thi phai c¢d van ban cam doan ctia
cac bén nhan cha, me, con vé mbi quan h¢ cha, me, con va co it nhat hai nguoi
lam ching vé mbi quan h¢ cha, me, con.

Gidy to phai xuat trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri st dung dé
ching minh vé nhan than cta ngudi co yéu cau dang ky nhan cha, me, con.
Truong hop cac thong tin cd nhan trong cac gidy to nay da cO trong
CSDLQGVDC, CSDLHTPDT, duoc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én
(theo hinh thuc truc tuyén);

+ Gidy to ¢ gia tri ching minh thong tin vé cu tra {trong trudng hop co
quan dang ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tra cua cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh 50
104/2022/ND CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to ching minh noi cu tra da dugc khai thac tir Co s¢ dir lieu quoc gia vé
dan cu bang cic phuong thirc ndy thi nguoi ¢ yéu cau khong phai xuat trinh
(theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc truc tuyén).

Luuy:

- Pi voi gidy to ndp, xuat trinh néu ngudi yéu cau ndp ho so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu v6i thong tin trong
to khai, chup lai hoac ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy t& do.

+ Ngudi yéu cau dang ky h¢ tich co thé nop ban sao ching thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir so goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé ddi chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, di chiéu ban chup véi ban
chinh va ky x4c nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan co trach nhiém tiép nhan dung, di hd so dang ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat ho tich, khong dugc yéu cau ngudi diang ky ho
tich ndp thém gidy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.
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- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tuyén:

+ Ban chup cac gidy to gui kem theo hd so dang ky nhan cha, me, con
tryc tuyén phai bao dam rd nét, ddy du, toan ven vé ndi dung, la ban chup bang
may anh, dién thoai hodc dugc chup, duogc quet bang thiét bi dién tur, tir gidy to
dugc cap hop 18, con g1a tri st dung.

+ Truong hop gidy t0, tai liéu phai gui kém trong ho so dang ky nhan cha,
me, con tryc tuyen da c6 ban sao dién tir hoac da c6 ban dién tur gidy to ho tich
thi nguoi yéu cau dugc str dung ban dién tir nay.

+ Khi dén co quan ding ky ho tich nhan két qua (Trich luc ding ky nhan
cha, me, con/ban sao Trich luc ding ky nhan cha, me, con) nguoi c6 yéu cau
dang ky nhan cha, me, con phai xuét trinh giéy to tuy than dé xac dinh nhan
than; nop ban chinh gidy to, tai liéu 14 ching cir ching minh quan hé cha, con
hodc quan hé me, con.

- Giéy td do co quan c6 tham quyén ciia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xéac nhan dé sur dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop dugc mién theo diéu
udc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Truong hop ngudi yéu cau dang ky nhan cha, me, con khong cung cap
dugc gidy to néu trén theo quy dinh hodc gidy to ndp, xut trinh bi tiy x0a, stra
chira, 1am gia thi co quan dang ky ho tich c6 tham quyén huy bo két qua dang ky
nhan cha, me, con.

- Truong hop cho phép nguoi yéu cau dang ky ho tich 14p van ban cam
doan vé noi dung yéu cau dang ky ho tich thi co quan dang ky ho tich phai giai
thich r& cho ngudi 1ap vin ban cam doan vé trach nhiém, hé qua phap 1y cua
viéc cam doan khong dang su that.

Co quan ding ky ho tich tir chdi giai quyét hodc dé nghi co quan c6 tham
quyén huy bo két qua dang ky ho tich, néu c6 co sé xac dinh ndi dung cam doan
khong dung sy that.

* S luong ho so: 01 bd

1.4. Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc; truong hop can phai xac
minh thi thoi han giai quyét khong qua 08 ngay lam viéc.

1.5. Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan

1.6. Co quan gii quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan x3 noi cu tra
cua nguoi nhan hodc ngudi duge nhan la cha, me, con.

- Co quan phoi hop: Uy ban nhan dan xi noi cu tréi cia nguoi duoc

nhan la cha, me, con; Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

1.7. Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Trich luc ding ky nhan cha,
me, con (ban chinh); ban sao Trich luc ddng ky nhéan cha, me, con (truong hop
yéu cau cép ban sao Trich luc dang ky nhan cha, me, con).

1.8. Phi, 1€ phi
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L¢ phi:

- 10.000d6ng/truong hop (Nghi quyét s 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 cta Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).

- 5.000 dong/trieong hop khi thuc hién truc tuyén va thanh todn truc tuyén
(Nghi quyét sé6 06/2023INQ-HPND ngay 12/10/12023 cia Hoi dong nhdn din
tinh Vinh Long).

- Mién 1é phi cho ngudi thudc gia dinh cé cong voi cach mang; ngudi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.

- Phi cip ban sao Trich luc ding ky nhan cha, me, con (néu cé yéu ciu)
thuc hién theo quy dinh tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 caa
B0 Tai chinh.

1.9. Mau don, miu to khai

- To khai dang ky nhan cha, me, con (néu ndp hd so theo hinh thirc truc
tiép);

- Biéu mau dién tir twong tac dang ky nhan cha, me, con (néu nop ho so
theo hinh thirc truc tuyén).

1.10. Yéu cau, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh

- Bén nhan va bén duoc nhan 1a cha, me, con déu con séng;

- Viéc nhan cha, me, con khéng c6 tranh chap.

- Truong hop nam, nir chung sdng v&i nhau nhu vo chong, khong dang ky
két hon, sinh con, ngudi con sdng clng voi nguoi cha, khi nguoi cha lam thu tuc
nhan con ma khong lién hé dugc v6i nguoi me thi khong can co v kién cua
nguoi me trong To khai dang ky nhan cha, me, con.

1.11. Can cw phap ly

- Luat Hon nhén va gia dinh ndm 2014;

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 ctua Chinh phi quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh
vé Co so dit liéu ho tlch dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu sitra doi,
bo sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée nop, xuét trinh s6 ho
khau, so tam tru gidy khi thyc hién thi tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ciia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sd diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh phu quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu s 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh pht quy dinh vé Co so dir liéu hd
tich dién tu, dang ky ho tich truc tuyén;




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia B truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, sur
dung thong tin trong co s¢ dir liéu ho tich, phi xac nhén c6 qudc tich Viét Nam,
phi x&c nhan la ngu’m gbc Viét Nam, 1é phi quéc tich.

- Théng tu sé 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 cua Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thuéc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung uong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua B truong Bo Tai
chinh stra d6i, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh huéng dan vé phi va 1¢ phi thudc thAim quyén
quyét dinh ctia Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi d6éng nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bd sung mot s6 diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDPND ngay 07/7/2020 ctiia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va stir dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh;

- Nghi quyét so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cuia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY NHAN CHA, ME, CON

Ho, chir dém, t&n nguoi YeU CAUS .....o..oveveveererecieeeeeeeeee e

INOT CU T ottt sttt e et e et e e e nbn e e enbae e @
GHAY O tUY thANE.cv.cvocveeeeeeveeee ettt s et @)
Quan hé vo1 ngudi nhan cha/me/Con: ........ocvvvviviiiiiiniiieee e, @

Pé nghi co’' quan céng nhin nguoi cé tén dudi day:

HO, Chit d€m, t€N: ..ooiiiiii i
Ngay, thang, nam sinh:................... Gi06i tinh:........ Dan tQc:....... Quoc tich:.....
INOT CU BT 1ttt sttt sre et saeeneenneas @
GIAY 1 tUY thAN: ...ttt ®)
LA e cua nguoi co tén duwdi day:

HO, Chit d€m, tN: ...ivveee i
Ngay, thang, nam sinh:................... Gidi tinh:......Dan toc:.. .. Qudc tich:.......

GHAY O tUY ThAN .cv.voceceeseesce sttt ettt
T61 cam doan viéc nhan............cccccvvvvvvevevvivnnnnnnn, noi trén la dang su that, tu
nguyén, khong c6 tranh chip va chiu trach nhiém trudc phéap luat vé cam doan
cuia minh.
Lam tqi.............. ngay .... thang.....nam........
Nguoi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)

Y kién ciia ngwoi hién dang 1a me hoic cha®

Chu thich:

@ Ghi 16 tén co quan dang ky nhan cha, me, con;

@ Ghi theo noi dang ky thuong tra; néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi ghi theo
noi dang ky tam tra; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
tra thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin v& gidy to tiy than nhu: ho chleu chirng minh nhan dan hoac glay to
hop 1¢ thay thé (vi du: Chimng minh nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh phd Ha
Noi cap ngay 20/10/2004).

Dé nghi cép ban sao ©: Co |:| Khong |:|
S6 lugng:.......... ban
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) Chi khai trong truong hop nguoi khai khong dong thoi 1a ngudi nhan cha/me/con.
®) Chi khai trong truong hop cha hodc me nhén con chua thanh nién hodc nguoi da
thanh nién nhung mat ning luc hanh vi dan sy, ghi y klen cua nguoi cha néu me la
nguoi yéu cau, y | kién ngudi me néu cha 13 nguoi yéu cau (trir trudng hop nguoi d6 da
chét, mat tich, mat ‘nang luc hanh vi dan sy hodc han ché ning lyc hanh vi dan su).

© pé nghi danh diu X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd s6 luong.
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2. Thii tuc ding ky khai sinh két hop ding ky nhan cha, me, con

2.1. Trinh tu thuc hién

- Ngudi ¢ yéu cau dang ky khai sinh va nhan cha, me, con nop hd so
dang ky khai sinh va dang ky nhan cha, me, con tai Bo phan Mot cira cap xa;
ndp 1& phi néu thuode truong hop phai ndp 1€ phi dang ky khai sinh, dang ky nhén
cha, me, con; ndp phi cap ban sao Glay khai sinh, Trich luc dang ky nhan cha,
me, con néu ¢ yéu cau cap ban sao Gidy khai sinh, Trich luc ddng ky nhan cha,
me, con.

- Can bo tiép nhan hd so tai BO phan Mot ctra c6 trach nhi€ém kiém tra tinh
chinh xac, dﬁy du, théng nhét, hop 1€ cua ho so.

(i) Trudng hop ho so dy da, hop 16 thi tiép nhan hd so, co Phiéu hen, tra
két qua cho ngudi ¢ yéu cau, dong thoi chuyén hd so dé cong chirc lam cong
tac ho tich xur 1y.

Sau khi tiép nhan ho so, can bo tiép nhan ho so tai Bo phan mot cura thuc
hién sé hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tir trén he thng thong tin, co
so dit liéu) va ky s vao tai liéu, hd so giai quyét tht tuc hanh chinh d3 duogc sd
hoa theo quy dinh.

(ii) Truong hop ho so chua day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi co yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duge bd sung, thyc hién lai
budce (1);

(iii) Truong hop nguoi co yéu cau dang ky khai sinh va nhan cha, me, con
khong bd sung, hoan thién duoc ho so thi bdo cao Truong bd phan mdt clra co
thong bao tir chdi giai quyét yéu cau déng ky khai sinh va nhéan cha, me, con.

- Cong chuc tu phap - ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thong nhat
hop 18 cta céc thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do nguoi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kém).

+ Trudng hop ho so can bd sung, hoan thién hodc khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang ho so tdi B phan mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thue hién lai bude (ii) hodc (iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khdng thé tra két qua dang thoi gian da hen thi cong chirc tu phap - hd
tich 1ap Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu ro ly do cham tra
két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén Bo phan mot cira dé tra cho ngudi
c6 yéu cau;

+ Néu théy vi€c nhan cha, me, con la ding va khong c6 tranh chép, thong
tin khai sinh day du va phu hop, thi cong chue tu phap - ho tich thyc hién viée
ghi vao S6 ding ky nhan cha, me, con, S6 dang ky khai sinh, cap nhat thong tin
dang ky khai sinh, ding ky nhan cha, me, con va luu chinh thic trén Phian mém
dang ky, quan 1y ho tich dién tr dung chung, chuyén thong tin dén
CSDLQGVDC dé lay Sé dinh danh ca nhan.
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- Sau khi CSDLQGVDC tra vé S6 dinh danh c4 nhan, cong chirc tu phap -
ho tich in Giay lghai sinh, Trich lyc dang k}'/,nhén cha, me, con, trinh‘Lﬁnh dao
UBND ky, chuyén téi B6 phan mot cura tra két qua cho ngudi co yéu cau.

- Nguoi ¢ yeu cau dang ky khai sinh va nhan cha, me, con (ca hai bén
phai c6 mit, xuit trinh gidy to tuy than dé dbi chiéu) kiém tra thong tin trén
Trich luc dang ky nhan cha, me, con, Gidy khai sinh, trong S6 ddng ky nhan cha,
me, con, SO ding ky khai sinh va ky tén vao S6 dang ky nhan cha, me, con, So
dang ky khai sinh, nhan Trich luc dang ky nhan cha, me, con, Gidy khai sinh.

,2.2. Cach thuc thue hién: Nop hd so truc tiép tai BO phan Tiép nhan va
Tra két qua cua UBND cap Xa.

2.3. Thanh phén, s6 lwong ho so

* Thanh phin hd so

Gidy td phai nop:

- To khai ding ky khai sinh theo mau.

- To khai dang ky nhan cha, me, con theo mau.

- Ban chinh Gidy chimg sinh; truong hop khong ¢6 Gidy chimg sinh thi
ndp van ban cua nguoi lam ching xac nhan v€ viéc sinh; néu khong co6 nguoi
lam chung thi phai c6 gidy cam doan vé viéc sinh.

- Ching ctr chirng minh quan h¢ cha, con hoac quan hé me, con g@)m:

~+ Van ban cua co quan y té, co quan giam dinh hodc co quan khac co
tham quyén xac nhan quan h¢ cha con, quan h¢ me con.

+ Truong hop khong c6 van ban néu trén thi cac bén nhan cha, me, con
lap van ban cam doan vé moi quan hé cha, me, con, c6 it nhat hai ngudi lam
chiing vé mbi quan h¢ cha, me, con.

Gidy to phai xuat trinh:

+ Ho chiéu hodc Chtrng minh nhan dan hoic Thé cin cudc cong dan hodc
cac gidy to khac c6 dan anh va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cp,

con gia tri st dung dé chimg minh vé nhan than ctia nguoi c6 yéu cau ding ky
khai sinh va nhan cha, me, con;

+ Gidy to ¢ gia tri ching minh thong tin vé cu tra Ltrong trudng hop co
quan dang ky ho tich khong thé khai thac duoc thong tin vé noi cu tri ctia cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh 50
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to ching minh noi cu tra da dugc khai thac tir Co s dir liéu quoc gia vé
dan cu bang cic phuong thirc ndy thi nguoi ¢ yéu cau khong phai xuat trinh
(theo hinh thtc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc truc tuyén).

Luuy:

- P6i v6i gidy to ndp, xuat trinh:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hodc ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xuat trinh, khong duoc yéu cau ndp ban sao hoic ban chup gidy to do.
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+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao ching thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir s6 goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to ,de dbi chiéu. Truong hop nguoi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, doi chiu ban chup vdi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau nguoi di dang ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém tiép nhin dung, du ho so dang ky ho
tich theo quy dinh cua phap luét ho tich, khong duoc yéu cau nguoi dang ky ho
tich nop thém gidy to ma phép luat ho tich khéng quy dinh phai ndp.

- Truorng hop cho phep nguoi yéu cau dang ky ho tich 1ap van ban cam
doan vé noi dung yéu cau dang ky ho tich thi co quan dang ky h¢ tich phai giai
thich r5 cho ngudi 1ap vin ban cam doan vé trach nhiém, hé qua phap 1y cua
viéc cam doan khong dung su that.

_ Co quan dang ky ho tich tur chéi giai quyét hodc dé nghi co quan c6 tham
quyén huy bo két qua dang ky hd tich, néu co6 co s¢ xac dinh ndi dung cam doan
khong dung sy that.

- Béi véi viée xac dinh ho, dan toc, qué quan, dat tén cho tré:

+ Viée xac dinh ho, dan tdc, dat tén cho tré em phai phu hop véi phap luét
va yéu cau gitt gin ban sac dan toc, tdp quan, truyén thong vin hoa tt dep cua
Viét Nam; khong dit tén qua dai, kho st dung.

+ Truong hop cha, m¢ khong thoa thuan dugc vé ho, dan toc, qué quan
cua con khi dang ky khai sinh thi ho, dan tdc, qué quan cua con dugc xac dinh
theo tdp quan nhung phai bdo dam theo ho, dan toc, qué quén cta cha hoac me.

*S6 luong ho so: 01 bo

2.4. Thoi han giai quyét: 03 ngay 1am viéc, trudng hop phai xac minh thi
thot han gidi quyét khong qua 08 ngay lam viéc.

2.5. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan

2.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan xa noi cu tri
cua nguoi cha hodc nguoi me thuce hién dang ky khai sinh két hop nhan cha, me,
con.

- Co quan phoi hop: Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

2.7. Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh: Gidy khai sinh, Trich lyc
dang ky nhan cha, me, con (ban chinh); ban sao ‘Giﬁy khai sinh, ban sao Trich
luc dang ky nhan cha, me, con (truong hop yéu cau cap ban sao Gidy khai sinh,
ban sao Trich luc dang ky nhan cha, me, con).

2.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 10.000dong/truong hop (Nghi quyét sé 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 cia Ho1 dong nhan dan tinh Vinh Long).
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- 5.000 dong/trieong hop khi thuc hién truc tuyén va thanh todn truc tuyén
(Nghi quyét sé6 06/2023INQ-HPND ngay 12/10/2023 cia Hoi dong nhin dan
tinh Vinh Long).

- Mién 1é phi cho ngudi thudc gia dinh cé cong voi cach mang; ngudi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.

- Phi cép ban sao Gié\y khai sinh, ban sao Trich luc dang ky nhan cha, me,

con (néu c6 yéu cau) thuc hién theo quy dinh tai Théng tu sb
281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cua Bo Tai chinh.

2.9. Méu don, miu t& khai: T khai ding ky khai sinh, T khai ding ky
nhan cha, me, con.

2.10. Yéu ciu, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh

- Bén nhan va bén duoc nhan 1a cha, me, con déu con séng;

- Viéc nhan cha, me, con kh()ng c6 tranh chap.

- Truong hop nam, nit chung song véi nhau nhu vo chong, khong diang ky
két hon, sinh con, ngudi con séng cung véi ngudi cha, khi nguoi cha lam thu tyc
nhan con ma khong lién hé dugc v6i nguoi me thi khéng can co y kién cua
nguoi me trong To khai dang ky nhan cha, me, con.

2.11. Can c&x phap ly

- Luat Hon nhan va gia dinh ndam 2014;

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 ctua Chinh phi quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phéap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ctia Chinh phu stra doi,
bo sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée nop, xuét trinh s6 ho
khau, so tam tru gidy khi thuc hién thi tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ciia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sd diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh phii quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co so dit liéu ho tich, phi xac nhan co quéc tich Viét Nam,
phi x4c nhan 1a nguoi géc Vi¢t Nam, 1€ phi quéc tich.

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 cua Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thuéc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Thong tu 5O 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh hudng dan vé phi va I¢ phi thudc tham quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dén tinh, thanh phd truc thudc Trung uong.

- Nghi quyét sb 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi d6ng nhan
dan tinh Vinh Long stra doi, bo sung mdt s6 diéu ctia quy dinh ban hanh kém




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HPND ngay 07/7/2020 ctiia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va sir dung cac khoan phi, 18 phi
trén dia ban tinh;

- Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/ 2023 ciia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn triec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY KHAI SINH

Kinh gtz ™)
Ho, chit dém, t&n nguoi YU CAUS .....o..ovovvverereeeeeeeeeee e
INOT CU UL ettt sttt e et b e e et e e snb e e et beeenbee e @
GIAY 1O 1Y thAN: c..veiviveesse ettt ®)
Quan hé voi ngudi dugce khai sinh: ...
Pé nghi co quan ding ky khai sinh cho ngudi dwéi diy:
Ho, chit d€m, teN:.........cooiiiiiiiii e
Ngay, thang, nam sinh: ..................c........ ghi bang chit: ...c.vvvveeeeeeeeeeens
G101 tinh:......ccoooeieeennee. Dan toc:....ccoeeeevveeeennenn. Qudc tich: ..ovvvevecerin,
NOTSINN: oo @
(@)1= 01T T OSSPSR
Ho, chir dém, tén nguwoi me:
Nam sinh: @, Dan toc:.....coeeueenee. Quéc tich: ............
INOT CU T et e s e b e e ennees @
Ho, chir dém, tén ngudi cha: ...,
Nam sinh: @, Dan toc:............ QUOC tCh: e 5

Noi cu tru:
T6i cam doan ndi dung dé nghi ding ky khai sinh trén day 1a dung su that, duoc
su thoa thuan nhét tri cia cac bén lién quan theo quy dinh phép luat.

T61 chiu hoan toan trach nhiém trudc phap luat vé nodi dung cam doan cua minh.

Lamtai: ............. , hgay ..... thang ...... nam .............
Nguoi yéu cau
Dé nghi cip ban sa0®: €6 L1, Khong (Ky, ghi ro ho, chit dém, tén)
L]
SO lugng:....... ban
Chu thich:

@ Ghi 16 tén co quan dang ky khai sinh.
@ Ghi theo noi dang ky thuong tra; néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi ghi theo
noi dang ky tam tr; truong hop khong co noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
trd thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiry than ctia ngudi di dang ky, ghi ro sO, co quan cap, ngay
cap ho chleu ching minh nhan dan hodc giay to hop 1¢ thay thé (Vi du: Ching minh
nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh phé Ha Noi cap ngay 20/10/2014).

’ “ Truong hop sinh tai co s¢ y té thi ghi rd tén co sé y té va dia chi tru s6 co sd y
té do.
Vi du: - Bénh vién Phu san Ha No6i, duong La Thanh, phuong Ngoc Khanh, quan Ba
Dinh, Ha Noi

- Tramy té x3 Pinh Béang, huyén Tur Son, tinh Bic Ninh.
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Truong hop sinh ra ngoai co sé y té thi ghi dja danh cia 03 cap hanh chinh (x4, huyén,
tinh), noi sinh ra.

Vi du: x3 Dinh Bang, huyén Tt Son, tinh Bic Ninh.

®) Ghi day du ngay, thang sinh cua cha, me (neu co).

© pé nghi danh du X vao 6 néu c6 yéu ciu cap ban sao va ghi rd s6 lugng.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY NHAN CHA, ME, CON

Kinh gri: oottt
Ho, chit dém, tén NGOl YU CAUS ........o.ovveeeieeeieeeeeeeee e
INOT CU UL ittt e bbbt e e e b e e et e e e bt e e et e e sans @)
GAY 10 Y thAN: c..vovieeseees ettt ®)
Quan hé vo1 ngudi nhan cha/me/Con: ........cccvevviiiiiiiii e, @)
Pé nghi co quan cong nhan ngudi cé tén dudi day:
HO, chif A€m, tEN: ....oveieiiiiicee e
Ngay, thang, nam sinh:................. Gi6i tinh:....... Dan toc:........... Quéc tich:.......
INOT CU UL ettt ekttt et e s e e e sbn e e e be e e enbeeennn e e e @
GIAY 1 tUY thAN: ...ttt ®)
LA e cua ngwoi c6 tén dwoi day:
Ho, Chil €M, tEN: ..oiiiiiiiiiiieieeee e e e e e e e bbb
Ngay, thang, nam sinh:....................... Gidi tinh:......Dan toc:..... Qudc tich:.......
INOT CU T ettt ettt e et e e e e e e bt e e e ne e e snns @
GIAY 1O Y thAN ...ttt @)
T61 cam doan viéc Nhan........ccccoeevvvveeeeeeviinnenen. noi trén la dang su that, tu

nguyén, khong co tranh chap va chiu trach nhiém truéc phéap luat vé cam doan
cua minh
Lam tqi.................. ,ngay ....thang......nam........
Ngudi yéu cau
(Ky, ghi 76 ho, chit dém, tén)

Y kién ciia ngwoi hién dang 1a me hoic cha®

Chd thich:

Ghi 10 tén co quan dang ky nhan cha, me, con,;
@ Ghi theo noi dang ky thuong tra; néu khong c6 noi ding ky thuong tri thi ghi theo
noi dang ky tam tra; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
trt thi ghi theo noi dang sinh séng.
®) Ghi thong tin vé gidy td tiy than nhu: ho chiéu, ching minh nhan dan hodc gidy to
hop 18 thay thé (vi du: Chimg minh nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh phd Ha

Dé nghi cap ban sao ©: C6 |:| Khong D
SO lugng:.......... ban
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Noi cap ngay 20/10/2004).

“) Chi khai trong trudng hop ngudi khai khong dong thoi 1a ngudi nhan cha/me/con.

®) Chi khai trong truong hop cha hodc me nhén con chua thanh nién hodc nguoi da
thanh nién nhung mat niang luc hanh vi dan sy, ghi y klen cua nguoi cha néu me la
nguoi yéu cau, y kién nguoi me néu cha 1a ngudi yéu cau (trir trudng hop ngudi d6 da
chét, mat tich, mat ‘nang luc hanh vi dan sy hodc han ché nang lyc hanh vi dan su).

© pé nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd sb luong.
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3. Thi tuc thay ddi, cai chinh, b6 sung thong tin h tich
3.1. Trinh tu thuc hién

- Néu lya chon hinh thtrc ndp hd so truc tiép, nguoi co yéu cau dang ky
thay d6i, cai chinh, b sung thong tin ho tich ndp hd so thay dbi, cai chinh, bo
sung thong tin ho tich tai B6 phan Mot cira cia UBND cip x4; nop 18 phi néu
thu¢c truong hop phai nop 1¢ phi thay d6i, cai chinh, bo sung thong tin ho tich;
ndp phi cap ban sao Trich lyc thay d6i, cai chinh, bo sung thong tin ho tich néu
c6 yéu cau cap ban sao Trich luc thay doi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich.

- Néu lua chon hinh thtrc ndp hé so truc tuyen ngudi cd yéu cau thay d6i,
cai chinh, bd sung thong tin ho tich truy cap Cong Dich vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), dang ky tai khoan (neu chua co6 tai
khoan), xac thuc nguoi dung theo huong dan, dang nhap vao hé thdng, xac dinh
dung Uy ban nhan dan x4 c6 thim quyén.

Ngudi co yéu cau ding ky thay d6i, cai chinh, bo sung thong tin ho tich
trye tuyén cung cap thong tin theo biéu mau dién tir twong tac thyc hién dang ky
thay doi, cai chinh, bo sung thong tin ho tich (cung cap trén Cong dich vu cong),
dinh kem ban chup hoac ban sao dién tir cac giéy to, tai liéu theo quy dinh; ndp
phi, 1¢ phi thong qua chirc niang thanh toan tryc tuyén hodc bang cach thirc khac
theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp hd so.

- Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan Mot ctra ¢6 trach nhi¢m kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhat, hop 1 ctia ho so.

(i) Truong hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so; co Glay tiép nhan
ho so va hen tra ket qua cho nguoi co yéu cau thay d6i, cai chinh, b6 sung thong
tin h¢ tich (néu tiép nhan ho so bd sung thong tin ho tich sau 15 gio) (neu nguoi
c6 yéu cau lya chon hinh thitc ndp ho so truc tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhan
ho so va hen tra két qua qua thu dién tir hodc qua dién thoai di dong cho nguoi
co yeu cau (neu ngudi co yéu cau lya chon hinh thirc ndp ho so truc tuyén);
chuyén ho so dé cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thire nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B§ phan Mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tir
trén hé thong thong tin, co so dir lidu) va ky s6 vao tai liéu, ho so giai quyét thu
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(ii) Truong hop hd so chwa day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi co yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so dugc bd sung, thyc hién lai
budc (i);

(iif) Truong hop nguoi co yéu cau ding ky thay d6i, cai chinh, bd sung
thong tin ho tich khong bd sung, hoan thién duoc ho so thi bao cao Truong bo
phan mot cira c6 thong bao tir chdi giai quyét yéu cau dang ky thay doi, cai
chinh, bd sung thong tin ho tich.




https://dichvucong.vinhlong/
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- Cong chire tu phap - ho tich thim tra hd so (tham tra tinh thong nht,
hop 18 ctia céc thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu do nguoi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh keém).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi B6 phan Mot cira dé
thong bao cho nguodi ndp hd so — thuc hién lai bude (i1) hoac (iii);

+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 13i va hen lai ngay tra két qua, trong do néu rd 1y do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén B6 phan mét cira dé tra cho
nguoi co yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lra chon hinh thire ndp hd so truc tiép),
hodic giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi cd yéu cau lwa
chon hinh thirc nop hé so truc tuyén).

+ Néu thiy viéc thay d6i, cai chinh, bo sung thong tin ho tich 13 ¢6 co so,
phu hop voi quy dinh cua phap luat dan sy va phap luat ¢6 lién quan, ho so day
du, hop 1¢, dung quy dinh, truong hop tiép nhan ho so ding ky thay doi, cai
chinh, b6 sung thong tin ho tich theo hinh thirc tryc tiép, thi cong chirc tu phap -
ho tich thyc hién viéc ghi vao SO dang ky thay doi, cai chinh, bo sung thong tin
ho tich, xac dinh lai dan toc, cap nhat thong tin dang ky thay doi, cai chinh, bd
sung thong tin ho tich va luu chinh thirc trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich
dién tr dung chung.

Truong hop tiép nhan hd so dang ky thay d6i, cai chinh, bd sung thong
tin ho tich theo hinh thirc truc tuyen cong chirc tu phap - ho tich giri lai biéu
mau Trich lyc thay ddi/cai chinh/bd sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc
dién tir v&i thong t1n day du cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sd.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, day du cua céc
thong tin trén biéu mau Trich luc thay ddi/cai chinh/bd sung thong tin ho tich,
xac dinh lai dan tdc dién tir va xac nhan (téi da mdt ngay).

Néu nguoi co yéu cau X4c nhén thong tin da théng nhat, diy du hoic
khong c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc tu ‘phap - ho tich thyc hién
viéc ghi ndi dung vao S6 ding ky thay doi, cai chinh, bo sung thong tin ho tich,
xac dinh lai dan tdc, cap nhat thong tin thay ddi, cai chinh, bo sung thong tin ho
tich va luu chinh thic trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tr dung
chung.

- Cong chuc tu phap - ho tich in Trich luc thay ddi/cai chinh/bd sung
thong tin ho tich twong Gng, trinh Lanh dao UBND ky, chuyén Bo phan Mot cira
tra két qua cho nguoi co yéu cau.

- Ngudi co yéu cau diang ky thay doi, cai chinh, bo sung thong tin ho tich
kiém tra thong tin trén Trich luc thay ddi/cai chinh/bd sung thong tin ho tich,
trong SO dang ky thay d6i, cai chinh, bd sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan
tdc, ky tén vao SO dang ky thay ddi, cai chinh, bd sung thong tin hg tich, xac
dinh lai dan tdc, nhan Trich luc thay doi/cai chinh/bd sung thong tin ho tich.







224

Truong hop thay d6i, cai chinh, b sung thong tin ho tich lién quan dén
Gidy khai sinh, Giéy chtng nhan két hon thi cong chirc tu phap - ho tich ghi néi
dung thay dbi, cai chinh ho tich vao Gidy khai sinh, G1ay chu’ng nhan két hon;
bd sung thong tin ho tich vao muc tu’O'ng g va dong dau vao nodi dung bd sung.

Truong hop dang ky thay doi, cai chinh ho tich khong phai tai noi déng
ky ho tich trudc day thi Uy ban nhan dan cdp xi phai thong bao bang vin ban
kém theo ban sao trich luc ho tich dén Uy ban nhan dan noi dang ky hd tich
trude day dé ghi vao S6 ho tich.

Truong hop noi dang ky ho tich trude day 1a Co quan dai dién thi Uy ban
nhan dan cip x3 phai théng bao bang vin ban kém theo ban sao trich luc ho tich
dén Bo Ngoai giao dé chuyén dén Co quan dai dién ghi vao S6 ho tich.

3.2. Cach thirc thuc hién: Nop hé so truc tiép hodc qua dich vu buu
chinh cong ich hodc truc tuyén trén Cong dich wvu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng théng tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

3.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so

- To khai dang ky thay doi, cai chinh, bo sung thong tin ho tich, xac dinh
lai dan toc theo mau (néu ngudi co yéu cau lya chon ndp hod so theo hinh thic
truc tiép);

- Bicu méu dién tir twong tac thyc hién ding ky thay doi, cai chinh, bo
sung thong tin ho tich, xac dinh lai dan toc (do ngudi yéu cau cung cap thong tin
theo hudng dan trén Cong dich vu coéng, néu nguoi c6 yéu cau lya chon ndp hod
so theo hinh thtc truc tuyén);

- Ngudi c6 yéu cau diang ky thay doi, cai chinh, bo sung thong tin ho tich
thuc hién viéc ndp/xuét trinh (theo hinh thuc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh
thire truc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Giéy to lam can cu thay ddi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich.

+ Van ban 0y quyén theo quy dinh cua phép ludt trong truong hop uy
quyén thuc hién viéc dang ky thay ddi, cai chinh, bé sung théng tin ho
tich. Truong hop nguoi dugce uy quyén la 6ng, ba, cha, me, con, vo, chéng, anh,
chi, em rudt ctia ngudi Gy quyén thi van ban ty quyén khong phai chimg thyc.

Gidy to phai xudt trinh:

- Ho chiéu hodc Chimg minh nhan dan hodc Thé cin cudc cong dan hodc
cac gidy to khac c6 dan anh va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cp,
con gia tri su dung dé chtimg minh vé nhan than ctia nguoi ¢6 yéu ciu ding ky
thay d6i, cai chinh, bo sung thong tin ho tich. Trudng hop cac thong tin c nhan
trong c4c gidy to nay da co trong CSDLQGVDC, CSDLHTDT, duoc hé thong
dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thire truc tuyén);

- Gidy to co gia tri chimg minh thong tin vé cu tra trong trudng hop co
quan ding ky ho tich khong thé khai thac duoc thong tin vé noi cu tri ciia cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh s




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to ching minh noi cu tra da dugc khai thac tor Co s¢ dir liéu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thtre nay thi nguoi co yéu cau khong phai xuét trinh
(theo hinh thtc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thtrc truc tuyén).

Trudong hop gui ho so qua hé thong buu chinh thi phai gui kém theo ban
sao c6 chimg thuc cac gidy to phai xudt trinh néu trén.

Luuy:

- Dbi v6i gidy to ndp, xuit trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hodc ghi lai théng tin dé luu trong hd so va tra lai cho ngudi
xudt trinh, khong duoc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy t& do.

+ Nguoi yéu cau dang ky h¢ tich co thé ndp ban sao ching thuc tir ban
chinh hoic ban sao duoc cap tir s0 goc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé d6i chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan co6 trach nhiém tiép nhan dung, du hd so diang ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat h tich, khong duge yéu cau nguoi ding ky ho
tich ndp thém gidy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thuc truc tuyén:

+ Ban chyp céc gidy to guri kém theo ho so dang ky ding ky thay doi, cai
chinh, b6 sung thong tin ho tich truc tuyén phai bao dam rd nét, day du, toan ven
vé ndi dung, 1a ban chup bang may anh, dién thoai hodac dugc chup, dugc quét
béng thiét bi dién tur, tir giéy to duoc cép hop 1€, con gia tr1 st dung.

+ Trudng hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong hd so dang ky dang ky
thay ddi, cai chinh, bd sung thong tin ho tich truc tuyén da co ban sao dién tur
hodic dd c6 ban dién tir gidy to ho tich thi ngudi yéu cau duogc st dung ban dién
tr nay.

+ Khi dén co quan dang ky ho tich nhan két qua (Trich luc thay doi/cai
chinh/ b6 sung thong tin ho tich hodc ban sao Trich luc thay ddi/cai chinh/bd
sung thong tin ho tich), nguoi co yéu cau ding ky thay d6i, cai chinh, bd sung
thong tin ho tich xuét trinh gidy to tuy than, ndp cac gidy to 1a thanh phan ho so
dang ky thay d6i, cai chinh, bd sung thong tin ho tich theo quy dinh phap luat ho
tich.

- Giéy td do co quan c6 thim quyén ciia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai duoc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, tru truong hop dugce mién theo diéu
udc qubc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Truong hop nguoi yéu cau dang ky co yéu cau _dang ky thay d6i, cai
chinh, bo sung thong tin ho tich khong cung cép duogc gidy to néu trén theo quy
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dinh hoac giéy t(:)’ ndp, )guét trinh bi géy x0a, stra chira, la‘qu gia thi co quan dang
ky ho tich c6 tham quyén huy bo két qua dang ky thay doi, cai chinh, bo sung
thong tin ho tich.

* S0 lugng hod so: 01 bd

3.4. Thoi han giai quyét

- 03 ngay 1am viéc ddi véi yéu cau thay d6i, cai chinh ho tich; trudng hop
phai xac minh thi thoi han giai quyét khong quéa 06 ngéy lam viéc.

- Ngay trong ngay lam viéc d6i véi yeu cau bo sung thong tin ho tich,
truong hop nhan hod s0 sau 15 gio ma khong giai quyét dugc ngay thi tra két qua
trong ngdy 1am viéc tiép theo.

3.5. Poi twong thuce hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan

3.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan thuye hién thi tuc hanh chinh

+ Uy ban nhan dan x3 noi di dang ky ho tich trudc day hoic Uy ban nhan
dan cap X noi cu tra cia ngudi co yéu gﬁu co tham quyén giai quyét viéc thay
doi, cai chinh cho nguoi chua da 14 tuo6i, bo sung ho tich cho cong dan Viét
Nam cu tra ¢ trong nudc.

+ Uy ban nhan dan xa noi di dang ky khai tir trude ddy thuc hién viée cai
chinh noi dung dang ky khai tir.

- Co quan phoi hep: Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

3.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Trich luc thay d6i/cai
chinh/b6 sung thong tin ho tich (ban chinh), ban sao Trich luc thay do6i/cai
chinh/bd sung thong tin ho tich (truong hop yéu cau cip ban sao Trich luc thay
d6i/cai chinh/bd sung thong tin ho tich).

3.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 15.000dong/truong hop (Nghi quyét so 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 ctia H1 dong nhan dan tinh Vinh Long).

- 1.500 c?‘éng/tru*o"ng hop khi thue hién truc tuyén va thanh toan trirc tuyén
(Nghi quyéet so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan dan
tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh c6 cong voi cach mang; nguoi
thudc hd nghéo; nguoi khuyét tat.

- Phi cip ban sao Trich luc dang ky thay ddi/cai chinh/bd sung thong tin
ho tich (néu c¢6 yéu cau) thuc hién theo quy dinh tai Thong tu s6 281/2016/TT-
BTC ngay 14/11/2016 cua B9 Tai chinh.

3.9. Mau don, mau to khai

- T& khai déng ky thay doi, cai chinh, bo sung thong tin h¢ tich, xac dinh
lai dan tdc (n€u ndp ho so theo hinh thuc truc tiép);

- Bicu méu dién tir twong tac thyc hién ding ky thay doi, cai chinh, bo
sung thong tin hd tich, xac dinh lai dan toc (néu ndp hd so theo hinh thirc truc
tuyén).
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3.10. Yéu céu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh

- Viéc thay ddi ho, chit dém, tén cho nguoi duot 18 tudi phai co su dé)ng v
cua cha, m¢ nguoi do va dugc thé hién rd trong To khai; ddi véi nguoi tu du 9
tudi trd 1én thi con phai co su dong ¥ clia ngudi do.

- Viéc cai chinh ho tich chi duoc giai quyét sau khi c6 du can cir dé xéc
dinh c6 sai sot do 16i cua cong chuc lam cong tac ho tich hodc cua nguoi yéu cau
dang ky ho tich; khong cai chinh ndi dung trén gidy to ho tich d duoc cap hop
1¢ nham hO’p thirc hoa thong tin trén ho s0, gidy to ca nhan khéc.

- Giay to ho tich quy dinh da cdp cho ca nhan theo quy dinh ctia phép luat
vé hd tich trudce ngay 01/01/2016 (ngay Luat HO tich c6 hi€u luc) c6 gia tr1 st
dung ma khong phai bo sung théng tin ho tich con thiéu so véi biéu mau ho tich
hién hanh.

- G1ay td ho tich duogc cap hop 18 ke tur ngay 01/01/2016 ma thong tin ho
tich con thleu thi dugc bd sung, néu co gidy td, tai liéu do co quan, to chirc ¢o
tham quyén cap hop 16 chimg minh.

Yéu ciu ghi bo sung quéc tich Viét Nam chi thuc hién d6i véi giéy to ho
tich duoc cip ké tir ngay 01/01/2016, sau khi dd xac dinh nguoi yéu cau dang co
quéc tich Viét Nam theo quy dinh cua Luat Qubc tich Viét Nam.

3.11. Can cwr phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh pha quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phéap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/NB-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phi quy dinh
vé Co sé dit liéu ho tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ctia Chinh phu stra doi,
bd sung mot sd diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viéc ndp, xuét trinh s6 ho
khau, s6 tam tra giéy khi thyuc hién thu tuc hanh chinh, cung cép dich vu cong;

- Théng tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ctia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cia Luat Ho tich va Nghi dinh s
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh pht quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh pha quy dinh vé Co sé dit liéu ho
tich dién tur, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co so dir liéu ho tich, phi xac nhan c6 quoc tich Viét Nam,
phi x&c nhan la ngu:m gbc Viét Nam, 1¢ phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thuéc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung vong;




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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- Thong tu 5O 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thudc thAm quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét sb 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi ddéng nhan
dan tinh Vinh Long stra ddi, bd sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ctiia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va str dung cac khoan phi, 1€ phi
trén dia ban tinh ban hanh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va st dung cac
khoan phi, 1€ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phic

- TO KHAI PANG KY VIEC THAY POI, CAI CHINH,
BO SUNG THONG TIN HOQ TICH, XAC PINH LAI DAN TQC

Kinh glri: oo @
Ho, chit dém, tén Nguoi YEU CAUS .....ooeovvvveerececeeeeeee e,
INOT CU T ettt nnne s @
GHAY 0 tUY THADL oottt s st )

Quan hé véi nguoi duoc thay d6i, cai chinh, xac dinh lai dan toc, bd sung thong
tin ho tich:

Peé nghi co quan ding ky viéc @ . cho nguoi co tén dudi day:

Ho, chit d€m, teN:............ooiiiiiii
Ngay, thang, nam sinh: ................. Gio1 tinh:.......Dan tdc:........ Quéc tich: ......

2
GIAY 1 tUY thAN: ..t ®)
3 dang ky © ............. vt TR ngay.... thang ..... nam ...... s6: ......... Quyén

10 D

To61 cam doan nhitng ndi1 dung khai trén day la ding sy that va chiu trach nhiém
trude phap luat vé cam doan ctia minh.

Lam tai................. , ngay .... thang ...... nam .......
Nguwoi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)

Y kién ctia nguoi duge thay déi ho, chit dém, Y kién cua cha va me (néu thay doi ho, chit
tén (néu nguodi d6 tr di 9 tudi tr 1én); xac dém, tén cho nguoi dudi 18 tudi)
dlnh lal dén téc (néu ngu"o'l dé tl‘I dﬁ 15 tu61 ...........................................................................

dén dudi 18 tudi)

Chu thich:

@ Ghi 16 tén co quan ding ky viéc thay doi, cai chinh, b6 sung thong tin ho tich, xac
dinh lai dan toc.

@ Ghi theo noi dang ky thudng tri; néu khong c6 noi dang ky thudng tra thi ghi theo
noi dang ky tam tru; truong hgp khong co noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
tra thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiy than, ghi rd s6, co quan cap, ngay cap ho chiéu, chiung
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minh nhan dan hodc gidy to hop 1¢ thay thé (Vi du: Ching minh nhén dan sO
001089123 do Cong an thanh pho Ha Noi cap ngay 20/10/2004).
“) Ghi 15 noi dung loai viéc d& nghi ding ky.
Vi dy: thay d6i ho, tén/ cai chinh phan khai vé chir dém ctia ngudi me/ xac dinh lai dan
toc/ bo sung phan khai vé nam sinh cta nguoi cha.
®) Ghi rd loai viéc ho tich da dang ky trude day co lién quan.
Vi dy: Di dang ky khai sinh tai UBND x& Ha Hoi, huyén Thuong Tin, thanh phd Ha
Noi ngay 05 thang 01 nam 2015, s6 10 quyén sé 01/2015.
©) Ghi rd ndi dung thay dbi, cai chinh h tich, bd sung thong ho tich, xac dinh lai dan
toc
Vi du: - Puoc thay d6i ho tir Nguyén Vin Nam thanh Vi Vin Nam.

- Puoc cai chinh ndm sinh ttr 1975 thanh 1976
N pé nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd sb lugng.







231

4. Thii tuc cap Gidy xac nhan tinh trang hén nhan

4.1. Trinh ty thyc hién

- Néu lwa chon hinh thic nop hod so truc tlep, ngudi co yéu cau cp Giay
xé4c nhan tinh trang hon nhan nop hd so yéu cau cap Gidy xéc nhén tinh trang
hon nhan tai BO phan Mot ctra cua UBND cap xa; nop 1€ phi néu thudc trudng
hop phai nop 1¢ phi cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhan.

- Néu lwa chon hinh thirc ndp ho so truc tuyen nguoi co yéu ciu cap Glay
xac nhdn tinh trang hén nhan truy cap Cong Dich vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), dang ky tai khodn (neu chua co tai
khoan), xac thyc nguoi dung theo hudng dan, dang nhap vao hé thong, xac dinh
dung Uy ban nhan dan xa co tham quyen.

Nguoi ¢o yéu cau cip Gidy xac nhan tinh trang hén nhan tryc tuyén cung
cap thong tin theo biéu mau dién tir twong tac cap Gidy xac nhan tinh trang hon
nhan (cung cap trén Cong dich vu cong), dinh kém ban chup hoic ban sao dién
tlr cac gidy to, tai liéu theo quy dinh; ndp phi, 1¢ phi thong qua chtrc ning thanh
toan truc tuyén hodc bang cach thirc khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc
nép ho so.

- Can bo tiép nhan ho so tai BO phan Mot ctra ¢6 trach nhi¢m kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(i) Truong hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so; co Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hoic giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tor hodc qua dién thoai di dong cho ngudi co yéu cau (néu
nguoi co yéu cau lya chon hinh thirc nop hd so truc tuyén); Chuyén ho so dé
cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thic nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh ta1 li¢u dién tr
trén hé thong thong tin, co so dit liéu) va ky s vao tai liéu, hd so giai quyét thu
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(i1) Truong hop ho so chua day dua, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bb sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bo sung, thuc hién lai
budce (1);

(iii) Néu ngudi co yéu cau cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhan khong
bo sung, hoan thién dugc hd so thi bao cdo Trudng B phan tiép nhéan ho so ¢6
van ban tir chdi giai quyét yéu cau cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhan.

- Cong chire tu phap - ho tich thim tra ho so (tham tra tinh thong nhat,
hop 18 cua cac thong tin trong hd so, gidy to, tai liéu dinh kém).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chdi thi giri thong bao vé tinh trang hd so t6i B phan mot ctra dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude (ii) hoic (iii);
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+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong the tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chire lam cong téc
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do chém
tra két qua va thot gian hen tra két qua, chuyén Bo phan Mot cira dé tra cho
nguoi c6 yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

* Truong hop ngudi yéu cau xac nhan tinh trang hon nhan da timg ding
ky thuong tri tai nhidu noi khac nhau thi nguoi d6 c¢é trach nhiém chimg minh
vé tinh trang hon nhan cia minh. Truong hop nguoi yéu cau khong ching minh
duoc thi cong chuc tu phdp - ho tich bao cdo Chu tich Uy ban nhan dan cép Xa
¢6 van ban dé nghi Uy ban nhan dén x4 noi nguoi d6 da timg dang ky thuong tr
tién hanh kiém tra, x4c minh vé tinh trang hon nhan cta nguoi do.

Sau khi nhan dugc vin ban dé nghi, Uy ban nhan dan xa duoc yéu cau,
tién hanh kiém tra, xdc minh va tra 1i bang van ban vé tinh trang hon nhan
trong thoi gian thuong tra tai dia phuong ciia ngudi c6 yéu cau.

Néu két qua kiém tra, xdc minh cho thiy ngudi yéu cau c6 du diéu kién,
viéc cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhan 1a phu hop quy dinh phap luat hoac
sau thoi han 20 ngay ké tir ngdy gui vin ban yéu cau xac minh ma khong nhan
duoc van ban tra 101 thi cho phép nguoi yéu cau cap Gidy xac nhan tinh trang
hon nhan c6 van ban cam doan Ve t1nh trang hon nhan cua minh.

* Truong hop nguoi yéu cau cap lai Gidy x4c nhan tinh trang hon nhan de
két hon ma khong nop lai dugc Gidy xac nhan tinh trang hon nhan da duogc cap
trude day, thi nguoi yéu cau phai trinh bay rd 1y do khong ndp lai duoc Gidy xéac
nhan tinh trang hon nhan. Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay tiép nhan
ho so, co quan ding ky ho tich ¢6 van ban trao ddi véi noi du dinh diang ky két
hén trude day dé xac minh. Truong hop khong xac minh dugc hodc khong nhan
duogc két qua xac minh thi co quan dang ky ho tich cho phép nguoi yéu cau lap
van ban cam doan vé tinh trang hon nhan.

- Trudng hop tiép nhan hd so cap Gidy x4c nhan tinh trang hon nhan theo
hinh thire tryc tiép, sau khi hoan tat thi tuc thi cong chirc tu phap - ho tich cap
nhat thong tin xac nhan tinh trang hon nhan va luu chinh thic trén Phan mém
dang ky, quan ly hd tich dién tir dung chung.

Truong hop tiép nhan hd so xac nhan tinh trang hon nhan theo hinh thirc
tryc tuyén, cong chirc tu phap - ho tich gui lai biéu miu Gidy xac nhén tinh
trang hon nhan dién tr véi thong tin day di cho ngudi yéu cau qua thu dién tir
hogc thiét bj sb.

Ngudi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cia cac
thong tin trén biéu mau Giéy xac nhan tinh trang hon nhan dién tr va xac nhan
(t61 da mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin dd thdng nhat, ddy du hoic
khong c6 phan hoi sau thdi han yéu cau thi cong chic tu phap - ho tich cip nhat
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thong tin xac nhan tinh trang hon nhan va luu chinh thic trén Phan mém diang
ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

- Cong chuc tu phap - ho tich in Gidy xac nhan tinh trang hon nhan, trinh
Lanh dao UBND ky, chuyén téi Bo phan mét cira dé tra két qua cho nguoi 6
yéu cau.

- Nguoi ¢ yéu cau cAp Gidy xac nhan tinh trang hon nhan kiém tra thong
tin trén Giéy xac nhan tinh trang hon nhan, nhan Giéy xac nhan tinh trang hon
nhan.

4.2. Cach thirc thuc hién: Nop hd so truc tlep hoac qua dich vu buu
chinh cong ich hodc tryc tuyén trén Cong dich vu cong qudc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hoic Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

4.3. Thanh phan, s6 lwong hd so

* Thanh phén ho so

- To khai cip Gidy x4c nhan tinh trang hon nhan (néu ngudi ¢ yéu cau
lya chon nop ho so theo hinh thirc truc tlep)

- Bleu mau dién tir twong tac cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhan (do
nguoi yéu cau cung cap thong tin theo huéng dan trén Cong dich vu cong néu
nguoi co yéu cau lua chon nop hé so theo hinh thirc truc tuyén).

- Ngudi co yéu cau cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhéan thue hién viée
ndp/xuat trinh (theo hinh thirc truc tiép) hoic tai 1én (theo hinh thuc tryc tuyén)
cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Truong hop nguoi yéu cau cdp Gidy xac nhén tinh trang hon nhan da co

vo hodc chong nhung da ly hon hoac nguoi Vo/chong da chét thi phai xuét trinh
(ban chinh) hoic ndp ban sao gidy to hop 1& dé chimg minh;

+ Cong dan Viét Nam da ly hon, hiy viéc két hon & nudc ngoai thi phai
ndp ban sao Trich luc ghi chu ly h6n

+ Truong hop c4 nhan yéu cau cp lai Gidy x4c nhéan tinh trang hdn nhan
dé str dung vao muyc dich khac hodc do Gidy x4c nhan tinh trang hon nhan da hét
thoi han st dung theo quy dinh thi phai ndp lai Gidy xac nhan tinh trang hon
nhan di duogc cap trude d()

+ Van ban uy quyen theo quy dinh cua phép luat trong truong hop uy
quyén thuc hién viéc cap Gidy xac nhén tinh trang hon nhan. Truong hop nguoi
dugc uy quyen la 6ng, ba, cha, me, con, vg, chong, anh, chi, em rudt cua nguoi
Uiy quyén thi vin ban ty quyén khong phai ching thuc.

Gidy to phéi xuét trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cude cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri sir dung dé
ching minh vé nhan than cta ngudi ¢ yéu cau cap Glay xac nhan tinh trang
hdn nhan. Truong hop cac thong tin ca nhan trong cac giay to nay da cd trong




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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CSDLQGVDC, CSDLHTDT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én
(theo hinh thuc truc tuyén);

+ Gidy to ¢6 gid tri ching minh thong tin vé cu tra Ltrong trudng hop co
quan ding ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tr cla cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh 80
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to chimg minh noi cu tra da dugc khai thac tr Co s¢ dir ligu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thic ndy thi nguoi ¢ yéu cau khong phai xuat trinh
(theo hinh thtc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thtrc truc tuyén).

Truong hop gui ho so qua hé thong buu chinh thi phai gui kém theo ban
sao ¢ chimg thuc cac gidy to phai xudt trinh néu trén.

Luuy:

- Trudng hop yéu cau cip Gidy xac nhan tinh trang hon nhan dé st dung
vao muc dich két hon thi co quan dang ky ho tich chi cdp 01 ban cho nguoi
yéu cau.

- Truong hop yéu ciu cip Gidy xac nhan tinh trang hon nhan dé sir dung
vao muc dich khéc, khong phéi dé dang ky két hon thi trong Gidy xac nhan tinh
trang hon nhan phai ghi rd myc dich st dung, s0 lwong Gidy x4c nhan tinh trang
hon nhan duogc cap theo yeu cau

- Truong hop yéu cau cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhan dé két hon
v6i nguoi ciing gidi tinh hodc két hon voi ngudi nude ngoai tai Co quan dai dién
nudc ngoa1 tai Vlet Nam thi co quan dang ky ho tich tur ch01 giai quyet

- Dbi véi gidy to ndp, xuat trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thuc truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu voi thong tin trong
to khai, chup lai hodc ghi lai thong tin dé luu trong ho so va tra lai cho ngudi
xudt trinh, khong duoc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy t& do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao chimg thuc tir ban
chinh hodc ban sao duoc cap tir s6 gbc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé ddi chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi ngudi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau nguoi di dang ky ndp ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan co trach nhiém tiép nhan dang, du hd so dang ky ho
tich theo quy dinh ctia phap luat ho tich, khong duge yéu cau nguoi ding ky ho

tich ndp thém gidy t& ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire tryc tuyén:

+ Ban chup cac gidy to giri kém theo hd so cip Gidy xac nhén tinh trang
hon nhan truc tuyén phai bao dam rd nét, day du, toan ven vé ndi dung, 1 ban
chup bang may anh, dién thoai hodc duoc chup, duoc quét bang thiét bi dién ti,
tir gidy to duoc cp hop 18, con gia tri sit dung.
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+ Truong hop gidy to, tai liéu phai giii kém trong hd so cap Gidy xac
nhan tinh trang hon nhén truc tuyén di c6 ban sao dién tir hodc da co ban dién tir
gidy to ho tich thi ngudi yéu cau duoc sir dung ban dién tir nay.

+ Khi dén co quan ding ky ho tich nhan két qua, ngudi c6 yéu cau cap
Gidy x4c nhan tinh trang hon nhan xudt trinh gidy to tuy than, ndp cac gidy to 1a
thanh phan hd so cap Gidy xac nhén tinh trang hon nhan theo quy dinh phép luat
hd tich.

- Giéy td do co quan c6 thim quyén ctia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xéac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir trudng hop duge mién theo diéu
udc quoc té ma Viét Nam la thanh V1en

- Truong hop ngudi yéu cau cip Gidy xac nhin tinh trang hén nhan khong
cung cap duoc gidy to néu trén theo quy dinh hodc gidy to nop, xuat trinh bi tay
x0a, sira chita, lam gia thi co quan ding ky ho tich c6 thAm quyén huy bo két
qua xac nhan tinh trang hon nhan.

- Truong hop cho phep nguoi yéu cau dang ky ho tich lap van ban cam
doan vé ndi dung yéu cau ding ky ho tich thi co quan dang ky ho tich phai giai
thich & cho nguoi 1dp van ban cam doan vé trach nhiém, hé qua phap 1y cua
vi¢c cam doan khong diung sy that.

Co quan ding ky ho tich tir chéi giai quyét hodc dé nghi co quan c6 tham
quyén huty bo két qua ding ky ho tich, néu ¢ co sd xac dinh ndi dung cam doan
khong dung sy that.

* S6 luong ho so: 01 bd

4.4. Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc; trudng hop phai xac minh thi
thoi han giai quyét khong qua 23 ngay.

4.5. Poi twong thuce hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan

4.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan thuyc hién thi tuc hanh chinh

+ Uy ban nhan déan x noi ngudi yéu cau cap Gidy x4c nhan tinh trang hon
nhan thudng tra.

+Trudng hop ngudi yéu cau cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhan khong
c6 noi thuong tra nhung c¢6 dang ky tam tra theo quy dinh cua phap luat vé cu
trd thi Uy ban nhan dan cap x4 noi tam tré thuc hién viéc cap Gidy xac nhan tinh
trang hon nhan.

- Co quan phéi hop: Co quan quan ly CSDLQGVDC, Uy ban nhén dan
cap xa noi thuong tri trude day cua nguoi yéu cau cap Glay xac nhan tinh trang
hén nhén (trudong hop ngudi yéu ciu da thudng tri ¢ nhidu noi khac nhau), Uy
ban nhéan dan noi du dinh ding ky két hon trudc day.

4.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy xac nhan tinh trang
hon nhan (ban chinh).

4.8. Phi, L¢ phi

L¢ phi:
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- 15.000dong/truong hop (Nghi quyét so 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 cua HO1 dong nhan dan tinh Vinh Long).

- - 7.500 d‘,oA‘ng,/trwo‘ng hop khi thuc hién truc tuyén va thanh toan tryc
tuyen (Nghi quyet so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhdn
ddn tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thude gia dinh c6 coéng voi cach mang; nguoi
thudc ho nghéo; ngudi khuyét tat.

4.9. Mau don, miu to khai:

- To khai cap (}iéy xé4c nhan tinh trang hon nhan theo mau (néu ndp hd so
theo hinh thtirc truc ti€p);

- Biéu mau dién tir tuong tac cap Gidy x4c nhén tinh trang hon nhan (néu
ndp ho so theo hinh thuce truc tuyén).

4.10. Yéu cau, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh:

Trudng hop yéu cau x4c nhan tinh trang hon nhan nham muc dich két hon
thi nguoi yéu cau phai dap g du diéu kién két hon:

- Nam tr & 20 tudi trd 18n, nit tir du 18 tudi trd 1én;

- Viéc két hon do nam va nit ty nguyén quyét dinh;

- Khong bi mat nang lyc hanh vi dan su;

- Viéc két hon khong thudc mot trong cac trudong hop cAm két hon, gom:

+ Két hon gia tao, ly hon gia tao;

+ Téao hon, cudng ¢ép két hon, Itra dbi két hon, can trd két hon;

+ Nguoi dang ¢6 vg, co chong ma két hon vOi nguoi khac hodc chua co
vg, chua c6 chong ma két hon vai1 nguoi dang c6 chong, co vo;

+ Két hén giira nhitng nguoi ciing dong mau vé truc hé; giira nhitng nguoi
co ho trong pham vi ba do1; gitra cha, me nudi voi con nudi; gitra nguoi da timg
1a cha, me nudi v6i con nudi, cha chéng véi con dau, me vo voi con ré, cha
dugng véi con riéng ciia vo, me ké vai con riéng ciia chong.

- Nha nude khong thira nhan hon nhan gitra nhitng ngudi cung gidi tinh.

Truong hop yéu cau cip Giéy xac nhan tinh trang hoén nhan dé: s dung
vao muyc dich khac, khong phai dé dang ky ket hon, thi ngudi yéu cau khong
phai dap tng dicu kién két hon.

4.11. Can cir phap ly

- Luat Hon nhén va gia dinh ndm 2014;

- Luat HO tich nam 2014;

- Nghi dinh sé‘ 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mgt s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh sd 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ciia Chinh phu quy dinh
vé Co sé dir liéu ho tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cta Chinh phu stra doi,
bd sung mot s6 di€u cua cac nghi dinh lién quan dén viéc ndp, xuat trinh s6 ho
khau, s6 tam tra gidy khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ctia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu ciia Luat Ho tich va Nghi dinh sé
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phu quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luét Ho tich;

- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot sé diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ctia Chinh phii quy dinh vé Co s& dit liéu ho
tich dién tu, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh mtc thu, ché d thu, ndp, quan 1y va st dung phi khai thac, su
dung thong tin trong co so dir 1iéu ho tich, phi xac nhan co quéc tich Viét Nam,
phi xac nhan la nguoi géc Viét Nam, 1€ phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ctia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thuéc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phd tryc thudc Trung wong;

- Thong tu s6 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cia Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mdt s6 diéu ctia Thong tu sé 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 ctua Bo Tai chinh hudng dan vé phi va 1& phi thudc thim quyén
quyét dinh cta Hoi déng nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi d6ng nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bo sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hoi dong nhan dan
tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va sir dung cac khoan phi, 1& phi
trén dia ban tinh ban hanh mtc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va st dung cac
khoan phi, 1€ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cia Hoi dong nhdn
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn triee tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Phan in nghiéng 12 ndi dung sira doi, bo sung.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI CAP GIAY XAC NHAN TiNH TRANG HON NHAN

KANh G .ot
Ho, chit dém, tén NGUOT YeU CAUL.........c.ovoveeeeeeeeeeeeee e
INOT CU UL ettt ettt b e e snr e e e b e e nnne e @
GHAY 1O 1Y thAN ..o es e s s e eeseee e s eneene ®)

Quan hé v6i nguoi duge cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhan:
Dé nghi cap Giay xac nhan tinh trang hon nhan cho nguwoi co tén dudi

day:

Ho, chit d€m, teN: .........oooiiiiiiiii e
Ngay, thang, nam SINN: ..o
Giditinh: ..................Dantdc: ..., Qudc tich: ............
INOT CU Tttt e e e st e e e nbnbe e e snnneee s @)
GHAY O tUY thAN . ..vecvececeseieee ettt ®)
Tinh trang hon Nhan: ... )
Muc dich sir dung Gidy xac nhén tinh trang hon nhan:..........c.cceeevveeenee. ©)

T61 cam doan nhiing ndi dung khai trén day la dung sy that va chiu trach
nhiém trudc phép lut vé cam doan ciia minh.
Lam tqi.................... ,ngay .... thang ..
Nguoi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)

Chd thich:

@ Ghi 15 tén co quan cip gidy XNTTHN.

@ Truong hop cong dan Viét Nam cu tri trong nudce thi ghi theo noi dang ky thuong
tr, néu khong c6 noi ding ky thudng tra thi ghi theo noi dang ky tam tru.

Truong hop cong dan Viét Nam cu trit & nude ngoai thi ghi theo noi thudng trit hoac
tam tra & nudc ngoai.

®) Ghi thong tin vé gidy to ty than nhu: ho chiéu, chimg minh nhan dan hodc gidy
td hop 16 thay thé (vi du: Ching minh nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh ph
Ha Nbi cap ngay 20/10/2004).

“ Péi voi cong dan Viét Nam cu tra & trong nude thi ghi rd tinh trang hon nhan
hién tai: dang c6 vo hoidc c6 chong; hodc chua ding ky két hon véi ai; hodc di dang
ky két hon/da c6 vo hodc chong, nhung dé ly hon hodc nguoi kia da chét.

Déi v6i ngudi dang c6 Vor/chong yéu cau xac nhdn tinh trang hon nhan trong thoi
gian trudc khi dang ky két hon thi ghi: Trong thoi gian tir ngdy...thang....nam....dén
ngdy....thang....nam....chua ding ky két hon véi ai; hién tai dang co VQ/chéng la
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ba/ong... (Gidy chirng nhan két hon s6 ..., do ... cap ngay...thang...nim).

Déi v6i cong dan Viét Nam cu trd ¢ nude ngoadi ¢ yéu ciu xac nhan tinh trang hén
nhan trong thoi gian cu tra tai Viét Nam trudce khi xudt canh; ngudi da qua nhiéu noi
thuong trii khac nhau dé nghi xac nhan tinh trang hon nhan tai noi thuong tri trude
day thi khai vé tinh trang hon nhan ctia minh trong thoi gian da thudng trd tai noi d6
(Vi du: Khong ding ky két hon voi ai trong thoi gian cu trG tai
............................................ , tr ngdy...... thang ..... nim ......... dén ngay ........ thang
....... nam ........).

Dbi v6i cong dan Viét Nam dang cu trii & nudc ngodi, c6 yéu cau xac nhan tinh
trang hon nhan trong thoi gian cu trii & nudce ngoai, thi khai vé tinh trang hon nhan
cua minh trong thoi gian cu tra tai nudc do (Vi du: trong thoi gian cu tra tai CHLB
buc tir ngay ....... thang ..... nam ....... dén ngay ........ thang ....... nam ........ khong
ding ky két hon voi ai tai Dai sir quan Viét Nam tai CHLB D).

®) Ghi rd muc dich sir dung Gidy x4c nhén tinh trang hén nhan. Trudng hop sir dung
Gidy x4c nhan tinh trang hon nhan dé két hon, thi phai ghi rd két hon véi ai (ho, chir
dém, tén; ngay, thang, nam sinh; qudc tich; gidy to tiy than; noi cu tra); noi dy dinh
dang ky két hon.
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5. Thu tuc dang Ky lai khai sinh

5.1. Trinh tu thuc hién

- Néu lya chgn hinh thtrc nop hd so truc tiép, nguodi co yéu ciu dang ky
lai khai sinh ndp ho so dang ky lai khai sinh tai B phan Mot cira cia UBND
cap x3 c6 tham quyén; nop 1¢ phi néu thudc truong hop phai np 1€ phi dang ky

lai khai sinh; nop phi cip ban sao Gidy khai sinh néu c¢6 yéu cau cép ban sao
Gidy khai sinh.

- Néu lyra chon hinh thac ndp hé so tryuc tuyén nguoi co yéu cau dang ky
lai khai sinh truy cd Cong Dich vu cong quéc gia (https://dichvucong.gov.vn)
hoic Hé théng thong tin giai quyét tha tuc hanh chinh
(https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), ding ky tai khoan (néu chua co tai
khoan), xac thuc nguoi ding theo hudng dan, ding nhap vao hé thong, xac dinh
dung Uy ban nhan dén cap xa c6 tham quyén.

Nguoi co yéu cau dang ky lai khai sinh tryc tuyén cung cap thong tin theo
biéu mau dién tir twong tac dang ky lai khai sinh (cung cap trén Cong dich vu
cong), dinh kém ban chup hodc ban sao dién tir cac gidy to, tai lidu theo quy
dinh; ndp phi, 1¢ phi thong qua chirc nang thanh toan truc tuyén hodc bang cach
thirc khac theo quy dinh phép luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can bo tlep nhén hé so tai Bo phan mot cura ¢6 trach nhi€ém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta ho so.

(i) Truong hop ho so day du, hop 18 thi tiép nhan hé so, co Phiéu hen, tra
két qua cho ngudi co yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon hinh thtrc ndp hd
so truc tiép) hodc giri ngay Phiéu hen, tra két qua qua thu dién tu hodc gui tin
nhan hen tra két qua qua dién thoai di dong cho nguoi co yéu cau (neu nguoi co
yéu cau lua chon hinh thirc nép hd so truc tuyén), dong thoi chuyén hd so dé
cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thic nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mot ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh ta1 li¢u dién tr
trén hé thong thong tin, co so dir liéu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(i1) Truong hop ho so chua day dua, hop 1€ thi co6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bb sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thuc hién lai
budce (1);

(iii) Néu nguoi co yéu cau dang ky lai khai sinh khong bd sung, hoan
thién duoc hd so thi bao cdo Truong bo phan tiép nhan hd so ¢ van béan tir choi
giai quyét yéu cau ding ky lai khai sinh.

- Cong chire tu phap - ho tich thim tra hd so (tham tra tinh thong nhat,
hop 1& cua cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liéu do nguoi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so can bo sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chi thi giri thong bao vé tinh trang ho so téi Bo phan mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude (1) hodc (i11);
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+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong the tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong do néu rd 1y do chdm
tra két qua va thot gian hen tra két qua, chuyén Bo phan mot cira dé tra cho
nguoi c6 yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thire ndp hd so truc tiép),
hodc giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di déng cho nguoi ¢6 yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

Truong hop viéc dang ky lai khai sinh dugc thuc hién tai Uy ban nhan
dan xa khong phai noi dang ky khai sinh trudc day thi cong chuce tu phép - ho
tich bao cao Chii tich Uy ban nhan dan xa c¢6 van ban dé nghi Uy ban nhan dan
cap x4 noi dang ky khai sinh truéc day kiém tra, xdc minh vé viéc luu gitt s6 hd
tich.

Sau khi nhén dugc van ban dé nghi, Uy ban nhan dan noi da dang ky khai
sinh trudc day tién hanh kiém tra, xac minh va tra 101 bang vin ban vé viéc con
lwu giit hodc khong luu gilt duge so h tich.

Truong hop gidy to ctia ngudi yéu cau dang ky lai khai sinh khong c6
thong tin chimg minh quan h¢ cha, me, con thi co quan dang ky hd tich ¢ van
ban dé nghi co quan cong an c6 tham quyén xac minh. Trudng hop co quan
cong an tra 10i khong c6 thong tin thi co quan diang ky ho tich cho ngudi yéu cau
dang ky lai khai sinh 14p van ban cam doan vé thong tin cua cha, me va xac dinh
nd1 dung khai sinh theo van ban cam doan.

Sau khi nhan dugc két qua xac minh vé viéc khong con luu gitt duoc S6
h¢ tich tai noi da dang ky khai sinh hodc sau thoi han 20 ngay ké tir ngay guri
van ban yéu cau xac minh ma khong nhan dugc vin ban tra 101, néu thiy viéc
dang ky lai khai sinh chinh xac, ding quy dinh phap luét, ho so day du, hop 18,
duang quy dinh, trudng hop tiép nhan ho so diang ky lai khai sinh theo hinh thirc
truc tiép, thi cong chirc tu phap - ho tich thyc hién viée ghi vao S6 ding ky khai
sinh, cdp nhat thong tin dang ky lai khai sinh va luu chinh thtrc trén Phan mém
dang ky, quan 1y ho tich dién tr dung chung.

Truong hop tiép nhan hd so dang ky lai khai sinh theo hinh thirc truc
tuyén, cong chuc tu phap - ho tich giri lai biéu miu Gidy khai sinh dién ttr véi
thong tin day du cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sd.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, day du cua céc
thong tin trén biéu miu Gidy khai sinh dién tir va xac nhan (ti da mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, ddy du hoic
khéng c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chire tu phap - ho tich thuc hién
viéc ghi ndi dung vao S6 dang ky khai sinh, cap nhat thong tin dang ky lai khai
sinh va luu chinh thic trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir dung
chung.

- Cong churc tu phap - ho tich in G1ay khai sinh, trinh Lanh dao UBND
ky, chuyén téi Bo phan Mot cira dé tra két qua cho ngudi c6 yéu cau.
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- Nguoi c6 yéu cau dang ky lai khai sinh kiém tra thong tin trén Gidy khai
sinh, trong S6 dang ky khai sinh va ky tén vao S6 ding ky khai sinh, nhan Gidy
khai sinh.

5.2. Cach thirc thwe hién: Nop hd so truc tiép hoic qua dich vu buu
chinh cong ich hodc tryc tuyén trén Cong dich vu cong qudc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

5.3. Thanh phan, s6 lwgng hé so

* Thanh phan ho so

- To khai dang ky lai khai sinh theo mau, trong d6 c6 cam doan cua nguoi
yéu cau vé viéc da nop du cac glay td hién c6 (néu ngudi co yéu cau lua chon
ndp hd so theo hinh thic truc tiép);

- Biéu mau dién tur trong tac dang ky lai khai sinh, trong d6 c6 cam doan
cac thong tin cung cap 1a dung su that, khong con ban chinh Gidy khai sinh, da
ndp du cac giay to hién c¢6 va chiu hoan toan trach nhlem trude phap luat vé noi
dung cam doan cua minh (do nguoi yéu cau cung cap thong tin theo hudng dan
trén Cong dich vu cong néu ngudi c6 yéu cau lya chon ndp hd so theo hinh thic
truc tuyén).

- Nguoi co yéu cau dang ky lai khai sinh thuc hién viéc n(f)p/xuét trinh
(theo hinh thtc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thtic truc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Ban sao toan bo hd so, gidy to ciia ngudi yéu cau hodc ho so, gidy to, tai
lidu khac trong d6 c6 thong tin lién quan dén ndi dung khai sinh, gom:

+ Ban sao Gidy khai sinh do co quan c6 thim quyén cua Viét Nam cap
hop 1€ (ban sao dugc ching thuc tir ban chinh, ban sao dugc cép tr SO dang ky
khai sinh); Ban chinh hodc ban sao gidy t& co gid tri thay thé Gidy khai sinh
duoc cap trude nam 1945 ¢ mién Béc va trudc ném 1975 & mién Nam.

+ Truong hop nguoi yéu cau khong c6 glay to' néu trén thi phai nop ban
sao gidy to do co quan, t6 chirc c6 tham quyén cua Viét Nam cip hop 1& nhur
Gidy ching minh nhan dan, Thé can cudc cong dan hodc Ho chiéu; gidy to
ching minh vé noi cu tri; Bang tot nghiép, Glay ching nhan, Ching chi, Hoc
ba, ho so hoc tap do co quan co tham quyén cap hoic xac nhan; gidy to khac co
thong tin vé ho, chu dém, tén, ngay, thang, nam sinh ctia c& nhan.

Nguoi yéu cau dang ky khai sinh c6 trach nhiém ndp day du ban sao cac
gidy to néu trén (néu c6) va phai cam doan da ndp du cac gidy to minh co; chiu
trach nhi€ém, hé qua cua vi¢c cam doan khong ding su that.

- Truong hop ngudi yéu cau ding ky lai khai sinh 1 can bo, cong chic,
vién chirc, nguoi dang cong tac trong luc luong vii trang thi phai c6 van ban xac
nhan cua Thu truéng co quan, don vi vé viée nhitng nd1 dung khai sinh cta
nguoi do gém ho, chit dém, tén; gidi tinh; ngay, thang, nam sinh; dan tdc; quéc
tich; qué quan; quan h¢ cha - con, m¢ - con phu hop véi hd so do co quan, don
vi dang quan ly.




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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- Van ban uy quyén theo quy dinh cta phéap luat trong trudng hop uy
quyen thyc hién viéc dang ky lai khai sinh. Truong hop ngudi dugc uy quyén la
ong, ba, cha, me, con, vo, chdng, anh, chi, em rudt ctia ngudi iy quyén thi van
ban ty quyén khong phai chimg thuc.

Gidy to phai xuét trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac ¢6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri sir dung dé
chting minh vé nhan than cta nguoi cd yéu cau dang ky lai khai sinh. Truong
hop cac thong tin ca nhan trong cac gidy to nay da cé trong CSDLQGVDC,
CSDLHTPT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén);

+ Gidy to ¢ gia tri chimg minh thong tin vé cu tra trong trudng hop co
quan ding ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tra cua cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh 50
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to chimg minh not cu tri dé duge khai thac tr Co so' dir liéu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thirc nay thi nguoi c6 yéu cau khong phai xuét trinh
(theo hinh thtc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thic truc tuyén).

Trudong hop gui ho so qua hé thong buu chinh thi phai gui kém theo ban
sao ¢ ching thyuc cac gidy to phai xuat trinh néu trén.

Luuy:

- Pdi voi gidy to nop, xuat trinh néu ngudi yéu cau ndp ho so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hoac ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xudt trinh, khong duoc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé nop ban sao ching thuc tir ban
chinh hodc ban sao duoc cap tir s6 gbc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé ddi chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, di chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong duoc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Nguoi tiép nhan co6 trach nhiém tiép nhan dung, du hd so diang ky ho
tich theo quy dinh ctia phap luat ho tich, khong duoc yéu cau ngudi dang ky hod
tich nop thém gidy t& ma phép luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- PBéi voi giay to giri kém theo néu nguoi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tuyén:

+ Ban chup céac gidy to gui kém theo ho so dang ky lai khai sinh tryc
tuyén phai bao dam rd nét, day du, toan ven vé ndi dung, 1a ban chup bang may
anh, dién thoai hodc dugc chup, duoc quet bang thiét bi dién tir, tir gidy to duoc
cap hop ¢, con gia tri str dung.
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+ Trudng hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong hd so ding ky lai khai
sinh truc tuyén dd co ban sao dién tr hodc da c6 ban dién tir gidy to ho tich thi
nguoi yéu cau dugc sit dung ban dién tir nay.

+ Khi dén co quan ding ky h¢ tich nhén két qua (Giay khai sinh/ban sao
Gidy khai sinh), ngu’orl ¢ yéu cau dang ky lai khai sinh phai xuat trinh gidy to
tuy than, ndp cac gidy to 1a thanh phan ho so dang ky lai khai sinh theo quy dinh
phép luat ho tich.

- Giéy td do co quan c6 thim quyén cia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop duoc mién theo diéu
udc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Truong hop nguoi co yéu cau dang ky lai khai sinh khong cung cap
dugc gidy to néu trén theo quy dinh hodc gidy to ndp, xudt trinh bi tay x0a, stra
chira, 1am gia thi co quan dang ky ho tich c6 tham quyén hity bo két qua dang ky
lai khai sinh.

- Truong hop cho pheép nguoi yéu cau dang ky ho tich lap van ban cam
doan vé noi dung yéu cau dang ky ho tich thi co quan dang ky ho tich phai giai
thich r& cho ngudi 1ap vin ban cam doan vé trach nhiém, hé qua phéap 1y cua
vi¢c cam doan khong diung sy that.

_ Co quan dang ky ho tich tur chéi giai quyét hodc dé nghi co quan c6 tham
quyén huy bo két qua dang ky ho tich, néu c6 co s& xac dinh ndi dung cam doan
khong dung sy that.

*SH luong ho so: 01 bod

5.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc. Truong hop phai cé van ban
xac minh thi thoi han gidi quyét khong qua 25 ngay.

5.5. Poi twong thue hién thii tuc hanh chinh: C4 nhan

5.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

- Co quan thyc hi¢n thi tuc hanh chinh: Uy ban nhéan dan xd noi da
dang ky khai sinh trudc day hodc Uy ban nhan dan xa noi nguoi yéu cau dang
ky lai khai sinh thuong tr.

- Co quan p‘h("ii hop: Co quan quan 1y CSDLQGVDC; Uy ban nhan dan
xd noi nguoi yéu cau dang ky lai khai sinh da dang ky khai sinh trude day trong
truong hop thyc hién dang ky lai khai sinh tai Uy ban nhan dan xi noi thudng
trd; Co quan cong an c6 tham quyén.

5.7. Ket qua thyce hién tha tuc hanh chinh: Gidy khai sinh (ban chinh);
ban sao Giay khai sinh (truong hop yé€u cau cap ban sao Giay khai sinh).

5.8. Phi, I¢ phi:

L¢ phi:

- 8.000dong/truong hop (Nghi quyét so 22/2022/NQ-HDND ngay
15/7/2022 ctia Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long).
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- 4.000 dong/trieong hop khi thuc hién truc tuyén va thanh todn truc tuyén
(Nghi quyét sé6 06/2023INQ-HPND ngay 12/10/12023 cia Hji dong nhdn din
tinh Vinh Long).

- Mién 1é phi cho ngudi thudc gia dinh cé cong voi cach mang; ngudi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.

- Phi c4p ban sao Gidy khai sinh (néu c¢6 yéu cau) thuc hién theo quy dinh
tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctua Bo Tai chinh.

5.9. Mau don, mau to khai

- To khai dang ky lai khai sinh (néu ndp hé so theo hinh thurc truc tiép);

- Biéu mAu dién tir twong tac dang ky lai khai sinh (néu ndp héd so theo
hinh thtrc truc tuyén).

5.10. Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh

- Viéc khai sinh dd duoc diang ky tai co quan c6 thim quyén cia Viét
Nam trudc ngay 01/01/2016 nhung S6 dang ky khai sinh va ban chinh Giay khai
sinh déu bi mat.

- Nguoi c6 yéu cau con séng vao thoi diém tiép nhan ho so.

5.11. Can cw phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh pha quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh
vé Co so dit liéu ho t1ch dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phii sira doi,
bo sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée nop, xuét trinh s6 ho
khau, so tam trt gidy khi thyc hién thi tuc hanh chinh, cung cép dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ciia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sd diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh phti quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu s6 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ctia Chinh phi quy dinh vé Co so dit liéu ho
tich dién tu, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 09/2022/TT-BTP ngay 30/12/2022 cia Bo truong Bo Tu
phap bii bo mdt s6 ndi dung tai cac Thong tu trong linh vure tro gitip phéap 1y, ho
tich do Bg truong B6 Tu phéap ban hanh;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta B truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co s& dir liu ho tich, phi x4c nhan cé quéc tich Viét Nam,
phi xac nhan 1a nguoi géc Vi¢t Nam, 1€ phi quéc tich;




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ctia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1& phi thudc tham quyén quyét dinh cua Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung uong;

- Thong tu sd 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra d6i, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 cua B¢ Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thudc thAim quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét sb 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi d6ng nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bd sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va str dung cac khoan phi, 1€ phi
trén dia ban tinh ban hanh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va st dung cac
khoan phi, 1€ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét so 06/2023/INQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hpi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Phan in nghiéng 12 ndi dung sira doi, bo sung.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY LAI KHAI SINH

Kinh glris.ooooiiiie, @
Ho, chir dém, tén n@udi YeU CAU: .......cooeeiiiiiiiiiee e
2 01 5§ R SURRSRR @)
GIAY 1O Y thAN: c..vieveeeeeeeeee sttt eneas )
Quan hé voi ngudi duge khai sinhi......ooooi
pé nghi co quan dang ky lai khai sinh cho nguoi ¢6 tén dwdi day:
Ho, chit d@m, teN: .........oooiiiiiiiiii e
Ngay, thang, nam sinh: .................... ghi bANG ChT: .o,
Gidi tinh:........c.ooo.. Dan toc:  ........... QUuBC tiCh: oo,
DL 2 B3 1 1 S SRR )
(@0 T= N0 [ T U SRS
Ho, chir dém, tén NEWoi ME:............ccviiiiiiiiiie e
Nam sinh: O e Dan tQc:.........o....... Quoc tich: ..o
J e o1 G 5 R PRPR @
Ho, chir dém, tén ngudi cha:...............ooiiiiiii
Nam sinh: @ Dan toc:................. Quédc tich: .ooovvveen
D0 o1 G 5 SRR PSP @)
ba dang ky khai sinh tait. ... ©)
Gidy khai sinh s6: D e, quyén sb D . ngay ...... [ i,

To61 cam doan nhu’ng ndi dung khai trén day la dang su that va da ndp du cac
gidy to hién c6. To6i chiu trach nhiém trudc phdp ludt vé viéc cam doan cua
minh.

Lamtqi: ............. , Ngay .....thang .... nam ......
Nguwoi yéu cau
D& nghi cip ban sao®: c6 L], Khang L] (Ky, ghi ro ho, chit dém, tén)
S6 lugng:....... ban
Chd thich:

@ Ghi 16 tén co quan dang ky lai khai sinh

@ Ghi theo noi dang ky thuong tra; néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi ghi theo
noi dang ky tam trd; truong hop khong c6 noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
tru thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiy than cla nguoi di dang ky, ghi ro s6, co quan cp, ngay
cap ho chleu ching minh nhén dan hodc giay to hop 16 thay thé (Vi du: Ching minh
nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh ph6 Ha Noi cap ngay 20/10/2004).

@ Truong hop sinh tai co s6 y té thi ghi rd tén co so y té va dia chi co sd y té do;
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truong hop sinh ra ngoai co sé y té thi ghi dja danh ctia 03 cap hanh chinh (x4, huyén,
tinh) noi sinh ra; truong hop khong rd noi sinh day du thi chi ghi dja danh hanh chinh
cap tinh.

©) Ghi day du ngay, thang sinh ctia cha, me (néu co).

©) Ghi tén co quan da dang ky khai sinh trudc day.

() Chi khai trong trudng hop biét 13.

® pé nghi danh ddu X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd sb lugng.
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6. Thi tuc ding ky khai sinh cho ngwoi da c6 ho so, gidy to ci nhin

6.1. Trinh tu thuc hién

- Néu lua chon hinh thirc ndp hd so truc tiép, nguoi ¢ yéu cau dang ky
khai sinh n¢p ho so dang ky khai sinh tai Bo phan Mot cira ciia UBND cap xa co
thAm quyén; ndp 1¢ phi néu thudc truong hop phai ndp 1€ phi dang ky khai sinh;
ndp phi cap ban sao Gidy khai sinh néu c¢6 yéu cau cap ban sao Gidy kha1 sinh.

- Néu lya chon hinh thire ndp ho SO truc tuyén, nguoi c¢6 yéu cau ding ky
khai sinh truy cép Cong Dich vu cong qudc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoic
Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh (https://dichvucong.vinhlong.
gov.vn), dang ky tai khoan (néu chua co tai khoan), xac thuc ngudi dung theo
huéng din, dang nhap vao hé théng, xac dinh diing Uy ban nhan dan xi c6 tham
quyeén.

Nguoi co yéu cau diang ky khai sinh truc tuyén cung cp thong tin theo
biéu miu dién tr tuong tic dang ky khai sinh (cung cdp trén Cong dich vu
cong), dinh kém ban chup hodc ban sao dién tir cac gidy to, tai liéu theo quy
dinh; nop phi, 1¢ phi thong qua chtic nang thanh toan truc tuyén hoic bang cach
thire khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can bo tiép nhén hé so tai Bo phan mot cura ¢6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(1) Truong hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hoic giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tor hodc qua dién thoai di dong cho ngudi co yéu cau (néu
nguoi co yéu cau lya chon hinh thirc nop hd so truc tuyén), déng thot chuyén hd
so dé cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thitc ndp truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mét ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tir
trén hé thong thong tin, co so dir liéu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(ii) Truong hop hd so chwa day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, ndi dung can bd sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thuc hién lai
budce (1);

(ii1) Truong hop nguoi co yéu cau dang ky khai sinh khong bd sung, hoan
thién dugc ho so thi bao cdo Truong bd phan mot cira co thong bao tir chdi giai
quyét yéu cau ding ky khai sinh.

- Cong chuc tu phép - ho tich tham tra ho so (tham tra tinh thong nhat
hop 1& cia cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hé so can bd sung , hoan thién hodc khong du diéu kién giai
quyet phai tu chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi Bo phan tiép nhan
hé so dé thong bao cho nguoi ndp hd so — thyce hién lai bude (ii) hodc (iii);
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+ Trudng hop can phai kiém tra, x4c minh lam rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong thé tra két qua dung thoi gian da hen thi cong chic 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén Bo phan mot cira dé tra cho
nguoi co yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thire ndp hd so truc tiép),
hodic giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di déng cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thire ndp hd so truc tuyén).

Truong hop gidy to ctia nguoi yéu cau ding ky khai sinh khong c6 thong
tin chimg minh quan hé cha, me, con thi co quan ding ky ho tich c¢6 van ban dé
nghi co quan cong an c6 thim quyén xac minh. Truong hop co quan cong an tra
101 khéng c6 thong tin thi co quan ding ky ho tich cho ngudi yéu cau ding ky
khai sinh 14p van ban cam doan vé thong tin ctia cha, me¢ va xac dinh noi dung
khai sinh theo van ban cam doan.

+ Sau khi nhan dugc két qua xac minh hodc sau thoi han 20 ngay ké tir
ngdy giri van ban yéu cau xac minh ma khong nhan duoc vin ban tra 10i, néu
thay ho so day du, hop 18, dang quy dinh, truong hop tiép nhan hd so diang ky
khai sinh theo hinh thirc truc tiép, thi cong chirc tu phap - hd tich thuc hién viéc
ghi vao So dang ky khai sinh, cap nhat thong tin dang ky khai sinh va luu chinh
thire trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

Truong hop tiép nhan hd so dang ky khai sinh theo hinh thirc truc tuyén,

cong chure tu phap - ho tich gui lai biéu mau Giay khai sinh di¢n tu voi thong tin
day du cho nguoi yeu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sd.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua céc
thong tin trén biéu mau Gidy khai sinh dién tir va xac nhan (t6i da mot ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, day di hodc
khong c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chire tu phéap - ho tich thuc hién
viéc ghi ndi dung vao S6 dang ky khai sinh, cap nhat thong tin dang ky khai sinh
va luu chinh thac trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

- Cong chure tu phap - ho tich in Glay khai sinh, trinh Lanh dao UBND
ky, chuyén t6i B phan mot ctra dé tra két qua cho ngudi c¢6 yéu cau.

- Nguoi ¢6 yéu cau diang ky khai sinh kiém tra thong tin trén Gidy khai
sinh, trong S6 dang ky khai sinh va ky tén vao So6 dang ky khai sinh, nhan Gidy
khai sinh.

6.2. Cach thirc thye hién: Nop hé so truc tiép hodc qua dich vu buu
chinh céng ich hodc tryc tuyén trén Cong Dich vu cong quoc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé thong thong tin giai quyét tha tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

6.3. Thanh phﬁn, s0 lwgng ho so

* Thanh phan ho so

- To khai dang ky khai sinh theo mau (néu ngudi ¢ yéu cau lua chon nop
hé so theo hinh thirc truc tuyén);
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- Biéu mau dién tir tuong tac dang ky khai sinh (do nguoi yéu cau cung
cap thong tin theo hudng din trén Cong dich vu céng néu ngudi cd yéu cau lua
chon ndp ho so theo hmh thire truc tuyén).

- Ngudi c6 yéu cau ding ky khai sinh thyc hién viée nop/xuat trinh (theo
hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc tryc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

+ Vin ban cam doan ctia ngudi yéu cau vé viée chua dugc dang ky khai
sinh.

+ Ban sao toan bo hd so, gidy to cla nguoi yeu cau hodc hd so, glay to, tai
liéu khéc trong d6 c6 thong tin lién quan dén noi dung khai sinh, _ gom: Gidy
chimg minh nhan déan, Thé can cude cong dan hoac Ho chiéu; gidy to ching
minh vé noi cu tra; Bang t6t nghiép, Glay ching nhén, Ching chi, Hoc ba, Ho
so hoc tap do co quan ¢o thAm quyén cp hodc x4c nhén; gidy to khac co thong
tin vé ho, chit dém, tén, ngay, thang, ndm sinh cua ca nhan.

Ngudi yéu cau ding ky khai sinh c6 trach nhiém ndp day du ban sao cic
gidy to néu trén (néu c6) va phai cam doan da ndp du cac gidy to minh co; chiu
trach nhi€ém, hé qua cua viéc cam doan khong dang su that.

- Truong hop ngudi yéu cau dang ky khai sinh 13 can bd, cong chirc, vién
chuc, nguoi dang cong tac trong luc lugng vii trang thi phai c6 van ban xac nhan
ctia Thu trudng co quan, don vi vé viéc nhitng ndi dung khai sinh ctia nguoi do
gém ho, chit dém, tén; gidi tinh; ngay, thang, nam sinh; dan toc; quéc tich; qué
quan; quan hé cha - con, me - con phu hgp véi hd so do co quan, don vi dang
quan ly.

- Vin ban uy quyén theo quy dinh cua phap luat trong trudong hop uy
quyén thyc hién viéc dang ky khai sinh. Truong hop nguoi dugc uy quyén la
ong, ba, cha, me, con, vg, chong, anh, chi, em rudt ctia nguoi ty quyén thi vin
ban ty quyén khong phai chimg thuc.

Gidy to phai Xuat trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va théng tin ca nhén do co quan co tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chtng minh vé nhan than ctia nguoi cd yéu cau dang ky khai sinh. Truong hop
cac thong tin ca nhan trong cac gidy to nay di cd trong CSDLQGVDC,
CSDLHTPBT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén);

+ Gidy to ¢ gia tri ching minh thong tin vé cu tra trong trudng hop co
quan ding ky ho tich khong thé khai thac duoc théng tin vé noi cu tra cua cong
dan theo cac phuong thirc quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 Nghi dinh sé
104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu. Truong hop cac thong tin Ve
gidy to chimg minh noi cu tra da dugc khai thac tr Co s¢ dir liéu quoc gia vé
dan cu bang cac phuong thirc nay thi nguoi c6 yéu cau khong phai Xuat trinh
(theo hinh thirc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc truc tuyén).

Truong hgp gt hq so qua hé thong buu chinh thi phai gtri kém theo ban
sao co chung thuc céc giay to phai xuat trinh néu trén.
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Luuy:

- Dbi v6i gidy to ndp, xuit trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu véi thong tin trong
t& khai, chup lai hodc ghi lai théng tin dé luu trong hd so va tra lai cho ngudi
xudt trinh, khong du’oc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Nguoi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao chtng thuc tir ban
chinh hodc ban sao dugc cap tir s6 gbe hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to dé ddi chiéu. Truong hop ngudi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi ngudi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ban chup voi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Ngudi tiép nhén c6 trach nhiém tiép nhan ding, du hd so ding ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat ho tich, khong duge yéu ciau nguoi ding ky ho
tich ndp thém gidy t& ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thirc tryc tuyén:

+ Ban chyp cac giéy to gui kem theo ho so ding ky khai sinh tryc tuyén
phai bao dam rd nét, day du, toan ven vé ndi dung, la ban chup bang may anh,
dién thoai hoic duogc chup, duoc quét bang thiét bi dién tu, tir gidy to dugc cap
hop 1€, con gia tr1 st dung.

+ Truong hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong hd so ding ky khai sinh
truc tuyén da co ban sao dién tir hoac da co ban dién tir giéy to ho tich thi nguoi
yéu cau dugc sir dung ban dién tir nay.

+ Khi dén co quan ding ky h¢ tich nhén két qua (Giéy khai sinh/ban sao
Gidy khai sinh), nguoi co yeu cau dang ky khai sinh phai xuat trinh gidy to tuy
than, ndp cac gidy to 1a thanh phan ho so dang ky khai sinh theo quy dinh phap
luat ho tich.

- Giéy t& do co quan c6 thim quyén ctia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh su theo quy dinh cta phap luat, trir truong hop duoc mién theo diéu

udc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Trudng hop ngudi yéu cau dang ky khai sinh khong cung cp duoc gidy
t& néu trén theo quy dinh hodc gidy td ndp, xuat trinh bi tiy x6a, stra chira, lam
gia thi co quan ding ky ho tich c6 thim quyén huy bo két qua ding ky khai sinh.

- Truong hop cho phep nguoi yéu cau dang ky ho tich 1ap van ban cam
doan vé noi dung yéu cau dang ky ho tich thi co quan dang ky ho tich phai giai
thich r& cho ngudi 1ap vin ban cam doan vé trach nhiém, hé qua phép 1y cua
viéc cam doan khong dung su that.

Co quan ding ky ho tich tir chdi giai quyét hodc dé nghi co quan c6 tham
quyén hity bo két qua ding ky ho tich, néu ¢ co sd xac dinh ndi dung cam doan
khong diung su that.

* S6 luong ho so: 01 bd
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6.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc. Truong hop phai cé van ban
xac minh thi thot han giai quyét khong qua 25 ngay.

6.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan

6.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

_- Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh: Uy ban nhan déan x noi nguoi

yéu cau cu tru.

- Co quan phéi hop: Co quan quan Iy CSDLQGVDC, Uy ban nhan dan
xd noi nguoi yéu cau dang ky khai sinh cu tru trude day; Co quan cong an co
tham quyén.

6.7. Két qué thyc hién thi tuc hanh chinh: Gidy khai sinh (ban chinh),
ban sao Giay khai sinh (treong hop yéu cau cap ban sao Giay khai sinh).

6.8. Phi, I¢ phi:

L¢ phi:

- 8.000d6ng/‘grubng hop (Nghi quyét s 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 ctia Hi dong nhan dan tinh Vinh Long).

- 4.000 c?‘éng/trwo"ng hop khi thue hién truec tuyén va thanh toan trirc tuyén
(Nghi quyéet so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan dan
tinh Vinh Long).

- Mién 1¢ phi cho nguoi thudc gia dinh c6 cong voi cach mang; nguoi
thudc ho nghéo; ngudi khuyét tat.

- Phi cép ban sao Gidy khai sinh (néu c6 yéu cau) thyc hién theo quy dinh
tai Thong tu s0 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B Tai chinh.

6.9. Mau don, mau to khai

- To khai dang ky khai sinh (néu ndp ho so theo hinh thurc truc tiép);

- Biéu ;néu dién tir tuong tac dang ky khai sinh (néu ndp ho so theo hinh
thure tryc tuyén).

6.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh

Cong dan Viét Nam cu tri trong nudc, sinh trude ngay 01/01/2016, chua
duoc dang ky khai sinh, c6 ho 80, gidy tO ca nhan (ban chinh hodc ban sao dugc
chung thyc hop 1¢) nhu: glay t tiy than; gidy to khac do co quan nha nudc co
tham quyén caa Viét Nam cap.

6.11. Can ctr phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh sé‘ 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mdt s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh
vé Co so dir liéu hd tich dién tur, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh ‘sé 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ctua Chinh phu stra vd(x)i,
bo sung mot sO dié,u cua cac nghi dinh lién quan dén viéc nc}p, xuat trinh s6 ho
khau, so tam tra giﬁy khi thyc hién thu tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT- BTP ngay 28/5/2020 cua Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sd diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh s6




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phii quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luét Ho tich;

- Thong tu sb 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cua Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi ‘hanh Nghi dinh
s0 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh phu quy dinh vé Co so dit liéu ho
tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 09/2022/TT-BTP ngay 30/12/2022 cia Bo truéng Bo Tu
phap bii bo mdt s6 ndi dung tai cac Thong tu trong linh vuc tro gitip phéap 1y, ho
tich do Bg truong B6 Tu phép ban hanh;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, su
dung thong tin trong co s¢ dir liéu ho tich, phi xac nhén c6 qudc tich Viét Nam,
phi x&c nhan la ngu’m gbc Viét Nam, 1é phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 cia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thudc tham quyén quyét dinh cua Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung uong;

- Thong tu sO 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cua Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sd 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 ctia Bo Tai chinh huéng dan vé phi va I¢ phi thudc tham quyén
quyét dinh cta Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bd sung mot sd diéu ciia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HPND ngay 07/7/2020 ctia Hoi dong nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va str dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh ban hanh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va st dung cac
khoan phi, 1€ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cuia Hoi dong nhadn
ddn tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn triec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY KHAI SINH

Kinh glri:..coooiiiie @
Ho, chit dém, t&n Nguoi YeU CAUS .....o..ovvevvereeeeeeeeeeee e
INOT CU UL ottt st e e bb e et b e e nbe e e s nbe e e s nbeesbe e s @
GIAY 10 Y thAN: c..vevieeeseees ettt ®)
Quan hé voi ngudi dugce khai sinh: ...
Pé nghi co quan ding ky khai sinh cho ngudi dwéi diy:
Ho, chit d€m, teN: ..ot
Ngay, thang, nam sinh: ...................... ghi bang chil: ..o,
Gi01 tinh................. Dan toc:............... QUAC tCh: oo
INOT STttt e bbb e e rne e )
QUE QUAN: oottt e e e te e e ra e
Ho, chir dém, tén nguoi me:
Nam sinh: @i Dan toc:......eeveenneee. Qudc tich: ...oovvnene,
INOT CU T et e s e b e e ennees @
Ho, chir dém, tén ngudi cha:...............oooiiiiiii
Nam sinh: @ Dan toc:......eeveenneee. Qudc tich: ..oovvvvveeennnn,
INOT CU T ettt e et e e s s bae e e enneeas @

To61 cam doan ndi dung dé nghi dang ky khai sinh trén day la dung sy that, duogc
su thoa thuan nhét tri cia cac bén lién quan theo quy dinh phép luat.
T61 chiu hoan toan trach nhiém trudc phép luat vé noi dung cam doan ctuia minh.
Lamtqi: ............. , Ngay ...... thang .... nam .......
Nguoi yéu ciu
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)

Dé nghi cap ban sao®: C6 D, Khéng ]

Chd thich:
@ Ghi 16 tén co quan dang ky khai sinh.
@ Ghi theo noi dang ky thuong tra; néu khong c6 noi dang ky thuong tra thi ghi theo
noi dang ky tam tr; truong hop khong co noi dang ky thuong tra va noi dang ky tam
trd thi ghi theo noi dang sinh song.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiry than ctia ngudi di dang ky, ghi ro sO, co quan cap, ngdy
cap ho chleu ching minh nhan dan hodc giay to hop 1¢ thay thé (Vi du: Ching minh
nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh phd Ha Noi cap ngay 20/10/2014).

’ “ Truong hop sinh tai co s¢ y té thi ghi rd tén co s& y té va dia chi tru s6 co so'y
te do.
Vi du: - Bénh vién Phu san Ha No6i, duong La Thanh, phuong Ngoc Khanh, quan Ba
Dinh, Ha Noi

- Tramy té x3 Pinh Béang, huyén Tur Son, tinh Bic Ninh.
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Truong hop sinh ra ngoai co sé y té thi ghi dja danh cia 03 cap hanh chinh (x4, huyén,
tinh), noi sinh ra.

Vi du: x3 Dinh Bang, huyén Tt Son, tinh Bic Ninh.

®) Ghi day du ngay, thang sinh cua cha, me (neu co).

© pé nghi danh du X vao 6 néu c6 yéu ciu cap ban sao va ghi rd s6 lugng..
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7. Thii tuc ding ky lai két hon

7.1. Trinh ty thuc hién

- Néu lya chon hinh thuc nop hd so truc tiép, nguodi co yéu ciu dang ky
lai két hon nop ho so dang ky lai két hon tai Bo phan Mot cira cia UBND cép x4
c6 thim quyén; ndp 1é phi néu thudc truong hop phai ndp 18 phi ding ky lai két
hon.

- Néu lyra chon hinh thtrc ndp hd so truc tuyén ngudi co yéu cau dang ky
lai két hon truy cap Cong Dich vu cong quoc gia (https://dichvucong.gov.vn)
hodc Hé théng thong tin  giai quyét tha tyc  hanh
chinh(https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), dang ky tai khoan (neu chua co tai
khoan), xac thyc nguoi dung theo hudng dan, dang nhap vao hé thong, xac dinh
dung Uy ban nhan dan X3 ¢6 tham quyen

Nguoi c6 yéu cau ding ky lai két hon truc tuyén cung cdp thong tin theo
biéu mau dién tir twong tac ding ky lai két hon (cung cap trén Cong dich vu
cong), dinh kém ban chup hodc ban sao dién tir cac gidy to, tai liéu theo quy
dinh; nop phi, 1¢ phi thong qua chtic nang thanh toan truc tuyén hoic bang cach
thire khac theo quy dinh phap luat, hoan tat viéc ndp ho so.

- Can bo tiép nhén hé so tai Bo phan mdt ctra c6 trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 18 cta hd so.

(1) Truong hop hé so day du, hop 18 thi tiép nhan hd so, 6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi co yéu cau lua chon
hinh thirc ndp hd so truc tiép) hoic giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tor hodc qua dién thoai di dong cho ngudi co yéu cau (néu
nguoi co yéu cau lira chon hinh thic ndp ho so truc tuyén), dong thoi chuyén hd
so dé cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thitc ndp truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mét ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tur
trén hé thong thong tin, co so dir liéu) va ky sb vao tai liéu, ho so giai quyét tha
tuc hanh chinh da duoc s6 hoa theo quy dinh.

(ii) Truong hop hd so chwa day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bd sung dé
nguoi ¢ yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hd so duoc bd sung, thue hién lai
budce (1);

(iii) Néu ngudi ¢ yéu cu ding ky lai két hon khong bo sung, hoan thién
duoc hd so thi béo céo Truong bo phan tiép nhan ho so ¢ van ban tir chi giai
quyét yéu cau ding ky lai két héon.

- Cong chuc tu phép - ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thong nhat
hop 1& cia cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chi thi giri thong bao vé tinh trang ho so tdi Bo phan mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude (ii) hoic (iii);
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+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khéc ma khong thé tra két qua dung thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu 1o 1y do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén Bo phan mot cira dé tra cho
nguoi c6 yéu cau (neu ngudi cd yéu cau lira chon hinh thire ndp hd so truc tiép),
hodic giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di déng cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

Truong hop viée dang ky lai két hon thuc hién tai Uy ban nhan déan cap xa
khong phai noi di dang ky két hon trude day thi cong chire tu phéap - ho tich bao
c4o Chu tich Uy ban nhan dan c¢6 van ban dé nghi Uy ban nhan déan noi ding ky
két hon trude day kiém tra, xac minh vé viée luu giir s6 ho tich tai dia phuong.

Sau khi nhén dugc van ban dé nghi, Uy ban nhan dan noi da dang ky két
hén trude day tién hanh kiém tra, xac minh va tra 10i bang van ban vé viéc con
luu gift hodc khong luu gilt dugce S6 ho tich.

+ Sau khi nhan duoc két qua xac minh vé viéc khong con luu gitt dugc S6
h¢ tich tai noi da dang ky két hon hodc sau thoi han 20 ngay ke tur ngay gui van
ban yéu cau xac minh ma khong nhan dugc van ban tra 101, néu thay ho so day
du, hop 18, ding quy dinh, trudng hop tiép nhan ho so dang ky lai két hon theo
hinh thitrc tryc tiép, thi cong chirc tu phap - ho tich thuc hién viéc ghi vao So
dang ky két hon, cap nhat thong tin dang ky lai két hon va luu chinh thic trén
Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

Truong hop tiép nhan ho so dang ky lai két hon theo hinh thire truc tuyén,
cong chire tu phép - ho tich giri lai biéu mau Gidy ching nhan két hon dién tur
v6i thong tin day da cho nguoi yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, day du cua céc
thong tin trén biéu mau Giéy chiig nhan két hon dién tir va xac nhan (téi da mot
ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin dd thong nhat, ddy du hoic
khéng c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chire tu phap - ho tich thuc hién
viéc ghi vao S6 ding ky két hon, cap nhat thong tin dang ky lai két hon va luu
chinh thirc trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

- Cong chtrc tu phép - ho tich in Gidy ching nhan két hon, trinh Lanh dao
UBND ky, chuyén t&i BG phan mot ctra dé tra két qua cho nguoi cd yéu cau.

- Nguoi co yéu cau dang ky lai két hon (hai bén nam, nit phai c6 mat, xuat
trinh gidy to tuy than dé d6i chiéu) kiém tra thong tin trén Glay chtng nhén két
hén, trong S6 dang ky két hon, va ky tén vao S6 dang ky két hon, ky tén vao
Giéy chung nhan két hon, mdi bén nam, nit nhan 01 ban chinh Giéy ching nhan
két hon.

7.2. Cach thirc thwe hién: Nop hd so truc tiép hodc truc tuyén trén Cong
dich vu cong qubc gia (https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai
quyét thu tuc hanh chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

7.3. Thanh phan, s6 lwong ho so




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/
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* Thanh phan ho so

- To khai ddng ky lai két hon theo mau (néu ngudi ¢ yéu cau lya chon
ndp ho so theo hinh thuc truc tiép);

- Biéu mau dién tir tuong tac dang ky lai két hon, trong d6 c¢6 cam doan
cac thong tin cung cip 1a dang su that, khong con ban chinh Gidy ching nhan
két hoén, da ndp du cac gidy to hién c6 va chiu hoan toan trach nhiém truéc phap
luat vé ndi dung cam doan cta minh (do nguoi yéu cau cung cap thong tin theo
huéng din trén Cong dich vu cong néu ngudi co yéu cau lya chon ndp hd so
theo hinh thure truc tuyen)

- Nguoi ¢6 yéu cau dang ky lai két hon thuc hién viée nop/xuat trinh (theo
hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc tryc tuyén) cac gidy to sau:

Gidy to phai nop:

Ban sao Gidy chirng nhan két hon duoc cip trude day. Néu khong co ban
sao Gidy chimg nhan két hon thi ndp ban sao ho so, gidy to ca nhan c6 cac thong
tin lién quan dén nodi dung dang ky két hon.

Gidy to phai xuat trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé can cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri st dung dé
chtrng minh vé nhan thin cta ca hai bén c6 yeu cau dang ky lai két hon. Truong
hop céac thong tin ca nhan trong cic gidy to nay da c6 trong CSDLQGVDC,
CSDLHTPT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén);

+ Gidy to ching minh noi cu tra dé xac dinh tham quyén (néu viéc ding
ky lai két hon thuc hién tai Uy ban nhan dan cap xa khong phai 1a noi dang ky
két hon trude day) trong truong hop co quan dang ky ho tich khong thé khai
thac dugc thong tin vé noi cu tri ctia cong dan theo cac phuong thirc quy dinh
tai khoan 2 Diéu 14 Nghj dinh s0 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ciia Chinh
phu. Truong hop cac thong tin Ve gidy to chimg minh noi cu tri dé dugc khai
thac tr Co so dir liéu quoc gia vé dan cu bang cac phuong thie nay thi nguoi co
yéu cau khong phai xuét trinh (theo hinh thirc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh
thuc truc tuyén).

Luuy:

- Dbi voi gidy to ndp, xudt trinh néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thue truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, doi chiéu véi thong tin trong
t& khai, chup lai hodc ghi lai thong tin dé luu trong hd so va tra lai cho nguoi
xuat trinh, khong duoc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao chimg thuc tir ban
chinh hoic ban sao dugc cap tir s6 gbc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to de dbi chiéu. Truong hop nguoi yéu cau nop ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, di chiéu ban chup véi ban
chinh va ky x4c nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.
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+ Nguoi tiép nhan co trach nhiém tiép nhan dung, du hd so ding ky ho
tich theo quy dinh cua phap luat ho tich, khong dugc yéu cau ngudi ding ky ho
tich nop thém gidy t& ma phéap lut ho tich khong quy dinh phai ndp.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thire tryc tuyén:

+ Ban chuyp cac giéy to giri kém theo hé so ding ky lai két hon truc tuyén
phai bao dam 1 nét, day di, toan ven vé noi dung, la ban chup bang may anh,
dién thoai hodc duoc chup, duoc quét bang thiét bi dién tu, tir gidy to dugc cap
hop I¢, con gia tri s dung.

+ Truong hop gidy to, tai lidu phai giri kém trong hd so ding ky lai két
hon truc tuyén da co ban sao dién tir hodc da co ban dién tur giéy to ho tich thi
ngudi yéu cau duge st dung ban dién tir nay.

+ Khi dén co quan dang ky ho tich nhan két qua (Gidy ching nhéan két
hon), hai bén nam, nir 6 yéu cau dang ky lai két hon xuat trinh gidy to tuy than,
ndp cac gidy to 1a thanh phan ho so ding ky lai két hon theo quy dinh phap luat
ho tich.

- Giéy td do co quan c6 thim quyén ctia nudc ngoai cap, cong ching hodc
xac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop dugc mién theo diéu
udc quoc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

- Truong hop nguoi yéu cau dang ky lai két hon khong cung cap dugc
gidy to néu trén quy dinh hodc gidy td nop, xuat trinh bi tay x0a, sua chira, lam
gia thi co quan diang ky ho tich c¢6 tham quyén huy bo két qua ding ky lai két
hon.

* S6 lwong ho so: 01 b

7.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc; truong hop phai xdc minh thi
tho1 han giai quyét khong qua 25 ngay.

7.5. Poi twong thuce hién thii tuc hanh chinh: C4 nhan

7.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan Xd not da
dang ky két hon trude day hodc Uy ban nhan dan xa noi nguoi yéu cau thuong
tru.

- Co' quan phéi hgp: Co quan quan ly CSDLQGVDC; Uy ban nhan dan
noi dang ky két hon trude day trong truong hop dang ky lai két hon tai Uy ban
nhan dan xa noi nguoi yéu cau thuong tra.

7.7. Két qué thye hi¢n thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan két hon
(ban chinh), moéi bén v, chong 01 ban.

7.8. Phi, L¢ phi

L¢ phi:

- 30.000dong/truong hop (Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 cua Ho1 dong nhén dan tinh Vinh Long).
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- 15.000 dong/trieong hop khi thuc hién truc tuyén va thanh todn tric
tuyén (Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HPND ngay 12/10/2023 ciia Héi dong nhdn
dan tinh Vinh Long).

- Mién 1é phi cho ngudi thudc gia dinh cé cong voi cach mang; ngudi
thudc ho nghéo; nguoi khuyét tat.

7.9. Mau don, miu to khai

- To khai dang ky lai két hon (néu nop ho so theo hinh thuc truc tiép);

-Biéu mu dién tir twong tac dang ky lai két hon (néu ndp ho so theo hinh
thire truc tuyén).

7.10. Yéu cau, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh

- Viéc két hon da duogc dang ky tai co quan co tham quyén ctia Viét Nam
trude ngay 01/01/2016 nhung S6 dang ky két hon va ban chinh Gidy chimg nhan
két hon déu bi mat;

- Ngudi yéu cau dang ky lai két hon con séng vao thoi diém tiép nhan ho
SO.

7.11. Can cw phap ly

- Luat Hon nhan va gia dinh nam 2014;

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh pha quy
dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/NB-CP ngay 28/7/2020 cua Chinh phu quy dinh
vé Co so dit liéu ho t1ch dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/NB-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phii sira doi,
bo sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée nop, xuét trinh s6 ho
khau, s6 tam tra gidy khi thuc hién thil tuc hanh chinh, cung cap dich vu cong;

- Thong tu s6 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 ciia Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sd diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh s6
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 caa Chinh phu quy dinh chi tiét mot sé diéu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu s 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh pha quy dinh vé Co sd dit liéu hd
tich dién tu, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co s& dit liéu ho tich, phi xac nhan co quéc tich Viét Nam,
phi xac nhan 1a nguoi géc Viét Nam, 1€ phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thudc thim quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dan tinh, thanh phé truc thuoc Trung wong;

- Thong tu s6 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cia B truong Bo Tai
chinh stra d6i, bd sung mot s6 diéu cua Théng tu sb 85/2019/TT-BTC ngay




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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29/11/2019 ciia Bo Tai chinh hudng dan vé phi va 1¢ phi thudc thim quyén
quyét dinh cta Hoi déng nhan dén tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét sb 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi ddéng nhan
dan tinh Vinh Long stra ddi, bd sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va str dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh ban hanh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va st dung cac
khoan phi, 1€ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Phan in nghiéng 14 noi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY LAI KET HON

Kinh glri: oo, @

Ho, chit dém, tén NG YU CAUS .....oo.ovvevceeeerereeeeceeeeee e,
O]

®

Pé nghi co quan ding ky lai két hon theo ndi dung duwéi diy:
Ho, chit dém, tEn CUA VO ......cooiiiiiiiiiciiiie e

Ngay, thang, nam sinh: ...........ccceevvveennne, Dan toc: .............. Qué)c tich: ...... o
2

Ho, chir dém, tén clla chONE:...............ccviiiiiiii

Ngay, thang, nam sinh: ............c..cceeeveennee. Dan toc: ............. Qudc tich: ...
@)

Theo Gidy chtrng nhan két hon sb: ® , Quyén s6: .............

To61 cam doan nhitng nd1 dung khai trén day la ding su that va chiu trach nhi¢m
trude phap luat vé cam doan cia minh.
Lamtai: ............ , hgay ....thang .....nam ......
Nguoi yéu cau
(Ky, ghi ro ho, chit dém, tén)

SO luong:....... ban

Chd thich:

Ghi 15 tén co quan dang ky lai két hon.
@ Ghi theo noi dang ky thuong tri; néu khong cé noi diang ky thuong tra thi ghi theo
noi dang ky tam tr(; truong hop khong c6 noi1 dang ky thuong tri va noi dang ky tam
tra thi ghi theo noi dang sinh song.
®) Ghi thong tin vé gidy to tily than nhu: ho chiéu, chimg minh nhan dan hoic gidy to
hop 1é thay thé (vi du: Ching minh nhan dan s6 001089123 do Cong an thanh phd Ha
Noi cap ngay 20/10/2004).
“) Ghi 1 tén co quan da dang ky két hon truge day.
®) Chi khai trong trudng hop biét ro.
© pé nghi danh du X vao 6 néu c6 yéu ciu cip ban sao va ghi rd s6 luong.







264

8. Thu tuc dang ky lai khai t&

8.1. Trinh tu thuc hién

- Néu lua chon hinh thirc ndp hd so truc tiép, nguoi ¢ yéu cau dang ky
lai khai tir nop hé so ding ky lai khai tir tai BO phdn mot cira cia UBND cap xa
c6 tham quyén; ndp 1€ phi néu thudc truong hop phai ndp 1€ phi dang ky lai khai
tu; nop phi cap ban sao Trich luc khai tir néu c6 yéu cau cap ban sao Trich luc
khai tir.

- Néu lyra chon hinh thic ndp hé so truc tuyén, ngudi ¢ yéu cau ding ky
lai khai tur truy cap Cong Dich vy cong quéc gia (https://dichvucong.gov.vn)
hoic Hé théng thong tin gidi quyét tha tuc hanh chinh
(https://dichvucong.vinhlong.gov.vn), dang ky tai khoan (néu chua co tai
khoan), xac thyc nguoi dung theo hudng dan, dang nhap vao hé théng, xac dinh
dung Uy ban nhan dan x4 c6 thim quyen.

Nguoi ¢6 yéu cau ding ky lai khai tir truc tuyén cung cap thong tin theo
biéu mau dién tir twong tac ding ky lai khai tir (cung cép trén Cong dich vu
cong), dinh kém ban chup hodc ban sao dién tir cac gidy to, tai li€u theo quy
dinh; ndp phi, 1¢ phi thong qua chire nang thanh toan truc tuyén hoic bang cach
thure khac theo quy dinh phap luat, hoan tt viéc ndp hd so.

- Can bo tlep nhan hd so tai BO phan Mot ctra co trach nhiém kiém tra tinh
chinh xac, day du, théng nhét, hop 1é cta ho so.

(i) Truong hop ho so day du, hop 18 thi tiép nhan ho so, c6 Glay tiép nhan
hd so va hen tra két qua cho nguoi ¢ yéu cau (neu nguoi ¢o yéu cau lya chon
hinh thirc ndp ho so truc tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhan ho so va hen tra két
qua qua thu dién tor hodc qua dién thoai di dong cho ngudi co yéu cau (néu
ngudi co yéu cau lira chon hinh thic ndp ho so truc tuyén), dong thoi chuyén hd
so dé cong chirc lam cong tac ho tich xir 1y.

Sau khi tiép nhan ho so theo hinh thic nop truc tiép, can bo tiép nhan ho
so tai B phan mét ctra thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu dién tur
trén hé thong thong tin, co sé dir liéu) va ky sd vao tai liéu, ho so giai quyét thu
tuc hanh chinh da duoc sd héa theo quy dinh.

(ii) Truong hop hd so chwa day du, hop 1€ thi ¢6 thong bao cho nguoi yéu
cau bd sung, hoan thién hd so, néu rd loai glay to, noi dung can bo sung dé
nguoi co yéu cau bd sung, hoan thién. Sau khi hod so duge bd sung, thyc hién lai
budce (1);

(ii) Néu nguoi co yéu cau dang ky lai khai tir khong bo sung, hoan thién
dugc ho so thi bao cao Truong bo phén tiép nhan ho so cd vian ban tir chdi giai
quyét yéu cau dang ky lai khai tir.

- Cong chuc tu phap - ho tich tham tra hd so (tham tra tinh thong nhat
hop 1& cia cac thong tin trong ho so, gidy to, tai liéu do ngudi yéu cau ndp, xuat
trinh hodc dinh kem).

+ Truong hop hd so can bd sung, hoan thién hoic khong du diéu kién giai
quyét, phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi B6 phan Mot cira dé
thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude (ii) hoic (iii);
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+ Truong hop can phai kiém tra, x4c minh 1am rd hodc do nguyén nhan
khac ma khong the tra két qua ding thoi gian da hen thi cong chirc 1am cong tac
hé tich 1ap Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua, trong d6 néu rd ly do cham
tra két qua va thoi gian hen tra két qua, chuyén Bo phan mot cira dé tra cho
nguoi c6 yéu cau (neu ngudi co yéu cau lya chon hinh thirc ndp hd so truc tiép),
hodic giri Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhin qua dién thoai di déng cho nguoi co yéu cau (néu ngudi co yéu cau lwa
chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén).

+ Néu thay thong tin khai tur day da va phu hop, hd so day da, hop 18,
dung quy dinh, truong hop tiép nhan ho so ding ky lai khai tir theo hinh thic
truc tiép, thi cong chirc tu phap - ho tich thuc hién viéc ghi vao SO dang ky khai
tr, cAp nhat thong tin ding ky lai khai tir va luu chinh thtrc trén Phan mém déng
ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

Truong hop tiép nhan ho so dang ky lai khai tir theo hinh thire truc tuyén,
cong chirc tu phap - ho tich guri lai biéu mAu Trich luc khai ttr dién tur voi thong
tin day du cho nguol yéu cau qua thu dién tir hodc thiét bi sb.

Nguoi yéu cau co trach nhiém kiém tra tinh chinh xac, ddy du cua céc
thong tin trén biéu mau Trich luc khai tir dién tir va xac nhan (téi da mdt ngay).

Néu nguoi c6 yéu cau xac nhan thong tin da thong nhat, day du hoic
khéng c6 phan hoi sau thoi han yéu cau thi cong chirc tu phéap - ho tich thuc hién
viéc ghi ndi dung vao S6 dang ky khai tir, cip nhat thong tin dang ky lai khai tir
va luu chinh thtc trén Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung.

- COng chure tu phap - ho tich in Trich luc khai tir, trinh Lanh dao UBND
ky, chuyén t&i Bo phan mot ctra dé tra két qua cho ngudi ¢6 yéu cau.

- Nguoi ¢6 yéu cau dang ky lai khai tir kiém tra thong tin trén Trich luc
khai tir, trong S6 dang ky khai tir va ky tén vao SO dang ky khai tt, nhan Trich
luc khai tur.

8.2. Cach thirc thwe hién: Nop hd so truc tiép hoic qua dich vu buu
chinh cong ich hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong quéc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hodc Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

8.3. Thanh phﬁn, s0 lwong ho so

* Thanh phan hd so

- To khai dang ky lai khai tr theo mau (néu nguoi co yéu cau lya chon
ndp hod so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu mau dién tir tuong tic dang ky lai khai tr, trong d6 c6 cam doan
cac thong tin cung cip l1a ding su that, khong con ban chinh Gidy ching
tu/Trich luc khai tw, da ndp du cac gidy to hién ¢ va chiu hoan toan trach nhiém
trudc phap ludt vé ndi dung cam doan ctia minh (do nguoi yéu cau cung cip
thong tin theo hudng dan trén Cong dich vu cong néu ngudi cé yéu cau lya chon
ndp ho so theo hinh thu’c tryc tuyén).

- Ngudi ¢ yéu cau dang ky lai khai tir thuc hién viéc ndp/xuét trinh (theo
hinh thtrc truc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thtc tric tuyén) cac gidy to sau:




https://dichvucong.gov.vn/


https://dichvucong.---.gov.vn)/





266

Gidy to phai nop:

+ Ban sao Gidy chung tir trudc day duoc cip hop 16. Néu khong c6 ban
sao Gidy ching tir trudc ddy dugc cip hop 18 thi ndp ban sao hd so, gidy to lién
quan c6 ndi dung chung minh su kién chét.

+ Van ban uy quyén theo quy dinh ctia phap luat trong trudng hop uy
quyén thyc hién viéc diang ky lai khai tir. Truong hop nguoi duge uy quyen la
ong, ba, cha, me, con, vo, chdng, anh, chi, em rudt cia ngudi iy quyén thi vin
ban ty quyén khong phai chimg thuc.

Gidy to phai xuét trinh:

+ Ho chiéu hodc Thé cin cudc cong dan hodc cac gidy to khac c6 dan anh
va thong tin ca nhan do co quan c6 tham quyen cap, con gia tri st dung dé
ching minh vé nhéan than cua ngudi co yéu cau dang ky lai khai tir. Truong hop
cac thong tin ca nhan trong cac gidy to nay di co trong CSDLQGVDC,
CSDLHTPBT, dugc hé thong dién tu dong thi khong phai tai 1én (theo hinh thirc
truc tuyén).

Truong hop giri hd so qua hé théng buu chinh thi phai giri kém theo ban
sao ¢ ching thyuc cac gidy to phai xuat trinh néu trén.

Luuy:

- Pi voi gidy to nop, xuat trinh néu ngudi yéu cau ndp ho so theo hinh
thire truc tiép:

+ Nguoi tiép nhan c6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu véi thong tin trong
to khai, chup lai hodc ghi lai thong tin dé luu trong ho so va tra lai cho nguoi
xuat trinh, khong du’o’c yéu cau ndp ban sao hodc ban chup gidy to do.

+ Ngudi yéu cau dang ky ho tich co thé ndp ban sao chimg thuc tir ban
chinh hodc ban sao duoc cap tir s6 gbc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy
to de dbi chiéu. Truong hop nguoi yéu cau nop ban chup kém theo ban chinh
gidy to thi nguoi tiép nhan cé trach nhiém kiém tra, di chiéu ban chup véi ban
chinh va ky xac nhan, khong dugc yéu cau ngudi di dang ky nop ban sao gidy to
do.

+ Ngudi tiép nhan co trach nhiém tiép nhan dung, du ho so dang ky ho
tich theo quy dinh cta phap luat hé tich, khong duge yéu cau nguoi ding ky ho
tich ndp thém gidy to ma phap luat ho tich khong quy dinh phai nop.

- Béi voi gidy to giri kém theo néu ngudi yéu cau ndp hd so theo hinh
thuc truc tuyén:

+ Ban chup cac giéy to guri kém theo ho so dang ky lai khai tir truc tuyén
phai bao dam 1 nét, day di, toan ven vé noi dung, 1a ban chyp bang may anh,
dién thoai hodc duoc chup, duoc quét bang thiét bi dién tu, tir gidy to duoc cap
hop 1€, con gia tri stir dung

+ Truong hop gidy to, tai liéu phai giri kém trong ho so dang ky lai khai
tu truc tuyen da co ban sao dién tir hodc da cd ban dién tir gidy to ho tich thi
nguoi yéu cau dugce st dung ban dién tir nay.

+ Khi dén co quan ding ky ho tich nhan két qua (Trich lyc khai tir/ban sao
Trich luc khai t&r), ngudi c6 yéu cau ding ky lai khai tir phai xuat trinh gidy to
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tuy than, nop cac gidy to 1a thanh phan ho so dang ky lai khai tir theo quy dinh
phap luat ho tich.

- Gléy td do co quan c6 thim quyén cta nudc ngoai cp, cong ching hoic
xéac nhan dé st dung cho viéc dang ky ho tich tai Viét Nam phai dugc hop phap
hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop duge mién theo diéu
wdc qudc té ma Viét Nam 1a thanh V1en

- Truong hop ngudi co yéu cau dang ky lai khai tor khong cung cap duogc
gidy to néu trén theo quy dinh hodc gidy to ndp, Xuat trinh bi tay x0a, stra chira,
lam gia thi co quan ding ky ho tich c¢6 thim quyén hiuy bo két qua ding ky lai
khai ta.

* $6 luong hd so: 01 bd

8.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc; truong hop can xac minh thi
thoi han giai quyét khong qua 10 ngay lam vigc.

8.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan

8.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan x3 noi da dang
ky khai tir trude day.

- Co quan phéi hop: Co quan quan Iy CSDLQGVDC.

8.7. Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Trich luc khai tr (ban
chinh), ban sao Trich lyc khai tir (trudng hop yéu cau cap ban sao Trich luc khai
tw).

8.8. Phi, 1€ phi

L¢ phi:

- 8.000dong/truong hop (Nghi quyét sé 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 ctia H1 dong nhan dan tinh Vinh Long).

- 4.000 ciféng/trwo"ng hop khi thuc hién truc tuyén va thanh toan tryc tuyén
(Nghi quyet so 06/2023/INQ-HBPND ngay 12/10/2023 cua Héi dong nhan dan
tinh Vinh Long).

- Mién 1& phi cho nguoi thudc gia dinh c¢6 cong voi cach mang; nguoi
thudc hd nghéo; nguoi khuyét tat.

- Phi cép ban sao Trich lyc khai tur (néu c6 yéu cau) thyc hién theo quy
dinh tai Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cua B Tai chinh.

16.9. Mau don, mAu t& khai

- To khai dang ky lai khai tir (néu nop ho so theo hinh thuc truc tiép);

- Biéu ,m?lu dién tir tuong tac dang ky lai khai ttr (néu ndp ho so theo hinh
thure tryc tuyén).

16.10. Yéu cau, diéu kién thuc hién tht tuc hanh chinh

Vi€c khai tir da dugc dang ky tai co quan co tham quyén cua Viét Nam
trudc ngay 01/01/2016 nhung S6 dang ky khai tir va ban chinh Giay chimg tir
deéu bi mat.

16.11. Can cir phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;




http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phi quy
dinh chi tiét mot sé diéu va bién phéap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 cta Chinh pha quy dinh
vé Co so dir liéu ho tich dién tir, ddng ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh s6 104/2022/NB-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phii sira doi,
bd sung mot sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viée ndp, xuét trinh s6 ho
khAu, s6 tam tra giéy khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cép dich vu cong;

- Théng tu sb 04/2020/TT-BTP ngay 28/5/2020 cua Bo trudng Bo Tu
phap quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cua Luat Ho tich va Nghi dinh sb
123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 cta Chinh phu quy dinh chi tiét mot sé didu
va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Thong tu s 01/2022/TT-BTP ngay 04/01/2022 cta Bo truong Bo Tu
phap quy dinh chi tiét mot sé diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh
s6 87/2020/ND-CP ngay 28/7/2020 ctia Chinh phu quy dinh vé Co s dir liéu hod
tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Thong tu s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi khai thac, st
dung thong tin trong co s& dit liéu ho tich, phi xac nhan co quéc tich Viét Nam,
phi xac nhan 1a ngudi géc Viét Nam, 1€ phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29/11/2019 ciia Bo truong Bo Tai
chinh huéng dan vé phi va 1é phi thudc tham quyén quyét dinh ctia Hoi dong
nhan dén tinh, thanh phd truc thudc Trung wong;

- Thong tu s6 106/2021/TT-BTC ngay 26/11/2021 cta Bo truong Bo Tai
chinh stra doi, bd sung mot s6 diéu cta Théng tu sb 85/2019/TT-BTC ngay
29/11/2019 ciia Bo Tai chinh hudng dan vé phi va 18 phi thudc tham quyén
quyét dinh cta Hoi déng nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bo sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va str dung cac khoan phi, 1€ phi
trén dia ban tinh ban hanh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va st dung cac
khoan phi, 1€ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhadn
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, ¢ phi sur dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn triec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chti: Phan in nghiéng 1a ndi dung sira d6i, bo sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

TO KHAI PANG KY LAI KHAI TU
Kinh gui: ..o @

Ho, chir dém, tén ngudi yeu CAU: .........ooovvneiieeiieeiee e,
I (0 18 0 7 @
GiAy tO tUY thAN. ...t ®)
Quan hé voi nguoi da chét: ... ..o,
Pé nghi co quan ding ky lai khai tir cho nguoi cé tén duéi day:
Ho, chit dém, tén: ...
Ngay, thang, nam sinh: ... i
Gi61 tinh:.......cccuvveeneee Dan toc: .....evvvvvvveenenn. Qubc tich: ..............
NOT CU I CUOT CUNE: .o @
GIAY 10 tUY thANT . ...
D3 chét vao lac: ....gio ...... phat, ngay......... thang ...... nam......
NOTChEE: Lo,
Nguyén nhan chét:.............ccooviieiiiiiiniiii, TR
ba dang ky khai tir tai: ® e, ngay .. thang ném
Gidy chimng to/Trich luc khai torsé: @ ... , quyén s6: € )
T61 cam doan nhljmg ndi dung khai trén day la dung sy that va chiu trach nhiém
trude phap luat vé cam doan ctia minh.

Lam tai: ....... , hgay ...... thang .... nam .......

Ngudi yéu ciu
(Ky, ghi o ho, chir dém, tén)

P& nghi cap ban sao™: C6 L, Knhang [
S6 lugng:....... ban

Chu thich:

@ Ghi 1 tén co quan dang ky lai khai tu.

@ Ghi theo noi dang ky thuong trii; néu khong c6 noi ding ky thudng tri thi ghi
theo noi dang ky tam tra; truong hop khong cé noi dang ky thuong tra va noi dang ky
tam tr(i thi ghi theo noi dang sinh séng.

®) Ghi thong tin vé gidy to tiy than nhu: ho chléu ching minh nhan dan hodc
glay to hop 1€ thay thé (vi du: Chirng minh nhéan dan s6 001089123 do Cong an thanh
phd Ha Noi cip ngay 20/10/2004).
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® Truong hop chua xac dinh dugc thi dé tréng,

®) Ghi rd tén co quan da dang ky khai tr trude day.

©) Chi khai trong trudng hop biét 1d. ’ ,

N pé nghi danh du X vao 6 néu c6 yéu ciu cap ban sao va ghi rd s6 luong
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LINH VUC PANG KY BIEN PHAP BAO PAM

1. Ping ky bién phap bio dam bang quyén sir dung dat, tai sin gan
lién véi dat

1.1. Trinh ty thue hién

- Nop ho so dén Vian phong diang ky dat dai - SO Tai nguyén va Moi
truong, Chi nhanh cta Vin phong ding ky dat dai (sau ddy goi 1a Van phong
dang ky dat dai);

Truong hop hd so dang ky d6i véi quyen su dung dat, tai san gan lién
v6i dat duge nop tai BO phan Tiép nhan va Tra ket qua giai quyét thi tuc hanh
chinh, Trung tdim Phuc vu hanh chinh céng cép tinh, Uy ban nhin dan xa,
phuong, thi tran thi thoi han giai quyét hd so dugc tinh tir thoi diém Vin phong
dang ky dat dai nhan duoc hd so dang ky hop 16.

- Truong hop khong cé can cr tir chdi thi Vin phong dang ky dat dai
tiép nhan ho so hop 18, giai quyét hd so va tra két qua.

1.2. Cach thirc thuwe hién: Nop hd so truc tiép hoac hoac qua dich vu
buu chinh cong ich hoic truc tuyén.

Truong hop ngudi st dung dat 1a ho gia dinh, c4 nhan duoc chon lua
ndp ho so tai Chi nhanh Vin phong ding ky dat dai hodc tai B phan Mot cira
cép huyén hodc ndp ho so tai BO phan Mot ctra cép x4 néu c6 nhu cau.

1.3. Thanh phan, s6 lwong ho so:

a) Thanh phan ho so

(1) H6 so dang ky d6i véi quyen st dung dat, tai san gan lién véi dat da
dugc ching nhin quyén so hitu (Pidu 27 Nghi dinh sé 99/2022/ND-CP cua
Chinh phu):

(1) Phiéu yéu ciu theo Mau s6 Ola tai Phu luc (01 ban chinh).

(2) Hop ddng bao dam hodc hop dong bao dam c6 cong chimg, chimg
thuc trong truong hop Luat Dit dai, Luat Nha &, luat khac co lién quan quy dinh
(01 ban chinh hoac 01 ban sao ¢6 ching thuc).

(3) Gidy ching nhan (ban gbc), trir truong hop quy dinh tai khoan 2
Diéu 35 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ciia Chinh phil.

(1) Ho so dang ky dbi véi du an dau tu xdy dung nha ¢, du én dau tu
xay dyng cong trinh khong phai la nha o, du an dau tu nong nghiép, du an phat
trién rimg, du an khac co st dung dat (Piéu 28 Nghi dinh sb 99/2022/NP-CP
cta Chinh phu):

(1) Ho so dang ky dbi voi du an dau tu xay dyng nha &, du an dau tu
xay dung cong trinh khong phai 1a nha & bao gom:

(a) Gidy to quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Diéu 27 Nghi dinh s
99/2022/ND-CP cta Chinh phu;

(b) Glay ching nhan (ban gbc) hoic Quyét dinh giao dat, cho thué dat
do co quan co tham quyén cip cho chi dau tu trong truong hop tai san bao dam
1a du an dau tu xdy dung nha & ma chua c6 Gidy chting nhan dbi véi quyén st
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dung dat (01 ban chinh); Gidy ching nhan (ban gbc) trong trudng hop tai san
bao dam 1a du an dau tu xay dung cong trinh khong phai 1a nha o;

(c) Gidy phép xay dyng, trir truong hop dugce mién gidy phép xay dung
theo quy dinh cua Luat Xay dung (01 ban chinh hoac 01 ban sao cé ching thuc);

(d) Quyét dinh phé duyét du an hoic quyet dinh dau tu dy an hodc Glay
phép dau tu hoic Gidy ching nhan ding ky dau tu hodc gidy to vé viée chap
thuan, cho phép thue hién dy an dau tu do co quan nha nudc ¢ tham quyén cap
theo quy dinh ctia phap lut vé dau tu (01 ban chinh hodc 01 ban sao c¢6 ching
thuc);

(@) Mot trong cac loai ban vé& thiét ké theo quy dinh ctia phap luat vé
xay dung thé hién dugc mat bﬁng cong trinh cua dy 4n da dugc co quan co tham
quyén phé duyét (01 ban chinh hodc 01 ban sao c6 ching thuc).

(2) Hb so dang ky ddi v6i du an dau tu nong nghiép, du an phat trién
rung, du an khac c¢6 st dung dat khong thudc trudng hop quy dinh tai khoan 1
Piéu 28 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phi1 bao gom

(a) Gidy to quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Diéu 27 Nghi dinh s
99/2022/ND-CP va diém d khoan 1 Piéu 28 Nghi dinh sé 99/2022/ND-CP cua
Chinh phu;

(b) Gidy chimg nhan (ban gbc).

(111) Ho so dang ky ddi voi nha o, cong trinh x4y dung khong phai 13
nha 0, tai san khac gan lién v6i dat hinh thanh trong twong lai thudc du 4n dau tu
xdy dyng nha &; cong trinh xdy dung, tai san khac gan lién voi dat hinh thanh
trong tuong lai thudc du an dau tu xay dung cong trinh khong phai 13 nha ¢, du
an dau tu nong nghiép, du an phat trién rimg, du an khéc c6 st dung dat (Piéu
29 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phu):

(1) Truong hop bén bao dam la chu dau tu dong thoi 1a nguoi sir dung
dat, ho so dang ky bao gom:

(a) Gidy to quy dinh tai diém a va diém b khoan 1 Diéu 28 Nghi dinh s6
99/2022/ND-CP cua Chinh phu;

(b) Gidy phép xay dung (01 ban chinh hodc 01 ban sao c6 ching thuc)
d6i v6i tai san bao dam 1a nha ¢ hinh thanh trong tuong lai, cong trinh xay dung
hinh thanh trong twong lai, trir truong hop duoc mién gidy phép xay dung theo
quy dinh cua Luat Xay dung; mot trong cac loai ban vé thiét ké theo quy dinh
ciia phap luat vé xdy dung thé hién duoc mat bang cua cong trinh xdy dung
trong du 4n d6 da dugc co quan c6 thAm quyén phé duyét (01 ban chinh hodc 01
ban sao c6 chung thuc).

(2) Truong hop bén bao dam la chu dau tu ma khong dong thoi 1a
nguoi st dung dat, ho so dang ky bao gom:

(a) Gidy to quy dinh tai diém a va diém d khoan 1 D1eu 28 Nghi dinh s6
99/2022/ND-CP va tai diém b khoan 1 Diéu 29 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP
cua Chinh phu;
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(b) Van ban thda thudn c6 cong chiing, chung thuc gitta nguoi st dung
dat va cha dau tu vé viéc ngudi st dung dat dong ¥ cho viée thuc hién du 4n (01
ban chinh hodc 01 ban sao c6 chimg thuc).

(3) Truong hop bén bao dam 1a t6 chire, c4 nhan nhan chuyén giao hop
phap quyén s hitu tai san hinh thanh trong twong lai hodc 1a bén nhén chuyén
nhuong hop doéng mua ban nha 0, cong trinh xay dung, tai san khac gén lién voi
dat, ho so ding ky bao gdm:

(a) Gidy to quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Diéu 27 Nghi dinh s
99/2022/ND-CP cua Chinh phu;

(b) Hop dong hodc van ban c6 ndi dung vé chuyen giao hop phap
quyen sO hiru nha ¢, cong trinh xay dyng, tai san khac gan lién v6i dat duge ky
két gitra bén bao dam voi chu dau tu; hop dong hodc vian ban chuyen nhuong
hop ddng mua ban nha &, cong trinh xay dung, tai san khac gan lién voi dat
trong trudng hop bén bao dam 1a bén nhan chuyén nhugng hop dong (01 ban
chinh hoac 01 ban sao c6 chung thuc).

(IV) Ho so dang ky dbi v6i nha ¢ hinh thanh trong tuong lai, tai san
khac gin lién véi dat hinh thanh trong tuong lai khong thudc dy an dau tu xay
dung nha o, du 4n dau tu xdy dung cong trinh khong phai 12 nha ¢, dy an dau tu
noéng nghiép, du an phat trién rung, dy an khac co sir dung dat (Piéu 30 Nghi
dinh s6 99/2022/ND-CP cta Chinh phu):

(1) Truong hop bén bao dam dong thoi 1a nguoi st dung dat, hd so
dang ky bao gdm:

(a) Gidy to quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Piéu 27 Nghi dinh s6
99/2022/ND-CP cua Chinh phu,

(b) Gidy chirg nhan d6i v6i quyén st dung dat (ban gdc);

(c) Giay phép xay dung (01 ban chinh hodc 01 ban sao c6 chimg thuc)
d6i véi truong hop thé chap nha & hinh thanh trong twong lai, cong trinh xay
dung hinh thanh trong twong lai, trir trudng hop duoc mién gidy phép theo quy
dinh ctia Luat Xay dung.

(2) Truong hop bén bao dam khong dong thoi 1a ngudi st dung dat, hd
so dang ky bao gém

(a) Gidy to quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Piéu 27 Nghi dinh s6
99/2022/ND-CP va tai diém ¢ khoan 1 Diéu 30 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP
cua Chinh phu;

(b) Van ban théa thuan c6 cong chung, chung thuc gitta ngudi st dung
dat va cha so hitu tai san gan lién voi dat vé viéc nguoi sir dung dat dong y cho
xay dung, tao 1ap nha ¢, tai san khac grfm lién voi dat (01 ban chinh hodc 01 ban
sao cO chung thuc).

(V) Ho so dang ky dbi voi tai san gan lién véi dat da hinh thanh khong
phai la nha ¢ ma phap luat khong quy dinh phai dang ky quyen 5O hitu va cling
chua dugc ding ky quyén sé hitu theo yéu cau (Piéu 31 Nghi dinh sb
99/2022/NB-CP ctia Chinh phu):
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(1) Gidy to quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Piéu 27 Nghi dinh sb
99/2022/ND-CP cua Chinh phu.

(2) Giay chimg nhan ddi v6i quyén str dung dat (ban gbc) hodc vin ban
thoa thuén c6 cong chung, chung thyc gitra nguoi st dung dat va chu so hitu tai
san gan lién vé6i dat vé viée ngudi st dung dat dong ¥ cho xday dung, tao 1ap tai
san gin lién v4i dét trong trudng hop bén bao dam khong dong thoi 1a ngudi st
dung dat (01 ban chinh hodc 01 ban sao c6 ching thuc).

(3) Gidy phép xay dung (01 ban chinh hoic 01 ban sao c6 ching thuc)
trong truong hop tai sdn bdo dam la cong trinh xay dung, trir trudng hop dugc
mién gidy phép theo quy dinh cua Luat Xay dung.

(VI) Tuy tung trueong hop thi nop thém:

(i) Truong hop thuc hién thong qua ngudi dai dién thi van ban c¢6 noi
dung vé dai dién 13 tai liéu phai c6 trong hd so ding k¥, hd so cung cip thong tin
(01 ban chinh hodc 01 ban sao ¢ ching thuc hodc 01 ban sao kém ban chinh dé
d6i chleu) trur treong hop thue hién viée dang ky qua tai khoan dang ky truc
tuyén cua ngudi dai dién quy dinh tai khoan 2 Piéu 24 Nghi dinh s6
99/2022/ND-CP (khoan 7 Diéu 8 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP, khoan 4 Diéu
24 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cua Chinh phu).

(11) Truong hop chi nhanh cua phap nhan, chi nhanh hoac phong giao
dich ctia phap nhan 1a t6 chiic tin dung (sau day goi 1a chi nhanh cta phap nhén)
dugc phap nhan giao nhiém vy thue hién chic nang cua phap nhan vé yéu cau
dang ky, vé yéu cau cung cip thong tin thi vin ban c6 noi dung vé viéc phap
nhan giao nhiém vu cho chi nhanh thyc hién chirc nang cua phap nhan trong yéu
cau dang ky, yéu cau cung cap thong tin 13 tai lidu phai co trong ho so dang ky,
hd so cung cp thong tin (01 ban chinh hogc 01 ban sao ¢6 ching thyc hodc 01
ban sao kém ban chinh dé d6i chiéu) (khoan 8 Piéu 8 Nghi dinh s6 99/2022/NP-
CP cta Chinh phu).

(iii) Truong hop duge mién nghia vu ndp phi, thanh toan gia dich vy,
nghia vy thanh toan khac (quy dinh tai diém d khoan 1 Piéu 9 Nghi dinh 5O
99/2022/ND-CP) thi nguoi yéu cau dang ky co quyén lua chon cung cip mot
trong g1ay td, tai liéu sau ddy vao trong ho so dang ky: Hop dong bao dam hodc
hop dong tin dung hodc vin ban khac c6 thong tin vé viéc thudc dién dugc mién
nghia vu ndp phi dang ky, thanh toan gia dich vy, nghia vu thanh toan khac (01
ban chinh hoac 01 ban sao c6 ching thuc hodc 01 ban sao kém ban chinh dé dbi
chiéu). Viéc nop gidy to, tai liéu quy dinh tai khoan 3 Diéu 9 Nghi dinh sd
99/2022/ND-CP chi thyc hién mdt lan trong ding ky ciing mot bién phap bao
dam (khoan 3 Piéu 9 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cta Chinh phu).

(iv) Truong hop bén bao dam hodc bén nhan bao dam gdm nhiéu ngudi
thi phai co day da chir ky, con dau (néu co) cla cac chu thé nay, trir truong hop
¢ van ban thé hién néi dung vé viéc mot, mot s6 bén bao dam hodc bén nhan
bao dam c6 quyén dai dién cho nhitng ngudi con lai (khoan 4 Piéu 12 Nghi dinh
56 99/2022/ND-CP ciia Chinh phu).

b) S6 lugng ho so: 01 bo ho so
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1.4. Thoi han giai quyét

- Trong ngay lam viéc nhan dugc hd so hop I¢; néu thoi diém nhéan ho
so sau 15 gio cung ngay thi co thé hoan thanh viéc ding ky trong ngay lam viéc
tiép theo. Truong hop co quan dang ky c6 ly do chinh dang phai kéo dai thoi
gian g1a1 quyet hd so dang ky thi thoi han giai quyét hd so khong qua 03 ngay
lam viéc ké tir ngdy nhan duogc ho so hop 16.

- Trudng hop hd so dang ky dbi véi quyén su dung dat, tai san gan lién
v6i dat duge nop tai BO phan Tiép nhan va Tra ket qua giai quyét thi tuc hanh
chinh, Trung tam Phuc vu hanh chinh cong cap tinh, Uy ban nhén déan x4,
phuong, thi tran thi thoi han giai quyét hd so duoc tinh tir thoi diém Vin phong
dang ky dat dai nhan duoc ho so dang ky hop 1¢.

- Thoi gian khong tinh vao thoi han quy dinh tai khoan 1 Piéu 16 Nghi
dinh s6 99/2022/ND-CP cuia Chinh pha bao gom:

+ Thoi gian xdy ra su ki¢n thién tai, dich bénh, héa hoan, su cd hé
théng ding ky truc tuyén, hong mang ludi dién, mang internet hodc xay ra su
kién bat kha khang khac theo vin ban hoic theo quyét dinh clia co quan c6 tham
quyén din dén co quan ding ky khong thé thyc hién duge viée ding ky theo thu
tuc va thot han quy dinh tai Nghi dinh 6 99/2022/NP-CP cta Chinh phu.

+ Thot gian co quan dang ky thuc hién thu tuc quy dinh tai khoan 2
Piéu 35 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phil.

1.5. Pdi twong thwe hién thii tuc hanh chinh: Co quan, to chirc, ca
nhan.

1.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: Vin phong dang ky dat
dai - S& Tai nguyén va Moi truong

Truong hop Vin phong ding ky dat dai chwa duoc thanh 1ap tai tinh,
thanh phd tryc thudc trung wong thi Vin phong Pang ky quyén st dung dat hoic
co quan khéc thuc hién chirc ning ciua Vin phong ding ky dét dai tiép tuc thuc
hién dang ky bién phap bao dam bing quyén st dung dat, tai san gan lién v4i dat
quy dinh tai Diéu 25 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh pht cho dén khi
thanh 1ap Van phong diang ky dat dai.

1.7. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Phiéu yéu cau dang ky
(c6 ching nhan cua Van phong dang ky dat dai); Trudng hop thanh phan ho so
dang ky c6 ban gdc hodc ban chinh Gidy chiing nhan thi tra Gidy chiing nhan.

1.8. Phi, 1¢ phi

Phi dang ky:

- 80.000d0ng/hd so (Nghi quyét sé 22/2022/NQ-HPND ngay
15/7/2022 ciia Hoi dong nhan dan tinh).

- 40.000 déng/ ho so khi thuc hién truc tuyén va thanh toan truc tuyén
(Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HPND ngay 12/10/12023 ciia Hoi dong nhéan dan
tinh).

1.9. Tén miu don, miu to khai: Phiéu yéu cau diang ky bién phap bao
dam bang quyén st dung dat, tai san gan lién voi dat (Mau sé 01a ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phu).
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1.10. Yéu ciu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh: Khong

1.11. Can cw phap ly cua thua tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ngay 30/11/2022 cua Chinh phu vé
dang ky bi¢n phap bao dém

- Nghi quyét sb 22/2022/N (Q-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi ddng
nhan dan tinh Vinh Long sua d6i, bd sung mot sb6 didu cua quy dinh ban hanh
kém theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HPND ngay 07/7/2020 ctia Hoi dong nhan
dan tinh quy dinh murc thu, ché do thu, ndp, quan ly va st dung cac khoan phi, 1€
phi trén dia ban tinh ban hanh muc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va str dung cac
khoan phi, 1€ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cuia Hoi dong
nhdn dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢é phi sw dung dich vu cong
truec tuyén, thanh toan triee tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cht: Noi dung in nghiéng 13 phan dugc stra doi, bo sung.







MAiu s6 01a°

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phuc

. Ngay ... thang ..... nam.....

PHIEU YEU CAU PANG KY
BIEN PHAP BAO PAM BANG QUYEN SU
DUNG DPAT, TAI SAN GAN LIEN VOI DAT

PHAN GHI CUA CO QUAN PANG KY

Vao So tlep nhan ho so:
Quyén sé .......... S6 thir tw

Ngudi tiép nhan
(Ky va ghi ro ho, tén)

Kinh gui’: ooovveeiieeeie

PHAN KE KHAI CUA NGUOI YEU CAU PANG KY
1. Nguoi yéu cau ding ky®

[1 Bén nhan bao dam [] Bén bao dam
7 Quan tai vién’/Doanh nghiép quan 1y, [ ] Chi nhanh cta phap nhan, ngud
thanh 1y tai san dai dién®™

Ho va tén day du ddi voi ca nhan''/tén day da déi voi td chic': (viét chir IN HOA)

Dia chi dé co quan ding ky lién hé khi can thiét:

13 LR IR < S RPPRPRR
So dién thoai: .........cconnnnnl. Fax (néuco): .................... Thu dién t& (néu co):
2. Hop dong bio dam ............... 280 (MéU CO):nnnn... Thoi diém c6 hiéu lyc™

ngdy .....thang .....ndm .....

3. Bén bao dam™
3.1. Ho va tén ddy du ddi voi c4 nhan™/tén ddy du ddi véi td chie®: (viér chir IN HOA)

3.3. Gidy to xéc dinh tu cach phap Iy"’

6 Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ngay 30 thang 11 ndm 2022 cua Chinh phu.

7 Ghi ding tén co quan dang k¥ c6 thim quyén. Mot Phiéu yéu cau dang ky chi giri dén mot co quan dang ky.
® Trudng hop bao dam thuc hién nghia vu lién quan dén tai san thudc doanh nghiép tu nhan thi ké khai nguoi yéu cau ding ky theo quy dinh tai
khoan 9 Diéu 8 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP.
® Ké khai thém chtre danh, sé Chimg chi hanh nghé, co quan cp va ngay, thang, ndm cip Ching chi.
% Trong hop nay, danh diu dong thoi 6 Chi nhanh ciia phap nhan, nguoi dai dién va 6 Bén bao dam hodc 6 Bén nhan bao dam la phap nhan thuc
hién dang ky thoéng qua chi nhanh hodc ctia nguoi dugc dai dién.
11 K& khai theo thong tin thé hién trén Chimg minh nhén dén, Can cudc cong dan ddi véi cong dan Viét Nam; Ching minh quan doi déi voi ngudi
dang cong tac trong quan ddi va khong c6 Chimg minh nhan dén, Cin cude cong dan; Ho chiéu dbi voi cong dan nude ngoai; Thé thuong tri dbi
véi nguoi khong qudc tich.
12 K& khai theo thong tin thé hién trén Gidy chimng nhén ding ky thué (4p dung ca trong truong hop ké khai déi véi chi nhanh).
3 K¢ khai ngay cong chung, chimg thuc (ap dung dbi v6i hop dong duge cong chimg, chimg thyc); ngdy ¢ hiéu luc theo thoa thuén trong hop
ddng (4p dung ddi voi hop ddng khong duge cong chimg, chimg thuc); ngay ky hop ddng (ap dung ddi véi hop ddng khong duoc cong chimg,
chimg thyc va cac bén khéng c6 théa thuin vé ngay ¢ hiéu luc trong hop dong).
¥ Truong hop gdm nhidu ngudi thi ké khai timg ngudi theo thong tin thé hién trén Phiéu yéu cau dang ky nay.
15 (Xem chu thich 6).
18 (Xem chu thich 7).
7 Ké khai thong tin vé mot trong céc loai gidy to: Chimg minh nhan dén, Cin cudc cong dan dbi voi cong dan Viét Nam; Chimng minh quéan doi
dbi voi nguoi dang cong tac trong quan doi va khong c6 Chimg minh nhén dan, Can cude cong dan; HO chiéu ddi v6i cong dan nude ngoai; Thé
thuong trii d6i véi nguoi khong qudc tich; Ma sb thué déi vai t chirc.
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0 Ching minh nhan dan/Can cudc cong dan/Ching minh quan do1
10 Ho chiéu 0 Thé thuong tra
0 Maso thué

S0 e
[Coquan cp: ......ooooeiei ,ngay .....thang .....nam ..........
3.4. Thudc ddi tuong khong phai nop phi dangky ¢

3.5. S6 dién thoai (néu cd):............ Fax (néu co):...... Thu dién to (néu co). .............

4. Bén nhan bao dam™

4.1. Ho va tén day du dbi voi ca nhan'®/tén dy du d6i véi t chac®: (viét chiv IN
HOA)

.....................................................................................................

4.3. Gidy to xac dinh tu cach phap 1y?
[] Ching minh nhan dan/Can cudc cong dan/Chimg minh quan doi
[1 Ma so thué

............................................................................................

O>~

S
[Co quan Cap: ..........oooviriiiiiiieii e, ,ngay .....thang ..... nam....
4.4. SO dién thoai (méu ¢6): o...ovvveeeeeein . Fax (néu c6): ......c.........
THU GIEN T (OU CO): oo,
5. M6 ta tai sin bio ddm™

5.1. Quyén sir dung dat []

(i) Thira dat s6: ........oevveeeinn.... : TO ban dd s6 (néu c6): .vvveeveveeeeeei
Muc dich St dung Gat:.........oo.eiie e e,
Thoi han st dung At .......ooou e e
(i) Pia chi thira At:.......oeee e

(ii1) Gidy chimg nhén d6i vi quyén su dung dat
Tén Gidy chu’ng nhdn:.

Sophathanh , S0 vao s cdp gidy:
Co quan cap: N ., ngay ..... thang ..... nam.....
5.2. Tai san gan llen voi dat da dlr0’c chlrng nhan quyén sé hitu [

(i) Gidy chimg nhan

TN Gidy CRUENG MAGI: ... ... oo oo eee e e,

18 (Xem ch thich 9).

19 K& khai theo thong tin thé hién trén Chimg minh nhén dén, Can cudc cong dan ddi véi cong dan Viét Nam; Chimg minh quan doi déi voi ngudi
dang cong tac trong quan doi va khong c6 Chirng minh nhan dan, Can cudc cong dan.

20 (Xem ch thich 7).

2 K& khai thong tin v& mot trong cac loai gidy to: Chimg minh nhan dén, Can cudc cong dan di voi cong dan Viét Nam; Chimg minh quén doi
dbi voi nguoi dang cong téc trong quan doi va khong c6 Chung minh nhén dén, Cén cude cong dan; Ma so thué ddi véi td chirc.

2 Trudng hop ¢ nhiéu tai san bao dam thi ké khai ting tai san theo thong tin thé hién trén Phleu yéu cau dang ky nay. Truong hop tai sdn bao
dam c6 Gidy chung nhan thi ké khai thong tin theo Gidy chimg nhén; truong hop théng tin vé tai san trén Gidy chimg nhén khdc véi thong tin vé
tai san dugc luu giir tai co quan dang ky thi vide ké khai théng tin thuc hién phit hop véi quy dinh tai khoan 3 Diéu 5, diém d, diém d khoan 1
Diéu 15, khoan 8 Diéu 25, khoan 3 Diéu 36 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP.
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Séphdthdnh' eeeeeeeeeeees, SO VAO SO CAp giAY: ...
Co quan cap: et e e e et e e e ngdy ..... thang ..... nam.....
(i) S6 cua thu’a dat noi co tal san: .......... : TO ban do sd (néu cd): .

5.3. Du an dau tw xdy dung nha &, dw an dau tu xiy dung cong trlnh khong phai
|a nha &, du 4n d4u tw ndng nghiép, di 4n phat trién rirng, dw an khac cé sir
|dung dat [

(1) Giéy’ ching nhan

Ten Giay chd“ng s 7
S0 phdat hanh. . , S0 vao s6 cdp gidy: o
Co quan cdp: v ., ngay .. thang ....... nam .......

(i) Quyét dmh glao dat cho thue dat cua co quan co tham quyén (doi véi dy én dau

tw xdy dwng nha o chwa dwgc cap Gidy chitng nhan doi véi quyén sir dung ddt)
Ten QUYEE dinh: w.oovvceee e,

N7
Co quan cap: . e eee eee venaen, NGAY . thang...... 7177/
(iii) S6 cua thua dat noi cé du an: ..........o.e : TO ban d6 sb (néu c6): ..............
(IV) TEN AU AN oo e e e b e et ae e e nrreee s

[Can ¢t phap 1y X4¢ 13D AU ANZ: .o,
5.4. Nha ¢ hinh thanh trong twong lai, tai san khac gin lién véi dat hinh thanh
trong tuwong lai [

5.4.1. Bén bao dam dong thoi la nguoi str dung dat ]

(1) Glay chig nhan d6i v6i quyén sir dung dat

Tén Gidy chu’ng nhdn: ..

Séphdthdnh' et e e e e, SO VAO $O Cdp gIAY: ...
Co quan cap: . . et e e e, NEAY thang ..... nam ......
(ii) S6 cua thua dat noi co ta1 CF: 1 N : TO ban d6 so (neu co): ..

(111) M6 ta nha & hinh thanh trong tuong lai, ta1 san khac gan lién voi dat hmh thanh
trong tuong lai:

5.4.2. Bén bao dam khong dong thoi 1 nguoi st dung dat |:|

(i) S cua thira dat noi c6 tai san: .............. : To ban d6 so (neu co): .. .

(i1) M6 ta nha ¢ hinh thanh trong tuong lai, tal san khac gan lién voi dat hlnh thanh
trong tuong lai:

5.5. Tai san gin lién véi dat di hinh thanh khong phai 13 nha ¢ ma phap luit
khong quy dinh phai ding ky quyén sé hiru va ciing chwa duogc ding ky quyén
s6' hitu theo yéu cau

5.5.1. Bén bao dam dong thoi 1a nguoi sir dung dat [

(i) Gidy chtng nhan d6i véi quyén sir dung dat:

TN Gidy CRUNG MRGI: .. oo oo oo oo e e e e e e e e,

2 K¢ khai theo quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu 28 Nghi dinh $6 99/2022/ND-CP.
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Séphdthdnh ceeeeeeennn, SO VAO SO CAp GIAY: ...
Co quan cap: o ngdy ....... thang ....... nam.......
(i) S6 cua thu’a dat n01 co tal san gan hen v6i dat: .......; T ban dd sb (néu co)- ... ...

(iii) M6 ta tai san gan lién véi dat:

5.5.2. Bén bao dam khong dong thoi la nguoi sur dung dat [

(i) S cua thira dat noi ¢o tai san gin lién voi dat: ......; To ban dd s6 (néu c6): .
(ii) M0 ta tai san gan lién v6i dat:

7. Cach thirc nhan két qua ding ky O Nhan truc tiép tai co quan dang ky
[ Nhan qua dich vu buu chinh (ghi rd
tén va dia chi nguoi nhan): ..................

[0 Céch thire dién tir (néu phdp ludt
quy dinh):

[ Cach thuc khac (néu dwoc co quan
dang ky dong y):
Nguoi yéu cau ddng ky chiu trach nhiém truée phdap ludt vé trung thuc trong ké khai
Va vé tinh chinh xac cua thong tin dwoc ké khai trong Phiéu yéu cdu nay

BEN BAO PAM BEN NHAN BAO PAM
(HOAC NGUOI PAI DIEN) (HOAC NGUOI PAI DIEN)
Ky, ghi ré ho va tén, chire danh (néu c6), Ky, ghi rvo ho va tén, chirc danh
dong dau (néu c6) (néu cé), déng dau (néu cé)

QUAN TAI VIEN/DOANH NGHIEP
QUAN LY, THANH LY TAI SAN
(HOAC NGUOI PAI DIEN)
Ky, ghi ré ho va tén, chire danh (néu c6), dong dau (néu cd)

24 Ké khai day du gidy to phai c6 trong hd so dang ky phil hgp véi timg tai san bao dam theo quy dinh twong tmg tai Nghi dinh s6 99/2022/NB-CP.
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PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY

Co quan dang Ky €O thAm QUYGI:. .....c..neieeee et

Chtng nhan bién phap bao dam bang ..
da duoc dang ky theo nd1 dung ké khai tai Phleu yeu cau nay ta1 th01 dlem ..... gio .....
phut, ngay..... thang ..... nam .....

..... , ngay ..... thang ..... nam .....
NGUOI CO THAM QUYEN
CUA CO QUAN DANG KY
(Ky, ghi ré ho va tén, chirc danh, déng ddu)
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HUONG DAN CHUNG

1. Noi dung keé khai phai trung thyuc, day di, chinh xac.

2. Péi voi phan ké khai c6 lua chon thi danh dau (X) vao 6 vudng tuong tmg
duoc lua chon.

3. Gach chéo d6i voi muc khong c6 thong tin ké khai trén Phiéu yéu cau
dang ky.

4. Thong tin dugc ké khai, ndi dung lién quan trong Phiéu yéu ciu c6 thé
dugc thé hién trén nhiéu trang. Trudng hop nay, cac trang phai duoc danh sb th tu
va nguoi yéu cau dang ky phai ky nhay vao ting trang.

5. Boi vO1 ndi dung tai diém 5.4.1 (iii), 5.4.2 (ii), 5.5.1 (iii), 5.5.2 (ii) thé hién
trén Phiéu yéu cau dang ky, ké khai:

- Nha & riéng 1é: Loai nha (nha biét thu/nha lién ké/nha & riéng 1¢ khac), dia
chi nha;

- Toa nha chung cu: Tén cta tdoa nha, tong s can ho, dia chi toa nha;

- Can hg chung cu: S6 cua can ho, tﬁng sb cua can hd, dia chi toa nha chung
cu;

- Cong trinh xay dung khong phai 1a nha &: Loai cong trinh, tén hang muc
cong trinh, dia chi cong trinh;

- Rirng san xuat 13 ring trong, cay lau nam: Loai cdy ring, loai cdy 1au nam,
dia chi noi c6 cay rung, ciy lau nam;

- Cong trinh xay dung 1a khach san, cdn hQ - khach san, van phong luu tru,
biét thu du lich nghi dudng, can ho du lich nghi dudng, nha nghi du lich va cong
trinh khac (cong trinh phuc vu muc dich luu tra, du lich) trén dat thuong mai, dich
vu: Ké khai trong truong hop phap luat vé dat dai, phap luat khac lién quan c6 quy
dinh va tai muc tuong tng trong ké khai nha ¢, toa nha chung cu, can ho chung cu,
cong trinh xay dung khac.
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2. Dang ky thay ddi bién phap bao dam bing quyén sir dung dat, tai
san gan lien véi dat

2.1. Trinh ty thue hién

- Nop hd so d&én Van phong ding ky giét dai - S& Tai nguyén va Moéi
truong, Chi nhanh cia Van phong déng ky dat dai (sau déy goi la Van phong
dang ky dat dai);

Truong hop ho so ding ky d6i v6i quyén st dung dat, tai san gan lién véi
dat duoc nop tai Bo phan Tiép nhan va Tra ket qua giai quyét thu tuc hanh
chinh, Trung tam Phuc vu hanh chinh cong cap tinh, Uy ban nhén dan x4,
phuong, thi tran thi thoi han giai quyét hd so dugc tinh tir thoi diém Vin phong
dang ky dat dai nhan duoc ho so dang ky hop 1€.

- Truong hop khong ¢6 can cir tir chdi thi Vin phong dang ky dat dai tiep
nhan ho so hop 1€, gidi quyét ho so va tra két qua.

2.2. Cach thire thye hién: Nop hd so truc tiép hoic qua dich vu buu
chinh cong ich hodc truc tuyeén.

Truong hop ngudi st dung dat 1a ho gia dinh, ca nhan dugc chon lya ndp

hd so tai Chi nhanh Van phong ding ky dat dai hodc tai Bo phan Mot cura cap
huyén hodc ndp hd so tai B6 phan Mot cira cap xa néu ¢ nhu ciu.

2.3. Thanh phan, s6 lwong ho so
a) Thanh phan ho so
() Ho so dang ky thay doi doi v6i quyen sir dung dat, tai san gan lién véi
dat (Piéu 32 Nghi dinh s 99/2022/ND-CP)

(1) Phiéu yéu cau theo Mau s6 02a tai Phu luc (01 ban chinh).

(2) Mot trong céc loai gidy to sau day (01 ban chinh hoic 01 ban sao co
chirng thuc):

(a) Van ban stra d6i, bo sung hop dong bao dam trong trudng hop diang ky
thay do1 theo thoa thuan trong van ban nay;

(b) Van ban qhuyén giao quyén doi ng, chuyén giao nghia vu trong trudng
hop dang ky thay d6i do chuyén giao quyén doi ng, chuyén giao nghia vu;

(¢) Van ban khac chimg minh co6 can ctr dang ky thay d6i déi VOl truong
hop khong thude diém a va diém b khoan 2 Bi¢u 32 Nghi dinh s6 99/2022/ND-
CP cua Chinh phu.

(3) Gidy chimg nhan (ban gbc) trong trudng hop tai san bao dam co Gidy
chirng nhan.

(4) Truong hop dang ky thay d6i quy dinh tai diém b khoan 1 Diéu 18
Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP thi ngoai gidy to' quy dinh tai khoan 1 Piéu 32

Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP, ho so dang ky con co thém quy chtng nhan d6i
vl quyén st dung dat hoac Giay ching nhan quyén s& hitu doi véi nha 6, cong
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trinh xay dung, tai san khac gin lién voi dat trong truong hop tai san nay da
duogc cap Gidy ching nhan.

(1) Tay tirng truong hop thi ndp thém:

(1) Truong hop thuc hién thong qua ngudi dai dién thi van ban c6 ndi
dung vé dai dién 13 tai liéu phai c6 trong hd so ding ky, hd so cung cip thong tin
(01 ban chinh hodc 01 ban sao c¢6 chimg thuc hodc 01 ban sao kém ban chinh dé
d6i chleu) trir truong hop thue hién viée dang ky qua tai khoan dang ky truc
tuyén cua nguodi dai dién quy dinh tai khoan 2 Piéu 24 Nghi dinh sb
99/2022/ND-CP (khoan 7 Piéu 8 Nghi dinh sd 99/2022/ND-CP, khoan 4 Diéu
24 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phu).

(i1) Truong hgp chi nhanh ctia phap nhan, chi nhanh hodc phong giao dich
ctia phap nhan 1a t6 chirc tin dung (sau ddy goi 1a chi nhanh cia phap nhan)
dugc phap nhan giao nhiém vy thue hién chic nang cua phap nhan vé yéu cau
dang ky, vé& yéu cau cung cip thong tin thi vin ban c6 ndi dung vé viéc phap
nhan giao nhiém vu cho chi nhanh thyc hién chirc nang cua phap nhan trong yéu
cau ding ky, yéu cau cung cap thong tin 13 tai liéu phai co trong hd so ding ky,
hd so cung cap thong tin (01 ban chinh hogc 01 ban sao c6 chimg thyc hoac 01
ban sao kém ban chinh dé d6i chiéu) (khoan 8 Piéu 8 Nghi dinh s6 99/2022/NP-
CP cua Chinh phu).

(iii) Truong hop dugc mién nghia vu ndp phi, thanh toan gia dich vu,
nghia vy thanh toan khac (quy dinh tai diém d khoan 1 Piéu 9 Nghi dinh 5O
99/2022/ND-CP) thi nguoi yéu cau dang ky co quyén lua chon cung cip mot
trong g1ay td, tai liéu sau day vao trong ho so dang ky: Hop dong bao dam hodc
hop dong tin dung hodc vin ban khac c6 thong tin vé viéc thudc dién dugc mién
nghia vu ndp phi dang ky, thanh todn gia dich vy, nghia vu thanh todn khac (01
ban chinh hoac 01 ban sao c6 ching thuc hodc 01 ban sao kém ban chinh dé dbi
chiéu). Viéc nop gidy to, tai liéu quy dinh tai khoan 3 Diéu 9 Nghi dinh sd
99/2022/ND-CP chi thyc hién mdt 1an trong ding ky cung mot bién phap bao
dam (khoan 3 Diéu 9 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cta Chinh phu).

(iv) Truong hop bén bao dam hodc bén nhén bao dam goém nhiéu ngudi
thi phai cé day du chit ky, con dau (néu c6) cla cac chu thé nay, trir truong hop
c6 vin ban thé h1en ndi dung vé viéc mot, mot sé bén bao dam hodc bén nhan
bao dam c6 quyén dai dién cho nhitng ngudi con lai (khoan 4 Piéu 12 Nghi dinh
56 99/2022/ND-CP ciia Chinh phu).

(v) Truong hop Cong ty quan 1y tai san ciia cac to chic tin dung Viét
Nam hoic chu thé khéac tré thanh bén nhan bao dam mdi ma thudc dién khong
phai dang ky thay d6i bén nhan bao dam quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 18
Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP 13 ngudi yéu cau diang ky thi van ban c6 cin cur
hoac c6 ndi dung vé x4c dinh bén nhan bao dam méi 1a tai liéu phai ¢ trong hd
so dang ky (01 ban chinh hodc 01 ban sao c6 chung thuc hoac 01 ban sao kem
ban chinh dé d6i chiéu) (khoan 6 Piéu 12 Nghi dinh sb 99/2022/ND-CP cua
Chinh phu).
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(vi) Truong hop thay d6i bén nhan bao dam quy dinh tai diém a khoan 1
va khoan 2 Diéu 18 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP lién quan dén nhi€u bién phap
bao dam da dugc dang ky ma c6 cung mot bén nhén bao dam thi nguoi yéu cau
dang ky nop 01 bo ho so dang ky thay doi va 01 Danh myc van ban dugc ké
khai theo Mau so6 01d hoég Mau so6 02d t‘ai Phu luc tuong @ng va1 bién phap bao
dam duoc dang ky thay doi (khoan 3 DPi¢u 18 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cua
Chinh phu).

b) S6 lugng hd so: 01 bd hd so

2.4. Thoi han giai quyét

(1) Trong ngay lam viéc nhan duoc hé so hop 1&; néu thoi diém nhan hod
s0 sau 15 gio' cung ngay thi ¢ thé hoan thanh viéc dang ky trong ngay lam viéc
tiép theo. Truong hop co quan dang ky c6 ly do chinh dang phai keo dai thoi
gian giai quyét ho so dang ky thi thoi han giai quyét ho so khong qua 03 ngay
lam viéc ké tir ngay nhan dugc ho so hop I¢€.

(2) Truong hop ho so dang ky ddi véi quyén sir dung dat, tai san gan lién
v6i dat duoc ndp thong qua Bo phan Tiép nhan va Tra két qua giai quyét thu tuc
hanh chinh, Trung tam Phuc vu hanh chinh cong cap tinh, Uy ban nhan dan x4,
phuong, thi tran thi thoi han giai quyét hd so dugc tinh tir thoi diém Vin phong
dang ky dat dai nhan dugc ho so dang ky hop 1€.

§3) Thoi gian khong tinh vao thot han quy dinh tai khoan 1 Diéu 16 Nghi
dinh s6 99/2022/ND-CP cta Chinh phu bao gom:

(a) Thoi gian xay ra sy kién thién tai, dich bénh, hoa hoan, su cd hé thong
dang ky truc tuyén, hong mang luéi dién, mang internet hodc xay ra sy kién bat
kha khang khac theo van ban hoac theo quyét dinh ctia co quan c6 thim quyén
dan dén co quan dang ky khong thé thuc hién duoc viéc dang ky theo thu tuc va
thoi han quy dinh tai Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cta Chinh phu.

(b) Thoti gian co quan dang ky thue hién thu tuc quy dinh tai khoan 2 Piéu
35 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cua Chinh phu.

2.5. Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Co quan, t6 chuc, ca
nhan.

2.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh: Vin phong diang ky dat dai
- S& Tai nguyén va Moi truong

Truong hop Van phong dang ky dat dai chua dugc thanh lap tai tinh,
thanh pho truc thudce trung uong thi Van phong Pang ky quyén sir dung dat hoac
co quan khac thyuc hién chire néng cua Van phong dang ky dat dai ti€p tuc thuc
hién dang ky bién phap bao dam bang quyén str dung dat, tai san gan lién voi dat
quy dinh tai Diéu 25 Nghi dinh s0 99/2022/ND-CP cta Chinh phu cho dén khi
thanh lap Van phong dang ky dat dai.
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2.7. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Phiéu yéu cau dang ky (co
ching nhan cua Van phong dang ky dat dai); Trudng hop thanh phan ho so dang
ky c6 ban gdc hoic ban chinh Gidy chimg nhén thi tra Gidy ching nhan.

2.8. Phi, 1€ phi

Phi dang ky:

- 60.000 dong/hd so (Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022
cua Hoi dong nhan dan tinh).

- 30.,000, do”‘ng/ho”‘ so khi thuc hién truc tuyén va thanh togin truc tuyén
(Nghi quyet so 06/2023/INQ-HBDND ngay 12/10/2023 cua Héi dong nhan dan
tinh).

2.9. Tén mau don, miu to' khai: Phiéu yéu cau dang ky thay d6i noi
dung bién phap bao dam bang quyén st dung dat, tai san gan lién v6i dat (Mau
s6 02a ban hanh kém theo Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cua Chinh phu).

2.10. Yéu ciu, diéu ki¢n thyc hién thii tuc hanh chinh: Khong

2.11. Can ctr phap ly cua tha tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ngay 30/11/2022 cua Chinh phi vé ding
ky bién phap bao dam.

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bd sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 cua Hoi ddéng nhan dan
tinh quy dinh mutrc thu, ché do thu, ndp, quan ly va sir dung cac khoan phi, 1€ phi
trén dia ban tinh ban hanh murc thu, ché d thu, ndp, quan ly va st dung cac
khoan phi, 1€ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cuia Hoi dong nhadn

dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc sira doi, bo sung.
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Maiu s 022>

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM | PHAN GHI CUA CO QUAN PANG KY

Doc 1ap - Ty do - Hanh phuc Vio So tlep nhan ho s0:
Quyén so . .. S6 thir tw .

Nguwoi tiép nhan

PHIEU YEU CAU PANG KY THAY POI (Ky va ghi 16 ho, t€n)
NOI DUNG BIEN PHAP BAO PAM
BANG QUYEN SU DUNG DAT, TAI

SANGAN LIEN VOI PAT
Kinh gui®®: ..o

PHAN KE KHAI CUA NGUOI YEU CAU PANG KY

1. Ngudi yéu cau ding ky?’
[ Bén nhan bao dam [ ] Bénbaodam [ | Bénké thira bén bao dam,

bén nhan bao dam
D Quén tai vién?®/Doanh nghiép quan 1y, thanh ly tai D Chi nhanh cua phap nhan,
san nguoi dai dién®
Ho va tén day du dbi véi ca nhan®*/tén dly du dbi voi to chac®® (viét chiz IN HOA)
Dia chi dé co quan dang ky lién hé khi can thiét:
| Lo T2 IR 1< o SRR
S6 dién thoai..................... Fax (néu €6): ................ Thu dién tir (Méu c6): .o

2. Hop dong bao dam>*/Viin ban sira déi, b0 sung h0’p dong bao dam/Vin ban chuyén
giao quyen doi ng, chuyen giao nghia vu/Van ban khac chirng minh co6 can cir dang ky
thay doi

TN VAN DAN: ..o
Sb: (néu co) e et ettt et e ee e e e e oo thOT diém 0 hiéu luc hodc thoi diém
lky**: ngay .. thang nam .....

% Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 99/2022/NB-CP ngay 30 thang 11 nim 2022 ciia Chinh phu. Phiéu yéu cau
dang ky nay cling dugc ap dung dbi voi truong hop nguoi nhén chuyen giao hop phép tai san bao dam hodc co
quan 6 tham quyén, ngudi co tham quyén quy dinh tai khoan 3 Diéu 8 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP chi yéu
cau rit bot mot, mot s tai san bao dam dé xo0a dang ky dbi véi tai san nay.

2 Gh1 dung tén co quan dang ky co thim quyén. Mot Phiéu yéu cau dang ky chi gui dén mot co quan dang ky.

%" Truong hop gdm nhidu nguoi thi ké khai timg nguoi theo thong tin thé hién trén Phiéu yéu cau dang ky nay.
Trudng hop bao dam thuc hién nghia vu lién quan dén tai san thudc doanh nghiép tu nhan thi ké khai nguoi yéu
cau dang ky theo quy dinh tai khoan 9 Diéu 8 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP.

28 K& khai thém chirc danh, s6 Chirng chi hanh nghé, co quan cip va ngay, thang, nim cip Chimg chi

2 Truong hop nay, danh ddu dong thdi 6 Chi nhanh cta phap nhan, ngudi dai dién va 6 Bén bao dam hozc 6 Bén
nhan bao dam la phap nhan thyc hién dang ky thong qua chi nhadnh hodc ctia nguoi dugc dai dién.

%0 K¢ khai theo thong tin thé hién trén Chimg minh nhan dan, Cin cu6c cong dan dbi voi cong dan Viét Nam;
Chirng minh quéan d6i dbi véi ngudi dang cong tic trong quan doi va khong c6 Ching minh nhan déan, Can cudc
cong dan; Ho chiéu dbi véi cong dan nude ngoai; Thé thuong tri dbi v6i ngudi khong qudce tich.

31 K& khai theo thong tin thé hién trén Gidy ching nhén dang ky thué (ap dung ca trong trudng hop ké khai dbi
v6i chi nhanh).

2 Ap dung trong truong hop ding ky thay ddi theo quy dinh tai diém b khoan 1 Didu 18 Nghi dinh sb
99/2022/Nb-CP.
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3. Noi dung yéu ciu ding ky thay d6i°"

4. Thudc dbi twong khong phai ndp phi ding ky [

5. Gidy to kém theo®>:

[6. Cach thirc nhan Ll Nhaén tryc tiép tai co quan ding ky.
ket qua dang ky [ ] Nhan qua dich vu buu chinh (ghi 6 tén va dia chi nguoi
nhan)

Nguoi yéu cau dang ky chiu trach nhiém triedc phdp ludt ve trung thyc trong ké khai
va vé tinh chinh xdc cia théng tin dwege ké khai trong Phiéu yéu cau nay.

BEN BAO PAM BEN NHAN BAO PAM
(HOAC NGUOI PAI DIEN) (HOAC NGUOI bAI DIEN)
Ky, ghi r6 ho va tén, chirc danh Ky, ghi r6 ho va tén, chirc danh (néu co),
(néu co), dong dau (néu co) dong dau (néu co)

NGUOI YEU CAU PANG KY

KHAC® (HOAC NGUOI PAI DIEN)
Ky, ghi ro ho va tén, chirc danh (néu co),
dong ddau (néu co)

3 Péi v6i hop ddng, van ban sira ddi, bd sung hop ddng, van ban chuyén giao quyén doi ng, chuyén giao nghia
vu: Ké khai ngay cong chiing, chimg thuc (4p dung ddi v6i hop dong, vin ban duogc cong ching, chimg thuc);
ngay co6 hi¢u lyc theo thoa thuén trong hop ddng, vin ban (ap dung dbi véi hop ddng, van ban khong duoc cong
chimg, ching thuc); ngay ky hop dong, van ban (ap dung dbi vé6i hop dong, van ban khong duoc cong ching,
ching thue va cac bén khong c6 thoa thuan vé ngay c6 hiéu lyc trong hop dong, vin ban). Di véi van ban khac
chimg minh cin ctr thay d6i: Ké khai ngay c6 hiéu luc thé hién trén vin ban hodc ngay ky vin ban néu trong vin
ban khong thé hién ngay c¢6 hiéu luc.

* Trudng hop ding ky thay dbi dé bd sung nghia vu duoc bao dam theo quy dinh tai diém g khoan 1 Piéu 18
Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP thi ni dung dugc ké khai 1a bd sung thong tin vé hop dong hodc vin ban ¢ noi
dung thoa thuan vé bo sung nghia vu dugc bao dam thé hién tai Muc 2 cta Phiéu yéu cau dang ky nay.

% K¢ khai ddy du gidy to phai c6 trong hd so dang ky theo quy dinh ciia Nghi dinh s 99/2022/ND-CP.
% Nguoi yéu ciu dang ky thay déi theo quy dinh tai khoan 2, khoan 3 Piéu 8 Nghi dinh s§ 99/2022/ND-CP.
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PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY

Co quan dang Ky €O thAm QUYEN ......oevnneeeeeeee e
Ching nhan VIEC .....c.iiiiiiiiii e e e e e e ieaaas
d3 duoc ding ky theo ndi dung ké khai tai Phiéu yéu cau nay tai thoi diém ..... gio
..... phut, ngay .....thang .....nam .....

..... , ngay ..... thang ..... nam .....
NGUOI CO THAM QUYEN
CUA CO QUAN DANG KY
(Ky, ghi 6 ho va tén, chirc danh, déng dau)
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HUONG DAN CHUNG

1. Noi dung keé khai phai trung thyuc, day di, chinh xac.

2. Dbi véi phan ké khai c6 lya chon thi danh dau (X) vao 6 vudng tuong
ung duoc lya chon.

3. Thong tin dugc ké khai, noi dung lién quan trong Phiéu yéu ciu c6 thé
dugc thé hién trén nhiéu trang. Trudng hop nay, cac trang phai duoc danh s thir
tu va ngudi yéu cau dang ky phai ky nhay vao timg trang.

4. Trudong hop ding ky thay doi do bd sung bén bao dam, bén nhan bao
dam hoidc bo sung tai san bao dam thi viéc ké khai vé dbi tuong duoc bo sung
thuc hién theo thong tin twong ting thé hién trén Mau s 01a thudc Phu luc nay.
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3. X6a ding ky bién phap bao dam biang quyén sir dung dat, tai san
gin lién véi dat

3.1. Trinh tu thuc hién

- Nop hd so dén Van phong dang ky dat dai - So Tai nguyén va Moi
truong, Chi nhanh cta Van phong ding ky dat dai (sau ddy goi 1a Van phong
dang ky dat dai);

Truong hop hd so ding ky dbi v6i quyén st dung dat, tai san gan lién véi
dat dugc ndp tai Bo phan Tiép nhan va Tra ket qua giai quyét thu tuc hanh
chinh, Trung tam Phuc vu hanh chinh cong cap tinh, Uy ban nhén dan x4,
phuong, thi trin thi thoi han giai quyét hd so duogc tinh tir thoi diém Vian phong
dang ky dat dai nhan duoc hd so dang ky hop 16.

- Truong hop khong co cin ¢t tir chdi thi Van phong dang ky dat dai tiép
nhan hd so hop 18, giai quyét ho so va tra két qua.

3.2. Cach thirc thue hién: Nop ho so truc tiép hoac qua dich vu buu
chinh cong ich hoic truc tuyén.

Truong hop ngudi st dung dat 1a ho gia dinh, ca nhan dugc chon lya ndp
hd so tai Chi nhanh Van phong ding ky dat dai hodc tai Bo phan Mot cura cap
huyén hodc ndp hd so tai Bo phan Mot cira cap x4 néu c6 nhu cau.

3.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so

(I) Ho so x6a dang ky dbi véi quyén sir dung dat, tai san gan lién voi dat
(Piéu 33 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phi1)

(1) Phiéu yéu cau theo Mau s6 03a tai Phu luc (01 ban chinh).

(2) Gidy chimg nhan (ban gbc) trong trudng hop tai san bao dam c6 Gidy
chirng nhan.

(3) Truong hop nguoi yéu cau x6a dang ky 'khong phai la bén nhén bao
dam va trén Phleu yéu cau khong co chit ky, con dau (néu cd) ctia bén nhan bao
dam thi ngoai gidy to, tai liéu quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 DPiéu 33 Nghi
dinh s& 99/2022/ND-CP con ndp thém gidy to, tai liéu sau ddy (01 ban chinh
hoac 01 ban sao c6 chung thuc):

(a) Vin ban c6 nodi dung thé hién viéc bén nhan bao dam dong ¥ xo6a ding
ky hodc xac nhan vé viéc hop dong bao dam da cham dut, dd dugc thanh 1y hodc
x4c nhan vé viéc giai chip trong truong hop ngudi yéu cau xoa dang ky 1a bén
bao dam,;

(b) Hop ddng hoic vin ban khac di co hiéu luc phap luat ching minh
viéc chuyén giao hop phép tai san bao dam trong trudng hop ngudi yéu cau xoa
dang ky 1a nguoi nhan chuyén giao hop phap tai san bao dam, trir trudng hop
quy dinh tai diém ¢ khoan 3 Piéu 33 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh
phu;

(c) Hop dong mua ban tai san ddu gia da c6 hiéu luc phap luat hodc Van
ban xac nhan két qua thi hanh an trong trudng hop ngudi yéu cu xoéa dang ky 1a
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co quan thi hanh 4n dan su, Chap hanh vién hodc ngudi yéu cau xé6a dang ky 1a
nguoi mua tai san bao dam trong xir 1y tai san theo quy dinh cta phap luat vé thi
hanh an dan suy;

(d) Van ban cua co quan c6 thim quyén c6 ndi dung vé viéc bén nhan bao
dam 12 t6 chire kinh té khong phai 14 to chuc tin dung tré thanh doanh nghiép co
vbn dau tu nude ngoai, 1a cong dan Viét Nam tré thanh cong dan nudc ngoai
trong trudng hop x6a dang ky quy dinh tai diém k khoan 1 Piéu 20 Nghi dinh sd
99/2022/ND-CP cua Chinh phu,

(&) Van ban xac nhin cua co quan c6 thdm quyén vé viéc giai thé phap
nhan trong trudng hop xda ding ky quy dinh tai diém 1 khoan 1 DPiéu 20 Nghi
dinh s6 99/2022/NP-CP cua Chinh phu.

(IT) Tuy tung truong hop thi ndp thém:

(1) Truong hop thuc hién thong qua ngudi dai dién thi van ban c6 ndi
dung vé dai dién 1a tai liéu phai c6 trong ho so ding ky, ho so cung cap thong tin
(01 ban chinh hodc 01 ban sao c¢6 chimg thue hodc 01 ban sao kem ban chinh dé
d6i chleu) trur truong hop thue hién viée dang ky qua tai khoan dang ky truc
tuyén cua ngudi dai dién quy dinh tai khoan 2 Piéu 24 Nghi dinh s6
99/2022/ND-CP (khoan 7 Diéu 8 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP, khoan 4 Diéu
24 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh pht).

(i1) Truong hgp chi nhanh ctia phap nhan, chi nhanh hoac phong giao dich
ctia phap nhan 13 t6 chirc tin dung (sau ddy goi 1a chi nhanh cia phap nhan)
dugc phap nhan giao nhiém vu thue hién chic nang cua phap nhan vé yéu cau
dang ky, vé yéu cau cung cip thong tin thi vin ban c6 nodi dung vé viéc phap
nhan giao nhiém vu cho chi nhanh thyc hién chirc nang cua phap nhan trong yéu
cau dang ky, yéu cau cung cap thong tin 13 tai liéu phai co trong ho so dang ky,
ho so cung cép thong tin (01 ban chinh hodc 01 ban sao ¢ chimg thue hodc 01
ban sao kém ban chinh dé déi chiéu) (khoan 8 Piéu 8 Nghi dinh s6 99/2022/NP-
CP ctia Chinh phu).

(iii) Truong hop dugc mién nghia vu ndp phi, thanh toan gia dich vy,
nghia vy thanh toan khac (quy dinh tai diém d khoan 1 Piéu 9 Nghi dinh 5O
99/2022/ND-CP) thi nguoi yéu cau dang ky co quyén lua chon cung cip mot
trong g1ay td, tai liéu sau day vao trong ho so dang ky: Hop dong bao dam hodc
hop dong tin dung hodc vin ban khac c6 thong tin vé viéc thudce dién dugc mién
nghia vu ndp phi dang ky, thanh toan gia dich vy, nghia vu thanh toan khac (01
ban chinh hodc 01 ban sao c6 chung thuc hodc 01 ban sao kém ban chinh dé dbi
chiéu). Viéc nop gidy to, tai liéu quy dinh tai khoan 3 Diéu 9 Nghi dinh sd
99/2022/ND-CP chi thyc hién mdt 1an trong ding ky ciing mot bién phap bao
dam (khoan 3 Piéu 9 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cta Chinh phu).

(iv) Truong hop bén bao dam hodc bén nhén bao dam goém nhiéu ngudi
thi phai co day da chir ky, con dau (néu co) cla cac chu thé nay, trir trudng hop
c¢6 van ban thé hién ndi dung vé viéc mot, mot sé bén bao dam hodc bén nhan
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bao dam c6 quyén dai dién cho nhitng ngudi con lai (khoan 4 Piéu 12 Nghi dinh
s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phu).

(v) Truong hop xo6a dang ky quy dinh tai dlem m khoan 1 Diéu 20 Nghj
dinh s6 99/2022/ND-CP theo yéu cau cua nguoi yéu cau x0a dang ky thi ban an,
quyét dinh c6 hiéu luc ctia Toa an 1a tai liéu phai co trong Hb so ding ky (01
ban chinh hodc 01 ban sao c6 chimg thuc) (khoan 2 Piéu 20 Nghi dinh sb
99/2022/ND-CP cua Chinh phu).

(vi) Truong hop xo6a dang ky lién quan dén nhiéu bién phap bao dam da
dugc dang ky ma c6 ciing mot bén nhan bao dam thi nguoi yéu cau dang ky ndp
01 bod hd so xda dang ky kém theo 01 Danh muc vin ban duoc ké khai theo Mau
s6 01d hodc Mau sb 024 tai Phu luc tuong ung vai bién phap bao dam dugc xo6a
dang ky (khoan 5 Piéu 20 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cua Chinh phu).

* SO lwong ho so: 01 bd hd so

3.4. Thoi han giai quyét

(1) Trong ngay lam viéc nhan duoc hd so hop 1&; néu thoi diém nhan ho
so sau 15 gid cung ngay thi c¢6 thé hoan thanh viéc diang ky trong ngay lam viéc
tiép theo. Trudng hop co quan ding ky ¢ 1y do chinh dang phai kéo dai thoi
gian giai quyét hod so dang ky thi thoi han giai quyét hod so khong qua 03 ngay
lam viéc ké tir ngay nhan dugc ho so hop 18.

(2) Truong hop ho so dang ky ddi véi quyén sir dung dat, tai san gan lién
v6i dat duoc ndp thong qua Bo phan Tiép nhan va Tra két qua giai quyét thi tuc
hanh chinh, Trung tim Phuc vu hanh chinh cong cap tinh, Uy ban nhan dan xa,
phuong, thi tran thi thoi han giai quyét ho so dugc tinh tir thoi diém Vian phong
dang ky dat dai nhan duoc ho so dang ky hop 18.

(3) Thot gian khong tinh vao thot han quy dinh tai khoan 1 Piéu 16 Nghi
dinh s 99/2022/ND-CP bao gom:

(a) Thot gian xay ra sy kién thién tai, dich bénh, hoa hoan, su cd hé thong
dang ky truc tuyén, hong mang ludi dién, mang internet hodc xay ra su kién bat
kha khang khéc theo van ban hodc theo quyét dinh cta co quan c6 thim quyén
dan dén co quan ding ky khong thé thuc hién duoc viée ding ky theo tha tuc va
thoi han quy dinh tai Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP.

(b) Thoi gian co quan dang ky thuc hién thi tuc quy dinh tai khoan 2 DPiéu
35 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP.

3.5. P6i twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Co quan, t6 chuc, ca
nhan.

3.6. Co quan gii quyét thi tuc hanh chinh: Vin phong dang ky dat dai
- S¢ Tai nguyén va Méi truong.

Truong hop Vin phong ding ky dat dai chua duoc thanh 1ap tai tinh,
thanh phd truc thudc trung wong thi Van phong Pang ky quyén st dung dét hoic
co quan khéac thuc hién chic ning cua Vin phong ding ky dét dai tiép tuc thuc
hién dang ky bién phap bao dam bing quyén st dung dat, tai san gan lién v4i dat
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quy dinh tai Piéu 25 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cho dén khi thanh 1ap Vin
phong dang ky dat dai.

3.7. Két qua thuwc hién thit tuc hanh chinh: Phiéu yéu cau (c6 chung
nhén cua Van phong dang ky dat dai); Truong hop thanh phan ho so dang ky co
ban gdc hodc ban chinh Gidy chirng nhan thi tra Gidy chimg nhén.

3.8. Phi, I¢ phi

Phi dang ky:

- 20.000 dong/hd so (Nghi quyét sd 22/2022/NQ-HPND ngay 15/7/2022
ctia Hoi dong nhan dan tinh)

- 10.000 doA‘ng/ ho so khi thuc hién truc tuyén va thanh toan truc tuyén
(Nghi quyét sé 06/2023INQ-HPND ngay 12/10/2023 ciia Héi dong nhéin dén
tinh).

3.9. Tén miu don, miu to khai: Phiéu yéu cau x6a dang ky bién phap
bao dam bang quyén st dung dit, tai san gan lién voi dat (Mau s6 03a ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phu).

3.10. Yéu cau, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh: Khong

3.11. Can c&r phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ngay 30/11/2022 cta Chinh phu vé dang
ky bi¢n phap bao dém

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi d6ng nhan
dan tinh Vinh Long stra d6i, bo sung mot sd diéu cua quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hoi déng nhan dan
tinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va str dung cac khoan phi, 1¢ phi
trén dia ban tinh ban hanh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va st dung cac
khoan phi, 1€ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Ngh;i quyét so 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hoi dong nhadn
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc sira doi, bo sung.
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Maiu sb 032

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

_PHIEU YEU CAU XOA PANG KY BIEN
PHAP BAO PAM BANG QUYEN SU DUNG
DAT, TAI SAN GAN LIEN VOI PAT

PHAN GHI CUA CO QUAN PANG

KY
Vao So tlep nhan ho so:
OQuyén so ... S6 thir tu..

Nguoi tiép nhan
(Ky va ghi ro ho, tén)

PHAN KE KHAI CUA NGUOI YEU CAU XOA PANG KY

1. Ngudi yéu cu x6a ding ky™
[] Bén nhan bao dam [] Bénbao dam

(1 Quan tai [1 Co quan thi [1 Co quan khéc c6 thim
vién*®/Doanh nghiép quan hanh an dan su, Chdp quyén/ Nguoi khic c6 thim

ly, thanh 1y tai san hanh vién*

[] Chinhanh cta phap nhan, nguoi dai dién®

Ho va tén day du ddi v6i ca nhan*/tén day du dbi voi t6 chac®™: (viét chir IN HOA)

Pia chi dé co quan ding ky lién hé khi can thiét:

HO VA TN oo
S6 dién thoai: ........cccoeee. Fax (néu cé):........ Thu dién tir (néu cd):...ooevvee.. ..

[] Nguoi nhan chuyén giao tai
san bao dam

quyén™

2. Can cir x6a dang ky

3. Thudc ddi twong khong phai ndp phi ding ky [

4. Gidy to kém theo™

5. Cach thitc nhin két qua ding] [] Nhan truc tiép tai co quan dang ky
ky ] Nhan qua dich vu buu chinh (ghi r0 tén va

* Ban hanh kém theo Nghj dinh s6 99/2022/ND-CP ngay 30 thang 11 ndm 2022 cua Chinh phu.

% Ghi ding tén co quan dang ky c6 thim quyén. Mot Phiéu yéu cau dang ky chi gui dén mot co quan dang ky.

* Tryong hop gom nhidu ngudi thi ké khai timg nguoi theo thong tin thé hién trén Phiéu yéu ciu ding ky nay. Truong hop bao dam thyc hién nghia
vu lién quan dén tai san thuge doanh nghiép tur nhan thi ké khai ngudi yéu cau dang ky theo quy dinh tai khoan 9 Diéu 8 Nghi dinh s6 99/2022/NB-

CP.

0 K& khai thém chirc danh, sb Chumg chi hanh nghé, co quan cp va ngay, thang, ndm cép Chumg chi.

41 K¢ khai thém churc danh, tén don vi cong tac.
%2 (Xem chd thich 5).

* Truong hop nay, danh ddu ddng thoi 6 Chi nhanh ciia phap nhan, ngudi dai dién va 6 Bén bao dam hodc 6 Bén nhan bao dam 1a phap nhan

thuc hién dang ky thong qua chi nhanh hoac ciia nguoi duoc dai dién.

* K& khai theo thong tin thé hién trén Chimg minh nhan dan, Cin cu6c céng dan ddi véi cong dan Viét Nam; Chimg minh quéan doi d6i voi
ngudi dang cong tac trong quan dgi va khong c6 Chimg minh nhan dan, Can cude cong dén; HO chiu di v6i cong dan nuée ngoai; Thé

thuong tra déi voi nguoi khong qubc tich.

5 K& khai theo thong tin thé hién trén Glay chimg nhan dang ky thué (4p dung ca trong trudng hop ké khai déi v6i chi nhanh).
% K& khai ddy du gidy to phai co trong hd so dang ky theo quy dinh ciia Nghi dinh sb 99/2022/ND-CP.
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dia chi nguoi nhan):

[ Céch thirc khic (néu dwge co quan ding
ky dong y):

Newoi yéu cau dang ky chiu trach nhiém trude phap ludt vé trung thyc trong ké khai va vé
tinh chinh xdc ciia thong tin dwoc ké khai trong Phiéu yéu cau nay.

BEN BAO PAM BEN NHAN BAO PAM
(HOAC NGUOI PAI DIEN) (HOAC NGUOI PAI DIEN)
Ky, ghi rd ho va tén, chirc danh (néu Ky, ghi r6 ho va tén, chirc danh (néu co),
c6), déng dau (néu co) dong ddu (néu cd)

NGUOI YEU CAU XOA PANG KY
KHACY(HOAC NGUOI PAI DIEN)
Ky, ghi rd ho va tén, chirc danh (néu
c0),déng dau (néu cé)

PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY

Co quan dang Ky 6 thAM QUYEIL ......ovueeeeee oo et .
Chtrng nhan da x6a dang ky bién phap bao dam theo ndi dung dugc ké khai tai Phiéu

yéu cu nay tai thoi diém ..... gid ..... phut, ngay ..... thang .. ... nam.....
...... ngay ..... thang ..... nam .....
NGUQ’I CO THAM QIJYEN ]
CUA CO QUAN PANG KY

(Ky, ghi ré ho va tén, chirc danh, déng dau)

4 Nguoi yéu cdu xda dang ky theo quy dinh tai khoan 3 Didu 8 Nghi dinh s§ 99/2022/ND-CP.
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HUONG DAN CHUNG

1. Noi dung keé khai phai trung thyuc, day di, chinh xac.

2. Pbi voi phan ké khai c6 lya chon thi danh dau (X) vao 6 vudng twong
ung duoc lya chon.

3. Thong tin dugc ké khai, noi dung lién quan trong Phiéu yéu ciu c6 thé
dugc thé hién trén nhiéu trang. Trudng hop nay, cac trang phai duoc danh s thir
tu va ngudi yéu cau dang ky phai ky nhay vao timg trang.
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4. Pang ky thong bao xir ly tai san bio dam, dang ky thay doi, xoa
dang ky thong bao xir ly tai san bdo dam la quyén sir dung dat, tai san gin
lién voi dat

4.1. Trinh tu thuc hién

- Nop hd so dén Vian phong ding ky dat dai - So Tai nguyén va Moi
truong, Chi nhanh ctua Van phong ding ky dat dai (sau day goi 1a Vin phong
dang ky dat dai);

Truong hop hd so ding ky d6i v6i quyén st dung dat, tai san gan lién véi
dat dugc ndp tai Bo phan Tiép nhan va Tra ket qua giai quyét thu tuc hanh
chinh, Trung tam Phuc vu hanh chinh cong cap tinh, Uy ban nhén déan x4,
phuong, thi tran thi thoi han giai quyét hd so dugc tinh tir thoi diém Vin phong
dang ky dat dai nhan duoc hd so dang ky hop 16.

- Truong hop khong ¢ cin ¢t tir chdi thi Van phong ding ky dat dai tiép
nhan hd so hop 18, giai quyét ho so va tra két qua.

4.2. Cach thirc thue hién: Nop ho so truc tiép hoac qua dich vu buu
chinh cong ich hodc tryc tuyén.

Truong hop ngudi st dung dat 1a ho gia dinh, ca nhan dugc chon lya ndp
ho so tai Chi nhanh Van phong ding ky dat dai hodc tai Bo phan Mot ctra cap
huyén hodc ndp hd so tai B phan Mot cira cip xa néu ¢ nhu cau.

4.3. Thanh phan, so lwong ho so

* Thanh phan ho so

(I) Ho so dang ky thong bao xir 1y tai san bao dam (Piéu 34 Nghi dinh s6
99/2022/ND-CP cta Chinh phu)

(1) Phiéu yéu cau theo Mau s6 04a tai Phu luc (01 ban chinh).

(2) Van ban thong bao xtr 1y tai san bao dam (01 ban chinh).

(3) Truong hop déng ky thay (101 xo0a dang ky thong bao xur ly tai san bao

dam thi ho so dang ky 1a Phiéu yéu ciu theo Mau s6 04a tai Phu luc (01 ban
chinh).

(IT) Tuy tirng truong hop thi ndp thém:

(1) Truong hop thuc hién thong qua ngudi dai dién thi van ban c6 noi
dung vé dai dién 13 tai liéu phai co trong ho so dang ky, hd so cung cap thong tin
(01 ban chinh hodc 01 ban sao ¢6 chimg thyc hodc 01 ban sao kém ban chinh dé
d6i chleu) trur truong hop thuc hién viée dang ky qua tai khoan dang ky truc
tuyén cua ngudi dai dién quy dinh tai khoan 2 Piéu 24 Nghi dinh sb
99/2022/ND-CP (khoan 7 Piéu 8 Nghi dinh s 99/2022/NP-CP, khoan 4 Piéu
24 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phi).

(11) Truong hgp chi nhanh ctia phap nhéan, chi nhanh hodc phong giao dich
ctia phap nhan 13 t6 chire tin dung (sau ddy goi 1a chi nhanh cta phap nhan)
dugc phap nhan giao nhiém vy thue hién chic nang cua phap nhén vé yéu cau
dang ky, vé& yéu cau cung cip thong tin thi vin ban c6 ndi dung vé viéc phap
nhan giao nhiém vu cho chi nhanh thuc hién chirc nang cua phap nhan trong yéu
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cau dang ky, yéu cau cung cap thong tin 13 tai liéu phai co trong ho so ding ky,
hd so cung cap thong tin (01 ban chinh hogc 01 ban sao ¢ ching thyc hodc 01
ban sao kém ban chinh dé d6i chiéu) (khoan 8 Piéu 8 Nghi dinh s6 99/2022/NP-
CP cta Chinh phu).

(iif) Truong hop bén bao dam hodc bén nhan bao dam gbém nhiéu ngudi
thi phai c6 day du chir ky, con dau (néu co) cua cac chu thé nay, trir truong hop
¢ van ban thé hi¢n néi dung vé viéc mot, mot s6 bén bao dam hoic bén nhan
bao dam c6 quyén dai dién cho nhitng ngudi con lai (khoan 4 Piéu 12 Nghi dinh
s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phu).

* S luong hd so: 01 bo hd so

4.4. Thoi han giai quyét

(1) Trong ngay lam viéc nhan duoc ho so hop 1¢; néu thoi diém nhan ho
so sau 15 gid cung ngay thi c¢6 thé hoan thanh viéc ding ky trong ngay lam viéc
tiép theo. Trudng hop co quan ding ky co6 1y do chinh dang phai kéo dai thoi
gian giai quyét ho so dang ky thi thoi han giai quyét ho so khong qua 03 ngay
lam viéc ké tir ngdy nhan duogc ho so hop 16.

(2) Truong hop hd so dang ky d6i véi quyén str dung dat, tai san gin lién
v6i dat duge nop tai BO phan Tiép nhan va Tra ket qua giai quyét thi tuc hanh
chinh, Trung tam Phuc vu hanh chinh cong cap tinh, Uy ban nhan dan x4,
phuong, thi trin thi thoi han giai quyét hd so dugc tinh tir thoi diém Vian phong
dang ky dat dai nhan duoc ho so dang ky hop 16.

(3) Thoi gian khong tinh vao thoi han quy dinh tai khoan 1 Piéu 16 Nghi
dinh s6 99/2022/ND-CP cuia Chinh pha bao gom:

(a) Thoi gian xay ra sy kién thién tai, dich bénh, hoa hoan, su cd hé thong
dang ky truc tuyén, hong mang ludi dién, mang internet hodc xay ra su kién bat
kha khang khéc theo vin ban hoic theo quyét dinh cta co quan c6 thAm quyén
dan dén co quan dang ky khong thé thuc hién dugc viéc dang ky theo thu tuc va
tho1 han quy dinh tai Nghi dinh $6 99/2022/ND-CP cua Chinh phu.

(b) Thoi gian co quan dang ky thuc hién tha tuc quy dinh tai khoan 2 Diéu
35 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ctia Chinh phu.

4.5. Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Co quan, t6 chirc, ca
nhan.

4.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh: Vian phong dang ky dat dai
- S& Tai nguyén va Moi truong

Truong hop Vin phong dang ky dat dai chua duoc thanh 1ap tai tinh,
thanh phd truc thudc trung uong thi Van phong Pang ky quyén su dung dat hodc
co quan khac thyc hién chirc nang cua Van phong dang ky dat dai tlep tuc thuc
hién dang ky bién phép bao dam bang quyén str dung dat, tai san gan lién voi dat
quy dinh tai Piéu 25 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP cho dén khi thanh 1ap Vin
phong dang ky dat dai.
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4.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Phiéu yéu cau dang ky (co
ching nhén cua Van phong dang ky dat dai); Truong hop thanh phan hd so diang
ky c¢6 ban gbc hodc ban chinh Gidy chimg nhan thi tra Gidy chimg nhan.

4.8. Phi, 1€ phi

Phi dang ky:

- 70.000 dong/hd so (Nghi quyét sd 22/2022/NQ-HPND ngay 15/7/2022
ctia Hoi dong nhan dan tinh)

- 35.000 déng/hé so khi thuc hién truc tuyén va thanh toan truc tuyén
(Nghi quyét so 06/2023INQ-HPND ngay 12/10/2023 cia Hoi dong nhéin dan
tinh)

4.9. Tén miu don, miu to khai: Phiéu yéu cau dang ky, dang ky thay
d01 x0a dang ky thong bao xur ly tai san bao dam la quyén st dung dat, tai san
gan lién v6i dat (Mau s6 04a ban hanh kém theo Nghi dinh s6 99/2022/NP-CP
cta Chinh phu).

4.10. Yéu cau, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khong

4.11. Can ctr phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP ngay 30/11/2022 cta Chinh pht vé ding
ky bién phap bao dém

- Nghi quyét s6 22/2022/NQ-HDND ngay 15/7/2022 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long sua d6i, bd sung mot sd diéu ciia quy dinh ban hanh kém
theo Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HPND ngay 07/7/2020 ctia Hoi dong nhan dan
tinh quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va sir dung cac khoan phi, 1& phi
trén dia ban tinh ban hanh mtc thu, ché do thu, ndp, quan 1y va st dung cac
khoan phi, 1€ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn triec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc sira doi, bo sung.
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MAu s6 04a*
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM [PHAN GHI CUA CO QUAN DANG KY
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc \Vao So tlep nhan ho s0:
Quyén so .......... S6 thir tw .

Nguoi tiép nhan
PHIEU YEU CAU PANG KY, PANG KY (Ky va ghi v6 ho, tén)
THAY DPOIL, XOA PANG KY THONG BAO XU
LY TAI SAN BAO PAM LA QUYEN SU DUNG
PAT, TAI SAN GAN LIEN VOI PAT
Kinh giri®® oo

PHAN KE KHAI CUA BEN NHAN BAO PAM
1. Nguoi yéu cau ding ky [] Bén nhan bao ddam [ Chi nhanh ctia phap nhan, nguoidai
dién*
Ho va tén ddy du ddi voi c4 nhan®Y/tén ddy da ddi voi t chae®: (viét chir IN HOA)

Dia chi dé co quan ding ky lién hé khi can thiét:

13 LT T 1< o S PPPPPRPPT
Sé dién thoai: ............ Fax (néu c6): ................ Thu dién t&r (néu ¢6): ooooveeeeeen..
2. Hop dong bao dam:......................... 18O Méuco) ................. Thoi diém c6 hiéu

luc®: ngdy ..... thang ..... nam .....

3. Bén biao dam™
3.1. Ho va tén ddy du ddi voi ca nhan®*/tén ddy du ddi voi td chue®®: (viét chir IN HOA)

3.3. Gidy to xac dinh tu cach phap 1y’
[ ] Chirng minh nhan dan/Cin cudc cong dan/Chirng minh quan doi

[ ] HO6 chiéu [] Thé thuong tra
[ Ma s6 thué

%8 Ban hanh kém theo Nghj dinh s6 99/2022/ND-CP ngay 30 thang 11 ndm 2022 cua Chinh ph.

* Ghi dng tén co quan dang k¥ c6 thim quyén. Mot Phiéu yéu cau dang ky chi giri dén mét co quan dang ky.

% Trudng hop nay, danh dau dong thoi 6 Chi nhanh ciia phap nhan, ngudi dai dién va 6 Bén nhan bao dam.

51 K& khai theo thong tin thé hién trén Ching minh nhén dan, Can cu6c cong dan di véi cong dan Viét Nam; Ching minh quén doi ddi voi
nguoi dang cong tac trong quan doi va khong c6 Chimg minh nhan dén, Can cudc cong dan; HO chiéu dbi v6i cong dan nuée ngoai; Thé
thuong tra déi véi nguoi khong qudc tich.

52 K& khai theo thong tin thé hién trén Gidy chimg nhan ding ky thué (4p dung ca trong truong hop ké khai d6i vai chi nhanh).

5% Ké khai ngay cong, chung, chimg thye (4p dung dbi v6i hop ddng duogce cong chiing, chimg thyc); ngdy c6 hi€u lyc theo thoa thuén trong
hop ddng (ap dung d6i véi hop dong khong dugc cong chimg, chimg thyc); ngay ky hop ddng (ap dung ddi véi hop ddng khong duge cong
chimg, chimg thyc va cac bén khong c6 thoa thuan vé ngay c¢6 hiéu luc trong hop ddng).

5 Truong hop gom nhidu nguoi thi ké khai timg nguoi theo thong tin thé hién trén Phidu yéu ciu dang ky nay.

% (Xem chd thich 4).

% (Xem chd thich 5)

57 K& khai thong tin v& mot trong cac loai gidy to: Chirng minh nhan déan, Can cudc cong dan déi véi cong dan Viét Nam; Chung minh quéan
doi dbi v6i nguoi dang cong tac trong quan ddi va khong c6 Chimg minh nhan dén, Can cudce cong dan; HO chiéu déi véi cong dan nude
ngoai; Thé thudng tra dbi voi ngudi khéng qudce tich; M sé thué dbi vai té chire.
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CO QUAN CAP: .o ,ngay ..... thang ..... nam.....
3.4. Sb dién thoai (néu c6):................. Fax (néu cd):............. Thu dién tir (néu

CO): v

4. Bén nhan bao dam>®
4.1. Ho va tén day du dbi voi ca nhan®/tén day da d6i vé6i to chie®: (viét chir IN HOA)

4.3. Gidy to x4c dinh tu cach phap 1y®
[] Chung minh nhan dan/Can cudc cong dan/Chiing minh quan doi
[ Ma sb thué
S0
CO QUAN CAP: .ot ,ngay ..... thang ..... nam .....
4.4. S6 dién thoai (néu c6): ................ Fax (néu c6): .............. Thu dién tir (néu cd):

5. Tai san bao dam bi xir 1y*

6. Ly do xir Iy, thoi gian va dia diém xir Iy tai san bio dam
0.1, Ly do XU Iy o e e

7. Piing ky thay doi thong bao xir Iy tai san bio dam [ ]
Noi dung yéu cau dang ky thay doi

8. X6a diing ky thong bao xir 1°°y tai sén bio dan]

9. Gidy to kém theo®™:

%8 (Xem chd thich 7).

% K& khai theo thong tin thé hién trén Chimg minh nhan dén, Can cudc cong dan dbi voi cong dan Viét Nam; thé hién trén Chirg minh quan
d6i d6i véi v6i ngudi dang cong tac trong quan ddi va khong c6 Chimng minh nhén dan, Can cudce cong dan.

60 (Xem ch thich 5).

81 K& khai thong tin v& mét trong cac loai gidy to: Chimg minh nhén dan, Cin cu6c cong dan dbi v6i cong dan Viét Nam; Chimg minh quén
d6i d6i v6i ngudi dang cong tac trong quan ddi va khong c6 Chimng minh nhan dan, Can cude cong dan; Ma sb thué dbi vai t chirc.

62 K& khai thong tin vé tai san bao dam bi xir I thudc truong hop ding ky quy dinh tai Diéu 25 Nghi dinh s6 99/2022/ND-CP phu hop véi tai
ggn bao dam duoc ké khai tai Phidu yéu ciu theo Mau sb 01a va MAu sb 02a (néu c6 dang ky thay d6i) tai Phu luc nay.

84 K& khai dy du gidy to phai c6 trong hd so ding ky thong bao xir Iy tai san bao dam quy dinh tai Nghi dinh sé 99/2022/ND-CP.
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10. Céch thirc nhin két qua ding ky L Nhan tryc tiép tai co quan ding ky

[ ] Nhan qua dich vu buu chinh (ghi ro tén va dia
chi nguwoi nhdn): . e

[ ] Cach thuc dlen tor (neu phap luat quy d‘mh)

(1 Cach thie khac (néu duoc co quan ding ky dong]
) e

Nguroi yéu cau dang ky chiu trach nhiém truée phdp ludt vé trung thyec trong ké khai va
vé tinh chinh xdc cua théng tin dwoc ké khai trong Phiéu yéu cau nay.

BEN NHAN BAO PAM
(HOAC NGUOI PAI DIEN)
Ky, ghi ro ho va tén, chuc danh (néu co),
dong ddu (néu cd)

PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY
Co quan déng KY €O thAm qQUYEI: ....ovveie e

Chimg NhAN® ... e, da duoc
dang ky theo ndi dung ké khai tai Phiéu yéu cau nay tai thoi diém ..... gid ..... phut, ngay|
... thang ..... ndm .....
..... , ngay ..... thang ..... nam .. ...
NGUOI CO THAM QUYEN
CUA CO QUAN PANG KY

(K, ghi ¥é ho va tén, chirc danh, déng dau)

% Co quan ding ky chimg nhén viéc dang ky thong bao xir Iy tai san bao dam hodc dang ky thay ddi thong bao xir ly tai san bao dam hozc
x6a dang ky thong bao xur ly tai san bao dam twong ung vaéi yéu cau dang ky.
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HUONG DAN CHUNG

1. Noi dung ké khai phai trung thuc, dﬁy du, chinh xac.

2. Pbi véi phan ké khai c6 lya chon thi ddnh dau (X) vao 6 vudng tuong
ung duoc lya chon.

3. Gach chéo ddi véi muc khong c6 thong tin ké khai trén Phiéu yéu cau
dang ky.

4. Thong tin duge ké khai, ndi dung lién quan trong Phiéu yéu cau c6 thé
dugc thé hién trén nhiéu trang. Trudng hop nay, cac trang phai duoc danh s thir
tu va ngudi yéu cau dang ky phai ky nhay vao timg trang.










